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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 201 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (20) 


Lại nữa Thiện Hiện, vì sự nhận thức thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự nhận 
thức thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
nhận thức thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự nhận thức thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự nhận thức thanh tịnh 
nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự nhận thức thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
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Thôn hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự nhận thức thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vị hoặc sự nhận thức thanh tịnh, hoặc nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự nhận thức thanh tịnh 
nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự nhận 
thức thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
nhận thức thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự nhận thức thanh tịnh, 
hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự nhận thức thanh tịnh 
nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh 
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nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự nhận thức thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì sự nhận thức thanh tịnh nên sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự nhận thức thanh tịnh, hoặc sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự nhận thức thanh tịnh 
nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
nhận thức thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự nhận thức thanh tịnh nên thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
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Ti nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự nhận thức thanh tịnh, hoặc thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự nhận thức thanh tịnh 
nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự nhận 
thức thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
nhận thức thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhật 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự nhận thức 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự nhận thức thanh tịnh 
nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
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sự nhận thức thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì sự nhận thức thanh tịnh nên vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự nhận thức thanh tịnh, hoặc vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự nhận thức thanh tịnh 
nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự nhận thức thanh tịnh, hoặc thân giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì sự nhận thức thanh tịnh nên xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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_ sao? Vì hoặc sự nhận thức thanh tịnh, hoặc xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự nhận thức thanh tịnh 
nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự nhận 
thức thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
nhận thức thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự nhận thức thanh 
tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự nhận thức thanh tịnh 
nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
nhận thức thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, 
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hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự nhận thức thanh tịnh nên thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí Nhật 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự nhận thức 
thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự nhận thức thanh tịnh 
nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự nhận thức thanh tịnh, hoặc vô minh thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì sự nhận thức thanh tịnh nên hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sầu bi khô ưu não thanh tịnh; vì hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
nhận thức thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, 
sâu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
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- không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự nhận thức thanh tịnh 
nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự nhận thức thanh tịnh, 
hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
nhận thức thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, 
Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự nhận thức thanh tịnh, hoặc Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự nhận thức thanh tịnh 
nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp 
không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. V1 sao? Vì hoặc sự nhận thức thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
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sự nhận thức thanh tịnh nên pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chăng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự nhận thức thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự nhận thức thanh tịnh 
nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự nhận thức thanh tịnh, hoặc chân như thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
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_ đoạn diệt. Vì sự nhận thức thanh tịnh nên pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
nhận thức thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự nhận thức thanh tịnh 
nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vị hoặc sự nhận thức thanh tịnh, hoặc 
Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự nhận thức 
thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự nhận thức 
thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
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đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự nhận thức thanh tịnh 
nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bôn Tĩnh lự thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự nhận thức thanh tịnh, hoặc bôn Tĩnh lự 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự nhận thức thanh tịnh nên 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự nhận 
thức thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự nhận thức thanh tịnh 
nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vị hoặc sự nhận thức thanh tịnh, hoặc tám 
Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự nhận thức thanh tịnh 
nên tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh; vì tám Thăng xứ, chín Định thứ 
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_đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự nhận thức 
thanh tịnh, hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự nhận thức thanh tịnh 
nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự nhận thức thanh tịnh, hoặc bỗn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự nhận thức thanh tịnh 
nên bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự nhận thức thanh tịnh, 
hoặc bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự nhận thức thanh tịnh 
nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì 
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pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự nhận 
thức thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự nhận thức thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh; vì pháp môn giải thoát Võ tướng, Võ 
nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự nhận thức thanh tịnh, 
hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự nhận thức thanh tịnh 
nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự nhận thức thanh tịnh, hoặc mười 
địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự nhận thức thanh tịnh 
nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mặt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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_sao? Vì hoặc sự nhận thức thanh tịnh, hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự nhận thức 
thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì 
sáu phép thân thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự nhận thức 
thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự nhận thức thanh tịnh 
nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực 
của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự nhận thức thanh tịnh, 
hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
nhận thức thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; 
vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. V1 sao? Vì hoặc sự nhận thức thanh 
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tịnh, hoặc bôn điêu không sợ cho đến mười tắm 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự nhận thức thanh tịnh 
nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp 
không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự nhận thức thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
sự nhận thức thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự nhận 
thức thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự nhận thức thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? VỊ hoặc sự nhận thức thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
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_biệt, không đoạn diệt. Vì sự nhận thức thanh 
tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự nhận thức thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự nhận thức thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự nhận thức 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì sự nhận thức thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự nhận thức thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diỆt. 

Này Thiện Hiện, vì sự nhận thức thanh tịnh 
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nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự nhận thức thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự nhận thức thanh tịnh nên 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
nhận thức thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự nhận thức thanh tịnh 
nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc 
giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự nhận thức thanh tịnh, hoặc 
quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự nhận thức thanh tịnh 
nên hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bồ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự nhận thức thanh tịnh, hoặc hạnh 
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_Đại Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự nhận thức thanh tịnh 
nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự nhận thức thanh tịnh, hoặc quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, tham thanh tịnh tức là 
sắc thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức là tham thanh 
tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng với sắc 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Tham thanh tịnh tức 
là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì 
sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng với thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, tham thanh tịnh tức là nhãn 
xứ thanh tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là tham 
thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng 
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với nhãn xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Tham 
thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là 
tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy 
cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, tham thanh tịnh tức là sắc 
xứ thanh tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức là tham 
thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng 
với sắc xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Tham 
thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? VI tham 
thanh tịnh ây cùng với thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, tham thanh tịnh tức là nhãn 
giới thanh tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là tham 
thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng 
với nhãn giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Tham 
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thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; sắc ØIới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là 
tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy 
cùng với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, tham thanh tịnh tức là nhĩ 
giới thanh tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là tham 
thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng 
với nhĩ giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Tham 
thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là tham thanh 
tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng với 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, tham thanh tịnh tức là tỷ 
giới thanh tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là tham 
thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng 
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VỚI fŸ giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Tham 
thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là tham thanh 
tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng với 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, tham thanh tịnh tức là thiệt 
giới thanh tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là tham 
thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng 
với thiệt giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Tham 
thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là tham thanh 
tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng với vị 
Ø1ới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, tham thanh tịnh tức là thân 
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-_ giới thanh tịnh; thân giới thanh tịnh tức là tham 
thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng 
với thân giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Tham 
thanh tịnh tức là xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là tham thanh 
tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng với xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, tham thanh tịnh tức là ý giới 
thanh tịnh; ý giới thanh tịnh tức là tham thanh 
tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng với ý 
giới thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Tham thanh 
tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? 
Vì tham thanh tịnh ây cùng với pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, tham thanh tịnh tức là địa 
giới thanh tịnh; địa giới thanh tịnh tức là tham 
thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ây cùng 
với địa giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Tham 
thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì 
tham thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, tham thanh tịnh tức là vô 
minh thanh tịnh; vô minh thanh tịnh tức là tham 
thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ây cùng 
với vô minh thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Tham 
thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khô ưu 
não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sâu bi khổ 
ưu não thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? 
Vì tham thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến lão 
tử, sâu bi khố ưu não thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
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diệt. 

Này Thiện Hiện, tham thanh tịnh tức là Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bố thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì 
tham thanh tịnh ây cùng với Bồ thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Tham thanh tịnh tức 
là Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; Tịnh giới cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là tham thanh 
tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng với 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, tham thanh tịnh tức là pháp 
không bên trong thanh tịnh; pháp không bên 
trong thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? 
Vì tham thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên 
trong thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Tham thanh 
tịnh tức là pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
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không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là 
tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ây 
cùng với pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, tham thanh tịnh tức là chân 
như thanh tịnh; chân như thanh tịnh tức là tham 
thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng 
với chân như thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Tham 
thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh giới 
chắng thê nghĩ bàn thanh tịnh tức là tham thanh 
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"tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ây cùng với 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, tham thanh tịnh tức là 
Thánh để khổ thanh tịnh; Thánh để khổ thanh 
tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? VI tham 
thanh tịnh ấy cùng với Thánh để khổ thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Tham thanh tịnh tức là Thánh 
để tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh đề tập, diệt, 
đạo thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì 
tham thanh tịnh ấy cùng với Thánh đề tập, diệt, 
đạo thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, tham thanh tịnh tức là bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh; bỗn Tĩnh lự thanh tịnh tức là 
tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy 
cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Tham thanh tịnh tức là bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh; bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? 
Vì tham thanh tịnh ây cùng với bốn Vô lượng, 
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bốn Định vô săc thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, tham thanh tịnh tức là tắm 
Cải thoát thanh tịnh; tắm Giải thoát thanh tịnh 
tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh 
tịnh ây cùng với tám Giải thoát thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Tham thanh tịnh tức là tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì 
tham thanh tịnh ấy cùng với tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biên xứ thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, tham thanh tịnh tức là bốn 
Niệm trụ thanh tịnh; bỗn Niệm trụ thanh tịnh tức 
là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy 
cùng với bỗôn Niệm trụ thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Tham thanh tịnh tức là bỗn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh tức là 
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_ tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ây 
cùng với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, tham thanh tịnh tức là pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh; pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì 
sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng với pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Tham thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là 
tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy 
cùng với pháp môn giải thoát Vô tướng, Võ 
nguyện thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, tham thanh tịnh tức là mười 
địa Bô-tát thanh tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh 
tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh 
tịnh ấy cùng với mười địa Bô-tát thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, tham thanh tịnh tức là năm 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 201 33 


loại mắt thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức 
là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy 
cùng với năm loại mắt thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Tham thanh tịnh tức là sáu phép thân thông 
thanh tịnh; sáu phép thân thông thanh tịnh tức là 
tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy 
cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, tham thanh tịnh tức là mười 
lực của Phật thanh tịnh; mười lực của Phật thanh 
tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? VI tham 
thanh tịnh ây cùng với mười lực của Phật thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Tham thanh tịnh tức là bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là 
tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy 
cùng với bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
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diệt. 

Này Thiện Hiện, tham thanh tịnh tức là pháp 
không quên mắt thanh tịnh; pháp không quên mất 
thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì 
tham thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên 
mất thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Tham thanh 
tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? 
Vì tham thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, tham thanh tịnh tức là trí 
Nhất thiết thanh tịnh; trí Nhất thiết thanh tịnh tức 
là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy 
cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Tham thanh tịnh tức là trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh; trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh tức là tham thanh 
tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ây cùng với trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, tham thanh tịnh tức là tất 
cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp 
môn Đà-la-nI thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. 
Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng với tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Tham thanh tịnh tức là tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? 
Vì tham thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn 
Tam-ma-đỊa thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, tham thanh tịnh tức là quả 
Dự lưu thanh tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức là 
tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ây 
cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Tham thanh tịnh tức là quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. 
Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng với quả Nhật 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
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Này Thiện Hiện, tham thanh tịnh tức là quả 
vị Độc giác thanh tịnh; quả vị Độc giác thanh 
tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham 
thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc giác thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, tham thanh tịnh tức là hạnh 
Đại Bô-tát thanh tịnh; hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh 
tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh 
tịnh ấy cùng với hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, tham thanh tịnh tức là quả vị 
CIác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh tức là 
tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy 
cùng với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, sân thanh tịnh tức là sắc 
thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sân thanh tịnh ây cùng với sắc thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sân thanh tịnh tức là thọ, 
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tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sân thanh tịnh ây cùng với thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sân thanh tịnh tức là nhãn 
xứ thanh tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là sân 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ây cùng với 
nhãn xứ thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sân thanh tịnh 
tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, 
thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sân thanh tịnh tức là sắc Xứ 
thanh tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức là sân thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với sắc 
xứ thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sân thanh tịnh 
tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là 
sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ây cùng 
với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh là 
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không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sân thanh tịnh tức là nhãn 
giới thanh tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là sân 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với 
nhãn giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sân 
thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sân thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sân thanh tịnh tức là nhĩ giới 
thanh tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là sân thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với nhĩ 
giới thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sân thanh tịnh 
tức là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? 
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Vì sân thanh tịnh ây cùng với thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sân thanh tịnh tức là tỷ giới 
thanh tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là sân thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với tỷ 
giới thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sân thanh tịnh 
tức là hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sân thanh tịnh ấy cùng với hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sân thanh tịnh tức là thiệt 
giới thanh tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là sân 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với 
thiệt giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sân 
thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
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_ thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sân thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ây cùng với vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sân thanh tịnh tức là thân 
giới thanh tịnh; thân giới thanh tịnh tức là sân 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với 
thân giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sân 
thanh tịnh tức là xúc giới, thần thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sân thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sân thanh tịnh tức là ý giới 
thanh tịnh; ý giới thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với ý giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sân thanh tịnh tức là 
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pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do 
ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh 
tịnh ây cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, sân thanh tịnh tức là địa giới 
thanh tịnh; địa giới thanh tịnh tức là sân thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ây cùng với địa 
giới thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sân thanh tịnh 
tức là thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh 
tịnh ây cùng với thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sân thanh tịnh tức là vô 
minh thanh tịnh; vô minh thanh tịnh tức là sân 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với 
vô minh thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sân thanh tịnh 
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_ tức là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh 
tịnh; hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân 
thanh tịnh ây cùng với hành cho đến lão tử, sâu 
bi khổ ưu não thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 


L] 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 202 43 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 202 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (21) 


Này Thiện Hiện, sân thanh tịnh tức là Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bồ thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân 
thanh tịnh ấy cùng với Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sân thanh tịnh tức là Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sân thanh tịnh tức là pháp 
không bên trong thanh tịnh; pháp không bên 
trong thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sân thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên trong 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
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_ phân biệt, không đoạn diệt. Sân thanh tịnh tức 
là pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh; pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là sân 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, sân thanh tịnh tức là chân 
như thanh tịnh; chân như thanh tịnh tức là sân 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với 
chân như thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sân 
thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tảnh 
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không hư vọng, tánh chăng đôi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sân thanh tịnh ây cùng với pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sân thanh tịnh tức là Thánh 
đề khổ thanh tịnh; Thánh để khô thanh tịnh tức là 
sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ây cùng 
với Thánh để khổ thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sân 
thanh tịnh tức là Thánh để tập, diệt, đạo thanh 
tịnh; Thánh đề tập. diệt, đạo thanh tịnh tức là sân 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với 
Thánh đề tập. diệt, đạo thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, sân thanh tịnh tức là bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh; bỗn Tĩnh lự thanh tịnh tức là 
sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ây cùng 
với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không hai, không 
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_ hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sân 
thanh tịnh tức là bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh 
tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh 
tịnh ây cùng VỚI bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sân thanh tịnh tức là tám 
Cải thoát thanh tịnh; tám Giải thoát thanh tịnh 
tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh 
ây cùng với tám Giải thoát thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sân thanh tịnh tức là tám Thăng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh; tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh 
tịnh ây cùng với tắm Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biên xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sân thanh tịnh tức là bốn 
Niệm trụ thanh tịnh; bốn Niệm trụ thanh tịnh tức 
là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy 
cùng với bỗn Niệm trụ thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
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diệt. Sân thanh tịnh tức là bôn Chánh đoạn, bôn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chị Đắng giác, 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh; bỗn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh tức là sân 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sân thanh tịnh tức là pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh; pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sân 
thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát Võ tướng, 
Vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là sân thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sân thanh tịnh tức là mười 
địa Bô-tát thanh tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh 
tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh 
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ây cùng với mười địa Bô-tát thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sân thanh tịnh tức là năm 
loại mắt thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức 
là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy 
cùng với năm loại mắt thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sân thanh tịnh tức là sáu phép thần thông 
thanh tịnh; sáu phép thần thông thanh tịnh tức là 
sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ây cùng 
với sáu phép thân thông thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, sân thanh tịnh tức là mười 
lực của Phật thanh tịnh; mười lực của Phật thanh 
tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh 
tịnh ây cùng với mười lực của Phật thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sân thanh tịnh tức là bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh; bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là sân thanh 
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tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ây cùng với bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bât 
cộng thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sân thanh tịnh tức là pháp 
không quên mất thanh tịnh; pháp không quên mất 
thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân 
thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sân thanh tịnh tức là 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân 
thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sân thanh tịnh tức là trí Nhất 
thiết thanh tịnh; trí Nhất thiết thanh tịnh tức là 
sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ây cùng 
với trí Nhất thiết thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sân 
thanh tịnh tức là trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sân thanh tịnh ấy cùng với trí Đạo tướng, trí Nhất 
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_ thiết tướng thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sân thanh tịnh tức là tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn 
Đà-la-n1 thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sân thanh tịnh ấy cùng với tât cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sân 
thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh; tật cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh 
tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sân thanh tịnh tức là quả Dự 
lưu thanh tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức là sân 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ây cùng với 
quả Dự lưu thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sân 
thanh tịnh tức là quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân 
thanh tịnh ây cùng với quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
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không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sân thanh tịnh tức là quả vị 
Độc giác thanh tịnh; quả vị Độc giác thanh tịnh 
tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh 
ây cùng với quả vị Độc giác thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sân thanh tịnh tức là hạnh 
Đại Bô-tát thanh tịnh; hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh 
tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh 
ây cùng với hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sân thanh tịnh tức là quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh tức là 
sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng 
với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, si thanh tịnh tức là sắc 
thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức là si thanh tịnh. Vì 
sao? Vì s¡ thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
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- không đoạn diệt. S¡ thanh tịnh tức là thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh tức là si thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
thanh tịnh ây cùng với thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, s1 thanh tịnh tức là nhãn xứ 
thanh tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là si thanh 
tịnh. Vì sao? Vì si thanh tịnh ấy cùng với nhãn 
xứ thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Š1 thanh tịnh 
tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là s1 thanh tịnh. Vì 
sao? VỊ si thanh tịnh ây cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, si thanh tịnh tức là sắc xứ 
thanh tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức là si thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sĩ thanh tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Š1 thanh tịnh tức là thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là si thanh tịnh. 
Vì sao? Vì si thanh tịnh ây cùng với thanh, 
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hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, s1 thanh tịnh tức là nhãn giới 
thanh tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là si thanh 
tịnh. Vì sao? Vì si thanh tịnh ấy cùng với nhãn 
giới thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. S1 thanh tịnh 
tức là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh tức là si thanh tịnh. Vì 
sao? Vì si thanh tịnh ây cùng với sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, s1 thanh tịnh tức là nhĩ giới 
thanh tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là si thanh 
tịnh. Vì sao? Vì s¡ thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. S1 thanh tịnh tức là 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
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_ra thanh tịnh tức là si thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
thanh tịnh ấy cùng với thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ thanh tịnh tức là tỷ giới 
thanh tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là si thanh tịnh. 
Vì sao? Vì si thanh tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. S1 thanh tịnh tức là hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh tức là s1 thanh tịnh. Vì sao? Vì s1 thanh tịnh 
ây cùng với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, s1 thanh tịnh tức là thiệt giới 
thanh tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là s1 thanh 
tịnh. Vì sao? Vì si thanh tịnh ây cùng với thiệt 
giới thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Š1 thanh tịnh 
tức là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
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VỊ ĐØIỚớI cho đên các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là sĩ thanh tịnh. Vì sao? Vì 
s¡ thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ thanh tịnh tức là thân giới 
thanh tịnh; thần giới thanh tịnh tức là s1 thanh 
tịnh. Vì sao? Vì si thanh tịnh ấy cùng với thân 
giới thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Š1 thanh tịnh 
tức là xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là si thanh tịnh. Vì sao? Vì 
si thanh tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, si thanh tịnh tức là ý giới 
thanh tịnh; ý giới thanh tịnh tức là si thanh tịnh. 
Vì sao? Vì si thanh tịnh ấy cùng với ý giới thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. S1 thanh tịnh tức là pháp 
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_ giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức 
là si thanh tịnh. Vì sao? Vì si thanh tịnh ây cùng 
với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, s1 thanh tịnh tức là địa giới 
thanh tịnh; địa giới thanh tịnh tức là s1 thanh tịnh. 
Vì sao? Vì si thanh tịnh ấy cùng với địa giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. S1 thanh tịnh tức là 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh tức 
là si thanh tịnh. Vì sao? Vì si thanh tịnh ây cùng 
với thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ thanh tịnh tức là vô minh 
thanh tịnh; vô minh thanh tịnh tức là sĩ thanh 
tịnh. Vì sao? Vì si thanh tịnh ấy cùng với vô 
minh thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Š1 thanh tịnh 
tức là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
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thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não thanh 
tịnh; hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
thanh tịnh tức là si thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
thanh tịnh ây cùng với hành cho đến lão tử, sâu 
bi khổ ưu não thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, si thanh tịnh tức là Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bồ thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh tức là si thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
thanh tịnh ấy cùng với Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Š1 thanh tịnh tức là Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh tức là s1 thanh tịnh. Vì sao? 
Vì si thanh tịnh ấy cùng với Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, s1 thanh tịnh tức là pháp 
không bên trong thanh tịnh; pháp không bên 
trong thanh tịnh tức là s1 thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
thanh tịnh ây cùng với pháp không bên trong 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
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_ phân biệt, không đoạn diệt. S¡ thanh tịnh tức là 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh; pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là sĩ 
thanh tịnh. Vì sao? Vì s¡ thanh tịnh ấy cùng với 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, s1 thanh tịnh tức là chân như 
thanh tịnh; chân như thanh tịnh tức là si thanh 
tịnh. Vì sao? Vì si thanh tịnh ấy cùng với chân 
như thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. S1 thanh tịnh 
tức là pháp giới, pháp tánh, táảnh không hư vọng, 
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tánh chắng đôi khác, tánh bình đăng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh; 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
thanh tịnh tức là si thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
thanh tịnh ây cùng với pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thể nghĩ bản thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, si thanh tịnh tức là Thánh đề 
khô thanh tịnh; Thánh để khô thanh tịnh tức là sỉ 
thanh tịnh. Vì sao? Vì s¡ thanh tịnh ấy cùng với 
Thánh đề khổ thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. S¡ thanh 
tịnh tức là Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
Thánh đề tập. diệt, đạo thanh tịnh tức là sĩ thanh 
tịnh. Vì sao? Vì si thanh tịnh ấy cùng với Thánh 
đề tập, diệt, đạo thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, s¡ thanh tịnh tức là bốn Tĩnh 
lự thanh tịnh; bỗn Tĩnh lự thanh tịnh tức là sỉ 
thanh tịnh. Vì sao? Vì s¡ thanh tịnh ấy cùng với 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. S¡ thanh 
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_ tịnh tức là bôn Vô lượng, bôn Định vô sắc thanh 
tịnh; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh 
tức là si thanh tịnh. Vì sao? Vì si thanh tịnh ấy 
cùng với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, s1 thanh tịnh tức là tám Giải 
thoát thanh tịnh; tám Giải thoát thanh tịnh tức là 
s¡ thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ thanh tịnh ấy cùng với 
tám Giải thoát thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. S¡ thanh 
tịnh tức là tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh; tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ thanh tịnh tức là sĩ thanh tịnh. 
Vì sao? Vì si thanh tịnh ây cùng với tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, s¡ thanh tịnh tức là bốn 
Niệm trụ thanh tịnh; bốn Niệm trụ thanh tịnh tức 
là si thanh tịnh. Vì sao? Vì si thanh tịnh ây cùng 
với bốn Niệm trụ thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Si 
thanh tịnh tức là bốn Chánh đoạn, bôn Thân túc, 
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năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo thanh tịnh; bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh tức là sĩ thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sĩ thanh tịnh ây cùng với bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, s1 thanh tịnh tức là pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh; pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh tức là sĩ thanh tịnh. Vì 
sao? Vì s¡ thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Si thanh 
tịnh tức là pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là s1 thanh tịnh. 
Vì sao? Vì si thanh tịnh ây cùng với pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, s1 thanh tịnh tức là mười địa 
Bô-tát thanh tịnh; mười địa Bô-tát thanh tịnh tức 
là si thanh tịnh. Vì sao? Vì si thanh tịnh ây cùng 
với mười địa Bôồ-tát thanh tịnh là không hai, 
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_ không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, s1 thanh tịnh tức là năm loại 
mắt thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là si 
thanh tịnh. Vì sao? Vì s¡ thanh tịnh ấy cùng với 
năm loại mắt thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Si thanh 
tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu 
phép thần thông thanh tịnh tức là s¡ thanh tịnh. 
Vì sao? Vì si thanh tịnh ấy cùng với sáu phép 
thân thông thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, s1 thanh tịnh tức là mười lực 
của Phật thanh tịnh; mười lực của Phật thanh tịnh 
tức là si thanh tịnh. Vì sao? Vì si thanh tịnh ấy 
cùng với mười lực của Phật thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. S¡ thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh; bốn điêu không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh tức là s1 thanh tịnh. Vì 
sao? Vì s¡ thanh tịnh ây cùng với bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
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tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, s1 thanh tịnh tức là pháp 
không quên mất thanh tịnh; pháp không quên mất 
thanh tịnh tức là si thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. S1 thanh tịnh tức là 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh tức là si thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, si thanh tịnh tức là trí Nhất 
thiết thanh tịnh; trí Nhất thiết thanh tịnh tức là sỉ 
thanh tịnh. Vì sao? Vì s¡ thanh tịnh ấy cùng với 
trí Nhất thiết thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. S¡ thanh 
tịnh tức là trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh tức là si thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
thanh tịnh ấy cùng với trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 


64 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


Này Thiện Hiện, si thanh tịnh tức là tât cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn 
Đà-la-nI thanh tịnh tức là si thanh tịnh. Vì sao? 
Vì s¡ thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Đà- 
la-ni thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Š1 thanh tịnh 
tức là tất cả pháp môn Tam-ma-đỊa thanh tịnh; tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là sĩ 
thanh tịnh. Vì sao? Vì s¡ thanh tịnh ấy cùng với 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, s1 thanh tịnh tức là quả Dự 
lưu thanh tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức là sĩ 
thanh tịnh. Vì sao? Vì s¡ thanh tịnh ấy cùng với 
quả Dự lưu thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. S¡ thanh 
tịnh tức là quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh 
tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh 
tức là si thanh tịnh. Vì sao? Vì si thanh tịnh ây 
cùng với quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, s1 thanh tịnh tức là quả vị 
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Độc giác thanh tịnh; quả vị Độc giác thanh tịnh 
tức là si thanh tịnh. Vì sao? Vì s¡ thanh tịnh ây 
cùng với quả vị Độc giác thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ thanh tịnh tức là hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh; hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh tức 
là si thanh tịnh. Vì sao? Vì s¡ thanh tịnh ây cùng 
với hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, s1 thanh tịnh tức là quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị 
CIác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh tức là sĩ 
thanh tịnh. Vì sao? Vì si thanh tịnh ấy cùng với 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì tham thanh tịnh nên 
sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, 
hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tham thanh tịnh nên 
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_ thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tham thanh tịnh nên nhãn 
xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh 
tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tham thanh 
tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh 
tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tham thanh tịnh nên sắc 
xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh 
tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
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không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tham 
thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tham thanh tịnh nên nhãn 
giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham 
thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tham 
thanh tịnh nên sắc ø1ớI, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh 
tịnh, hoặc sắc ØIới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tham thanh tịnh nên nhĩ 


68 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


_ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham 
thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tham 
thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh 
tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tham thanh tịnh nên tỷ 
giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh 
tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tham thanh 
tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, 
hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tham thanh tịnh nên thiệt 
giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham 
thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tham 
thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc 
VỊ ĐIỚớI Cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tham thanh tịnh nên thân 
giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham 
thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí 
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-_ Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
tham thanh tịnh nên xúc giới, thần thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham 
thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tham thanh tịnh nên ý 
giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh 
tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tham thanh 
tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
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không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tham thanh tịnh nên địa 
giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham 
thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
tham thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? VI hoặc tham thanh tịnh, hoặc 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tham thanh tịnh nên vô 
minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham 
thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tham 
thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não 
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_ thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu 
não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc hành cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tham thanh tịnh nên Bồ 
thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bỗ thí ba-la-mật- 
đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tham thanh tịnh nên 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh 
tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tham thanh tịnh nên pháp 
không bên trong thanh tịnh; vì pháp không bên 
trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
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Vì sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tham thanh tịnh 
nên pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tham thanh tịnh nên chân 
như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham 
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_ thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tham 
thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tê, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tham thanh tịnh nên 
Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để khô thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tham thanh tịnh, hoặc Thánh để khổ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tham thanh tịnh nên Thánh để tập, 
diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập. 
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tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tham thanh tịnh nên bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tham thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tham thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, 
hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tham thanh tịnh nên tắm 
Cải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tham thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tham thanh tịnh nên tám Thắng xứ, chín 
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_ Định thứ đệ, mười Biên xứ thanh tịnh; vì tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tham thanh tịnh, hoặc tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tham thanh tịnh nên bốn 
Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tham thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tham thanh tịnh nên bôn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham 
thanh tịnh, hoặc bỗn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tham thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh; vì pháp môn 
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giải thoát Không thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tham 
thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tham thanh tịnh nên mười 
địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bô-tát thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tham thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊÊN 203 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (22) 


Này Thiện Hiện, vì tham thanh tịnh nên năm 
loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tham thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tham thanh tịnh nên sáu phép thân thông 
thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham 
thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tham thanh tịnh nên mười 
lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực của Phật 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc mười lực của 
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Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tham thanh tịnh nên bỗn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh; vì bỗn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh 
tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tham thanh tịnh nên pháp 
không quên mất thanh tịnh; vì pháp không quên 
mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc pháp không 
quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tham thanh tịnh nên 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
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biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tham thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tham thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tham thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tham thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tham thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; 
vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí 
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Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham 
thanh tịnh, hoặc tật cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tham thanh tịnh nên quả 
Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tham thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tham thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. VI sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, 
hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tham thanh tịnh nên quả 
vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tham thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
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"hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tham thanh tịnh nên hạnh 
Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bồ-tát thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tham thanh tịnh, hoặc hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tham thanh tịnh nên quả 
vị GIác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tham thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì sân thanh tịnh nên sắc 
thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. V1 sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc 
sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sân thanh tịnh nên thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, 
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thức thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sân thanh tịnh nên nhãn 
xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân thanh 
tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sân thanh 
tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân thanh 
tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sân thanh tịnh nên sắc xứ 
thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, 
hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì sân thanh tịnh nên 
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thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân 
thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sân thanh tịnh nên nhãn 
giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân 
thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sân 
thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì sắc ØIiới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân thanh 
tịnh, hoặc sắc ØIới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sân thanh tịnh nên nhĩ 
giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí Nhất 
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thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân thanh 
tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sân thanh 
tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. V1 sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sân thanh tịnh nên tỷ giới 
thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, 
hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì sân thanh tịnh 
nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc hương 
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_ giới cho đên các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sân thanh tịnh nên thiệt 
giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân 
thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sân 
thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc 
VỊ ĐIỚớI cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sân thanh tịnh nên thân 
giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân 
thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sân 
thanh tịnh nên xúc giới, thần thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân thanh 
tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sân thanh tịnh nên ý giới 
thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, 
hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì sân thanh tịnh 
nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
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-_ đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sân thanh tịnh nên địa 
giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân thanh 
tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sân thanh 
tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sân thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sân thanh tịnh nên vô 
minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân 
thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sân 
thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não 
thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu 
não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc hành cho đên 
lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sân thanh tịnh nên Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sân thanh tịnh nên TỊnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sân thanh tịnh nên pháp 
không bên trong thanh tịnh; vì pháp không bên 
trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc pháp không 
bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
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_ tịnh đều không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sân thanh tịnh nên pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sân thanh tịnh nên chân 
như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân 
thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sân 
thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tảnh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đên cảnh giới chăng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. V1 sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sân thanh tịnh nên Thánh 
để khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sân thanh tịnh, hoặc Thánh để khổ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sân thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, 
đạo thanh tịnh; vì Thánh để tập. diệt, đạo thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sân thanh tịnh, hoặc Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sân thanh tịnh nên bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân 
thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sân 
thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sân thanh tịnh nên tám 
Cải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sân thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sân thanh tịnh nên tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh; vì tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
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hoặc sân thanh tịnh, hoặc tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sân thanh tịnh nên bốn 
Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sân thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sân thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bôn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân 
thanh tịnh, hoặc bỗn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sân thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh; vì pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. V1 sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc trí 
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-_ Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
sân thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Võ tướng, 
Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. V1 sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sân thanh tịnh nên mười 
địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bô-tát thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sân thanh tịnh, hoặc mười địa Bô-tát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sân thanh tịnh nên năm 
loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sân thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sân thanh tịnh nên sáu phép thân thông 
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thanh tịnh; vì sáu phép thân thông thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sân thanh tịnh, hoặc sáu phép thân thông thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sân thanh tịnh nên mười 
lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực của Phật 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc mười lực của 
Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sân thanh tịnh nên bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh; vì bôn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân thanh 
tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tắm 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sân thanh tịnh nên pháp 
không quên mất thanh tịnh; vì pháp không quên 
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_ mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc pháp không 
quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sân thanh tịnh nên tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn 
xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sân thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sân thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sân thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
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diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sân thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sân thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; 
vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sân thanh tịnh nên quả Dự 
lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân 
thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sân 
thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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_ sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc quả Nhật lai, 
Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sân thanh tịnh nên quả vị 
Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sân thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sân thanh tịnh nên hạnh 
Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bồ-tát thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sân thanh tịnh, hoặc hạnh Đại Bồ-tát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sân thanh tịnh nên quả vị 
CIác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả 
vị GIác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân 
thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
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đêu không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì si thanh tịnh nên sắc 
thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc s1 thanh tịnh, hoặc 
sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sĩ thanh tịnh nên thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc s1 thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì s1 thanh tịnh nên nhãn xứ 
thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc si thanh tịnh, 
hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ thanh tịnh nên 
nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc s1 thanh tịnh, hoặc 
nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
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_ thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì si thanh tịnh nên sắc xứ 
thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc s1 thanh tịnh, hoặc 
sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì s1 thanh tịnh nên thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc si thanh tịnh, 
hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ thanh tịnh nên nhãn 
giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ thanh 
tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì si 
thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì sắc Øiới cho đến các thọ do nhãn 
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xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhât 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc si thanh tịnh, 
hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ thanh tịnh nên nhĩ giới 
thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ thanh tịnh, 
hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ thanh tịnh nên 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc s1 thanh tịnh, hoặc thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì s1 thanh tịnh nên tỷ giới 
thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc s1 thanh tịnh, hoặc 
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_tÝ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì s1 thanh tịnh nên hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc si thanh tịnh, hoặc hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì s1 thanh tịnh nên thiệt giới 
thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc si thanh tịnh, 
hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì s1 thanh tịnh nên 
VỊ gIới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị 
Ø1ới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc si thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
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hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì s1 thanh tịnh nên thân giới 
thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc si thanh tịnh, 
hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ thanh tịnh nên 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc s1 thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ thanh tịnh nên ý giới 
thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc s1 thanh tịnh, hoặc 
ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sĩ thanh tịnh nên pháp giới, Ý 
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_ thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
s¡ thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì s1 thanh tịnh nên địa giới 
thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc si thanh tịnh, 
hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ thanh tịnh nên 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc si 
thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì s1 thanh tịnh nên vô minh 
thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc si thanh tịnh, 
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hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ thanh tịnh nên 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh; vì 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
si thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sâu bi 
khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì si thanh tịnh nên Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc si thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ thanh tịnh nên Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? VI hoặc si thanh tịnh, hoặc 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
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_ hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ thanh tịnh nên pháp 
không bên trong thanh tịnh; vì pháp không bên 
trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc s1 thanh tịnh, hoặc pháp không 
bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì s1 thanh tịnh nên pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc s1 thanh tịnh, hoặc pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
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đêu không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ thanh tịnh nên chân 
như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ thanh 
tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sỉ 
thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, táảnh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tê, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc s1 thanh tịnh, hoặc 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ thanh tịnh nên Thánh 
để khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sỉ thanh tịnh, hoặc Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
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_ hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
s¡ thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh 
tịnh; vì Thánh đề tập. diệt, đạo thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ thanh 
tịnh, hoặc Thánh để tập. diệt, đạo thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ thanh tịnh nên bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc si 
thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì si 
thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sĩ thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ thanh tịnh nên tám Giải 
thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sỉ 
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thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì si 
thanh tịnh nên tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biên xứ thanh tịnh; vì tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ thanh 
tịnh, hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ thanh tịnh nên bốn 
Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sĩ thanh tịnh, hoặc bỗn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì si 
thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc si thanh tịnh, 
hoặc bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
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_ không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh; vì pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? V1 hoặc s1 thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sỉ 
thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? V1 hoặc s1 thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì s1 thanh tịnh nên mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
si thanh tịnh, hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì sĩ thanh tịnh nên năm 
loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sỉ thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì si 
thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì 
sáu phép thân thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc s1 thanh tịnh, hoặc 
sáu phép thân thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì si thanh tịnh nên mười 
lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực của Phật 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc s1 thanh tịnh, hoặc mười lực của 
Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sĩ thanh tịnh nên bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh; vì bôn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ thanh tịnh, 
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_ hoặc bốn điêu không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ thanh tịnh nên pháp 
không quên mất thanh tịnh; vì pháp không quên 
mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc s1 thanh tịnh, hoặc pháp không quên 
mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì s1 thanh tịnh nên tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc s1 thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc si 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
si thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
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tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc s1 thanh tịnh, hoặc trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì si thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc si thanh tịnh, hoặc tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; 
vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì s1 thanh tịnh nên quả Dự 
lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ thanh 
tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
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_ thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ 
thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc s1 thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì s1 thanh tịnh nên quả vị 
Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc s1 thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ thanh tịnh nên hạnh 
Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bồ-tát thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc si thanh tịnh, hoặc hạnh Đại Bôồ-tát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì s1 thanh tịnh nên quả vị 
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Ciác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
si thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 204 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (23) 


Lại nữa Thiện Hiện, vì sắc thanh tịnh nên thọ 
thanh tịnh; vì thọ thanh tịnh nên sắc thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sắc thanh tịnh ấy cùng với thọ thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Vì thọ thanh tịnh nên tưởng thanh tịnh; vì 
tưởng thanh tịnh nên thọ thanh tịnh. Vì sao? Vì 
thọ thanh tịnh ây cùng với tưởng thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Vì tưởng thanh tịnh nên hành thanh tịnh; vì 
hành thanh tịnh nên tưởng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
tưởng thanh tịnh ấy cùng với hành thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Vì hành thanh tịnh nên thức thanh tịnh; vì thức 
thanh tịnh nên hành thanh tịnh. Vì sao? Vì hành 
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thanh tịnh ây cùng với thức thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Vì thức thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì 
nhãn xứ thanh tịnh nên thức thanh tịnh. Vì sao? 
Vì thức thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Vì nhãn xứ thanh tịnh nên nhĩ xứ thanh tịnh; 
vì nhĩ xứ thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nhãn xứ thanh tịnh ấy cùng với nhĩ xứ 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì nhĩ xứ thanh tịnh nên tỷ xứ thanh tịnh; vì 
tỷ xứ thanh tịnh nên nhĩ xứ thanh tịnh. Vì sao? 
Vì nhĩ xứ thanh tịnh ây cùng với tỷ xứ thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Vì tỷ xứ thanh tịnh nên thiệt xứ thanh tịnh; vì 
thiệt xứ thanh tịnh nên tỷ xứ thanh tịnh. Vì sao? 
Vì tỷ xứ thanh tịnh ấy cùng với thiệt xứ thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Vì thiệt xứ thanh tịnh nên thân xứ thanh tịnh; 
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_ vì thân xứ thanh tịnh nên thiệt xứ thanh tịnh. 
Vì sao? Vì thiệt xứ thanh tịnh ấy cùng với thân 
xứ thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì thân xứ thanh tịnh nên ý xứ thanh tịnh; vì 
ý xứ thanh tịnh nên thân xứ thanh tịnh. Vì sao? 
Vì thân xứ thanh tịnh ấy cùng với ý xứ thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Vì ý xứ thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì 
sắc xứ thanh tịnh nên ý xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì 
ý xứ thanh tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Vì sắc xứ thanh tịnh nên thanh xứ thanh tịnh; 
vì thanh xứ thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sắc xứ thanh tịnh ây cùng với thanh xứ 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì thanh xứ thanh tịnh nên hương xứ thanh 
tịnh; vì hương xứ thanh tịnh nên thanh xứ thanh 
tịnh. Vì sao? Vì thanh xứ thanh tịnh ây cùng với 
hương xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Vì hương xứ thanh tịnh nên vị xứ thanh tịnh; 
vì vị xứ thanh tịnh nên hương xứ thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hương xứ thanh tịnh ây cùng với vị xứ 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Vị vị xứ thanh tịnh nên xúc xứ thanh tịnh; vì 
xúc xứ thanh tịnh nên vị xứ thanh tịnh. Vì sao? 
Vì vị xứ thanh tịnh ây cùng với xúc xứ thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Vì xúc xứ thanh tịnh nên pháp xứ thanh tịnh; 
vì pháp xứ thanh tịnh nên xúc xứ thanh tịnh. Vì 
sao? Vì xúc xứ thanh tịnh ấy cùng với pháp xứ 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì pháp xứ thanh tịnh nên nhãn giới thanh 
tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên pháp xứ thanh 
tịnh. Vì sao? Vì pháp xứ thanh tịnh ấy cùng với 
nhãn giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì nhãn giới thanh tịnh nên sắc giới thanh 
tịnh; vì sắc giới thanh tịnh nên nhãn giới thanh 
tịnh. Vì sao? Vì nhãn giới thanh tịnh ấy cùng với 
sắc giới thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
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_ không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì sắc giới thanh tịnh nên nhãn thức giới 
thanh tịnh; vì nhãn thức giới thanh tịnh nên sắc 
giới thanh tịnh. Vì sao? Vì sắc giới thanh tịnh ấy 
cùng với nhãn thức giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Vì nhãn thức giới thanh tịnh nên nhãn xúc 
thanh tịnh; vì nhãn xúc thanh tịnh nên nhãn thức 
giới thanh tịnh. Vì sao? Vì nhãn thức giới thanh 
tịnh ấy cùng với nhãn xúc thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Vị nhãn xúc thanh tịnh nên các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên nhãn 
xúc thanh tịnh. Vì sao? Vì nhãn xúc thanh tịnh ây 
cùng với các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới 
thanh tịnh nên các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì các thọ do nhãn 
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xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh ây cùng với 
nhĩ giới thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì nhĩ giới thanh tịnh nên thanh giới thanh 
tịnh; vì thanh giới thanh tịnh nên nhĩ giới thanh 
tịnh. Vì sao? Vì nhĩ giới thanh tịnh ấy cùng với 
thanh giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì thanh giới thanh tịnh nên nhĩ thức giới 
thanh tịnh; vì nhĩ thức giới thanh tịnh nên thanh 
giới thanh tịnh. Vì sao? Vì thanh giới thanh tịnh 
ây cùng với nhĩ thức giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Vì nhĩ thức giới thanh tịnh nên nhĩ xúc thanh 
tịnh; vì nhĩ xúc thanh tịnh nên nhĩ thức giới 
thanh tịnh. Vì sao? Vì nhĩ thức giới thanh tịnh ây 
cùng với nhĩ xúc thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì nhĩ xúc thanh tịnh nên các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên nhĩ xúc 
thanh tịnh. Vì sao? Vì nhĩ xúc thanh tịnh ấy cùng 
với các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
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_ tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Vì các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh 
nên các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh. Vì sao? Vì các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Vì tỷ giới thanh tịnh nên hương giới thanh 
tịnh; vì hương giới thanh tịnh nên tỷ giới thanh 
tịnh. Vì sao? Vì tỷ giới thanh tịnh ây cùng với 
hương giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì hương giới thanh tịnh nên tỷ thức giới 
thanh tịnh; vì tỷ thức giới thanh tịnh nên hương 
giới thanh tịnh. Vì sao? Vì hương giới thanh tịnh 
ây cùng với tỷ thức giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Vì ty thức giới thanh tịnh nên tỷ xúc thanh 
tịnh; vì tỷ xúc thanh tịnh nên tỷ thức giới thanh 
tịnh. Vì sao? Vì tỷ thức giới thanh tịnh ây cùng 
VỚI tỷ xúc thanh tịnh là không hai, không hai 
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Vì tỷ xúc thanh tịnh nên các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên tỷ xúc thanh tịnh. Vì 
sao? Vì tỷ xúc thanh tịnh ây cùng với các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Vì các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh 
tịnh nên các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh. Vì sao? Vì các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh ây cùng với thiệt giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì thiệt giới thanh tịnh nên vị giới thanh tịnh; 
vì vỊ giới thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh. Vì 
sao? Vì thiệt giới thanh tịnh ấy cùng với vị giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì vị giới thanh tịnh nên thiệt thức giới thanh 
tịnh; vì thiệt thức giới thanh tịnh nên vị giới 
thanh tịnh. Vì sao? Vì vị giới thanh tịnh ây cùng 
với thiệt thức giới thanh tịnh là không hai, không 
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_ hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì thiệt thức giới thanh tịnh nên thiệt xúc 
thanh tịnh; vì thiệt xúc thanh tịnh nên thiệt thức 
giới thanh tịnh. Vì sao? Vì thiệt thức giới thanh 
tịnh ấy cùng với thiệt xúc thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Vị thiệt xúc thanh tịnh nên các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên thiệt 
xúc thanh tịnh. Vì sao? Vì thiệt xúc thanh tịnh ây 
cùng với các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới 
thanh tịnh nên các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh. V1 sao? Vì các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh ây cùng với thân 
giới thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì thân giới thanh tịnh nên xúc giới thanh 
tịnh; vì xúc giới thanh tịnh nên thân giới thanh 
tịnh. Vì sao? Vì thân giới thanh tịnh ấy cùng với 
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xúc giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì xúc giới thanh tịnh nên thần thức giới 
thanh tịnh; vì thân thức giới thanh tịnh nên xúc 
giới thanh tịnh. Vì sao? Vì xúc giới thanh tịnh ấy 
cùng với thân thức giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Vì thân thức giới thanh tịnh nên thân xúc 
thanh tịnh; vì thân xúc thanh tịnh nên thân thức 
giới thanh tịnh. Vì sao? Vì thân thức giới thanh 
tịnh ấy cùng với thân xúc thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Vị thân xúc thanh tịnh nên các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên thân 
xúc thanh tịnh. Vì sao? Vì thân xúc thanh tịnh ây 
cùng với các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh 
tịnh nên các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
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_ thanh tịnh. Vì sao? Vì các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh ấy cùng với ý giới thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Vì ý giới thanh tịnh nên pháp giới thanh tịnh; 
vì pháp giới thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ý giới thanh tịnh ấy cùng với pháp giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì pháp giới thanh tịnh nên ý thức giới thanh 
tịnh; vì ý thức giới thanh tịnh nên pháp giới 
thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp giới thanh tịnh ấy 
cùng với ý thức giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Vì ý thức giới thanh tịnh nên ý xúc thanh 
tịnh; vì ý xúc thanh tịnh nên ý thức giới thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ý thức giới thanh tịnh ấy cùng 
VỚI ý xúc thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì ý xúc thanh tịnh nên các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên ý xúc thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ý xúc thanh tịnh ấy cùng với các thọ do ý 
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xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Vì các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh 
nên các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh. Vì sao? Vì các thọ do ý xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Vì địa giới thanh tịnh nên thủy giới thanh tịnh; 
vì thủy giới thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh. Vì 
sao? Vì địa giới thanh tịnh ấy cùng với thủy giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì thủy giới thanh tịnh nên hỏa giới thanh 
tịnh; vì hỏa giới thanh tịnh nên thủy giới thanh 
tịnh. Vì sao? Vì thủy giới thanh tịnh ây cùng với 
hỏa giới thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì hỏa giới thanh tịnh nên phong giới thanh 
tịnh; vì phong giới thanh tịnh nên hỏa giới thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hỏa giới thanh tịnh ấy cùng với 
phong giới thanh tịnh là không hai, không hai 
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_ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì phong giới thanh tịnh nên không giới thanh 
tịnh; vì không giới thanh tịnh nên phong giới 
thanh tịnh. Vì sao? Vì phong giới thanh tịnh ấy 
cùng với không giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Vì không giới thanh tịnh nên thức giới thanh 
tịnh; vì thức giới thanh tịnh nên không giới thanh 
tịnh. Vì sao? Vì không giới thanh tịnh ấy cùng 
với thức giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì thức giới thanh tịnh nên vô minh thanh 
tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên thức giới thanh 
tịnh. Vì sao? Vì thức giới thanh tịnh ây cùng với 
vô minh thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vị vô minh thanh tịnh nên hành thanh tịnh; 
vì hành thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì vô minh thanh tịnh ấy cùng với hành 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Vị hành thanh tịnh nên thức thanh tịnh; vì 
thức thanh tịnh nên hành thanh tịnh. Vì sao? Vì 
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hành thanh tịnh ây cùng với thức thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Vì thức thanh tịnh nên danh sắc thanh tịnh; 
vì danh sắc thanh tịnh nên thức thanh tịnh. Vì 
sao? Vì thức thanh tịnh ấy cùng với danh sắc 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì danh sắc thanh tịnh nên lục xứ thanh tịnh; 
vì lục xứ thanh tịnh nên danh sắc thanh tịnh. Vì 
sao? Vì danh sắc thanh tịnh ấy cùng với lục xứ 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Vị lục xứ thanh tịnh nên xúc thanh tịnh; vì 
xúc thanh tịnh nên lục xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì 
lục xứ thanh tịnh ây cùng với xúc thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

VỊ xúc thanh tịnh nên thọ thanh tịnh; vì thọ 
thanh tịnh nên xúc thanh tịnh. Vì sao? Vì xúc 
thanh tịnh ấy cùng với thọ thanh tịnh là không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Vị thọ thanh tịnh nên ái thanh tịnh; vì ái 
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_ thanh tịnh nên thọ thanh tịnh. Vì sao? Vì thọ 
thanh tịnh ấy cùng với ái thanh tịnh là không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

VỊ ái thanh tịnh nên thủ thanh tịnh; vì thủ 
thanh tịnh nên ái thanh tịnh. Vì sao? Vì ái thanh 
tịnh ây cùng với thủ thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Vị thủ thanh tịnh nên hữu thanh tịnh; vì hữu 
thanh tịnh nên thủ thanh tịnh. Vì sao? Vì thủ 
thanh tịnh ây cùng với hữu thanh tịnh là không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Vị hữu thanh tịnh nên sinh thanh tịnh; vì sinh 
thanh tịnh nên hữu thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu 
thanh tịnh ấy cùng với sinh thanh tịnh là không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diỆt. 

Vì sinh thanh tịnh nên lão tử, sâu bi khổ ưu 
não thanh tịnh; vì lão tử, sâu bi khổ ưu não 
thanh tịnh nên sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sinh 
thanh tịnh ấy cùng với lão tử, sâu bi khổ ưu não 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
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phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh nên 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên lão tử, sầu bi khổ ưu não 
thanh tịnh. Vì sao? Vì lão tử, sâu bi khổ ưu não 
thanh tịnh ây cùng với Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Tịnh 
giới ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh 
ây cùng với Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Vì Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh nên An 
nhãn ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì An nhẫn ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh ấy cùng với An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Tinh 
tân ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tinh tấn ba-la- 
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_ mật-đa thanh tịnh nên An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh ấy cùng với Tinh tân ba-la-mật-đa 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì Tinh tấn ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa thanh tịnh nên Tinh tân ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì Tinh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh 
ây cùng với Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Vị Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vi sao? Vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh ây cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp 
không bên trong thanh tịnh; vì pháp không bên 
trong thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh 
ây cùng với pháp không bên trong thanh tịnh là 
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không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Vì pháp không bên trong thanh tịnh nên pháp 
không bên ngoài thanh tịnh; vì pháp không bên 
ngoài thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh 
tịnh. Vì sao? Vì pháp không bên trong thanh tịnh 
ây cùng với pháp không bên ngoài thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Vì pháp không bên ngoài thanh tịnh nên pháp 
không cả trong ngoài thanh tịnh; vì pháp không 
cả trong ngoài thanh tịnh nên pháp không bên 
ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không bên 
ngoài thanh tịnh ấy cùng với pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì pháp không cả trong ngoài thanh tịnh nên 
pháp không không thanh tịnh; vì pháp không 
không thanh tịnh nên pháp không cả trong ngoài 
thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không cả trong ngoài 
thanh tịnh ây cùng với pháp không không thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Vì pháp không không thanh tịnh nên pháp 
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_ không lớn thanh tịnh; vì pháp không lớn thanh 
tịnh nên pháp không không thanh tịnh. Vì sao? Vì 
pháp không không thanh tịnh ấy cùng với pháp 
không lớn thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì pháp không lớn thanh tịnh nên pháp không 
thăng nghĩa thanh tịnh; vì pháp không thăng 
nghĩa thanh tịnh nên pháp không lớn thanh tịnh. 
Vì sao? Vì pháp không lớn thanh tịnh ây cùng 
với pháp không thắng nghĩa thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Vì pháp không thắng nghĩa thanh tịnh nên 
pháp không hữu vị thanh tịnh; vì pháp không hữu 
vi thanh tịnh nên pháp không thắng nghĩa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì pháp không thắng nghĩa thanh 
tịnh ây cùng với pháp không hữu vi thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên pháp 
không vô vi thanh tịnh; vì pháp không vô vi 
thanh tịnh nên pháp không hữu vị thanh tịnh. Vì 
sao? Vì pháp không hữu vi thanh tịnh ấy cùng 
với pháp không vô vi thanh tịnh là không hai, 
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không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên pháp 
không rốt ráo thanh tịnh; vì pháp không rốt ráo 
thanh tịnh nên pháp không vô vi thanh tịnh. Vì 
sao? Vì pháp không vô vi thanh tịnh ấy cùng với 
pháp không rốt ráo thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên pháp 
không không biên giới thanh tịnh; vì pháp không 
không biên giới thanh tịnh nên pháp không rốt 
ráo thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không rốt ráo 
thanh tịnh ấy cùng với pháp không không biên 
giới thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì pháp không không biên giới thanh tịnh nên 
pháp không tản mạn thanh tịnh; vì pháp không 
tản mạn thanh tịnh nên pháp không không biên 
giới thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không không 
biên giới thanh tịnh ấy cùng với pháp không tản 
mạn thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên pháp 
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_ không không đối khác thanh tịnh; vì pháp 
không không đôi khác thanh tịnh nên pháp không 
tản mạn thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không tản 
mạn thanh tịnh ấy cùng với pháp không không 
đối khác thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì pháp không không đối khác thanh tịnh nên 
pháp không bản tánh thanh tịnh; vì pháp không 
bản tánh thanh tịnh nên pháp không không đổi 
khác thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không không 
đối khác thanh tịnh ấy cùng với pháp không bản 
tánh thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên pháp 
không tự tướng thanh tịnh; vì pháp không tự 
tướng thanh tịnh nên pháp không bản tánh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì pháp không bản tánh thanh tịnh 
ây cùng với pháp không tự tướng thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên pháp 
không cộng tướng thanh tịnh; vì pháp không 
cộng tướng thanh tịnh nên pháp không tự tướng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không tự tướng 
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thanh tịnh ây cùng với pháp không cộng tướng 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh nên 
pháp không nơi tất cả pháp thanh tịnh; vì pháp 
không nơi tất cả pháp thanh tịnh nên pháp không 
cộng tướng thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không 
cộng tướng thanh tịnh ấy cùng với pháp không 
nơi tất cả pháp thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì pháp không nơi tất cả pháp thanh tịnh nên 
pháp không chăng thể năm bắt được thanh tịnh; 
vì pháp không chắng thể nắm bắt được thanh tịnh 
nên pháp không nơi tất cả pháp thanh tịnh. Vì 
sao? Vì pháp không nơi tất cả pháp thanh tịnh ấy 
cùng với pháp không chắng thể nắm bắt được 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì pháp không chăng thể năm bắt được thanh 
tịnh nên pháp không không tánh thanh tịnh; vì 
pháp không không tánh thanh tịnh nên pháp 
không chăng thể nắm bắt được thanh tịnh. Vì 
sao? Vì pháp không chăng thể nắm bắt được 
thanh tịnh ấy cùng với pháp không không tánh 
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_ thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì pháp không không tánh thanh tịnh nên pháp 
không tự tánh thanh tịnh; vì pháp không tự tánh 
thanh tịnh nên pháp không không tánh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì pháp không không tánh thanh 
tịnh ấy cùng với pháp không tự tánh thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh nên pháp 
không tự tánh thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không 
tự tánh thanh tịnh ấy cùng với pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì pháp không không tánh tự tảnh thanh tịnh 
nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh 
nên pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh. 
Vì sao? Vì pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Vì chân như thanh tịnh nên pháp giới thanh 
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tịnh; vì pháp giới thanh tịnh nên chân như 
thanh tịnh. Vì sao? Vì chân như thanh tịnh ấy 
cùng với pháp giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Vì pháp giới thanh tịnh nên pháp tánh thanh 
tịnh; vi pháp tánh thanh tịnh nên pháp giới thanh 
tịnh. Vì sao? Vì pháp giới thanh tịnh ấy cùng với 
pháp tánh thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì pháp tánh thanh tịnh nên tánh không hư 
vọng thanh tịnh; vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên pháp tánh thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp 
tánh thanh tịnh ây cùng với tánh không hư vọng 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì tánh không hư vọng thanh tịnh nên tánh 
chắng đôi khác thanh tịnh; vì tánh chắng đôi 
khác thanh tịnh nên tánh không hư vọng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì tánh không hư vọng thanh tịnh 
ây cùng với tánh chăng đối khác thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Vì tánh chắng đổi khác thanh tịnh nên tánh 
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_ bình đắng thanh tịnh; vì tánh bình đăng thanh 
tịnh nên tánh chắng đối khác thanh tịnh. Vì sao? 
Vì tánh chăng đổi khác thanh tịnh ây cùng với 
tánh bình đăng thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì tánh bình đăng thanh tịnh nên tánh ly sinh 
thanh tịnh; vì tánh ly sinh thanh tịnh nên tánh 
bình đẳng thanh tịnh. Vì sao? Vì tánh bình đắng 
thanh tịnh ây cùng với tánh ly sinh thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Vì tánh ly sinh thanh tịnh nên pháp định 
thanh tịnh; vì pháp định thanh tịnh nên tánh ly 
sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì tảnh ly sinh thanh 
tịnh ấy cùng với pháp định thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Vì pháp định thanh tịnh nên pháp trụ thanh 
tịnh; vì pháp trụ thanh tịnh nên pháp định thanh 
tịnh. Vì sao? Vì pháp định thanh tịnh ây cùng với 
pháp trụ thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì pháp trụ thanh tịnh nên thật tế thanh tịnh; 
vì thật tế thanh tịnh nên pháp trụ thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì pháp trụ thanh tịnh ấy cùng với thật tế 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì thật tê thanh tịnh nên cảnh giới hư không 
thanh tịnh; vì cảnh giới hư không thanh tịnh nên 
thật tê thanh tịnh. Vì sao? Vì thật tế thanh tịnh ấy 
cùng với cảnh giới hư không thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Vì cảnh giới hư không thanh tịnh nên cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì cảnh giới 
chắng thê nghĩ bàn thanh tịnh nên cảnh giới hư 
không thanh tịnh. Vì sao? Vì cảnh giới hư không 
thanh tịnh ây cùng với cảnh giới chăng thê nghĩ 
bàn thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh 
nên Thánh để khô thanh tịnh; vì Thánh để khổ 
thanh tịnh nên cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh. Vì sao? Vì cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh ây cùng với Thánh để khổ thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Vì Thánh đề khô thanh tịnh nên Thánh đề tập 
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_ thanh tịnh; vì Thánh để tập thanh tịnh nên 
Thánh để khổ thanh tịnh. Vì sao? Vì Thánh để 
khô thanh tịnh ấy cùng với Thánh để tập thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Vì Thánh để tập thanh tịnh nên Thánh đề diệt 
thanh tịnh; vì Thánh để diệt thanh tịnh nên 
Thánh để tập thanh tịnh. Vì sao? Vì Thánh để 
tập thanh tịnh ấy cùng với Thánh đề diệt thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Vì Thánh để diệt thanh tịnh nên Thánh để đạo 
thanh tịnh; vì Thánh đề đạo thanh tịnh nên Thánh 
để diệt thanh tịnh. Vì sao? Vì Thánh để diệt 
thanh tịnh ấy cùng với Thánh để đạo thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Vì Thánh để đạo thanh tịnh nên bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên Thánh 
đề đạo thanh tịnh. Vì sao? Vì Thánh đề đạo thanh 
tịnh ây cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên bốn Vô lượng 
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thanh tịnh; vì bôn Vô lượng thanh tịnh nên bôn 
Tĩnh lự thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh ấy cùng với bốn Vô lượng thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Vì bốn Vô lượng thanh tịnh nên bốn Định vô 
sắc thanh tịnh; vì bốn Định vô sắc thanh tịnh nên 
bốn Vô lượng thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn Vô 
lượng thanh tịnh ây cùng với bốn Định vô sắc 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì bốn Định vô sắc thanh tịnh nên tắm Giải 
thoát thanh tịnh; vì tám GI1lải thoát thanh tịnh nên 
bốn Định vô sắc thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn Định 
vô sắc thanh tịnh ấy cùng với tắm Giải thoát 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì tám Giải thoát thanh tịnh nên tám Thăng xứ 
thanh tịnh; vì tám Thắng xứ thanh tịnh nên tám 
Cải thoát thanh tịnh. Vì sao? Vì tám Giải thoát 
thanh tịnh ấy cùng với tám Thắng xứ thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Vị tám Thắng xứ thanh tịnh nên chín Định 
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_ thứ đệ thanh tịnh; vì chín Định thứ đệ thanh 
tịnh nên tám Thắng xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì 
tám Thắng xứ thanh tịnh ây cùng với chín Định 
thứ đệ thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vị chín Định thứ đệ thanh tịnh nên mười 
Biến xứ thanh tịnh; vì mười Biến xứ thanh tịnh 
nên chín Định thứ đệ thanh tịnh. Vì sao? V1 chín 
Định thứ đệ thanh tịnh ấy cùng với mười Biến 
xứ thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì mười Biến xứ thanh tịnh nên bốn Niệm trụ 
thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ thanh tịnh nên mười 
Biến xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì mười Biển xứ 
thanh tịnh ấy cùng với bốn Niệm trụ thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Vì bốn Niệm trụ thanh tịnh nên bốn Chánh 
đoạn thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn thanh tịnh 
nên bốn Niệm trụ thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn 
Niệm trụ thanh tịnh ây củng với bốn Chánh đoạn 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì bốn Chánh đoạn thanh tịnh nên bốn Thân 
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túc thanh tịnh; vì bôn Thân túc thanh tịnh nên 
bốn Chánh đoạn thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn 
Chánh đoạn thanh tịnh ấy cùng với bỗn Thân túc 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì bốn Thần túc thanh tịnh nên năm Căn 
thanh tịnh; vì năm Căn thanh tịnh nên bốn Thân 
túc thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn Thần túc thanh 
tịnh ấy cùng với năm Căn thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Vị năm Căn thanh tịnh nên năm Lực thanh 
tịnh; vì năm Lực thanh tịnh nên năm Căn thanh 
tịnh. Vì sao? Vì năm Căn thanh tịnh ây cùng với 
năm Lực thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì năm Lực thanh tịnh nên bảy chi Đăng giác 
thanh tịnh; vì bảy chi Đăng giác thanh tịnh nên 
năm Lực thanh tịnh. Vì sao? Vì năm Lực thanh 
tịnh ấy cùng với bảy chi Đắng giác thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Vì bảy chi Đăng giác thanh tịnh nên tám chi 
Thánh đạo thanh tịnh; vì tám chi Thánh đạo 
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_ thanh tịnh nên bảy chi Đăng giác thanh tịnh. Vì 
sao? Vì bảy chi Đăng giác thanh tịnh ây cùng với 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Vì tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh; vì pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh nên tám chi Thánh 
đạo thanh tịnh. Vì sao? Vì tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát Vô tướng thanh tịnh; vì pháp 
môn giải thoát Vô tướng thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh. Vì sao? Vì 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh ấy cùng 
với pháp môn giải thoát Vô tướng thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Vì pháp môn giải thoát Vô tướng thanh tịnh 
nên pháp môn giải thoát Vô nguyện thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Vô nguyện thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát Vô tướng thanh tịnh. Vì sao? 
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Vì pháp môn giải thoát Vô tướng thanh tịnh ây 
cùng với pháp môn giải thoát Vô nguyện thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Vì pháp môn giải thoát Vô nguyện thanh tịnh 
nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô nguyện 
thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Vô 
nguyện thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì mười địa Bôồ-tát thanh tịnh nên năm loại 
mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh. Vì sao? Vì mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh ây cùng với năm loại mắt thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Vì năm loại mắt thanh tịnh nên sáu phép thần 
thông thanh tịnh; vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh. Vì sao? Vì 
năm loại mắt thanh tịnh ây cùng với sáu phép 
thân thông thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên mười 
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_ lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực của Phật 
thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sáu phép thân thông thanh tịnh ây cùng 
với mười lực của Phật thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Vì mười lực của Phật thanh tịnh nên bốn điều 
không sợ thanh tịnh; vì bốn điều không sợ thanh 
tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh. Vì sao? Vì 
mười lực của Phật thanh tịnh ây cùng với bốn 
điều không sợ thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì bốn điều không sợ thanh tịnh nên bốn sự 
hiểu biết thông suốt thanh tịnh; vì bốn sự hiểu 
biết thông suốt thanh tịnh nên bốn điêu không sợ 
thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn điêu không sợ thanh 
tịnh ây cùng với bốn sự hiểu biết thông suốt 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì bốn sự hiểu biết thông suốt thanh tịnh nên 
đại Từ thanh tịnh; vì đại Từ thanh tịnh nên bốn 
sự hiểu biết thông suốt thanh tịnh. Vì sao? Vì 
bốn sự hiểu biết thông suốt thanh tịnh ấy cùng 
với đại Từ thanh tịnh là không hai, không hai 
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phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì đại Từ thanh tịnh nên đại BI thanh tịnh; vì 
đại B1 thanh tịnh nên đại Từ thanh tịnh. Vì sao? 
Vì đại Từ thanh tịnh ấy cùng với đại Bi thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Vì đại BI thanh tịnh nên đại Hỷ thanh tịnh; vì 
đại Hỷ thanh tịnh nên đại Bi thanh tịnh. Vì sao? 
Vì đại Bi thanh tịnh ây cùng với đại Hỷ thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Vì đại Hỷ thanh tịnh nên đại Xả thanh tịnh; vì 
đại Xả thanh tịnh nên đại Hỷ thanh tịnh. Vì sao? 
Vì đại Hỷ thanh tịnh ây cùng với đại Xả thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Vì đại Xả thanh tịnh nên mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; vì mười tắm pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên đại Xả thanh tịnh. Vì sao? Vì 
đại Xả thanh tịnh ấy cùng với mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh 
nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp 
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_ không quên mất thanh tịnh nên mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh. Vì sao? Vì mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh ấy cùng với pháp 
không quên mất thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì pháp không quên mất thanh tịnh nên tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh. 
Vì sao? Vì pháp không quên mất thanh tịnh ấy 
cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết thanh tịnh nên 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh. Vì sao? Vì tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh ây cùng với trí Nhất thiết 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì trí Nhất thiết thanh tịnh nên trí Đạo tướng 
thanh tịnh; vì trí Đạo tướng thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết thanh tịnh. Vì sao? Vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh ấy cùng với trí Đạo tướng thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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Vì trí Đạo tướng thanh tịnh nên trí Nhât 
thiết tướng thanh tịnh; vì trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh nên trí Đạo tướng thanh tịnh. Vì sao? 
Vì trí Đạo tướng thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì trí Nhất thiết tướng thanh tịnh ấy 
cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Tam-ma-đỊa thanh tịnh nên tật cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh. Vì sao? Vì tật cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh 
nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh. 
Vì sao? Vì tật cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 


152 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


_ tĩnh ây cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Vì quả Dự lưu thanh tịnh nên quả Nhất lai 
thanh tịnh; vì quả Nhất lai thanh tịnh nên quả Dự 
lưu thanh tịnh. Vì sao? Vì quả Dự lưu thanh tịnh 
ây cùng với quả Nhất lai thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Vì quả Nhất lai thanh tịnh nên quả Bất hoàn 
thanh tịnh; vì quả Bất hoàn thanh tịnh nên quả 
Nhất lai thanh tịnh. Vì sao? Vì quả Nhất lai thanh 
tịnh ấy cùng với quả Bất hoàn thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Vì quả Bất hoàn thanh tịnh nên quả A-la-hán 
thanh tịnh; vì quả A-la-hán thanh tịnh nên quả 
Bất hoàn thanh tịnh. Vì sao? Vì quả Bất hoàn 
thanh tịnh ấy cùng với quả A-la-hán thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Vì quả A-la-hán thanh tịnh nên quả vị Độc 
giác thanh tịnh; vì quả vị Độc giác thanh tịnh nên 
quả A-la-hán thanh tịnh. Vì sao? Vì quả A-la-hán 
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thanh tịnh ây cùng với quả vị Độc giác thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Vì quả vị Độc giác thanh tịnh nên tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tật cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh. Vì 
sao? Vì quả vị Độc giác thanh tịnh ấy cùng với 
tật cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh nên quả 
vị GIác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh 
nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh. Vì sao? Vì 
tật cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh ây cùng với quả 
vị GIác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 205 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (24) 


Lại nữa Thiện Hiện, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sắc thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sắc 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Bát nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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_ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì sắc Ø1ớI cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
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phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bảt-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc tỷ 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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_ thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 205 159 


thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc ý 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
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_ hoặc pháp giới cho đên các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi 
khổ ưu não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, 
sâu bi khổ ưu não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sâu bi khổ 
ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc Bố thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Tĩnh 
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_ lự ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; 
vì pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vị, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thê nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tảnh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh ĐIỚI 
chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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_ thanh tịnh nên Thánh để khô thanh tịnh; vì 
Thánh để khổ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc Thánh để khô thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Thánh để 
tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh đề tập, diệt, 
đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên bốn Vô lượng, 
bôn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bôn Định vô 
sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên tám Giiải thoát thanh tịnh; vì tám 
Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; vì 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn 
Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
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Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên bỗn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì 
mười địa Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên năm loại mặt thanh tịnh; vì năm 
loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên sáu phép thân 
thông thanh tịnh; vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sáu 
phép thân thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
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_ phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì 
mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên bỗn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát- 
nhã ba-lamật-đa thanh tịnh, hoặc bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; 
vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất 
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thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí 
Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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_ không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc tật cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự 
lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả 
vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
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_ Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sắc thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. V1 Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
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hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sắc 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Tĩnh lự ba-lamật-đa thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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— — Này Thiện Hiện, vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì sắc Ø1ới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tĩnh lự ba-la-mật- 
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đa thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc tỷ 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
VỊ sao? Vì hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
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_ phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tĩnh lự ba-la-mật- 
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đa thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc ý giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vị hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 


178 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


_ thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tĩnh lự ba-la-mật- 
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đa thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu 
não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sâu bi khổ 
ưu não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
VỊ sao? Vì hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? V1 hoặc Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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- không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; 
vì pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
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thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh ĐIỚI chẳng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh gIớiI 
chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên Thánh để khô thanh tịnh; vì Thánh 
đề khổ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
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_ Vì sao? Vì hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc Thánh đề khô thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Thánh đề tập, diệt, 
đạo thanh tịnh; vì Thánh để tập. diệt, đạo thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc 
Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc bỗn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa thanh tịnh nên bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? V1 hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
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không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám 
Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tám Thăng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; vì 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn 
Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc bỗn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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_ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh nên bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
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thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì 
mười địa Bôồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm 
loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa thanh tịnh nên sáu phép thần 
thông thanh tịnh; vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sáu 
phép thân thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 
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—— Này Thiện Hiện, vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì 
mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh nên bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; 
vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
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không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí 
Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? V1 hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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—— Này Thiện Hiện, vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc tất cả 
pháp môn Tam-ma-đla thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự 
lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
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hán thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả 
vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
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_ tĩnh. Vì sao? Vì hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc quả vị CiIác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 206 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (25) 


Lại nữa Thiện Hiện, vì Tỉnh tân ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sắc thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Tinh tấn ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tĩnh tân ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tinh tấn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Tinh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
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_ hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tinh tấn ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Tinh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tinh tấn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Tỉnh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sắc 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Tĩnh tân ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Tinh tấn ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì Tinh tân ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Tinh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tinh tấn ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì sắc ØIỚới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tinh 
tân ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tinh tấn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Tinh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tinh tấn ba-la- 
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_ mật-đa thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tĩnh 
tân ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tinh tấn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Tinh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc tỷ 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Tĩnh tân ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc Tinh tân ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
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trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tinh tấn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Tinh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tinh tấn ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tỉnh 
tân ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc vị Ø1ới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tinh tấn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Tinh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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_ thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tinh tấn 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thần xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các 
thọ do thần xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tinh 
tân ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tinh tấn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Tinh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc ý 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Tĩnh tân ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc Tinh tân ba-la-mật-đa thanh 
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tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tinh tấn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Tinh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tinh tấn ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tinh tân ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tinh tấn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Tinh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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_ thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tinh tấn 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi 
khổ ưu não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, 
sâu bi khổ ưu não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tinh tân ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sâu bi 
khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tinh tấn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tinh tân ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc Bố thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Tĩnh tân ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tĩnh tân ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tinh tấn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; 
vì pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tĩnh tân ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Tĩnh tần ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tỉnh 
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_ tân ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tinh tấn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Tinh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tinh tấn ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tảnh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh ĐIỚI chăng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tĩnh tân ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh ĐIỚI 
chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tinh tấn ba-la-mật-đa 
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thanh tịnh nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì 
Thánh để khổ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tĩnh tân ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc Thánh để khổ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì Tinh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh để 
tập. diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tĩnh tân ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập. diệt, đạo thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tinh tấn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tinh tân ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tinh 
tân ba-la-mật-đa thanh tịnh nên bốn Vô lượng, 
bôn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
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_ thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tinh tân ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc bỗn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tinh tấn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám 
Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tinh tân ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
Tinh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; 
vì tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Tinh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tinh tấn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn 
Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
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tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tinh tấn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tinh 
tân ba-la-mật-đa thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bỗn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tinh 
tân ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tinh tấn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Tinh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tinh tân 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí 


204 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


_ Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tinh 
tân ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tinh tấn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì 
mười địa Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tĩnh tân ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tinh tấn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm 
loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tinh tân ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tinh 
tân ba-la-mật-đa thanh tịnh nên sáu phép thân 
thông thanh tịnh; vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Tỉnh tấn ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sáu 
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phép thân thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tinh tấn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì 
mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tinh tấn ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì Tinh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh nên bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tinh 
tân ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tinh tấn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; 
vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất 
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_ thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tinh tấn 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp không quên 
mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Tĩnh tân ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tĩnh tân ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tinh tấn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí 
Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tinh tân ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tinh 
tân ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tĩnh tân ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
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tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tinh tấn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tinh 
tân ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì Tĩnh tân ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Tinh tấn ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tinh tấn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự 
lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Tinh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
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_ phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tinh tân ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc Tinh tân ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tinh tấn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả 
vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tinh tân ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tinh tấn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tĩnh tân ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì Tinh tân ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tinh tân ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sắc thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc An nhẫn ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì An nhẫn ba-la-mật-đa 
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_ thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì An nhẫn ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
An nhãn ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sắc 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì An nhẫn ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thanh, 
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hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì An nhẫn ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì sắc Ø1ới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc An 
nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sắc Øiới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh, 


212 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


_ hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì An nhẫn ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc An nhẫn ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc tỷ 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì An nhẫn ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh 
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tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì An nhẫn ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc An 
nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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_ sao? Vì hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì An nhẫn ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc An 
nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc ý 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì An nhẫn ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
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sinh ra thanh tịnh nên trí Nhât thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì An nhẫn ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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_ sao? Vì hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì An nhẫn ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ 
ưu não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sâu bi 
khổ ưu não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sâu bi khổ 
ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc An nhãn ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc Bố thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì An nhẫn ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên Tịnh giới, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
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đa thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; 
vì pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc An nhẫn ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì An nhẫn ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 


218 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


_ pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc An 
nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì An nhẫn ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tảnh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc An nhẫn ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh ĐIỚI 
chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
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không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên Thánh đề khổ thanh tịnh; vì Thánh 
để khô thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc Thánh đề khô thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì An 
nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Thánh để tập. 
diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì An 
nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh nên bốn Vô lượng, 
bôn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, 
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_ bôn Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc An nhẫn ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc bỗn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên tám Giiải thoát thanh tịnh; vì tám 
Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
An nhãn ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tám Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; 
vì tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn 
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Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì An 
nhần ba-la-mật-đa thanh tịnh nên bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
An nhãn ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì An nhẫn 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp môn giải thoát 


222 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


_ Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc An 
nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì 
mười địa Bôồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc An nhẫn ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên năm loại mặt thanh tịnh; vì năm 
loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì An 
nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh nên sáu phép thân 
thông thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh 
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tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sáu 
phép thân thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì 
mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc An nhẫn ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh nên bỗn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; vì bỗn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc An 
nhân ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì An nhẫn ba-la-mật-đa 
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_ thanh tịnh nên pháp không quên mật thanh 
tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc An 
nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp không 
quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì An nhãn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc An nhẫn ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí 
Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì An 
nhãn ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, 
trí Nhật thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
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trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc An nhẫn ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc An 
nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc tật cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì An nhẫn ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc tật cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự 
lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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_ sao? Vì hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì An nhẫn ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả 
vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc An nhẫn ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc hạnh Đại Bôỏ-tát thanh tịnh, 
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hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊÊN 207 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (26) 


Lại nữa Thiện Hiện, vì Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sắc thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tịnh giới ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tịnh giới ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sắc 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh; vì thanh, hương, vỊ, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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_ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tịnh giới ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì sắc ØI1ới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tịnh 
giới ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
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phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tịnh giới ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tịnh giới ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc tỷ 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
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_ trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tịnh giới ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tịnh 
giới ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tịnh giới 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thần xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tịnh 
giới ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc ý 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh 
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_ tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tịnh giới ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tịnh giới 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi 
khổ ưu não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, 
sâu bi khổ ưu não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tịnh giới ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sâu bi 
khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tịnh giới ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc Bố thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh; vì An nhẫn cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tịnh giới ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc An nhẫn cho đến Bát-nhã ba- 
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_ la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhât thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; 
vì pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tịnh giới ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vị, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tịnh 
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giới ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tịnh giới ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tảnh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tịnh giới ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh ĐIỚI 
chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tịnh giới ba-la-mật-đa 
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Thánh để khổ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tịnh giới ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc Thánh để khổ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh để 
tập. diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tịnh giới ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập. diệt, đạo thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tịnh 
giới ba-la-mật-đa thanh tịnh nên bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tịnh giới ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám 
Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tắm Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; 
vì tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn 
Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
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_ tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tịnh 
giới ba-lamật-đa thanh tịnh nên bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tịnh 
giới ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp 
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môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì 
mười địa Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tịnh giới ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên năm loại mặt thanh tịnh; vì năm 
loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tịnh 
giới ba-la-mật-đa thanh tịnh nên sáu phép thân 
thông thanh tịnh; vì sáu phép thân thông thanh 
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_ tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sáu 
phép thân thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì 
mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tịnh giới ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tịnh giới ba-la-mật-đa 
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thanh tịnh nên pháp không quên mất thanh 
tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tịnh 
giới ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp không 
quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tịnh giới ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí 
Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tịnh 
giới ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
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_ trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tịnh giới ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tịnh 
giới ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tịnh giới ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc tật cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự 
lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Tịnh giới ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bât hoàn, A-la-hán thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả 
vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tịnh giới ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, 
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_ hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì Bồ thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sắc thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bỗ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
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hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc nhãn 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc nhĩ, ty, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí 
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_ Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bô thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc nhãn 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
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Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc nhĩ giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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_ sao? Vì hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thiệt 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
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hoặc Bô thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thân 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên xúc giới, thần thức giới và thần xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc ý giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vi pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
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_ hoặc Bô thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc địa giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc vô 
minh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
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đêu không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì Bồ thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não 
thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu 
não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhật 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh; vì An nhẫn cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc An nhẫn cho đến Bát-nhã ba-la- 
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_ mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì 
pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đên 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ thí 
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ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc chân 
như thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đẳng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ. thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh; 
vì pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ 
bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
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_ tịnh nên Thánh đề khô thanh tịnh; vì Thánh đề 
khổ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc Thánh đề khô thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh; vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc Thánh để 
tập. diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
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hoặc bôn Vô lượng, bôn Định vô sắc thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải 
thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bồ 
thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; vì 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên bỗn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm 
trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
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_ hoặc bôn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhât 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bồ 
thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên bôn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ 
thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bồ thí ba-la-mật- 
đa thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ thí ba-la-mật- 
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đa thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên năm loại mặt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên sáu phép thần thông 
thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ 
thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sáu phép thần 
thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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- không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười 
lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ 
thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì 
pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất 
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thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhật thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
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_ không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-nI 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; 
vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bồ thí ba-la-mật- 
đa thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
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hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị 
Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bỗ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
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_ Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 208 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (27) 


Lại nữa Thiện Hiện, vì pháp không bên trong 
thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc săc thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không bên trong thanh tịnh 
nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bên 
trong thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong 
thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, 
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_ hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bên 
trong thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong 
thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc sắc 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không bên trong thanh 
tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong 
thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, 
hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bên 
trong thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì sắc Ø1ớI cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không bên trong thanh tịnh, hoặc sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong 
thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, 
hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bên 
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_ trong thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không bên trong thanh tịnh, hoặc thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong 
thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc tỷ 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không bên trong thanh 
tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không bên trong thanh 
tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
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trí thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong 
thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, 
hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bên 
trong thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không bên trong thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong 
thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, 
hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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_ thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
bên trong thanh tịnh nên xúc giới, thần thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không bên trong thanh tịnh, hoặc xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong 
thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc ý 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không bên trong thanh 
tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không bên trong thanh 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 208 271 


tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong 
thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, 
hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bên 
trong thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong 
thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, 
hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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_ thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
bên trong thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi 
khổ ưu não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, 
sâu bi khổ ưu não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vi hoặc pháp không bên 
trong thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sâu bi 
khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong 
thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bên 
trong thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không bên trong thanh tịnh 
nên Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bên 
trong thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong 
thanh tịnh nên pháp không bên ngoài thanh tịnh; 
vì pháp không bên ngoài thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
bên trong thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không bên ngoài thanh 
tịnh nên pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không cả 
trong ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không bên trong thanh 
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_ tịnh, hoặc pháp không cả trong ngoài cho đên 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong 
thanh tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, 
hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bên 
trong thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tảnh 
không hư vọng, tánh chắng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bên 
trong thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong 
thanh tịnh nên Thánh đề khổ thanh tịnh; vì Thánh 
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để khô thanh tịnh nên trí Nhât thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc Thánh để khô thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không bên trong thanh tịnh nên Thánh để 
tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh đề tập, diệt, 
đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, 
hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong 
thanh tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không bên trong thanh tịnh nên bốn Vô lượng, 
bôn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bên 
trong thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định 


276 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


_ vô săc thanh tịnh, hoặc trí Nhât thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong 
thanh tịnh nên tám Ciiải thoát thanh tịnh; vì tám 
Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không bên trong thanh tịnh nên tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ thanh tịnh; 
vì tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, 
hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong 
thanh tịnh nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn 
Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí 
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Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không bên trong thanh tịnh nên bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong 
thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
bên trong thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
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_ không bên trong thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong 
thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì 
mười địa Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vi hoặc pháp không bên 
trong thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong 
thanh tịnh nên năm loại mặt thanh tịnh; vì năm 
loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không bên trong thanh tịnh nên sáu phép thân 
thông thanh tịnh; vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc sáu 
phép thân thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong 
thanh tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì 
mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vi hoặc pháp không bên 
trong thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không bên trong thanh tịnh 
nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong 
thanh tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; 
vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
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_ bên trong thanh tịnh, hoặc pháp không quên 
mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không bên trong thanh 
tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vi hoặc pháp không bên 
trong thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí 
Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không bên trong thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vi hoặc pháp không bên 
trong thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong 
thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh 
tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không bên trong thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bên trong 
thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong 
thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự 
lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, 
hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bên 
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_ trong thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không bên trong thanh 
tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong 
thanh tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả 
vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong 
thanh tịnh nên hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bên 
trong thanh tịnh, hoặc hạnh Đại Bồ-tát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong 
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thanh tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì pháp không bên ngoài 
thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không bên ngoài thanh tịnh, hoặc sắc thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không bên ngoài thanh tịnh 
nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vi hoặc pháp không bên 
ngoài thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên ngoài 
thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ 
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_ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không bên ngoài thanh tịnh, 
hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bên 
ngoài thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không bên ngoài thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên ngoài 
thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không bên ngoài thanh tịnh, hoặc sắc 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không bên ngoài thanh 
tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không bên ngoài thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
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thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên ngoài 
thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không bên ngoài thanh tịnh, 
hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bên 
ngoài thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì sắc Ø1ới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không bên ngoài thanh tịnh, hoặc sắc ĐIỚớI cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên ngoài 
thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới 
thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không bên ngoài thanh tịnh, 
hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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_ thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
bên ngoài thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không bên ngoài thanh tịnh, hoặc thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên ngoài 
thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không bên ngoài thanh tịnh, hoặc tỷ 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không bên ngoài thanh 
tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không bên ngoài thanh 
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tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên ngoài 
thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không bên ngoài thanh tịnh, 
hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bên 
ngoài thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không bên ngoài thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên ngoài 
thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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_ sao? Vì hoặc pháp không bên ngoài thanh tịnh, 
hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bên 
ngoài thanh tịnh nên xúc giới, thần thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không bên ngoài thanh tịnh, hoặc xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên ngoài 
thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không bên ngoài thanh tịnh, hoặc ý 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không bên ngoài thanh 
tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
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sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bên ngoài 
thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên ngoài 
thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không bên ngoài thanh tịnh, 
hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bên 
ngoài thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bên ngoài 
thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên ngoài 
thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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_ sao? Vì hoặc pháp không bên ngoài thanh tịnh, 
hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bên 
ngoài thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ 
ưu não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sâu bi 
khổ ưu não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bên ngoài 
thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu bi khổ 
ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên ngoài 
thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bên 
ngoài thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không bên ngoài thanh tịnh 
nên Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
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trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bên 
ngoài thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên ngoài 
thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; 
vì pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
bên ngoài thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không bên ngoài thanh 
tịnh nên pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không cả 
trong ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
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_ tánh thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không bên ngoài thanh 
tịnh, hoặc pháp không cả trong ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên ngoài 
thanh tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không bên ngoài thanh tịnh, 
hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bên 
ngoài thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tảnh 
không hư vọng, tánh chắng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vi hoặc pháp không bên 
ngoài thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì pháp không bên ngoài 
thanh tịnh nên Thánh đề khô thanh tịnh; vì Thánh 
để khô thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không bên ngoài thanh 
tịnh, hoặc Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không bên ngoài thanh tịnh nên Thánh để tập. 
diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không bên ngoài thanh tịnh, 
hoặc Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên ngoài 
thanh tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bên ngoài 
thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không bên ngoài thanh tịnh nên bốn Vô lượng, 
bôn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
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_ thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bên 
ngoài thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bôn Định 
vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên ngoài 
thanh tịnh nên tám Giiải thoát thanh tịnh; vì tám 
Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bên ngoài 
thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không bên ngoài thanh tịnh nên tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ thanh tịnh; 
vì tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không bên ngoài thanh tịnh, 
hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên ngoài 
thanh tịnh nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn 
Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
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tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bên ngoài 
thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không bên ngoài thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không bên ngoài thanh tịnh, hoặc bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên ngoài 
thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không bên ngoài thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
bên ngoài thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí 
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- Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không bên ngoài thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên ngoài 
thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì 
mười địa Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vi hoặc pháp không bên 
ngoài thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên ngoài 
thanh tịnh nên năm loại mặt thanh tịnh; vì năm 
loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bên ngoài 
thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không bên ngoài thanh tịnh nên sáu phép thần 
thông thanh tịnh; vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không bên ngoài thanh tịnh, hoặc sáu 
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phép thân thông thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên ngoài 
thanh tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì 
mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vi hoặc pháp không bên 
ngoài thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không bên ngoài thanh tịnh 
nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không bên ngoài thanh tịnh, hoặc bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên ngoài 
thanh tịnh nên pháp không quên mắt thanh tịnh; 
vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất 
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_ thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
bên ngoài thanh tịnh, hoặc pháp không quên mật 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không bên ngoài thanh 
tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vi hoặc pháp không bên 
ngoài thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên ngoài 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí 
Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bên ngoài 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không bên ngoài thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bên 
ngoài thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất 
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thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên ngoài 
thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không bên ngoài thanh tịnh, hoặc tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bên 
ngoài thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không bên ngoài thanh tịnh, 
hoặc tật cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên ngoài 
thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự 
lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không bên ngoài thanh tịnh, 
hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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_ thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
bên ngoài thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bên ngoài 
thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên ngoài 
thanh tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả 
vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bên ngoài 
thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên ngoài 
thanh tịnh nên hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vi hoặc pháp không bên 
ngoài thanh tịnh, hoặc hạnh Đại Bồ-tát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
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đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên ngoài 
thanh tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bên ngoài 
thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không cả trong ngoài thanh tịnh, hoặc 
sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không cả trong ngoài 
thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; 
vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
cả trong ngoài thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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— — Này Thiện Hiện, vì pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn 
xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không cả trong ngoài thanh 
tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
cả trong ngoài thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thần, 
ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không cả trong ngoài thanh tịnh, hoặc 
nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không cả trong ngoài thanh 
tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
cả trong ngoài thanh tịnh nên thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
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tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì 
nhãn giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cả trong ngoài 
thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không cả trong ngoài thanh tịnh nên sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không cả trong ngoài thanh tịnh, hoặc 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ 
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_ giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không cả trong ngoài thanh 
tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
cả trong ngoài thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không cả trong ngoài thanh tịnh, hoặc thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ gIới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không cả trong ngoài thanh 
tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
cả trong ngoài thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức 
g1ới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
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sinh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không cả trong ngoài thanh tịnh, hoặc hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 


L] 
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Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (28) 


Này Thiện Hiện, vì pháp không cả trong ngoài 
thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không cả trong ngoài thanh 
tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
cả trong ngoài thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không cả trong ngoài thanh tịnh, hoặc vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thân 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không cả trong ngoài thanh 
tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
cả trong ngoài thanh tịnh nên xúc giới, thần thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các 
thọ do thần xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không cả trong ngoài thanh tịnh, hoặc xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không cả trong ngoài thanh 
tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không cả 


308 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


_ trong ngoài thanh tịnh nên pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không cả trong ngoài thanh tịnh, hoặc pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không cả trong ngoài thanh 
tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
cả trong ngoài thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
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biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cả trong ngoài 
thanh tịnh nên võ minh thanh tịnh; vì vô minh 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không cả trong ngoài thanh tịnh, 
hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không cả 
trong ngoài thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi 
khô ưu não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu 
bí khổ ưu não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sâu bi 
khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh; vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không cả trong ngoài thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
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_ biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không cả trong ngoài thanh tịnh, hoặc 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh 
tịnh; vì pháp không bên trong thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không cả trong ngoài thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không cả 
trong ngoài thanh tịnh nên pháp không bên 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
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pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chắng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không cả trong ngoài thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân 
như thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không cả trong ngoài thanh 
tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không cả trong ngoài thanh tịnh nên pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đôi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho 
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_ đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không cả trong ngoài thanh tịnh, hoặc pháp 
giới cho đến cảnh ĐIỚI chăng thể nghĩ bàn thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh nên Thánh đề khô thanh tịnh; vì 
Thánh để khổ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh, hoặc Thánh để khô thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp không cả trong ngoài thanh tịnh 
nên Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh 
đề tập. diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì 
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bôn Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp không cả trong ngoài thanh tịnh 
nên bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì 
bốn Vô lượng, bỗn Định vô sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không cả trong ngoài thanh tịnh, hoặc bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh nên tám Cải thoát thanh tịnh; vì 
tám Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp không cả trong ngoài thanh tịnh 
nên tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biển xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
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_ thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cả 
trong ngoài thanh tịnh, hoặc tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì 
bốn Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp không cả trong ngoài thanh tịnh 
nên bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cả trong ngoài 
thanh tịnh, hoặc bỗn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Không 
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thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không cả trong ngoài thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không cả trong ngoài thanh tịnh nên pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không cả trong ngoài thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh; 
vì mười địa Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cả trong 


316 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


_ ngoải thanh tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; 
vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp không cả trong ngoài thanh tịnh 
nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì sáu phép 
thân thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cả trong ngoài 
thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh nên mười lực của Phật thanh 
tịnh; vì mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
cả trong ngoài thanh tịnh, hoặc mười lực của 
Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không cả trong ngoàải 
thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, 
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mười tám pháp Phật bât cộng thanh tịnh; vì bôn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không cả trong ngoài thanh 
tịnh, hoặc bỗn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh nên pháp không quên mất thanh 
tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không cả trong ngoài thanh tịnh, hoặc pháp 
không quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không cả 
trong ngoài thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không cả trong ngoài thanh tịnh, hoặc tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cả trong 
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_ ngoải thanh tịnh nên trí Nhật thiết thanh tịnh; 
vì trí Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp không cả trong ngoài thanh tịnh 
nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; 
vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không cả trong ngoài thanh tịnh, hoặc trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-nI thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không cả trong ngoài thanh tịnh, hoặc tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
cả trong ngoài thanh tịnh nên tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam- 
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ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cả trong ngoài 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì 
quả Dự lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cả trong ngoài 
thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không cả trong ngoài thanh tịnh nên quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cả 
trong ngoài thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; 
vì quả vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
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_ thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cả 
trong ngoài thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh nên hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; 
vì hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cả 
trong ngoài thanh tịnh, hoặc hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì pháp không không 
thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh 
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nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc sắc 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không không thanh 
tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không thanh 
tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc nhãn xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không không thanh 
tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
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_ không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không thanh 
tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không không thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không không thanh tịnh nên 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không không thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không thanh 
tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc nhãn 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không không thanh 
tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
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cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không thanh 
tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không không thanh tịnh, hoặc nhĩ giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không không thanh 
tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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—— Này Thiện Hiện, vì pháp không không 
thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc tỷ giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không không thanh 
tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không thanh 
tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc thiệt 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không không thanh 
tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
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các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không thanh 
tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thần giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc thân 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không không thanh 
tịnh nên xúc giới, thần thức giới và thần xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do 
thần xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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— Này Thiện Hiện, vì pháp không không 
thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc ý giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không không thanh 
tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không thanh 
tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không không thanh tịnh, hoặc địa giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không không thanh tịnh nên 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì 
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thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không không thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không thanh 
tịnh nên võ minh thanh tịnh; vì vô minh thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc vô minh 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không không thanh 
tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh 
tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không thanh 
tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí 
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_ ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp không không thanh tịnh nên Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì 
pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không không thanh 
tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không lớn, pháp không thắng 
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nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, 
hoặc pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không thanh 
tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc chân 
như thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không không thanh 
tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đẳng, tánh 
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_ ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới 
hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh 
tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê 
nghĩ bản thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không thanh 
tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới chắng thê 
nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không thanh 
tịnh nên Thánh để khố thanh tịnh; vì Thánh để 
khô thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc 
Thánh đế khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không 
thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
vì Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không thanh tịnh, hoặc Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không thanh 
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tịnh nên bôn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bôn Tĩnh lự 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không 
thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không thanh 
tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải 
thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, 
hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không thanh tịnh nên tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; vì tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
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_ hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không thanh 
tịnh nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm 
trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc 
bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không 
thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi 
Thánh đạo thanh tịnh; vì bôn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
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Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không không thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không 
thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không thanh 
tịnh nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, 
hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không thanh 
tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc 
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_ năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không 
thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì 
sáu phép thân thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không thanh 
tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười 
lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp không không thanh tịnh nên bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không không thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ 
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cho đến mười tám pháp Phật bât cộng thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không thanh 
tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì 
pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không thanh tịnh, hoặc pháp không quên mật 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không không thanh 
tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhật thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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_ thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, 
hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-n1 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không không thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; 
vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không không thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
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phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không thanh 
tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc 
quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không 
thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không thanh 
tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị 
Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không thanh 
tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không thanh 
tịnh nên hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại 


338 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


- Bố-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không thanh 
tịnh, hoặc hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không thanh 
tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, 
hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì pháp không lớn thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không lớn thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không lớn thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, 
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hành, thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không lớn thanh 
tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc nhãn xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh 
nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không lớn thanh 
tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không lớn thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh nên 
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_ thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không lớn thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không lớn thanh 
tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc nhãn giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh 
nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn 
thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không lớn thanh 
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tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc nhĩ giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh 
nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không lớn thanh 
tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không lớn thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh nên 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương 
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_ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vị hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không lớn thanh 
tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc thiệt giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh 
nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
VỊ ĐIỚớI cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc 
VỊ ĐIỚớI cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không lớn thanh 
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tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc thân giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh 
nên xúc giới, thân thức giới và thần xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, 
hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không lớn thanh 
tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không lớn thanh tịnh, hoặc ý giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh nên pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho 
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_ đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không lớn thanh 
tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không lớn thanh tịnh, hoặc địa giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh nên 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không lớn thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không lớn thanh 
tịnh nên võ minh thanh tịnh; vì vô minh thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
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hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc vô minh 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh 
nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh; vì 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không lớn thanh tịnh, hoặc hành cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 


L] 


346 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 210 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (29) 


Này Thiện Hiện, vì pháp không lớn thanh 
tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn 
thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh nên Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không lớn thanh 
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tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì 
pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
lớn thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh nên pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không thăng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chăng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 
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—— Này Thiện Hiện, vì pháp không lớn thanh 
tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc chân như 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh 
nên pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, 
tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh; 
vì pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ 
bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không lớn thanh 
tịnh nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để 
khô thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc 
Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 210 349 


phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không lớn 
thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
lớn thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không lớn thanh 
tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không lớn 
thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bỗn Định vô sắc 
thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không lớn thanh 
tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải 
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_ thoát thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc 
tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không lớn 
thanh tịnh nên tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biên xứ thanh tịnh; vì tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không lớn thanh tịnh, hoặc tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không lớn thanh 
tịnh nên bỗn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm 
trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc 
bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không lớn 
thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
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thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không. 
lớn thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không lớn thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không lớn thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không lớn thanh 
tịnh nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
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- Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, 
hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không lớn thanh 
tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không lớn 
thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì 
sáu phép thân thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn 
thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không lớn thanh 
tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười 
lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn 
thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
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không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh nên bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh; vì bôn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
lớn thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không lớn thanh 
tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì 
pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
lớn thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh nên tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
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_ không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không lớn thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh 
tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không lớn thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
lớn thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-nI 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì 
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tât cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không lớn thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không lớn thanh 
tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc 
quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không lớn 
thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không lớn thanh 
tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị 
Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, 
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_ hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không lớn thanh 
tịnh nên hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không lớn thanh 
tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì pháp không thắng 
nghĩa thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không thăng nghĩa thanh tịnh, hoặc 
sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
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đêu không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; 
vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
thăng nghĩa thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, 
hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không thăng 
nghĩa thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không thăng nghĩa 
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_ thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, 
hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không thăng 
nghĩa thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ thanh tịnh; vi thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, 
hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, 
hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không thăng 
nghĩa thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì sắc Ø1ới cho đến các thọ do 
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nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, 
hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không thăng 
nghĩa thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
thăng nghĩa thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 


360 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


— Này Thiện Hiện, vì pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc tỷ 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không thắng nghĩa 
thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng 
nghĩa thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, 
hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không thắng 
nghĩa thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và 
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thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không thăng nghĩa thanh tịnh, hoặc vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, 
hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không thắng 
nghĩa thanh tịnh nên xúc giới, thần thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không thăng nghĩa thanh tịnh, hoặc xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
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_ hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc ý 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thăng 
nghĩa thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không thắng nghĩa 
thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không thăng nghĩa thanh tịnh, 
hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
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phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
thăng nghĩa thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng 
nghĩa thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, 
hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không thăng 
nghĩa thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ 
ưu não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sâu bi 
khổ ưu não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sâu bi khổ 
ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
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_ biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thăng 
nghĩa thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không thăng nghĩa thanh tịnh 
nên Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng 
nghĩa thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; 
vì pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
thăng nghĩa thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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không đoạn diệt. Vì pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không hữu vi, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không thăng nghĩa thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, 
hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
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_ phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
thăng nghĩa thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng 
nghĩa thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh nên Thánh đề khổ thanh tịnh; vì Thánh 
đề khổ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh 
tịnh, hoặc Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không thắng nghĩa thanh tịnh nên Thánh đề tập, 
diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, 
hoặc Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí 
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Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh nên bôn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không thăng nghĩa thanh tịnh nên bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng 
nghĩa thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bôn Định 
vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám 
Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa 
thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
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_ pháp không thăng nghĩa thanh tịnh nên tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh, hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn 
Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không thắng nghĩa thanh tịnh nên bôn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không thăng nghĩa thanh tịnh, hoặc 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
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không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không thăng nghĩa thanh tịnh nên pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì 
mười địa Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng 
nghĩa thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh 
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_ tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh nên năm loại mặt thanh tịnh; vì năm 
loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không thăng nghĩa thanh tịnh nên sáu phép thân 
thông thanh tịnh; vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không thăng nghĩa thanh tịnh, hoặc 
sáu phép thân thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì 
mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng 
nghĩa thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
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đoạn diệt. Vi pháp không thắng nghĩa thanh 
tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, 
hoặc bốn điêu không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; 
vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
thăng nghĩa thanh tịnh, hoặc pháp không quên 
mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không thắng nghĩa 
thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng 
nghĩa thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
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_ hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không thắng nghĩa 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí 
Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không thăng nghĩa thanh tịnh nên trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, 
trí Nhật thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng 
nghĩa thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không thăng nghĩa thanh tịnh, hoặc tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
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phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
thăng nghĩa thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh; vì tật cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, 
hoặc tật cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự 
lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, 
hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không thăng 
nghĩa thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh 
tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 
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— Này Thiện Hiện, vì pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả 
vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh nên hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thăng 
nghĩa thanh tịnh, hoặc hạnh Đại Bồ-tát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa 
thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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Lại nữa Thiện Hiện, vì pháp không hữu vi 
thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc sắc thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không hữu vị thanh tịnh nên 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh 
tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không hữu vị thanh 
tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc nhãn xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi thanh 
tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh; vì 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
hữu vi thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
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_ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không hữu vị thanh 
tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không hữu vị thanh tịnh nên 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không hữu vi thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không hữu vị thanh 
tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc nhãn 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi thanh 
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tịnh nên sắc ø1ớI, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì sắc Øiới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
hữu vi thanh tịnh, hoặc sắc ØIỚới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không hữu vị thanh 
tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc nhĩ giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi thanh 
tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi 
thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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_ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không hữu vị thanh 
tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc 
hương giới cho đên các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không hữu vị thanh 
tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc thiệt 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi thanh 
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tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
hữu vi thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không hữu vị thanh 
tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thần giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc thân 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi thanh 
tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
hữu vi thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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_ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không hữu vị thanh 
tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc ý giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không hữu vị thanh tịnh nên 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vi pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không hữu vị thanh 
tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc địa giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi thanh 
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tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không hữu vi thanh 
tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc vô minh 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi thanh 
tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh 
tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 
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—— Này Thiện Hiện, vì pháp không hữu vi 
thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi 
thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không hữu vị thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì 
pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
hữu vi thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi thanh 
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tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không hữu vị thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không hữu vị thanh 
tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc chân 
như thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi thanh 
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_ tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh; 
vì pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc 
pháp giới cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không hữu vị thanh 
tịnh nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để 
khô thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc 
Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không hữu 
vi thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh 
tịnh; vì Thánh đề tập. diệt, đạo thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không hữu vi thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, diệt, 
đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không hữu vị thanh 
tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không hữu 
vi thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không hữu vị thanh 
tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải 
thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vị thanh tịnh, 
hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không hữu vi thanh tịnh nên tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; vì tám 
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_ Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không hữu vị thanh tịnh, hoặc 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 


L] 
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Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (30) 


Này Thiện Hiện, vì pháp không hữu vị thanh 
tịnh nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bỗn Niệm 
trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc 
bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không hữu 
vi thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chị Đắng giác, tám chị 
Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
hữu vi thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không hữu vị thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; 
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__ vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không hữu vi thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không hữu 
vi thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không hữu vị thanh 
tịnh nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, 
hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không hữu vị thanh 
tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, 
hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
hữu vi thanh tịnh nên sáu phép thần thông thanh 
tịnh; vì sáu phép thân thông thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không hữu vi thanh tịnh, hoặc sáu phép thân 
thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không hữu vị thanh 
tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười 
lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi 
thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
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_ không hữu vi thanh tịnh, hoặc bốn điêu không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không hữu vị thanh 
tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì 
pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
hữu vi thanh tịnh, hoặc pháp không quên mật 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi thanh 
tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi 
thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không hữu vị thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhật thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc 
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trí Nhât thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không hữu 
vi thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, 
hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không hữu vị thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
hữu vi thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; 
vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không hữu vi thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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_ thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không hữu vi thanh 
tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc 
quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không hữu 
vi thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không hữu vị thanh tịnh, hoặc 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không hữu vị thanh 
tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị 
Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh 
tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không hữu vị thanh 
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tịnh nên hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì hạnh 
Đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh 
tịnh, hoặc hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không hữu vị thanh 
tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, 
hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì pháp không vô vi 
thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
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- Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, 
hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không vô vi thanh 
tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc nhãn xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh 
nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không vô vi thanh 
tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
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đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không vô vi thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không vô vi thanh 
tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc nhãn giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh 
nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì sắc ØI1ới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi 
thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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— Này Thiện Hiện, vì pháp không vô vi thanh 
tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không vô vị thanh tịnh nên 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không vô vi thanh 
tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
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do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, 
hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không vô vị thanh 
tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc thiệt giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh 
nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
VỊ ØIỚớI cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh 
tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 
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— Này Thiện Hiện, vì pháp không vô vi thanh 
tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc thân giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh 
nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thần xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi 
thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không vô vị thanh 
tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc ý giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
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xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không vô v1 thanh tịnh, hoặc pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không vô vi thanh 
tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc địa giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không vô vi thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không vô vi thanh 
tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh 
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_ tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc vô minh 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh 
nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh; vì 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc hành cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không vô vi thanh 
tịnh nên Bó thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vi hoặc pháp không vô vi 
thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không vô vi thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì 
pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
vô vi thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh 
nên pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
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_ thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không vô vi thanh 
tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc chân như 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh 
nên pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, 
tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh; 
vì pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ 
bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì pháp không vô vi thanh 
tịnh nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để 
khổ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc 
Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi 
thanh tịnh nên Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
vì Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
vô vi thanh tịnh, hoặc Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không vô vi thanh 
tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc 
bôn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi 
thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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_ sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không vô vi thanh 
tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải 
thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, 
hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không vô vi thanh tịnh nên tắm Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; vì tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không vô vi thanh 
tịnh nên bỗn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm 
trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc 
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bôn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi 
thanh tịnh nên bỗn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
vô vi thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không vô vi thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không vô vi thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi 
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_ thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không vô vi thanh 
tịnh nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, 
hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không vô vi thanh 
tịnh nên năm loại mặt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi 
thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì 
sáu phép thân thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi 
thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
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diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không vô vị thanh 
tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười 
lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi 
thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không vô vi thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không vô vi thanh 
tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì 
pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
vô vi thanh tịnh, hoặc pháp không quên mật 
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_ thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh 
nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh 
tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không vô vi thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi 
thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì pháp không vô vi thanh 
tịnh nên tât cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
vô vi thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-n1 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không vô vi thanh tịnh, hoặc tẤt cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không vô vi thanh 
tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc 
quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi 
thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
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_ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không vô vi thanh 
tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị 
Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh 
tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không vô vi thanh 
tịnh nên hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, 
hoặc hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không vô vi thanh 
tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, 
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hoặc quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì pháp không rốt ráo 
thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc sắc thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh 
tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc nhãn xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh 
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_ tịnh nên nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
rôt ráo thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không rốt ráo thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
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hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc nhãn 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì sắc Øiới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
rốt ráo thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc nhĩ 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
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_ thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo 
thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, 
hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
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hoặc pháp không rôt ráo thanh tịnh, hoặc thiệt 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo 
thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc thân 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên xúc giới, thần thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
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_ thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
rốt ráo thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc ý giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vi pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
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pháp không rột ráo thanh tịnh, hoặc địa ĐIỚI 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên võ minh thanh tịnh; vì vô minh thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc vô 
minh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh 
tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh 
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_ tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo 
thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì 
pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
rột ráo thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
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thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vị, 
pháp không vô vi, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, 
hoặc pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc chân 
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_ như thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chăng thể nghĩ bản thanh tịnh; 
vì pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ 
bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không rột ráo thanh tịnh, hoặc 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để 
khô thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc 
Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không rốt 
ráo thanh tịnh nên Thánh để tập. diệt, đạo thanh 
tịnh; vì Thánh đề tập. diệt, đạo thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
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không rột ráo thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập. 
diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc 
bôn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không rốt 
ráo thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc 
bôn Vô lượng, bôn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải 
thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, 
hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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_ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không rốt ráo thanh tịnh nên tám Thăng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; vì 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bỗn Niệm 
trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc 
bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không rốt 
ráo thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
rốt ráo thanh tịnh, hoặc bỗn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết 
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trí thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không rốt ráo thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không rốt 
ráo thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Võ nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không rốt ráo thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, 
hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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_ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên năm loại mặt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không rốt 
ráo thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh 
tịnh; vì sáu phép thân thông thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không rốt ráo thanh tịnh, hoặc sáu phép thần 
thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười 
lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo 
thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
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Từ, đại BI, đại Hý, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên 
trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bât cộng 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì 
pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
rột ráo thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo 
thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
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—— Này Thiện Hiện, vì pháp không rốt ráo 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí 
Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không rốt ráo thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo 
thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
rốt ráo thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; 
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vì tât cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không rốt ráo thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc 
quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không rốt 
ráo thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị 
Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh 
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_ tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, 
hoặc hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, 
hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 


L] 
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Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (31) 


Lại nữa Thiện Hiện, vì pháp không không 
biên giới thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh 
tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không 
biên giới thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không không biên giới thanh tịnh, hoặc thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không biên 
giới thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn 
xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh 
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_ tính, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không biên giới thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? VI hoặc pháp không không biên giới 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không biên 
giới thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh 
tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không biên giới thanh tịnh nên thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên 
giới thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
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đêu không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không biên 
giới thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh 
tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không biên giới thanh tịnh nên sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, 
hoặc sắc ØIới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không biên 
giới thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh 
tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
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_ trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không biên giới thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không không biên giới thanh tịnh, hoặc 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không biên 
giới thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh 
tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không biên giới thanh tịnh nên hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
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pháp không không biên giới thanh tịnh, hoặc 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không biên 
giới thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh 
tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không biên giới thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không không biên giới thanh tịnh, hoặc vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không biên 
giới thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; vi thân 
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_ giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? VI hoặc pháp không không biên giới 
thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không biên giới thanh tịnh nên xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, 
hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không biên 
giới thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh 
tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không 
biên giới thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và 
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
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thanh tịnh; vì pháp giới cho đên các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không biên giới thanh tịnh, hoặc pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không biên 
giới thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh 
tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không biên giới thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
biên giới thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không biên 
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_ ĐIỚI thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô 
minh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? VI hoặc pháp không không biên giới 
thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không biên giới thanh tịnh nên hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh; vì hành cho đến 
lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không biên giới thanh tịnh, hoặc hành cho đến 
lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không biên 
giới thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh; vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không không biên giới thanh tịnh, hoặc Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không 
biên giới thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
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tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; 
vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, 
hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không biên 
giới thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh 
tịnh; vì pháp không bên trong thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không không biên giới thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không 
biên giới thanh tịnh nên pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không tản mạn, pháp không không đối 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tât cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
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_ không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? VI hoặc pháp không không biên giới 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không biên 
giới thanh tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân 
như thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh 
tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không biên giới thanh tịnh nên pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đôi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không không biên giới thanh tịnh, hoặc pháp giới 
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cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không biên 
giới thanh tịnh nên Thánh để khô thanh tịnh; vì 
Thánh để khố thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
biên giới thanh tịnh, hoặc Thánh để khổ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không không biên giới thanh 
tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì 
Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không biên giới thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, 
diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không biên 
giới thanh tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bỗn 
Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên 
giới thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc 
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_ trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp không không biên giới thanh tịnh 
nên bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì 
bốn Vô lượng, bôn Định vô sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không không biên giới thanh tịnh, hoặc bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không biên 
giới thanh tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì 
tám Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
biên giới thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không không biên giới thanh 
tịnh nên tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không biên giới thanh tịnh, hoặc tám Thắng Xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc 
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trí Nhât thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không biên 
giới thanh tịnh nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì 
bốn Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
biên giới thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không không biên giới thanh 
tịnh nên bốn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
biên giới thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không biên 
giới thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
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_ hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, 
hoặc pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không không biên giới thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh 
tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không biên 
giới thanh tịnh nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì 
mười địa Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
biên giới thanh tịnh, hoặc mười địa Bôồ-tát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không biên 
giới thanh tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; vì 
năm loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
biên giới thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không không biên giới thanh 
tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì sáu 
phép thần thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
biên giới thanh tịnh, hoặc sáu phép thân thông 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không biên 
giới thanh tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; 
vì mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
biên giới thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không không biên giới 
thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bến 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
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_ cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? VI hoặc pháp không không biên giới 
thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không biên 
giới thanh tịnh nên pháp không quên mất thanh 
tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không không biên giới thanh tịnh, hoặc pháp 
không quên mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không 
biên giới thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không biên giới thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn 
xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không biên 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí 
Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
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tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp không không biên giới thanh tịnh 
nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; 
vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không không biên giới thanh tịnh, hoặc trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không biên 
giới thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-nI thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không không biên giới thanh tịnh, hoặc tất 
cả pháp môn Đà-la-nmi thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không biên giới thanh tịnh nên tât cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
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_ biên giới thanh tịnh, hoặc tât cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không biên 
giới thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả 
Dự lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? VI hoặc pháp không không biên giới 
thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không biên giới thanh tịnh nên quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không biên giới thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, 
Bắt hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không biên 
giới thanh tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì 
quả vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
biên giới thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh 
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tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không biên 
giới thanh tịnh nên hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
biên giới thanh tịnh, hoặc hạnh Đại Bồ-tát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không biên 
giới thanh tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
biên giới thanh tịnh, hoặc quả vị CIác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì pháp không tản mạn 
thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc sắc thanh 


448 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


_ tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không tản mạn thanh 
tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn 
thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tản mạn 
thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, 
hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tản 
mạn thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không tản mạn thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì pháp không tản mạn 
thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc sắc xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không tản mạn thanh 
tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tản mạn 
thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, 
hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tản 
mạn thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì sắc Ø1ới cho đến các thọ do 
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_ nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không tản mạn thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tản mạn 
thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, 
hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tản 
mạn thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không tản mạn thanh tịnh, hoặc thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì pháp không tản mạn 
thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc tỷ giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không tản mạn thanh 
tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tản mạn 
thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, 
hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tản 
mạn thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và 
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_ thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không tản mạn thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tản mạn 
thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, 
hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tản 
mạn thanh tịnh nên xúc giới, thần thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không tản mạn thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
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không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tản mạn 
thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc ý giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không tản mạn thanh 
tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tản mạn 
thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, 
hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
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_ phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tản 
mạn thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh 
tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tản mạn 
thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, 
hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tản 
mạn thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu 
não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ 
ưu não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, 
hoặc hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tản mạn 
thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản 
mạn thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản 
mạn thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tản mạn 
thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; 
vì pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
tản mạn thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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_ không đoạn diệt. Vì pháp không tản mạn thanh 
tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vị, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không không đôi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, 
hoặc pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tản mạn 
thanh tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, 
hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
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phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tản 
mạn thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tảnh 
không hư vọng, tánh chẳng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn 
thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh ĐIỚI 
chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tản mạn 
thanh tịnh nên Thánh đề khô thanh tịnh; vì Thánh 
đề khô thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, 
hoặc Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
tản mạn thanh tịnh nên Thánh để tập. diệt, đạo 
thanh tịnh; vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc Thánh đề 
tập. diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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_ thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tản mạn 
thanh tịnh nên bôn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh 
tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không tản mạn thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh 
tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tản mạn 
thanh tịnh nên tám Ciiải thoát thanh tịnh; vì tám 
Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh 
tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
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không tản mạn thanh tịnh nên tám Thăng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; vì 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, 
hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tản mạn 
thanh tịnh nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn 
Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh 
tịnh, hoặc bỗn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không tản mạn thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không tản mạn thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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_ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tản mạn 
thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không tản mạn thanh tịnh nên pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát Võ tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tản mạn 
thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì 
mười địa Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn 
thanh tịnh, hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì pháp không tản mạn 
thanh tịnh nên năm loại mặt thanh tịnh; vì năm 
loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh 
tịnh, hoặc năm loại mặt thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không tản mạn thanh tịnh nên sáu phép thân 
thông thanh tịnh; vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc sáu 
phép thân thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tản mạn 
thanh tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì 
mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn 
thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật 


462 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


_ bất cộng thanh tịnh; vì bôn điêu không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không tản mạn thanh tịnh, hoặc bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tản mạn 
thanh tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; 
vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
tản mạn thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không tản mạn thanh 
tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn 
thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tản mạn 
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thanh tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí 
Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không tản mạn thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn 
thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tản mạn 
thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không tản mạn thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tản mạn 
thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
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_ tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tản mạn 
thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự 
lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, 
hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tản 
mạn thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, 
hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tản mạn 
thanh tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả 
vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh 
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tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tản mạn 
thanh tịnh nên hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn 
thanh tịnh, hoặc hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tản mạn 
thanh tịnh nên quả vị GIác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh 
tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì pháp không không đối 
khác thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không đối khác thanh tịnh, 
hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
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_ tĩnh đêu không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không 
đối khác thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không không đôi khác thanh tịnh, hoặc thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không đổi 
khác thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn 
xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh 
tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không đối khác thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không đối khác thanh tịnh, 
hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không đổi 
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khác thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không đối khác thanh 
tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không đôi khác thanh tịnh nên thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
đôi khác thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không đôi 
khác thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không đối khác thanh 
tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không đổi khác thanh tịnh nên sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho 
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_ đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không đối khác thanh 
tịnh, hoặc sắc ØI1ới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không đổi 
khác thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh 
tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không đổi khác thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không không đổi khác thanh tịnh, hoặc 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì pháp không không đối 
khác thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh 
tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không đối khác thanh tịnh nên hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không không đổi khác thanh tịnh, hoặc 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không đổi 
khác thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh 
tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
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_ không đôi khác thanh tịnh nên vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không không đối khác thanh tịnh, hoặc vị 
Ø1ới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không đổi 
khác thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thân 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không đối khác thanh 
tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không đối khác thanh tịnh nên xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thần xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không không đôi khác thanh tịnh, hoặc xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
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ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không đổi 
khác thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh 
tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không 
đối khác thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và 
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
đối khác thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không đổi 
khác thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh 
tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
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_ trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không đôi khác thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
đối khác thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không đổi 
khác thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô 
minh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác 
thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không đối khác thanh tịnh nên hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh; vì hành cho đên 
lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không đôi khác thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão 
tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
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thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 213 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (32) 


Này Thiện Hiện, vì pháp không không đổi 
khác thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh; vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không không đồi khác thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không đôi 
khác thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không không đôi khác thanh tịnh, hoặc Tịnh ĐIỚI 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không đổi 
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khác thanh tịnh nên pháp không bên trong 

thanh tịnh; vì pháp không bên trong thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không không đổi khác thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không đôi khác thanh tịnh nên pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thăng 
nghĩa, pháp không hữu vị, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp 
không nơi tất cả pháp, pháp không chắng thể 
năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không không đối khác thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
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_ biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không đổi 
khác thanh tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân 
như thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không đối khác thanh 
tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không đối khác thanh tịnh nên pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đôi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không không đối khác thanh tịnh, hoặc pháp giới 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không đổi 
khác thanh tịnh nên Thánh đề khô thanh tịnh; vì 
Thánh để khô thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
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đối khác thanh tịnh, hoặc Thánh đê khô thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không không đổi khác thanh 
tịnh nên Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì 
Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không đổi khác thanh tịnh, hoặc Thánh để tập, 
diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không đổi 
khác thanh tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đôi khác 
thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không đổi khác thanh tịnh nên bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không đôi khác thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, 
bôn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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_ thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không đổi 
khác thanh tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì 
tám Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
đôi khác thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không không đối khác thanh 
tịnh nên tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không đối khác thanh tịnh, hoặc tám Thăng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không đổi 
khác thanh tịnh nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì 
bốn Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
đối khác thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
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hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không không đối khác thanh 
tịnh nên bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chị Thánh 
đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
đôi khác thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không đổi 
khác thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không đối khác thanh tịnh, 
hoặc pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không không đổi khác thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không đối khác thanh 
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_ tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không đổi 
khác thanh tịnh nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; 
vì mười địa Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
đôi khác thanh tịnh, hoặc mười địa Bô-tát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không đổi 
khác thanh tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; vì 
năm loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
đôi khác thanh tịnh, hoặc năm loại mặt thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không không đối khác thanh 
tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì sáu 
phép thần thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vi sao? Vì hoặc pháp không không 
đối khác thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông 
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thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không đổi 
khác thanh tịnh nên mười lực của Phật thanh 
tịnh; vì mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không đôi khác thanh tịnh, hoặc mười lực của 
Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không không đối khác 
thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác 
thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không đổi 
khác thanh tịnh nên pháp không quên mất thanh 
tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí 


482 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


- Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không không đối khác thanh tịnh, hoặc pháp 
không quên mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không 
đôi khác thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không đôi khác thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn 
xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không đổi 
khác thanh tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì 
trí Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
đổi khác thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không không đối khác thanh 
tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không đối khác thanh tịnh, 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 213 483 


hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không đổi 
khác thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-n1 thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không không đôi khác thanh tịnh, hoặc tất 
cả pháp môn Đà-la-mi thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không đối khác thanh tịnh nên tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
đôi khác thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không đổi 
khác thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì 
quả Dự lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đôi khác 
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_ thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không đối khác thanh tịnh nên quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không đôi khác thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không đổi 
khác thanh tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; 
vì quả vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
đôi khác thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không đổi 
khác thanh tịnh nên hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; 
vì hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
đôi khác thanh tịnh, hoặc hạnh Đại Bồ-tát thanh 
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tịnh, hoặc trí Nhât thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không đổi 
khác thanh tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
đôi khác thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì pháp không bản tánh 
thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc sắc thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh 
tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
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_ hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bản tánh 
thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? VỊ hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, 
hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bản 
tánh thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không bản tánh thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bản tánh 
thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc sắc 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không bản tánh thanh 
tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
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nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bản tánh 
thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, 
hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bản 
tánh thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì sắc ØI1ới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vị hoặc pháp 
không bản tánh thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bản tánh 
thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới 
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_ thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, 
hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bản 
tánh thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không bản tánh thanh tịnh, hoặc thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bản tánh 
thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc tỷ 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không bản tánh thanh 
tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
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hương giới cho đên các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bản tánh 
thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, 
hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bản 
tánh thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không bản tánh thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
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—— Này Thiện Hiện, vì pháp không bản tánh 
thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? VỊ hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, 
hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bản 
tánh thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không bản tánh thanh tịnh, hoặc xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bản tánh 
thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc ý giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không bản tánh thanh 
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tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bản tánh 
thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vị hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, 
hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bản 
tánh thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh 
tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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—— Này Thiện Hiện, vì pháp không bản tánh 
thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, 
hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bản 
tánh thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu 
não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ 
ưu não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, 
hoặc hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bản tánh 
thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản 
tánh thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên 
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Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản 
tánh thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bản tánh 
thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; 
vì pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
bản tánh thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không bản tánh thanh 
tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đối khác, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi 
tất cả pháp, pháp không chăng thê năm bắt được, 
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_ pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản 
tánh thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bản tánh 
thanh tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, 
hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bản 
tánh thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tảnh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh 
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thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đên cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bản tánh 
thanh tịnh nên Thánh đề khô thanh tịnh; vì Thánh 
đề khô thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, 
hoặc Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
bản tánh thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh; vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc Thánh đề 
tập. diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bản tánh 
thanh tịnh nên bôn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh 
tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không hai 
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_ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không bản tánh thanh tịnh nên bốn Vô 
lượng, bôn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
bản tánh thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bản tánh 
thanh tịnh nên tám Ciiải thoát thanh tịnh; vì tám 
Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh 
tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không bản tánh thanh tịnh nên tắm Thăng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; vì 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, 
hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bản tánh 
thanh tịnh nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn 
Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh 
tịnh, hoặc bôn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không bản tánh thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không bản tánh thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bản tánh 
thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 


498 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


_ không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không bản tánh thanh tịnh nên pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bản tánh 
thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì 
mười địa Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh 
thanh tịnh, hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bản tánh 
thanh tịnh nên năm loại mặt thanh tịnh; vì năm 
loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh 
tịnh, hoặc năm loại mặt thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không bản tánh thanh tịnh nên sáu phép thân 
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thông thanh tịnh; vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc sảu 
phép thân thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bản tánh 
thanh tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì 
mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh 
thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không bản tánh thanh tịnh, hoặc bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 
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—— Này Thiện Hiện, vì pháp không bản tánh 
thanh tịnh nên pháp không quên mắt thanh tịnh; 
vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
bản tánh thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không bản tánh thanh 
tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh 
thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bản tánh 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí 
Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không bản tánh thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 213 501 


Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhật thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản 
tánh thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bản tánh 
thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không bản tánh thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bản tánh 
thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc tất cả 
pháp môn Tam-ma-đla thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bản tánh 
thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự 
lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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_ sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, 
hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bản 
tánh thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, 
hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bản tánh 
thanh tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả 
vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh 
tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bản tánh 
thanh tịnh nên hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh 
thanh tịnh, hoặc hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh, hoặc 
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trí Nhât thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bản tánh 
thanh tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh 
tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì pháp không tự tướng 
thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc sắc thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh 
tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
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_ hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tướng 
thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, 
hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự 
tướng thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tướng 
thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc sắc 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không tự tướng thanh 
tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
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nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tướng 
thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, 
hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự 
tướng thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì sắc Ø1ớI cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vị hoặc pháp 
không tự tướng thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tướng 
thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới 
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_ thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, 
hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự 
tướng thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không tự tướng thanh tịnh, hoặc thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tướng 
thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc tỷ 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không tự tướng thanh 
tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
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hương giới cho đên các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tướng 
thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, 
hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự 
tướng thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không tự tướng thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 
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—— Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tướng 
thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, 
hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự 
tướng thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không tự tướng thanh tịnh, hoặc xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tướng 
thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc ý giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không tự tướng thanh 
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tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tướng 
thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vị hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, 
hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự 
tướng thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh 
tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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—— Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tướng 
thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, 
hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự 
tướng thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ 
ưu não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sâu bi 
khổ ưu não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh 
tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu bi khô ưu não 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tướng 
thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự 
tướng thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 213 51 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự 
tướng thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 


L] 
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QUYÊN 214 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (33) 


Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tướng 
thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; 
vì pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
tự tướng thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không tự tướng thanh 
tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vị, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất 
cả pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
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pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự 
tướng thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tướng 
thanh tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, 
hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự 
tướng thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng 
thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh ĐIỚI 
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_ chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tướng 
thanh tịnh nên Thánh đề khô thanh tịnh; vì Thánh 
đề khô thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, 
hoặc Thánh đề khô thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
tự tướng thanh tịnh nên Thánh đề tập. diệt, đạo 
thanh tịnh; vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc Thánh đề 
tập. diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tướng 
thanh tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh 
tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
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không tự tướng thanh tịnh nên bôn Vô lượng, 
bôn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng 
thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tướng 
thanh tịnh nên tám Ciiải thoát thanh tịnh; vì tám 
Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh 
tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không tự tướng thanh tịnh nên tám Thăng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; vì 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, 
hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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—— Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tướng 
thanh tịnh nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn 
Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh 
tịnh, hoặc bôn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không tự tướng thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bỗn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không tự tướng thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tướng 
thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 214 517 


không tự tướng thanh tịnh nên pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tướng 
thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì 
mười địa Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng 
thanh tịnh, hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tướng 
thanh tịnh nên năm loại mặt thanh tịnh; vì năm 
loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh 
tịnh, hoặc năm loại mặt thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không tự tướng thanh tịnh nên sáu phép thân 
thông thanh tịnh; vì sáu phép thân thông thanh 
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_ tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc sảu 
phép thân thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tướng 
thanh tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì 
mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng 
thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không tự tướng thanh tịnh, hoặc bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tướng 
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thanh tịnh nên pháp không quên mất thanh 
tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không tự tướng thanh tịnh, hoặc pháp không 
quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự tướng 
thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng 
thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tướng 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí 
Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không tự tướng thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
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_ thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự 
tướng thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tướng 
thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không tự tướng thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự tướng 
thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc tất cả 
pháp môn Tam-ma-đla thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tướng 
thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự 
lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, 
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hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhât thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
tự tướng thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh 
tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tướng 
thanh tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả 
vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh 
tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tướng 
thanh tịnh nên hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng 
thanh tịnh, hoặc hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
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_ hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tướng 
thanh tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh 
tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì pháp không cộng 
tướng thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc sắc 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không cộng tướng 
thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; 
vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
cộng tướng thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì pháp không cộng tướng 
thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, 
hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không cộng 
tướng thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cộng tướng 
thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc sắc 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không cộng tướng 
thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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_ sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh 
tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cộng tướng 
thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, 
hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không cộng 
tướng thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì sắc Ø1ớI cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không cộng tướng thanh tịnh, hoặc sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cộng tướng 
thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới 
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thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, 
hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không cộng 
tướng thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
cộng tướng thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cộng tướng 
thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc tỷ 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không cộng tướng 
thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
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_ tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng 
tướng thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cộng tướng 
thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, 
hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không cộng 
tướng thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không cộng tướng thanh tịnh, hoặc vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì pháp không cộng tướng 
thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, 
hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không cộng 
tướng thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không cộng tướng thanh tịnh, hoặc xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cộng tướng 
thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc ý 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vi pháp không cộng tướng 
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_ thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng 
tướng thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cộng tướng 
thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, 
hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không cộng 
tướng thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng 
thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì pháp không cộng tướng 
thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, 
hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không cộng 
tướng thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ 
ưu não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sâu bi 
khổ ưu não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng 
thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu bi khổ 
ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cộng tướng 
thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng 
tướng thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh 
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_ nên Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng 
tướng thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cộng tướng 
thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; 
vì pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
cộng tướng thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không cộng tướng 
thanh tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không nơi 
tất cả pháp, pháp không chắng thê năm bắt được, 
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pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng 
tướng thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cộng tướng 
thanh tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, 
hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không cộng 
tướng thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tảnh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng 
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_ tướng thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cộng tướng 
thanh tịnh nên Thánh đề khô thanh tịnh; vì Thánh 
đề khô thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh 
tịnh, hoặc Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không cộng tướng thanh tịnh nên Thánh đề tập. 
diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, 
hoặc Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cộng tướng 
thanh tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng 
thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không cộng tướng thanh tịnh nên bốn Vô 
lượng, bôn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
cộng tướng thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cộng tướng 
thanh tịnh nên tám Giiải thoát thanh tịnh; vì tám 
Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng 
thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không cộng tướng thanh tịnh nên tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng 
thanh tịnh, hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biển xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
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_ phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cộng tướng 
thanh tịnh nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn 
Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng 
thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không cộng tướng thanh tịnh nên bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cộng tướng 
thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
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thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không cộng tướng thanh tịnh nên pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vi pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cộng tướng 
thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì 
mười địa Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng 
tướng thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cộng tướng 
thanh tịnh nên năm loại mặt thanh tịnh; vì năm 
loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng 
thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí 
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- Nhật thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không cộng tướng thanh tịnh nên sáu phép 
thân thông thanh tịnh; vì sáu phép thân thông 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, 
hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cộng tướng 
thanh tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì 
mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng 
tướng thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh 
nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 214 537 
bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cộng tướng 
thanh tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; 
vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
cộng tướng thanh tịnh, hoặc pháp không quên 
mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không cộng tướng 
thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng 
tướng thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cộng tướng 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí 
Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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_ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không cộng tướng thanh tịnh nên trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
cộng tướng thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cộng tướng 
thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không cộng tướng thanh tịnh, hoặc tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không cộng 
tướng thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, 
hoặc tật cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
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diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cộng tướng 
thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự 
lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, 
hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không cộng 
tướng thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh 
tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cộng tướng 
thanh tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả 
vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng 
thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cộng tướng 
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_ thanh tịnh nên hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng 
tướng thanh tịnh, hoặc hạnh Đại Bồ-tát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không cộng tướng 
thanh tịnh nên quả vị GIác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng 
thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì pháp không nơi tất cả 
pháp thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không nơi tất cả pháp thanh tịnh, hoặc 
sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không nơi tất cả pháp 
thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; 
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vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không nơi tẤt cả pháp thanh tịnh, hoặc thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không nơi tất cả 
pháp thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn 
xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không nơi tất cả pháp thanh 
tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
nơi tất cả pháp thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không nơi tất cả pháp thanh tịnh, hoặc 
nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không nơi tất cả 
pháp thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không nơi tất cả pháp thanh 
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_ tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhât thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
nơi tất cả pháp thanh tịnh nên thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nơi tất cả pháp 
thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không nơi tất cả 
pháp thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không nơi tất cả pháp thanh 
tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không nơi tất cả pháp thanh tịnh nên sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không nơi tất cả pháp thanh tịnh, hoặc 
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sắc giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không nơi tất cả 
pháp thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không nơi tất cả pháp thanh 
tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
nơi tật cả pháp thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không nơi tất cả pháp thanh tịnh, hoặc 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không nơi tất cả 
pháp thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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_ sao? Vì hoặc pháp không nơi tât cả pháp thanh 
tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
nơi tật cả pháp thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức 
giới Và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không nơi tất cả pháp thanh tịnh, hoặc hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không nơi tất cả 
pháp thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không nơi tất cả pháp thanh 
tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
nơi tất cả pháp thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các 
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thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không nơi tất cả pháp thanh tịnh, hoặc vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không nơi tất cả 
pháp thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thân 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không nơi tất cả pháp thanh 
tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
nơi tất cả pháp thanh tịnh nên xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thần xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các 
thọ do thần xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không nơi tất cả pháp thanh tịnh, hoặc xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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— Này Thiện Hiện, vì pháp không nơi tât cả 
pháp thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không nơi tất cả pháp thanh 
tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nơi 
tật cả pháp thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nơi tất cả 
pháp thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không nơi tất cả 
pháp thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không nơi tất cả pháp thanh 
tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
nơi tất cả pháp thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, 
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không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí Nhật 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
nơi tất cả pháp thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không nơi tất cả 
pháp thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô 
minh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không nơi tất cả pháp 
thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không nơi tất cả pháp thanh tịnh nên hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh; vì hành cho đến 
lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
nơi tất cả pháp thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão 
tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không nơi tất cả 
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_ pháp thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh; vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không nơi tất cả pháp thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nơi tất cả 
pháp thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhãn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không nơi tất cả pháp thanh tịnh, hoặc 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không nơi tất cả 
pháp thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh 
tịnh; vì pháp không bên trong thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không nơi tất cả pháp thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nơi 
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tật cả pháp thanh tịnh nên pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không chăng thể năm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự 
tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; 
vì pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nơi tât 
cả pháp thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không nơi tất cả 
pháp thanh tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân 
như thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không nơi tất cả pháp thanh 
tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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_ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không nơi tất cả pháp thanh tịnh nên pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không nơi tất cả pháp thanh tịnh, hoặc pháp giới 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
LÌ 
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QUYÊN 215 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (34) 


Này Thiện Hiện, vì pháp không nơi tất cả 
pháp thanh tịnh nên Thánh đề khô thanh tịnh; vì 
Thánh để khổ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nơi tất 
cả pháp thanh tịnh, hoặc Thánh để khổ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không nơi tất cả pháp thanh 
tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì 
Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
nơi tất cả pháp thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập. 
diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không nơi tất cả 
pháp thanh tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
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_ tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nơi tất cả 
pháp thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp không nơi tất cả pháp thanh tịnh 
nên bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không nơi tất cả pháp thanh tịnh, hoặc bỗn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không nơi tất cả 
pháp thanh tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì 
tám Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nơi tất cả 
pháp thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp không nơi tất cả pháp thanh tịnh 
nên tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biển xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nơi tất 
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cả pháp thanh tịnh, hoặc tắm Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không nơi tất cả 
pháp thanh tịnh nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì 
bốn Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nơi tất cả 
pháp thanh tịnh, hoặc bỗn Niệm trụ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp không nơi tất cả pháp thanh tịnh 
nên bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nơi tất cả pháp 
thanh tịnh, hoặc bỗn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không nơi tất cả 
pháp thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh 
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_ tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không nơi tất cả pháp thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không nơi tất cả pháp thanh tịnh nên pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không nơi tất cả pháp thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không nơi tất cả pháp 
thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì 
mười địa Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nơi tất cả 
pháp thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không nơi tất cả pháp 
thanh tịnh nên năm loại mặt thanh tịnh; vì năm 
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loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nơi tất cả pháp 
thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không nơi tất cả pháp thanh tịnh nên sáu phép 
thân thông thanh tịnh; vì sáu phép thân thông 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không nơi tất cả pháp thanh 
tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không nơi tất cả 
pháp thanh tịnh nên mười lực của Phật thanh 
tịnh; vì mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
nơi tất cả pháp thanh tịnh, hoặc mười lực của 
Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không nơi tất cả pháp 
thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bât 
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_ cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không nơi tất cả pháp 
thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không nơi tất cả 
pháp thanh tịnh nên pháp không quên mất thanh 
tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không nơi tất cả pháp thanh tịnh, hoặc pháp 
không quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nơi 
tất cả pháp thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không nơi tất cả pháp thanh tịnh, hoặc tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không nơi tất cả 
pháp thanh tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì 
trí Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nơi tât 
cả pháp thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp không nơi tất cả pháp thanh tịnh 
nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; 
vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không nơi tất cả pháp thanh tịnh, hoặc trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không nơi tất cả 
pháp thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-n1 thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không nơi tất cả pháp thanh tịnh, hoặc tất 
cả pháp môn Đà-la-nmi thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không nơi tất cả pháp thanh tịnh nên tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nơi tất cả 
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_ pháp thanh tịnh, hoặc tât cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không nơi tất cả 
pháp thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì 
quả Dự lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nơi tất cả pháp 
thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không nơi tất cả pháp thanh tịnh nên quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
nơi tật cả pháp thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không nơi tất cả 
pháp thanh tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; 
vì quả vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nơi tất cả 
pháp thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, 
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hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không nơi tất cả 
pháp thanh tịnh nên hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; 
vì hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nơi tất 
cả pháp thanh tịnh, hoặc hạnh Đại Bồ-tát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không nơi tất cả 
pháp thanh tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nơi tất cả 
pháp thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì pháp không chắng thể 
năm bắt được thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì 
sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không chăng thể năm bắt 
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_ được thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không chắng thể nắm bắt được thanh tịnh nên 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chắng thê năm 
bắt được thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không chăng thể 
năm bắt được thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; 
vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chắng thê năm 
bắt được thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp không chăng thể năm bắt được 
thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không chắng thê nắm bắt được thanh tịnh, hoặc 
nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
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thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không chăng thể 
năm bắt được thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì 
sắc xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không chắng thê năm bắt 
được thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không chắng thể nắm bắt được thanh tịnh nên 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không chắng thể nắm bắt được thanh tịnh, hoặc 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không chăng thể 
năm bắt được thanh tịnh nên nhãn giới thanh 
tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chăng 
thể nắm bắt được thanh tịnh, hoặc nhãn ĐIỚI 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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- không đoạn diệt. Vì pháp không chắng thê năm 
bắt được thanh tịnh nên sắc ø1ớ1, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì sắc Ø1ới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không chắng thê nắm bắt được thanh tịnh, hoặc 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không chăng thể 
năm bắt được thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; 
vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chắng thê năm 
bắt được thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp không chăng thể năm bắt được 
thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
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chăng thê năm bắt được thanh tịnh, hoặc thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không chăng thể 
năm bắt được thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì 
tỷ giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không chắng thê năm bắt 
được thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không chăng thể nắm bắt được thanh tịnh 
nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không chắng thê năm bắt 
được thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không chăng thể 
năm bắt được thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; 
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_ vì thiệt giới thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chăng 
thể năm bắt được thanh tịnh, hoặc thiệt giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không chắng thể năm 
bắt được thanh tịnh nên vị g1ới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không chắng thê nắm bắt được thanh tịnh, hoặc 
VỊ ĐIỚớI cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không chăng thể năm 
bắt được thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì 
thân giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chắng thê năm 
bắt được thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp không chăng thể năm bắt được 
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thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
chắng thể năm bắt được thanh tịnh, hoặc xúc gIớiI 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không chăng thể 
năm bắt được thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì 
ý giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không chắng thê năm bắt 
được thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không chắng thể nắm bắt được thanh tịnh nên 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vi pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không chắng thể năm bắt được thanh 
tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xÚC 
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_ làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không chăng thể 
năm bắt được thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; 
vì địa giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chắng thê năm 
bắt được thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp không chăng thể năm bắt được 
thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh; vi thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không chăng thể năm bắt 
được thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không chăng thể 
năm bắt được thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; 
vì vô minh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chắng thê năm 
bắt được thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, 
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hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp không chăng thể năm bắt được 
thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não 
thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu 
não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không chăng thể năm bắt 
được thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sâu bi 
khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không chăng thể 
năm bắt được thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không chắng thê nắm bắt được thanh tịnh, hoặc 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
chắng thể năm bắt được thanh tịnh nên Tịnh ĐIỚI, 
An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 


568 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


_ Vì sao? Vì hoặc pháp không chăng thể năm bắt 
được thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không chăng thể 
năm bắt được thanh tịnh nên pháp không bên 
trong thanh tịnh; vi pháp không bên trong thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không chắng thể nắm bắt được thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không chăng thể nắm bắt được thanh tịnh 
nên pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không không 
táảnh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho 
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đên pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không chăng thể năm bắt được thanh tịnh, 
hoặc pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không chăng thể 
nắm bắt được thanh tịnh nên chân như thanh 
tịnh; vì chân như thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chăng 
thể năm bắt được thanh tịnh, hoặc chân như 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không chăng thể năm 
bắt được thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chăng 
thể nắm bắt được thanh tịnh, hoặc pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh, 
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_ hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không chăng thể 
nắm bắt được thanh tịnh nên Thánh để khổ thanh 
tịnh; vì Thánh để khô thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
chắng thể năm bắt được thanh tịnh, hoặc Thánh 
để khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không chăng thể 
nắm bắt được thanh tịnh nên Thánh để tập. diệt, 
đạo thanh tịnh; vì Thánh để tập. diệt, đạo thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không chắng thể nắm bắt được thanh 
tịnh, hoặc Thánh để tập. diệt, đạo thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không chăng thể 
nắm bắt được thanh tịnh nên bỗn Tĩnh lự thanh 
tịnh; vì bôn Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chăng 
thể nắm bắt được thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự 
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thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không chăng thể năm 
bắt được thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không chăng thể năm bắt 
được thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không chăng thể 
nắm bắt được thanh tịnh nên tắm Giải thoát thanh 
tịnh; vì tám Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
chắng thể nắm bắt được thanh tịnh, hoặc tám 
Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không chắng thể 
nắm bắt được thanh tịnh nên tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; vì tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không chắng thể nắm bắt được thanh 
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_ tĩnh, hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không chăng thể 
năm bắt được thanh tịnh nên bốn Niệm trụ thanh 
tịnh; vì bốn Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chắng 
thể năm bắt được thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không chăng thể năm 
bắt được thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bôn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không chắng thê nắm bắt được thanh tịnh, hoặc 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không chăng thể 
năm bắt được thanh tịnh nên pháp môn giải thoát 
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Không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không chắng thể năm bắt 
được thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không chăng thể năm 
bắt được thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không chắng thê nắm bắt được thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không chắng. thể 
năm bắt được thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh; vì mười địa Bô-tát thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không chắng thê nắm bắt được thanh tịnh, hoặc 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 
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— Này Thiện Hiện, vì pháp không chăng thể 
nắm bắt được thanh tịnh nên năm loại mắt thanh 
tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chăng 
thể năm bắt được thanh tịnh, hoặc năm loại mắt 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không chăng thể năm 
bắt được thanh tịnh nên sáu phép thần thông 
thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không chắng thê nắm bắt được thanh tịnh, hoặc 
sáu phép thân thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không chăng thể 
nắm bắt được thanh tịnh nên mười lực của Phật 
thanh tịnh; vì mười lực của Phật thanh tịnh nên 
trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không chắng thể nắm bắt được thanh tịnh, 
hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không chắng thể nắm bắt được thanh tịnh nên 
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bốn điêu không sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không chăng thể năm bắt được thanh tịnh, 
hoặc bốn điêu không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không chăng thể 
năm bắt được thanh tịnh nên pháp không quên 
mất thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không chắng thể nắm bắt được thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không chăng thể nắm bắt được thanh tịnh 
nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chắng thê năm 
bắt được thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
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_ hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không chăng thể 
nắm bắt được thanh tịnh nên trí Nhất thiết thanh 
tịnh; vì trí Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chăng 
thể nắm bắt được thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không chăng thể năm 
bắt được thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chắng thê năm 
bắt được thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không chăng thể 
năm bắt được thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà- 
la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không chắng thể năm bắt 
được thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni 
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thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không chăng thể năm 
bắt được thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không chăng thể năm bắt 
được thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không chăng thể 
nắm bắt được thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh 
tịnh; vì quả Dự lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chăng 
thể năm bắt được thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không chăng thể năm 
bắt được thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chắng thê năm 
bắt được thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, 
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_ A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhât thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không chăng thể 
nắm bắt được thanh tịnh nên quả vị Độc giác 
thanh tịnh; vì quả vị Độc giác thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không chắng thê nắm bắt được thanh tịnh, hoặc 
quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không chăng thể 
năm bắt được thanh tịnh nên hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh; vì hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không chắng thê nắm bắt được thanh tịnh, hoặc 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không chăng thể 
nắm bắt được thanh tịnh nên quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chăng 
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thê năm bắt được thanh tịnh, hoặc quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì pháp không không 
tánh thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc sắc 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không không tánh 
thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; 
vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không tánh thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh 
thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, 
hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
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_ phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không tánh thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh 
thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc sắc 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không không tánh 
thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, 
hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh 
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thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, 
hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không 
tánh thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì sắc Ø1ới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không không tánh thanh tịnh, hoặc sắc ØIỚớI cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh 
thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, 
hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không 
táảnh thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và 
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_ nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không tánh thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh 
thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc tỷ 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không không tánh 
thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
tánh thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh 
thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, 
hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không 
tánh thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không không tánh thanh tịnh, hoặc vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh 
thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, 
hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
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_ phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không tánh thanh tịnh nên xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thần xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các 
thọ do thần xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không không tánh thanh tịnh, hoặc xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh 
thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc ý 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không không tánh 
thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
tánh thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ 
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do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh 
thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, 
hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không 
tánh thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh 
thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh 
thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, 
hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
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_ phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không tánh thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi 
khổ ưu não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, 
sâu bi khô ưu não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vi sao? Vì hoặc pháp không không 
tánh thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu bi 
khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 216 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (35) 


Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh 
thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
tánh thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không không tánh thanh tịnh 
nên Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
tánh thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh 
thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; 
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__ vì pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhật 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không tánh thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không không tánh 
thanh tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chắng thể năm bắt được, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
tánh thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh 
thanh tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, 
hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không 
táảnh thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tảnh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tẾ, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh ĐIỚI chăng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
tánh thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh 
thanh tịnh nên Thánh đề khổ thanh tịnh; vì Thánh 
đề khổ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh 
tịnh, hoặc Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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_ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không không tánh thanh tịnh nên Thánh đề 
tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh đề tập, diệt, 
đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, 
hoặc Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh 
thanh tịnh nên bôn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh 
thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không tánh thanh tịnh nên bốn Vô lượng, 
bôn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, 
bôn Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
tánh thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh 
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thanh tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tắm 
Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh 
thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không không tánh thanh tịnh nên tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh 
thanh tịnh, hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh 
thanh tịnh nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn 
Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không táảnh 
thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không tánh thanh tịnh nên bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
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_ Đăng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, 
hoặc bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh 
thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không tánh thanh tịnh nên pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
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diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh 
thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì 
mười địa Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
tánh thanh tịnh, hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh 
thanh tịnh nên năm loại mặt thanh tịnh; vì năm 
loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh 
thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không tánh thanh tịnh nên sáu phép thân 
thông thanh tịnh; vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc sáu 
phép thân thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh 
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_ thanh tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì 
mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
tánh thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không không tánh thanh tịnh 
nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc 
bốn điều không sợ cho đến mười tắm pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh 
thanh tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; 
vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không tánh thanh tịnh, hoặc pháp không quên 
mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 216 505 


không đoạn diệt. Vì pháp không không tánh 
thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
tánh thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí 
Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không tánh thanh tịnh nên trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, 
trí Nhật thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
tánh thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh 


596 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


_ thanh tịnh nên tât cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không không tánh thanh tịnh, hoặc tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không 
tánh thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh 
thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự 
lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, 
hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không 
tánh thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh 
tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh 
thanh tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả 
vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh 
thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh 
thanh tịnh nên hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
tánh thanh tịnh, hoặc hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh 
thanh tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
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-_ tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh 
thanh tịnh, hoặc quả vị CIác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì pháp không tự tánh 
thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc sắc thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh 
tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc nhãn 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
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không đoạn diệt. Vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
tự tánh thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không tự tánh thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh 
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_ tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc nhãn 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì sắc Øiới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
tự tánh thanh tịnh, hoặc sắc Ø1ới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc nhĩ 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
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duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tánh 
thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, 
hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh 
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_ tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc thiệt 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tánh 
thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thần giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc thân 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên xúc giới, thần thức giới và thần xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
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duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tánh 
thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc ý giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vi pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh 
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_ nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc địa giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc vô 
minh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khô ưu não thanh 
tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc 
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hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên Bó thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tánh 
thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tảnh 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì 
pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 


606 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


_ tự tánh thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thê nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự 
tánh thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 216 607 


tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc chân 
như thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chăng thể nghĩ bản thanh tịnh; 
vì pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ 
bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để 
khô thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc 
Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự 
tánh thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh 
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_ tịnh; vì Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không tự tánh thanh tịnh, hoặc Thánh để tập, 
diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bỗn Tĩnh lự 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự 
tánh thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc 
bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải 
thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, 
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hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhật 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không tự tánh thanh tịnh nên tắm Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh; vì tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bỗn Niệm 
trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc 
bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự 
tánh thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, bỗn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
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_ tự tánh thanh tịnh, hoặc bôn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không tự tánh thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự 
tánh thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không tự tánh thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, 
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hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhât 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên năm loại mặt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự 
tánh thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh 
tịnh; vì sáu phép thân thông thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không tự tánh thanh tịnh, hoặc sáu phép thần 
thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười 
lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tánh 
thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
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_ diệt. Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không tự tánh thanh tịnh, hoặc bốn điêu không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì 
pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
tự tánh thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tảnh 
thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
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không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự 
tánh thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, 
hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì 
tật cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
tự tánh thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-nI 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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- không đoạn diệt. Vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; 
vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không tự tánh thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc 
quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự 
tánh thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị 
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Độc giác thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh 
tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, 
hoặc hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, 
hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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_ sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh nên thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tảnh tự 
tánh thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn 
xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, 
ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
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tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tảnh tự 
tánh thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh nên thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tảnh tự 
tánh thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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_ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc sắc ØI1ỚI cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tảnh tự 
tánh thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh nên thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh 
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thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tảnh tự 
tánh thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh nên hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tảnh tự 
tánh thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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_ sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh nên vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, 
hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thân 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh nên xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc 
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giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh nên pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 
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— Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh nên thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tảnh tự 
tánh thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô 
minh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh nên hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
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sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh; vì 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 217 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (36) 


Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh; vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không không tánh tự tảnh thanh tịnh, hoặc Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh nên pháp không bên trong 
thanh tịnh; vì pháp không bên trong thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh nên pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh thanh 
tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không tự tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tảnh 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
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_ không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh nên chân như thanh tịnh; vì 
chân như thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chắng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp 
giới cho đến cảnh gIỚI chắng thể nghĩ bàn thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến cảnh giới chắng thê nghĩ 
bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tảnh tự 
tánh thanh tịnh nên Thánh để khô thanh tịnh; vì 
Thánh để khổ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
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tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc Thánh để khô 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh 
tịnh; vì Thánh đề tập. diệt, đạo thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc Thánh 
để tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tảnh tự 
tánh thanh tịnh nên bôn Tĩnh lự thanh tịnh; vì 
bôn Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh 
tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, 
hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, 
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_ hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tảnh tự 
tánh thanh tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì 
tám Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh nên tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biên xứ thanh tịnh; vì tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì 
bốn Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
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tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc bôn Niệm trụ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, bỗn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, 
hoặc pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh; vì pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô 
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_ nguyện thanh tịnh nên trí Nhât thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tảnh tự 
tánh thanh tịnh nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì 
mười địa Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; vì 
năm loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì 
sáu phép thân thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
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trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc sáu phép 
thân thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tảnh tự 
tánh thanh tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; 
vì mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh nên bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh, hoặc bỗn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh tự 
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_ tánh thanh tịnh nên pháp không quên mất thanh 
tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc pháp 
không quên mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nền trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tảnh tự 
tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí 
Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
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tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, 
hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tảnh tự 
tánh thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-nI thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc 
tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tảnh tự 
tánh thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả 
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- Dự lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc quả 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì 
quả vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tảnh tự 
tánh thanh tịnh nên hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; 
vì hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
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trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc hạnh Đại Bồ- 
tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không không tảnh tự 
tánh thanh tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh; vi quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc quả vị GIác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì chân như thanh tịnh 
nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân như 
thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì chân 
như thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân 
như thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh 
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tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chân như thanh tịnh nên 
nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân 
như thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì chân 
như thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh 
tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân 
như thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chân như thanh tịnh nên 
sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân 
như thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì chân 
như thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ thanh tịnh; vi thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
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thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vị hoặc chân như thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chân như thanh tịnh nên 
nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân 
như thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
chân như thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì sắc ØI1ớI cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân 
như thanh tịnh, hoặc sắc gIiới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chân như thanh tịnh nên 
nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân 
như thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí 
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- Nhật thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
chân như thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân 
như thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chân như thanh tịnh nên 
tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân 
như thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì chân 
như thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân như 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
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thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chân như thanh tịnh nên 
thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân 
như thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
chân như thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân 
như thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chân như thanh tịnh nên 
thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân 
như thanh tịnh, hoặc thần giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì chân 
như thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và 
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_ thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân 
như thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chân như thanh tịnh nên ý 
giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân như 
thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì chân 
như thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân như thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chân như thanh tịnh nên 
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địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân 
như thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì chân 
như thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc chân như thanh tịnh, hoặc thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chân như thanh tịnh nên 
vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân 
như thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì chân 
như thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu 
não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ 
ưu não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc chân như thanh tịnh, hoặc hành 
cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh, 
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_ hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chân như thanh tịnh nên 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc chân như thanh tịnh, hoặc Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì chân như thanh 
tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân như 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chân như thanh tịnh nên 
pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp không 
bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân như thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
chân như thanh tịnh nên pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân 
như thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chân như thanh tịnh nên 
pháp giới thanh tịnh; vì pháp giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân 
như thanh tịnh, hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
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_ hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
chân như thanh tịnh nên pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tê, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; vì pháp tánh cho đến cảnh giới chăng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân như thanh tịnh, 
hoặc pháp tánh cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chân như thanh tịnh nên 
Thánh đề khô thanh tịnh; vì Thánh đề khô thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc chân như thanh tịnh, hoặc Thánh để khổ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì chân như thanh tịnh nên 
Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh để 
tập. diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân như thanh tịnh, 
hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
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hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chân như thanh tịnh nên 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
chân như thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì chân như thanh tịnh nên bốn Vô lượng, 
bôn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân như thanh tịnh, 
hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chân như thanh tịnh nên 
tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc chân như thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì chân như thanh tịnh nên tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
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- Biên xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân như thanh tịnh, hoặc 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chân như thanh tịnh nên 
bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc chân như thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì chân như thanh tịnh nên bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; 
vì bôn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc chân như thanh tịnh, hoặc bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chân như thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì pháp 
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môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí Nhật 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân như 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì chân như thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh; vì pháp môn giải thoát Võ tướng, Võ 
nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân như thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chân như thanh tịnh nên 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bô-tát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc chân như thanh tịnh, hoặc mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chân như thanh tịnh nên 
năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
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_ hoặc chân như thanh tịnh, hoặc năm loại mặt 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì chân như thanh tịnh nên sáu 
phép thân thông thanh tịnh; vì sáu phép thần 
thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
VỊ sao? VỊ hoặc chân như thanh tịnh, hoặc sáu 
phép thân thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chân như thanh tịnh nên 
mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực của 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc chân như thanh tịnh, hoặc mười 
lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì chân như thanh 
tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc chân như thanh tịnh, hoặc bỗn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
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thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chân như thanh tịnh nên 
pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp không 
quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân như thanh tịnh, hoặc 
pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì chân 
như thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; 
vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân như thanh 
tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chân như thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì chân như thanh tịnh nên trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí 
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_ Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân 
như thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chân như thanh tịnh nên 
tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân như thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì chân như thanh tịnh nên tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc chân như thanh tịnh, hoặc tất cả 
pháp môn Tam-ma-đla thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chân như thanh tịnh nên 
quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
chân như thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, 
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hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì chân như thanh tịnh nên quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân như thanh 
tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chân như thanh tịnh nên 
quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc giác 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc chân như thanh tịnh, hoặc quả vị 
Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chân như thanh tịnh nên 
hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc chân như thanh tịnh, hoặc hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 
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— Này Thiện Hiện, vì chân như thanh tịnh nên 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; 
vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc chân như thanh tịnh, hoặc quả vị GIác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì pháp giới thanh tịnh 
nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới 
thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
giới thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
giới thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp giới thanh tịnh nên 
nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
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giới thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp giới thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp giới thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp giới thanh tịnh nên 
sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
giới thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp giới thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp giới thanh tịnh nên 
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_ nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp giới thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp giới thanh tịnh nên sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp giới thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp giới thanh tịnh nên 
nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
giới thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
giới thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do 
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nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
giới thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp giới thanh tịnh nên 
tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
giới thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
giới thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp giới thanh tịnh nên 
thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
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_ giới thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp giới thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
giới thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp giới thanh tịnh nên 
thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
giới thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
giới thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
giới thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do 
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thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp giới thanh tịnh nên ý 
giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới 
thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
giới thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp giới thanh tịnh nên 
địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
giới thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
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_ giới thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp giới thanh tịnh nên 
vô minh thanh tịnh; vì võ minh thanh tịnh nền trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
giới thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp giới thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi 
khổ ưu não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, 
sâu bi khổ ưu não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, 
hoặc hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp giới thanh tịnh nên 
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Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp giới thanh 
tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp giới thanh tịnh nên 
pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp không 
bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
giới thanh tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
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_ hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đên 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
giới thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
LÌ 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 218 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (37) 


Này Thiện Hiện, vì pháp giới thanh tịnh nên 
chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
giới thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp giới thanh tịnh nên pháp tánh, tảnh không 
hư vọng, tánh chắng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tê, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; vì pháp tánh cho đến cảnh giới chăng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, 
hoặc pháp tánh cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp giới thanh tịnh nên 
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_ Thánh để khô thanh tịnh; vì Thánh để khổ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc Thánh 
để khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp giới thanh tịnh 
nên Thánh đề tập. diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh 
đề tập. diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, 
hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp giới thanh tịnh nên 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp giới thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp giới thanh tịnh nên bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới 
thanh tịnh, hoặc bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
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không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp giới thanh tịnh nên 
tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp giới thanh tịnh nên tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp giới thanh tịnh nên 
bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bỗn Niệm trụ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp giới thanh tịnh nên bốn 
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_ Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; 
vì bỗn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp giới thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp giới thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh; vì pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
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đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp giới thanh tịnh nên 
mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp giới thanh tịnh nên 
năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc năm loại mắt 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp giới thanh tịnh nên sảu 
phép thân thông thanh tịnh; vì sáu phép thần 
thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc sáu 
phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp giới thanh tịnh nên 
mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực của 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
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_ Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc 
mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp giới 
thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp giới thanh tịnh nên 
pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp không 
quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc 
pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
giới thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; 
vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh 
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tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp giới thanh tịnh nên 
trí Nhật thiết thanh tịnh; vì trí Nhật thiết thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp giới thanh tịnh nên trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
giới thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp giới thanh tịnh nên 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-nI thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
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_ diệt. Vì pháp giới thanh tịnh nên tât cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, 
hoặc tật cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp giới thanh tịnh nên 
quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp giới thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp giới thanh tịnh nên quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh 
tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp giới thanh tịnh nên 
quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc giác 
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thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc quả vị 
Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp giới thanh tịnh nên 
hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp giới thanh tịnh nên 
quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; 
vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì pháp tánh thanh tịnh 
nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh 
thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
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_ thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
tánh thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
tánh thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp tánh thanh tịnh nên 
nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
tánh thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
tánh thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
tánh thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp tánh thanh tịnh nên 
sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí 
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Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
tánh thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
tánh thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ thanh tịnh; vi thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp tánh thanh tịnh nên 
nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
tánh thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp tánh thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì sắc Ø1ới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
tánh thanh tịnh, hoặc sắc Ø1ới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
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- Nhật thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp tánh thanh tịnh nên 
nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
tánh thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
tánh thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh 
thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp tánh thanh tịnh nên 
tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
tánh thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
tánh thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
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xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp tánh thanh tịnh nên 
thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
tánh thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp tánh thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
tánh thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp tánh thanh tịnh nên 
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_ thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
tánh thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp tánh thanh tịnh nên xúc giới, thần thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
tánh thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp tánh thanh tịnh nên 
ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh 
thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
tánh thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh 
tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xÚc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp tánh thanh tịnh nên 
địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
tánh thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
tánh thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp tánh thanh tịnh nên 
vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
tánh thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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_ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp tánh thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi 
khổ ưu não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, 
sâu bi khổ ưu não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, 
hoặc hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp tánh thanh tịnh nên 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc Bồ 
thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp tánh thanh 
tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 218 677 


biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp tánh thanh tịnh nên 
pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp không 
bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
tánh thanh tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đên 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
tánh thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
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_ không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp tánh thanh tịnh nên 
chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
tánh thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp tánh thanh tịnh nên pháp giới, tảnh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tê, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp tánh thanh tịnh nên 
Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để khô thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc Thánh để khổ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
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không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp tánh thanh tịnh nên 
Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh để 
tập. diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, 
hoặc Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp tánh thanh tịnh nên 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp tánh thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp tánh thanh tịnh nên bốn Vô 
lượng, bôn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh 
thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp tánh thanh tịnh nên 
tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát thanh 
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_ tỉnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp tánh thanh tịnh nên tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp tánh thanh tịnh nên 
bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp tánh thanh tịnh nên bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; 
vì bôn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc bôn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp tánh thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp tánh thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh; vì pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp tánh thanh tịnh nên 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bô-tát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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_ sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc mười 
địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp tánh thanh tịnh nên 
năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc năm loại mắt 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp tánh thanh tịnh nên 
sáu phép thân thông thanh tịnh; vì sáu phép thân 
thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc sáu 
phép thân thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp tánh thanh tịnh nên 
mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực của 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc mười 
lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp tánh thanh 
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tịnh nên bôn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc bỗn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp tánh thanh tịnh nên 
pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp không 
quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc 
pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
tánh thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; 
vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh 
tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp tánh thanh tịnh nên 
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_ trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp tánh thanh tịnh nên trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
tánh thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp tánh thanh tịnh nên 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-nI thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp tánh thanh tịnh nên tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc tất cả 
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pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp tánh thanh tịnh nên 
quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp tánh thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp tánh thanh tịnh nên quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh 
thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp tánh thanh tịnh nên 
quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc giác 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc quả vị 
Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 
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1 Này Thiện Hiện, vì pháp tánh thanh tịnh 
nên hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bỗ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp tánh thanh tịnh nên 
quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; 
vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì tánh không hư vọng 
thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tảnh không hư vọng thanh tịnh, hoặc sắc thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tánh không hư vọng thanh tịnh nên 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
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tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh không hư vọng 
thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh không hư vọng thanh tịnh, hoặc nhãn 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh không 
hư vọng thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh không hư vọng thanh tịnh, hoặc sắc Xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
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_ không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh không hư vọng thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh không hư vọng thanh tịnh, hoặc nhãn 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh không 
hư vọng thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
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không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh không hư vọng thanh tịnh, hoặc nhĩ giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh không hư vọng 
thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh không hư vọng thanh tịnh, hoặc tỷ giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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- không đoạn diệt. Vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh không hư vọng 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh không hư vọng thanh tịnh, hoặc thiệt 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
VÌ VỊ giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tánh không hư vọng thanh tịnh, 
hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thần giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh không hư vọng thanh tịnh, hoặc thân 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên xúc giới, thần thức giới và thần xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh không 
hư vọng thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các 
thọ do thần xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh không hư vọng thanh tịnh, hoặc ý giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
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_ hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tánh không hư vọng thanh tịnh nên 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh không hư vọng thanh tịnh, hoặc pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tảnh không hư vọng thanh tịnh, hoặc địa giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh không hư vọng thanh tịnh, hoặc thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 218 693 


phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên võ minh thanh tịnh; vì vô minh thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh không hư vọng thanh tịnh, hoặc vô 
minh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh 
tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh không hư vọng thanh tịnh, 
hoặc hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh không hư vọng 
thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
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_ diệt. Vì tánh không hư vọng thanh tịnh nên 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh không hư 
vọng thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì 
pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh không 
hư vọng thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
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tướng, pháp không nơi tât cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
không hư vọng thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh không hư vọng 
thanh tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh không hư vọng thanh tịnh, 
hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh không hư 
vọng thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh 
chắng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tê, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp 
giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
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_ hoặc tánh không hư vọng thanh tịnh, hoặc 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để 
khổ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh không hư vọng thanh tịnh, 
hoặc Thánh đề khô thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh không 
hư vọng thanh tịnh nên Thánh đề tập, diệt, đạo 
thanh tịnh; vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tảnh không hư vọng thanh tịnh, hoặc Thánh đề 
tập. diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh không hư vọng thanh tịnh, 
hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
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trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh không 
hư vọng thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh không hư vọng thanh tịnh, 
hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải 
thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tánh không hư vọng thanh tịnh, 
hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh 
không hư vọng thanh tịnh nên tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; vì 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh không hư vọng thanh tịnh, 
hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
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_ đêu không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên bỗn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm 
trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh không hư vọng thanh tịnh, 
hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh không 
hư vọng thanh tịnh nên bôn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bôn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
không hư vọng thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
không hư vọng thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh không 
hư vọng thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
không hư vọng thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tánh không hư vọng thanh tịnh, 
hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 219 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (38) 


Này Thiện Hiện, vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh không hư vọng thanh tịnh, 
hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh không 
hư vọng thanh tịnh nên sáu phép thần thông 
thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
không hư vọng thanh tịnh, hoặc sáu phép thân 
thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh không hư vọng 
thanh tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì 
mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
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trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh không hư 
vọng thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tánh không hư vọng thanh tịnh nên 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tảnh không hư vọng thanh tịnh, hoặc bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì 
pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh không 
hư vọng thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh 
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- luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh không hư vọng 
thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh không hư vọng thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh không 
hư vọng thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh không hư vọng thanh 
tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất 
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thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh không 
hư vọng thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la- 
ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; 
vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
không hư vọng thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh không hư vọng thanh tịnh, 
hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh không hư 
vọng thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh không hư vọng thanh tịnh, 
hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, 
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_ hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị 
Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh không hư vọng thanh 
tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tánh không hư vọng thanh tịnh, 
hoặc hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh không hư vọng thanh 
tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tánh không hư vọng thanh tịnh, 
hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 219 105 


hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì tánh chắng đôi khác 
thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh chắng đổi khác thanh tịnh, hoặc sắc thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tánh chắng đối khác thanh tịnh nên 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chắng đổi khác thanh 
tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh chắng đôi khác thanh 
tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh chắng đối khác thanh tịnh, hoặc nhãn 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh chắng đôi khác thanh 
tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
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_ thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chắng 
đôi khác thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh chắng đôi khác thanh 
tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh chắng đổi khác thanh tịnh, hoặc sắc xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh chắng đôi khác thanh 
tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh chắng đối khác thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh chắng đôi khác thanh 
tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh chắng đối khác thanh tịnh, hoặc nhãn 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
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đêu không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chăng đổi khác 
thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng 
đổi khác thanh tịnh, hoặc sắc giới Cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh chắng đôi khác thanh 
tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh chăng đối khác thanh tịnh, hoặc nhĩ giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh chắng đôi khác thanh 
tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng đổi khác 
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_ thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh chắng đôi khác thanh 
tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh chắng đối khác thanh tịnh, hoặc tỷ giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh chắng đôi khác thanh 
tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tánh chắng đối khác thanh tịnh, 
hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh chắng đôi khác thanh 
tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh chắng đôi khác thanh tịnh, hoặc thiệt 
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giới thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh chăng đổi khác thanh 
tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng đổi khác 
thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh chắng đôi khác thanh 
tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thần giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh chắng đổi khác thanh tịnh, hoặc thân 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh chắng đôi khác thanh 
tịnh nên xúc giới, thần thức giới và thần xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng đổi khác 
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_ thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do 
thần xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh chắng đôi khác thanh 
tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh chắng đôi khác thanh tịnh, hoặc ý giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tánh chắng đối khác thanh tịnh nên 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vi pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh chăng đổi khác thanh tịnh, hoặc pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh chắng đôi khác thanh 
tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh chăng đối khác thanh tịnh, hoặc địa giới 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 219 711 


thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh chăng đổi khác thanh 
tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh chăng đổi khác thanh tịnh, hoặc thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh chắng đôi khác thanh 
tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh chắng đôi khác thanh tịnh, hoặc vô 
minh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh chắng đôi khác thanh 
tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh 
tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh chắng đổi khác thanh tịnh, 
hoặc hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
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_ không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh chắng đổi khác thanh 
tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng đổi khác 
thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tánh chăng đối khác thanh tịnh nên Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chắng đôi khác 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh chắng đôi khác thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì 
pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chắng 
đối khác thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
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không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh chắng đôi khác thanh 
tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
chăng đối khác thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh chắng đôi khác thanh 
tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh chắng đổi khác thanh tịnh, hoặc chân 
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_ như thanh tịnh, hoặc trí Nhât thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh chắng đôi khác thanh 
tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
chăng đối khác thanh tịnh, hoặc pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh chắng đôi khác thanh 
tịnh nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để 
khô thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh chắng đổi khác thanh tịnh, 
hoặc Thánh đề khô thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chắng 
đối khác thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh; vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
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tánh chăng đối khác thanh tịnh, hoặc Thánh đê 
tập. diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh chắng đôi khác thanh 
tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bỗn Tĩnh lự 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh chắng đổi khác thanh tịnh, 
hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chắng 
đôi khác thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh chăng đối khác thanh tịnh, 
hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh chắng đôi khác thanh 
tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải 
thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tánh chắng đôi khác thanh tịnh, 
hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
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_ thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh 
chắng đổi khác thanh tịnh nên tám Thăng Xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; vì 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh chắng đổi khác thanh tịnh, 
hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh chắng đôi khác thanh 
tịnh nên bỗn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm 
trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh chắng đổi khác thanh tịnh, 
hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chắng 
đổi khác thanh tịnh nên bôn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bôn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
chắng đôi khác thanh tịnh, hoặc bôn Chánh đoạn 
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cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh chắng đôi khác thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
chăng đối khác thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chắng đôi 
khác thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
chăng đối khác thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh chắng đôi khác thanh 
tịnh nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tánh chăng đối khác thanh tịnh, 
hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
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_ thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh chắng đôi khác thanh 
tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh chắng đổi khác thanh tịnh, 
hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chắng 
đối khác thanh tịnh nên sáu phép thần thông 
thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
chăng đối khác thanh tịnh, hoặc sáu phép thân 
thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh chắng đôi khác thanh 
tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười 
lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng đổi khác 
thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tánh chắng đổi khác thanh tịnh nên bốn 
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điêu không sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; vì bỗn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
chăng đổi khác thanh tịnh, hoặc bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh chắng đôi khác thanh 
tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì 
pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chắng 
đối khác thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh chắng đôi khác thanh 
tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng đổi khác 
thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
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diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh chắng đổi khác thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh chắng đổi khác thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chẳng 
đối khác thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vị hoặc tánh chắng đôi khác thanh 
tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh chắng đôi khác thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chắng 
đôi khác thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la- 
ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh chắng đôi khác thanh 
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tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh chắng đổi khác thanh tịnh, hoặc tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh chắng đôi khác thanh 
tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh chắng đổi khác thanh tịnh, 
hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chắng đôi 
khác thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh chắng đổi khác thanh tịnh, 
hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh chăng đồi khác thanh 
tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị 
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_ Độc giác thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vị hoặc tánh chắng đôi khác thanh 
tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh chắng đôi khác thanh 
tịnh nên hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tánh chắng đôi khác thanh tịnh, 
hoặc hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh chắng đôi khác thanh 
tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tánh chắng đổi khác thanh tịnh, 
hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì tánh bình đăng thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
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binh đắng thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
tánh bình đắng thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh bình đắng thanh tịnh 
nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh bình đắng thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tánh bình đăng thanh tịnh nên nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình đắng thanh tịnh, 
hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh bình đắng thanh tịnh 
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_ nên săc xứ thanh tịnh; vì săc xứ thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
binh đắng thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tánh bình đắng thanh tịnh nên thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình 
đăng thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh bình đăng thanh tịnh 
nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh bình đẳng thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tánh binh đẳng thanh tịnh nên sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì hoặc tánh bình đắng thanh tịnh, hoặc 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh bình đắng thanh tịnh 
nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
binh đăng thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tánh bình đăng thanh tịnh nên thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh bình đắng thanh tịnh 
nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
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_ bình đăng thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tánh bình đăng thanh tịnh nên hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh bình đắng thanh tịnh 
nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh binh đăng thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tánh bình đăng thanh tịnh nên vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 219 127 


sao? Vì hoặc tánh binh đăng thanh tịnh, hoặc vị 
Ø1ới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh bình đắng thanh tịnh 
nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh bình đắng thanh tịnh, hoặc thân giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tánh bình đắng thanh tịnh nên xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh bình đắng thanh tịnh 
nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
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_ bình đăng thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tánh bình đắng thanh tịnh nên pháp giới, 
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh bình đắng thanh tịnh 
nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
binh đắng thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tánh bình đăng thanh tịnh nên thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình 
đăng thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, 
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thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh bình đắng thanh tịnh 
nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc võ minh thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tánh bình đăng thanh tịnh nên hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh; vì hành 
cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
bình đắng thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, 
sâu b¡ khô ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh bình đắng thanh tịnh 
nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình đăng thanh tịnh, 
hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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_ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
tánh bình đăng thanh tịnh nên Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh bình đắng thanh tịnh 
nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp 
không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình đắng thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
tánh bình đắng thanh tịnh nên pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
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không cộng tướng, pháp không nơi tật cả pháp, 
pháp không chăng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh bình đắng thanh tịnh 
nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc chân như thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tánh bình đắng thanh tịnh nên pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng 
đối khác, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình đắng 
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_ thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đên cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh bình đắng thanh tịnh 
nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để khố 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc 
Thánh đế khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh bình đăng 
thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
vì Thánh đề tập. diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình 
đăng thanh tịnh, hoặc Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh bình đắng thanh tịnh 
nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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không đoạn diệt. Vì tánh bình đắng thanh tịnh 
nên bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
binh đăng thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh bình đắng thanh tịnh 
nên tám Giiải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh bình đắng thanh tịnh, hoặc tám 
Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tánh bình đăng thanh 
tịnh nên tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình 
đăng thanh tịnh, hoặc tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh bình đắng thanh tịnh 
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_ nên bôn Niệm trụ thanh tịnh; vì bôn Niệm trụ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc bốn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tánh bình đăng thanh 
tịnh nên bốn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo thanh tịnh; vì bỗn Chánh đoạn cho đến tám 
chỉ Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình đắng thanh 
tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh bình đắng thanh tịnh 
nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
bình đắng thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tánh bình đăng thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
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nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Võ 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình đắng thanh 
tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh bình đắng thanh tịnh 
nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa Bỗ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc 
mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh bình đắng thanh tịnh 
nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mặt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh bình đăng 
thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì 
sáu phép thân thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình đắng 
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_ thanh tịnh, hoặc sáu phép thân thông thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh bình đắng thanh tịnh 
nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực 
của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình đăng thanh tịnh, 
hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh 
binh đắng thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; 
vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình đăng thanh 
tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh bình đắng thanh tịnh 
nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp 
không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình đăng 
thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tánh bình đăng thanh tịnh nên tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh bình đắng thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tánh bình đăng thanh 
tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh bình đắng thanh tịnh, hoặc trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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_ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh bình đắng thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình đắng 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. V1 tánh bình đẳng thanh tịnh nên tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình 
đăng thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh bình đắng thanh tịnh 
nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh bình đắng thanh tịnh 
nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; 
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vỉ quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh bình đắng thanh tịnh 
nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc 
giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc 
quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh bình đắng thanh tịnh 
nên hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bỗ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh bình đắng thanh tịnh 
nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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_ sao? Vì hoặc tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 220 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (39) 


Lại nữa Thiện Hiện, vì tánh ly sinh thanh tịnh 
nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sinh 
thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh 
ly sinh thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh ly sinh thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh ly sinh thanh tịnh 
nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh ly sinh thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
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_ không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tánh ly sinh thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh ly sinh thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh ly sinh thanh tịnh 
nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly 
sinh thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh 
ly sinh thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sinh thanh tịnh, 
hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh ly sinh thanh tịnh 
nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh 
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nên trí Nhât thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh ly sinh thanh tịnh, hoặc nhãn giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh ly sinh thanh tịnh nên 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh ly sinh thanh tịnh, hoặc sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh ly sinh thanh tịnh 
nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
ly sinh thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
tánh ly sinh thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
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_ nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh ly sinh thanh tịnh, hoặc thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh ly sinh thanh tịnh 
nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly 
sinh thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh 
ly sinh thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sinh 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh ly sinh thanh tịnh 
nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
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tánh ly sinh thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tánh ly sinh thanh tịnh nên vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh ly sinh thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh ly sinh thanh tịnh 
nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh ly sinh thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tánh ly sinh thanh tịnh nên xúc giới, thần 
thức giới và thần xúc cùng các thọ do thần xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
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_ tánh ly sinh thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đên 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh ly sinh thanh tịnh 
nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly 
sinh thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh 
ly sinh thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sinh thanh 
tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xÚc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh ly sinh thanh tịnh 
nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
ly sinh thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc 
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trí Nhât thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tánh ly sinh thanh tịnh nên thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sinh 
thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh ly sinh thanh tịnh 
nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh ly sinh thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tánh ly sinh thanh tịnh nên hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh; vì hành cho đến 
lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh nên trí Nhật 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sinh 
thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sâu bi khổ 
ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
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_ biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh ly sinh thanh tịnh 
nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sinh thanh tịnh, 
hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh 
ly sinh thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh ly sinh thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh ly sinh thanh tịnh 
nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp 
không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sinh thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
tánh ly sinh thanh tịnh nên pháp không bên 
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ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tánh ly sinh thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh ly sinh thanh tịnh 
nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh ly sinh thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tánh ly sinh thanh tịnh nên pháp giới, 
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_ pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đôi 
khác, tánh bình đăng, pháp định, pháp trụ, thật tẾ, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh ĐIỚI chẳng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sinh thanh 
tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới chắng thê 
nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh ly sinh thanh tịnh 
nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh ly sinh thanh tịnh, hoặc Thánh 
đề khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tánh ly sinh thanh tịnh 
nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh 
đề tập. diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sinh thanh 
tịnh, hoặc Thánh để tập. diệt, đạo thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì tảnh ly sinh thanh tịnh 
nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bôn Tĩnh lự thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh ly sinh thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh ly sinh thanh tịnh nên 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly 
sinh thanh tịnh, hoặc bỗn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh ly sinh thanh tịnh 
nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh ly sinh thanh tịnh, hoặc tắm 
Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tánh ly sinh thanh tịnh 
nên tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh; vì tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
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_ thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sinh thanh 
tịnh, hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh ly sinh thanh tịnh 
nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh ly sinh thanh tịnh, hoặc bốn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tánh ly sinh thanh tịnh 
nên bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sinh thanh tịnh, 
hoặc bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh ly sinh thanh tịnh 
nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
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Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
ly sinh thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tánh ly sinh thanh tịnh 
nên pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sinh thanh tịnh, 
hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh ly sinh thanh tịnh 
nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh ly sinh thanh tịnh, hoặc mười 
địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh ly sinh thanh tịnh 
nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mặt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh ly sinh thanh tịnh, hoặc năm 
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_ loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tánh ly sinh thanh tịnh 
nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì sáu phép 
thân thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sinh thanh tịnh, 
hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh ly sinh thanh tịnh 
nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực 
của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sinh thanh tịnh, 
hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh 
ly sinh thanh tịnh nên bốn điêu không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sinh thanh tịnh, 
hoặc bốn điêu không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh ly sinh thanh tịnh 
nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp 
không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sinh thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
tánh ly sinh thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly 
sinh thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh ly sinh thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh ly sinh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tánh ly sinh thanh tịnh 
nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; 
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_ vì trí Đạo tướng, trí Nhật thiết tướng thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh ly sinh thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh ly sinh thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sinh thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-nI thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tánh ly sinh thanh tịnh nên tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sinh thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh ly sinh thanh tịnh 
nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
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hoặc tánh ly sinh thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh ly sinh thanh tịnh nên 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
ly sinh thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh ly sinh thanh tịnh 
nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc 
giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tánh ly sinh thanh tịnh, hoặc quả 
vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh ly sinh thanh tịnh 
nên hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bỗ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh ly sinh thanh tịnh, hoặc hạnh 
Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
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_ biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh ly sinh thanh tịnh 
nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh ly sinh thanh tịnh, hoặc quả vị 
CIác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì pháp định thanh tịnh 
nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp định 
thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
định thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
định thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp định thanh tịnh nên 
nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí 
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Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
định thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
định thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh 
tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
định thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp định thanh tịnh nên 
sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
định thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
định thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ thanh tịnh; vi thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp định thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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—— Này Thiện Hiện, vì pháp định thanh tịnh 
nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp định thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp định thanh tịnh nên sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp định thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp định thanh tịnh nên 
nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
định thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
định thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
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ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp định 
thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp định thanh tịnh nên 
tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
định thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
định thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp định 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp định thanh tịnh nên 
thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên 
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_ trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp định thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp định thanh tịnh nên vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp định thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp định thanh tịnh nên 
thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
định thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp định thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
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Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
định thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp định thanh tịnh nên 
ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp định 
thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
định thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp định thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp định thanh tịnh nên 
địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
định thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí 
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- Nhật thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp định thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp định thanh tịnh, 
hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp định thanh tịnh nên 
vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
định thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
định thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu 
não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ 
ưu não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp định thanh tịnh, hoặc hành 
cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
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diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp định thanh tịnh nên 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp định thanh tịnh, hoặc Bồ 
thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp định thanh 
tịnh nên Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp định 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp định thanh tịnh nên 
pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp không 
bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp định thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
định thanh tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp 
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_ không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể năm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp định thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp định thanh tịnh nên 
chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
định thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp định thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, 
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tánh không hư vọng, tánh chăng đôi khác, tánh 
bình đắng, tánh ly sinh, pháp trụ, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp định thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp định thanh tịnh nên 
Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để khô thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp định thanh tịnh, hoặc Thánh để khổ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp định thanh tịnh nên 
Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh để 
tập. diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp định thanh 
tịnh, hoặc Thánh đề tập. diệt, đạo thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
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— — Này Thiện Hiện, vì pháp định thanh tịnh 
nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp định thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp định thanh tịnh nên bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì bỗn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp định 
thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp định thanh tịnh nên 
tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp định thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp định thanh tịnh nên tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
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tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp định thanh tịnh, 
hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp định thanh tịnh nên 
bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp định thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp định thanh tịnh nên bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; 
vì bôn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp định thanh tịnh, hoặc bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp định thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí Nhất 
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_ thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp định 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp định thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh; vì pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp định thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp định thanh tịnh nên 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp định thanh tịnh, hoặc mười 
địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp định thanh tịnh nên 
năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp định thanh tịnh, hoặc năm loại mắt 
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thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp định thanh tịnh nên sáu 
phép thân thông thanh tịnh; vì sáu phép thần 
thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp định thanh tịnh, hoặc sáu 
phép thân thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp định thanh tịnh nên 
mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực của 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp định thanh tịnh, hoặc mười 
lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp định thanh 
tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷý, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điêu 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp định thanh tịnh, hoặc bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu 
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_ không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp định thanh tịnh nên 
pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp không 
quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp định thanh tịnh, hoặc 
pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
định thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; 
vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp định thanh 
tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp định thanh tịnh nên 
trí Nhật thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp định thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp định thanh tịnh nên trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí 
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Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
định thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp định thanh tịnh nên 
tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp định thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-nI thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp định thanh tịnh nên tật cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp định thanh tịnh, hoặc tất cả 
pháp môn Tam-ma-đla thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp định thanh tịnh nên 
quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp định thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
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_ hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp định thanh tịnh nên quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp định 
thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp định thanh tịnh nên 
quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc giác 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp định thanh tịnh, hoặc quả vị 
Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp định thanh tịnh nên 
hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? VỊ hoặc pháp định thanh tịnh, hoặc hạnh 
Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp định thanh tịnh nên 
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quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp định thanh tịnh, hoặc quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 


L] 
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QUYÊN 221 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (40) 


Lại nữa Thiện Hiện, vì pháp trụ thanh tịnh 
nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp trụ 
thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
trụ thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp trụ 
thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp trụ thanh tịnh nên 
nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp trụ 
thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 221 117 


Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp trụ thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp trụ thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp trụ thanh tịnh nên 
sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp trụ 
thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
trụ thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp trụ thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp trụ thanh tịnh nên 
nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên 
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_ trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp trụ thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp trụ thanh tịnh nên sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp trụ thanh tịnh, hoặc sắc Ø1ớI cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp trụ thanh tịnh nên 
nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp trụ 
thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
trụ thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp trụ 
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thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp trụ thanh tịnh nên tỷ 
giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp trụ 
thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
trụ thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp trụ 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp trụ thanh tịnh nên 
thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
trụ thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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_ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp trụ thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp trụ 
thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp trụ thanh tịnh nên 
thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
trụ thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
trụ thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp trụ 
thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp trụ thanh tịnh nên ý 
giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp trụ 
thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
trụ thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp trụ thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp trụ thanh tịnh nên 
địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp trụ 
thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
trụ thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức 
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_ giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp trụ thanh tịnh, hoặc thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp trụ thanh tịnh nên 
vô minh thanh tịnh; vì võ minh thanh tịnh nền trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
trụ thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp trụ thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ 
ưu não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sâu bi 
khổ ưu não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp trụ thanh tịnh, hoặc 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp trụ thanh tịnh nên 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp trụ thanh tịnh, hoặc Bồ thí 
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ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp trụ thanh 
tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp trụ 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp trụ thanh tịnh nên 
pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp không 
bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp trụ thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
trụ thanh tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
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_ bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không 
cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp 
không chắng thể năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp trụ thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp trụ thanh tịnh nên 
chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
trụ thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
trụ thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tảnh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, thật tế, cảnh giới 
hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh 
tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
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tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp trụ thanh tịnh, hoặc 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp trụ thanh tịnh nên 
Thánh đề khô thanh tịnh; vì Thánh đề khô thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp trụ thanh tịnh, hoặc Thánh để khố 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp trụ thanh tịnh nên 
Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh để 
tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp trụ thanh tịnh, 
hoặc Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp trụ thanh tịnh nên 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp trụ thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
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_ diệt. Vì pháp trụ thanh tịnh nên bôn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp trụ thanh tịnh, 
hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp trụ thanh tịnh nên 
tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp trụ thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp trụ thanh tịnh nên tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp trụ thanh tịnh, hoặc 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp trụ thanh tịnh nên 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 221 787 


bôn Niệm trụ thanh tịnh; vì bôn Niệm trụ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp trụ thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp trụ thanh tịnh nên bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; 
vì bôn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp trụ thanh tịnh, hoặc bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp trụ thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp trụ 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp trụ thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; 
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_ vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp trụ thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp trụ thanh tịnh nên 
mười địa Bôồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp trụ thanh tịnh, hoặc mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp trụ thanh tịnh nên 
năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp trụ thanh tịnh, hoặc năm loại mắt 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp trụ thanh tịnh nên sảu 
phép thân thông thanh tịnh; vì sáu phép thần 
thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp trụ thanh tịnh, hoặc sáu 
phép thân thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp trụ thanh tịnh nên 
mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực của 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp trụ thanh tịnh, hoặc mười 
lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp trụ thanh 
tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp trụ thanh tịnh, hoặc bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp trụ thanh tịnh nên 
pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp không 
quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp trụ thanh tịnh, hoặc 
pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
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_ thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
trụ thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; 
vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp trụ thanh 
tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp trụ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp trụ thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp trụ thanh tịnh, 
hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp trụ thanh tịnh nên 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả 
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trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp trụ thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp trụ thanh tịnh nên tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp trụ thanh tịnh, hoặc tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp trụ thanh tịnh nên 
quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp trụ thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp trụ thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp trụ thanh tịnh, 
hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
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_ không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp trụ thanh tịnh nên 
quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc giác 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp trụ thanh tịnh, hoặc quả vị 
Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp trụ thanh tịnh nên 
hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp trụ thanh tịnh, hoặc hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp trụ thanh tịnh nên 
quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; 
vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp trụ thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Lại nữa Thiện Hiện, vì thật tê thanh tịnh 
nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc thật tế thanh 
tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì thật tế thanh tịnh 
nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc thật tế thanh tịnh, 
hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì thật tế thanh tịnh nên 
nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc thật tế 
thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì thật 
tế thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc thật tế 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 


704 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


_ đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì thật tế thanh tịnh nên sắc 
xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc thật tế thanh 
tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì thật tế 
thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc thật tế thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì thật tế thanh tịnh nên 
nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc thật 
tế thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì thật 
tế thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì sắc Øiới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
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thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc thật tê 
thanh tịnh, hoặc sắc ØI1ỚI cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì thật tế thanh tịnh nên nhĩ 
giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc thật tế thanh 
tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì thật tế 
thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc thật tế thanh 
tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì thật tế thanh tịnh nên tỷ 
giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc thật tế thanh 
tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
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_ trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì thật tế 
thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc thật tế thanh tịnh, 
hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì thật tế thanh tịnh nên thiệt 
giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc thật tế 
thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì thật 
tế thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc thật tế thanh tịnh, 
hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì thật tế thanh tịnh nên thân 
giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc thật tế 
thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì thật 
tế thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc thật tế thanh 
tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì thật tế thanh tịnh nên ý 
giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc thật tế thanh 
tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì thật tê thanh tịnh 
nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
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_ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc thật tế thanh tịnh, hoặc pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì thật tê thanh tịnh nên địa 
giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc thật tế thanh 
tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì thật tế 
thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc thật tế thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì thật tế thanh tịnh nên vô 
minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc thật tế 
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thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì thật 
tế thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khô ưu 
não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sâu bi khổ 
ưu não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc thật tê thanh tịnh, hoặc hành cho 
đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì thật tế thanh tịnh nên Bồ 
thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba-la-mật- 
đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc thật tế thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì thật tế thanh tịnh nên 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc thật tế thanh tịnh, 
hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
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_ không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì thật tế thanh tịnh nên pháp 
không bên trong thanh tịnh; vì pháp không bên 
trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc thật tế thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì thật tế thanh tịnh 
nên pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tật cả pháp, pháp không chắng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc thật tế 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc 
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trí Nhât thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì thật tế thanh tịnh nên 
chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc thật 
tế thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì thật 
tê thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chắng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, cảnh giới 
hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh 
tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc thật tế thanh tịnh, hoặc 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì thật tế thanh tịnh nên 
Thánh để khô thanh tịnh; vì Thánh để khô thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc thật tế thanh tịnh, hoặc Thánh để khô thanh 
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_ tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì thật tế thanh tịnh nên Thánh 
để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh đề tập, diệt, 
đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc thật tế thanh tịnh, hoặc Thánh để 
tập. diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì thật tế thanh tịnh nên bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc thật 
tê thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
thật tế thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh; vì bỗn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc thật tế thanh tịnh, hoặc bỗn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì thật tế thanh tịnh nên tám 
Cải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát thanh tịnh 
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nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc thật tế thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì thật tế thanh tịnh nên tám Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; 
vì tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc thật tế thanh tịnh, hoặc tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì thật tế thanh tịnh nên bốn 
Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
thật tế thanh tịnh, hoặc bỗn Niệm trụ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì thật tê thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc thật 
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_ tÊ thanh tịnh, hoặc bôn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì thật tế thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc thật tế thanh 
tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì thật tế thanh tịnh nên pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
thật tế thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì thật tế thanh tịnh nên 
mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc thật tế thanh tịnh, hoặc mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
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tịnh đêu không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì thật tế thanh tịnh nên năm 
loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
thật tế thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì thật tế thanh tịnh nên sáu phép thần 
thông thanh tịnh; vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc thật tế thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì thật tế thanh tịnh nên 
mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực của 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc thật tế thanh tịnh, hoặc mười lực 
của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì thật tế thanh tịnh nên 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp 
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_ Phật bât cộng thanh tịnh; vì bôn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
thật tế thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì thật tế thanh tịnh nên 
pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp không 
quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc thật tế thanh tịnh, hoặc 
pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì thật 
tế thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc thật tế thanh tịnh, 
hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì thật tế thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
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thật tê thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì thật tế thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc thật tế thanh tịnh, 
hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì thật tế thanh tịnh nên tất 
cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc thật tế thanh tịnh, 
hoặc tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
thật tế thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc thật tế thanh tịnh, hoặc tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
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_ không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì thật tế thanh tịnh nên quả 
Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc thật 
tế thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
thật tế thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc thật tê thanh tịnh, hoặc quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì thật tế thanh tịnh nên quả 
vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc thật tế thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì thật tế thanh tịnh nên 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì hoặc thật tê thanh tịnh, hoặc hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì thật tế thanh tịnh nên quả 
vị GIác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
thật tế thanh tịnh, hoặc quả vị GIác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 222 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (41) 


Lại nữa Thiện Hiện, vì cảnh giới hư không 
thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
cảnh giới hư không thanh tịnh, hoặc sắc thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì cảnh giới hư không thanh tịnh nên 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới hư không thanh 
tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới hư không thanh 
tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc cảnh giới hư không thanh tịnh, hoặc nhãn 
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xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì cảnh giới hư không thanh 
tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới hư 
không thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới hư không thanh 
tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
cảnh giới hư không thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì cảnh giới hư không thanh tịnh nên 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh 
giới hư không thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 
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—— Này Thiện Hiện, vì cảnh giới hư không 
thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc cảnh giới hư không thanh tịnh, hoặc 
nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì cảnh giới hư không 
thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc củng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới hư 
không thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới hư không thanh 
tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
cảnh giới hư không thanh tịnh, hoặc nhĩ giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì cảnh giới hư không thanh 
tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 222 813 


các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới hư không 
thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới hư không thanh 
tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
cảnh giới hư không thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì cảnh giới hư không thanh tịnh nên 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc cảnh giới hư không thanh tịnh, hoặc 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 
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— — Này Thiện Hiện, vì cảnh giới hư không 
thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc cảnh giới hư không thanh tịnh, hoặc 
thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì cảnh giới hư không 
thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới hư 
không thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới hư không thanh 
tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thần giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc cảnh giới hư không thanh tịnh, hoặc thân 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì cảnh giới hư không thanh 
tịnh nên xúc giới, thần thức giới và thần xúc 
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cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới hư 
không thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới hư không thanh 
tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
cảnh giới hư không thanh tịnh, hoặc ý giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì cảnh giới hư không thanh tịnh nên 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vi pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc cảnh giới hư không thanh tịnh, hoặc pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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—— Này Thiện Hiện, vì cảnh giới hư không 
thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc cảnh giới hư không thanh tịnh, hoặc 
địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì cảnh giới hư không 
thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc cảnh giới hư không thanh tịnh, hoặc 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới hư không thanh 
tịnh nên võ minh thanh tịnh; vì vô minh thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc cảnh giới hư không thanh tịnh, hoặc vô 
minh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì cảnh giới hư không thanh 
tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh 
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tịnh; vì hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc cảnh giới hư không thanh tịnh, hoặc 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới hư không thanh 
tịnh nên Bó thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới hư không 
thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì cảnh giới hư không thanh tịnh nên Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới hư không 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới hư không thanh 
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_ tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì 
pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới hư 
không thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì cảnh giới hư không thanh 
tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đên 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh 
giới hư không thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới hư không thanh 
tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc cảnh giới hư không thanh tịnh, hoặc chân 
như thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì cảnh giới hư không thanh 
tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tảnh không hư 
vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới 
chắng thê nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh 
giới hư không thanh tịnh, hoặc pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới hư không thanh 
tịnh nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để 
khô thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc cảnh giới hư không thanh tịnh, hoặc 
Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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_ thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì cảnh giới 
hư không thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh; vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
cảnh giới hư không thanh tịnh, hoặc Thánh đề 
tập. diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới hư không thanh 
tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bỗn Tĩnh lự 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc cảnh giới hư không thanh tịnh, hoặc 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì cảnh giới hư 
không thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc cảnh giới hư không thanh tịnh, hoặc 
bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới hư không thanh 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 222 821 


tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải 
thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc cảnh giới hư không thanh tịnh, 
hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì cảnh 
giới hư không thanh tịnh nên tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh; vì tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc cảnh giới hư không thanh tịnh, hoặc tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới hư không thanh 
tịnh nên bỗn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm 
trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc cảnh giới hư không thanh tịnh, hoặc 
bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì cảnh giới hư 
không thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, bốn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
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_ chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bôn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh 
giới hư không thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới hư không thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh 
giới hư không thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì cảnh giới hư 
không thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh 
giới hư không thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới hư không thanh 
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tịnh nên mười địa Bỗ-tát thanh tịnh; vì mười 
địa Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới hư không thanh 
tịnh, hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới hư không thanh 
tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc cảnh giới hư không thanh tịnh, hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì cảnh giới hư 
không thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh 
tịnh; vì sáu phép thân thông thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh 
giới hư không thanh tịnh, hoặc sáu phép thân 
thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới hư không thanh 
tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười 
lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới hư không 
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_ thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì cảnh giới hư không thanh tịnh nên bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh 
giới hư không thanh tịnh, hoặc bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới hư không thanh 
tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì 
pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới hư 
không thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì cảnh giới hư không thanh 
tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới hư không 
thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới hư không thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc cảnh giới hư không thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì cảnh giới hư 
không thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới hư không thanh 
tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới hư không thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới hư 
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_ không thanh tịnh, hoặc tật cả pháp môn Đà-la- 
ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì cảnh giới hư không thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; 
vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh 
giới hư không thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới hư không thanh 
tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc cảnh giới hư không thanh tịnh, hoặc 
quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì cảnh giới hư 
không thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc cảnh giới hư không thanh tịnh, 
hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
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không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới hư không thanh 
tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị 
Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới hư không thanh 
tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới hư không thanh 
tịnh nên hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc cảnh giới hư không thanh tịnh, 
hoặc hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới hư không thanh 
tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc cảnh giới hư không thanh tịnh, 
hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
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- đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì cảnh giới chắng thê 
nghĩ bàn thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh 
tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì cảnh giới chăng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh, 
hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn 
xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh 
tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì cảnh giới 
chắng thê nghĩ bàn thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
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thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh 
tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xử 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh 
tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh nên thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới chắng thê 
nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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_ sao? Vì hoặc cảnh giới chăng thế nghĩ bàn 
thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì cảnh 
giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh nên sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh, 
hoặc sắc ĐIới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới 
thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh 
tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì cảnh giới 
chắng thê nghĩ bàn thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến 
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các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới 
thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh 
tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì cảnh giới 
chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh nên hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 


832 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


—— Này Thiện Hiện, vì cảnh giới chắng thê 
nghĩ bàn thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì 
thiệt giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới chăng thê nghĩ 
bàn thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì cảnh 
ĐIỚI chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh nên vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh, 
hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh nên thần giới thanh tịnh; vì thân 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh 
tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì cảnh giới 
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chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh nên xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh, 
hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh 
tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì cảnh giới chăng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới chắng thê 
nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
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_ trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh 
tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì cảnh giới 
chắng thê nghĩ bàn thanh tịnh nên thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô 
minh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
cảnh giới chăng thể nghĩ bản thanh tịnh nên 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh; vì 
hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới chắng thể nghĩ 
bản thanh tịnh nên Bố thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh; vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh 
giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì cảnh giới chăng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh 
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_ tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh 
tịnh; vì pháp không bên trong thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì cảnh giới chăng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không 
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tánh tự tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới chắng thê 
nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới chăng thê nghĩ 
bàn thanh tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân 
như thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
cảnh giới chăng thể nghĩ bản thanh tịnh nên 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chắng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới hư 
không thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới hư 
không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
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_ biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh nên Thánh đề khô thanh tịnh; vì 
Thánh để khô thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới chăng thể 
nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc Thánh để khổ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh 
tịnh nên Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì 
Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc Thánh đề 
tập. diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
cảnh giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh nên bốn 
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Vô lượng, bôn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh 
giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì 
tám Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới chắng thê 
nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh 
tịnh nên tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc tám Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
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—— Này Thiện Hiện, vì cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn thanh tịnh nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; 
vì bôn Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới chắng thê 
nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh 
tịnh nên bốn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới chắng thê 
nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh, 
hoặc pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
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hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
cảnh giới chắng thê nghĩ bàn thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc cảnh giới chắng thể nghĩ bản thanh 
tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì 
mười địa Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới chắng thê 
nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc mười địa Bô-tát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới chăng thê nghĩ 
bàn thanh tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; vì 
năm loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới chắng thê 
nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
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_ hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh 
tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì sáu 
phép thân thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới chắng thê 
nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc sáu phép thân thông 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; 
vì mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 222 843 


tám pháp Phật bât cộng thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh nên pháp không quên mất thanh 
tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc pháp 
không quên mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì cảnh giới chăng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí 
Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
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_ không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh 
nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; 
vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
cảnh giới chắng thê nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới chăng thê nghĩ 
bàn thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-nI thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh, 
hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh nên tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới 
chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
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không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả 
Dự lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì cảnh 
giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh nên quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới 
chắng thê nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, 
Bắt hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì 
quả vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới chắng thê 
nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 


S46 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


—— Này Thiện Hiện, vì cảnh giới chắng thể 
nghĩ bàn thanh tịnh nên hạnh Đại Bồ-tát thanh 
tịnh; vì hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc hạnh Đại Bồ- 
tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì cảnh giới chăng thê nghĩ 
bàn thanh tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc cảnh giới chăng thể 
nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 223 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (42) 


Lại nữa Thiện Hiện, vì Thánh để khô thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
đế khổ thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
Thánh để khô thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Thánh đề khô thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để khổ thanh tịnh 
nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
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_ hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Thánh để khô thanh tịnh nên nhĩ, 
tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh để khô thanh tịnh, 
hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề khổ thanh tịnh 
nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
đế khô thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
Thánh để khố thanh tịnh nên thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh để khô thanh tịnh, 
hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề khổ thanh tịnh 
nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh 
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nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Thánh đế khổ thanh tịnh, hoặc nhãn giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Thánh để khổ thanh tịnh nên 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề khổ thanh tịnh 
nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh đế khổ thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Thánh để khổ thanh tịnh nên thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
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_ thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề khổ thanh tịnh 
nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
để khô thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
Thánh để khô thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
đề khổ thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề khổ thanh tịnh 
nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
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Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Thánh để khổ thanh tịnh nên vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề khổ thanh tịnh 
nên thân giới thanh tịnh; vì thần giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc thân giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Thánh để khổ thanh tịnh nên xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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_ sao? Vì hoặc Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề khổ thanh tịnh 
nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
đề khô thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
Thánh để khô thanh tịnh nên pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
đế khô thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề khổ thanh tịnh 
nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc địa giới thanh 
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tịnh, hoặc trí Nhât thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Thánh để khổ thanh tịnh nên 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh đề khô thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để khô thanh tịnh 
nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc vô minh thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Thánh để khổ thanh tịnh nên hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sầu bi khô ưu não thanh tịnh; vì hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão 
tử, sầu bi khô ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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_ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề khổ thanh tịnh 
nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh đề khô thanh tịnh, 
hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
Thánh đề khổ thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề khổ thanh tịnh 
nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp 
không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh đề khổ thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
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Thánh đê khổ thanh tịnh nên pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chăng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh đề khô thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề khổ thanh tịnh 
nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc chân như thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
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_ đoạn diệt. Vì Thánh đề khô thanh tịnh nên pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh đề khô thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến 
cảnh giới chắng thê nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề khổ thanh tịnh 
nên Thánh để tập thanh tịnh; vì Thánh để tập 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc 
Thánh để tập thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Thánh để khô 
thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh đề khổ 
thanh tịnh, hoặc Thánh để tập, diệt, đạo thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
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đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề khổ thanh tịnh 
nên bôn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Thánh để khổ thanh tịnh nên 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
đề khô thanh tịnh, hoặc bỗn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề khổ thanh tịnh 
nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc tám 
Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì Thánh để khổ thanh 
tịnh nên tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định 
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_ thứ đệ, mười Biên xứ thanh tịnh nên trí Nhât 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh đề khổ 
thanh tịnh, hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề khổ thanh tịnh 
nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh đề khô thanh tịnh, hoặc bỗn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì Thánh để khổ thanh 
tịnh nên bốn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chị Thánh 
đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh đề khổ thanh 
tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề khổ thanh tịnh 
nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì 
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pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
đế khổ thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì Thánh để khổ thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh đề khổ thanh 
tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề khổ thanh tịnh 
nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề khổ thanh tịnh 
nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mặt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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_ sao? Vì hoặc Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Thánh để khô 
thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì 
sáu phép thân thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh đế khổ 
thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề khổ thanh tịnh 
nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực 
của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh để khổ thanh tịnh, 
hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
Thánh đề khô thanh tịnh nên bốn điêu không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh đế khổ 
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thanh tịnh, hoặc bốn điêu không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề khổ thanh tịnh 
nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp 
không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh đề khổ thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
Thánh để khổ thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
đề khô thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề khổ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh để khô thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
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_ biệt, không đoạn diệt. Vì Thánh đê khổ thanh 
tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Thánh đế khổ thanh tịnh, hoặc trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề khổ thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh đế khổ 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Thánh để khô thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh để khổ thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề khổ thanh tịnh 
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nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Thánh đề khô thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Thánh để khổ thanh tịnh nên 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề khố thanh tịnh 
nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc 
giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc 
quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề khổ thanh tịnh 
nên hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bỗ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc hạnh 
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_ Đại Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhât thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề khổ thanh tịnh 
nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì Thánh để tập thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
đề tập thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
Thánh đề tập thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Thánh để tập thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì Thánh đê tập thanh tịnh 
nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh để tập thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Thánh đề tập thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc Thánh để tập thanh tịnh, hoặc 
nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để tập thanh tịnh 
nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
đề tập thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
Thánh đề tập thanh tịnh nên thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh đề tập thanh tịnh, 
hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, 
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_ hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để tập thanh tịnh 
nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh đề tập thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Thánh để tập thanh tịnh nên sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh đề tập thanh tịnh, hoặc sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để tập thanh tịnh 
nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh đề tập thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
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không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì Thánh đề tập thanh tịnh nên thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Thánh đề tập thanh tịnh, hoặc thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để tập thanh tịnh 
nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
để tập thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
Thánh đề tập thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức 
gIới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
đề tập thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
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_ trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để tập thanh tịnh 
nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh đề tập thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Thánh đề tập thanh tịnh nên vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Thánh đề tập thanh tịnh, hoặc vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để tập thanh tịnh 
nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh để tập thanh tịnh, hoặc thân giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
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hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Thánh để tập thanh tịnh nên xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh để tập thanh tịnh, hoặc xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để tập thanh tịnh 
nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
để tập thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
Thánh để tập thanh tịnh nên pháp giới, ý thức 
Ø1ới Và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
đề tập thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
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- Nhật thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để tập thanh tịnh 
nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh đề tập thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì Thánh đề tập thanh tịnh nên thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh để tập 
thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để tập thanh tịnh 
nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh để tập thanh tịnh, hoặc vô minh thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Thánh đề tập thanh tịnh nên hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
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sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh; vì 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh đề tập thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão 
tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để tập thanh tịnh 
nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh đề tập thanh tịnh, 
hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
Thánh đề tập thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh đề tập thanh tịnh, hoặc Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để tập thanh tịnh 
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_ nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp 
không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh đề tập thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
Thánh để tập thanh tịnh nên pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh đề tập thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì Thánh đê tập thanh tịnh 
nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh đề tập thanh tịnh, hoặc chân như thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Thánh để tập thanh tịnh nên pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh đề tập thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để tập thanh tịnh 
nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh để tập thanh tịnh, hoặc 
Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Thánh để tập 
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_ thanh tịnh nên Thánh đê diệt, đạo thanh tịnh; vì 
Thánh đề diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh để tập 
thanh tịnh, hoặc Thánh để diệt, đạo thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để tập thanh tịnh 
nên bôn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Thánh đề tập thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Thánh đề tập thanh tịnh nên 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
đề tập thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để tập thanh tịnh 
nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì hoặc Thánh đề tập thanh tịnh, hoặc tám 
Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì Thánh đề tập thanh tịnh 
nên tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh; vì tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh đề tập thanh 
tịnh, hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để tập thanh tịnh 
nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh đề tập thanh tịnh, hoặc bốn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì Thánh đề tập thanh tịnh 
nên bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh đề tập thanh tịnh, 
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_ hoặc bôn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để tập thanh tịnh 
nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
đề tập thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì Thánh đề tập thanh tịnh 
nên pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh đề tập thanh tịnh, 
hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để tập thanh tịnh 
nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh đề tập thanh tịnh, hoặc mười 
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địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để tập thanh tịnh 
nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mặt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh để tập thanh tịnh, hoặc năm 
loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì Thánh đề tập thanh tịnh 
nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì sáu phép 
thân thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh đề tập thanh tịnh, 
hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để tập thanh tịnh 
nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực 
của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh đề tập thanh tịnh, 
hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
Thánh đề tập thanh tịnh nên bỗn điều không sợ, 
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_ bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh để tập 
thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để tập thanh tịnh 
nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp 
không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh đề tập thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
Thánh để tập thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nền trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
đề tập thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để tập thanh tịnh 
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nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh để tập thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì Thánh đề tập thanh tịnh 
nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; 
vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh đề tập thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để tập thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh để tập 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Thánh để tập thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh đề tập thanh 
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_ tịnh, hoặc tât cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để tập thanh tịnh 
nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Thánh để tập thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Thánh đề tập thanh tịnh nên 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh để tập thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để tập thanh tịnh 
nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc 
giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc Thánh để tập thanh tịnh, hoặc 
quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
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phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để tập thanh tịnh 
nên hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bồ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh đề tập thanh tịnh, hoặc hạnh 
Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để tập thanh tịnh 
nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh để tập thanh tịnh, hoặc quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 


L] 
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Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (43) 


Lại nữa Thiện Hiện, vì Thánh đề diệt thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
đề diệt thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
Thánh để diệt thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Thánh đề diệt thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để diệt thanh tịnh 
nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh để diệt thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh 
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tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Thánh đề diệt thanh tịnh nên 
nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh để diệt thanh 
tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để diệt thanh tịnh 
nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
để diệt thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
Thánh để diệt thanh tịnh nên thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh để diệt thanh tịnh, 
hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
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—— Này Thiện Hiện, vì Thánh để diệt thanh 
tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Thánh đề diệt thanh tịnh, hoặc nhãn giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Thánh đề diệt thanh tịnh nên 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh đề diệt thanh tịnh, hoặc sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để diệt thanh tịnh 
nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh để diệt thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Thánh đề diệt thanh tịnh nên thanh 
gIới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
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xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh để diệt thanh tịnh, hoặc 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để diệt thanh tịnh 
nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
để diệt thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
Thánh đề diệt thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức 
g1ới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
đề diệt thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để diệt thanh tịnh 
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_ nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh đề diệt thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Thánh để diệt thanh tịnh nên vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh để diệt thanh tịnh, hoặc vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để diệt thanh tịnh 
nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh đề diệt thanh tịnh, hoặc thân giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Thánh để diệt thanh tịnh nên xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc 
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giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc Thánh để diệt thanh tịnh, hoặc 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để diệt thanh tịnh 
nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
đề diệt thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
Thánh đề diệt thanh tịnh nên pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
đề diệt thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để diệt thanh tịnh 
nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên 
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_ trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh đế diệt thanh tịnh, hoặc địa giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Thánh đề diệt thanh tịnh nên thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
đề diệt thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để diệt thanh tịnh 
nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh để diệt thanh tịnh, hoặc vô minh thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Thánh để diệt thanh tịnh nên hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sầu bi khô ưu não thanh tịnh; vì hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh để diệt thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão 
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tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhât 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để diệt thanh tịnh 
nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh đề diệt thanh tịnh, 
hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
Thánh đề diệt thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh đề diệt thanh tịnh, hoặc Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để diệt thanh tịnh 
nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp 
không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh đề diệt thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc 
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_ trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì Thánh đề diệt thanh tịnh nên pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thăng 
nghĩa, pháp không hữu vị, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc Thánh để diệt thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để diệt thanh tịnh 
nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh để diệt thanh tịnh, hoặc chân như thanh 
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tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Thánh đề diệt thanh tịnh nên 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thê nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp 
giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bản thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Thánh đề diệt thanh tịnh, hoặc pháp giới 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để diệt thanh tịnh 
nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để khố 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh để diệt thanh tịnh, hoặc 
Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Thánh để diệt 
thanh tịnh nên Thánh để tập. đạo thanh tịnh; vì 
Thánh đề tập, đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh đề diệt thanh 
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_ tịnh, hoặc Thánh đê tập. đạo thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để diệt thanh tịnh 
nên bôn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Thánh đề diệt thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Thánh để diệt thanh tịnh nên 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
đề diệt thanh tịnh, hoặc bỗn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để diệt thanh tịnh 
nên tám Giiải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh đề diệt thanh tịnh, hoặc tám 
Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì Thánh để diệt thanh 
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tịnh nên tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh đề diệt 
thanh tịnh, hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để diệt thanh tịnh 
nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh đề diệt thanh tịnh, hoặc bôn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì Thánh để diệt thanh 
tịnh nên bốn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh đề diệt thanh 
tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 
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—— Này Thiện Hiện, vì Thánh để diệt thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
đế diệt thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì Thánh để diệt thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh đề diệt thanh 
tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để diệt thanh tịnh 
nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa Bỏ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh để diệt thanh tịnh, hoặc 
mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để diệt thanh tịnh 
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nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh để diệt thanh tịnh, hoặc năm 
loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì Thánh để diệt thanh 
tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì sáu 
phép thần thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh để diệt thanh 
tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để diệt thanh tịnh 
nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực 
của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh để diệt thanh tịnh, 
hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
Thánh để diệt thanh tịnh nên bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
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_ trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh để diệt 
thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để diệt thanh tịnh 
nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp 
không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh đề diệt thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
Thánh để diệt thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
đế diệt thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để diệt thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh để diệt thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
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tịnh đêu không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Thánh để diệt 
thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh để diệt thanh tịnh, hoặc trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để diệt thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh để diệt 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Thánh đề diệt thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh đề diệt thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 
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—— Này Thiện Hiện, vì Thánh để diệt thanh 
tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh để diệt thanh tịnh, hoặc quả 
Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì Thánh để diệt thanh 
tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh 
tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Thánh đề diệt thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để diệt thanh tịnh 
nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc 
giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc Thánh để diệt thanh tịnh, hoặc 
quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để diệt thanh tịnh 
nên hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bỗ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì hoặc Thánh để diệt thanh tịnh, hoặc 
hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để diệt thanh tịnh 
nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh đề diệt thanh tịnh, hoặc quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì Thánh để đạo thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
đề đạo thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
Thánh đề đạo thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Thánh đề đạo thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
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_ biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đế đạo thanh tịnh 
nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh để đạo thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Thánh để đạo thanh tịnh nên nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh để đạo thanh tịnh, 
hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề đạo thanh tịnh 
nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
đề đạo thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
Thánh đề đạo thanh tịnh nên thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh để đạo thanh tịnh, 
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hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề đạo thanh tịnh 
nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh đề đạo thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Thánh để đạo thanh tịnh nên sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh để đạo thanh tịnh, hoặc sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đế đạo thanh tịnh 
nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh để đạo thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh 
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_ tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Thánh đề đạo thanh tịnh nên 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh để đạo thanh tịnh, hoặc 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đế đạo thanh tịnh 
nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
đề đạo thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
Thánh để đạo thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức 
giới Và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
đề đạo thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các 
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thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để đạo thanh tịnh 
nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh đề đạo thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Thánh để đạo thanh tịnh nên vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh đề đạo thanh tịnh, hoặc vị 
Ø1ới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề đạo thanh tịnh 
nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh để đạo thanh tịnh, hoặc thân giới thanh 
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_ tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Thánh đề đạo thanh tịnh nên 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh đề đạo thanh tịnh, hoặc xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đế đạo thanh tịnh 
nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
đề đạo thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
Thánh để đạo thanh tịnh nên pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
đề đạo thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ 
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do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề đạo thanh tịnh 
nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh để đạo thanh tịnh, hoặc địa giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Thánh đề đạo thanh tịnh nên thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
để đạo thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đế đạo thanh tịnh 
nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh để đạo thanh tịnh, hoặc vô minh thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Thánh để đạo thanh tịnh nên hành, 
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_ thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sầu bi khô ưu não thanh tịnh; vì hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh đề đạo thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão 
tử, sầu bi khô ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đế đạo thanh tịnh 
nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh để đạo thanh tịnh, 
hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
Thánh đề đạo thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh để đạo thanh tịnh, hoặc Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì Thánh để đạo thanh tịnh 
nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp 
không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh đề đạo thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
Thánh để đạo thanh tịnh nên pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh đề đạo thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
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_ biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề đạo thanh tịnh 
nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh đề đạo thanh tịnh, hoặc chân như thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Thánh đề đạo thanh tịnh nên pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh đề đạo thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến 
cảnh giới chắng thê nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề đạo thanh tịnh 
nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh để đạo thanh tịnh, hoặc 
Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
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phân biệt, không đoạn diệt. Vì Thánh để đạo 
thanh tịnh nên Thánh để tập. diệt thanh tịnh; vì 
Thánh đề tập, diệt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh đề đạo thanh 
tịnh, hoặc Thánh đề tập. diệt thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đế đạo thanh tịnh 
nên bôn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Thánh để đạo thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Thánh đề đạo thanh tịnh nên 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
đề đạo thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề đạo thanh tịnh 
nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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_ sao? Vì hoặc Thánh để đạo thanh tịnh, hoặc 
tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Thánh đế đạo 
thanh tịnh nên tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biên xứ thanh tịnh; vì tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
đề đạo thanh tịnh, hoặc tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đế đạo thanh tịnh 
nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh đề đạo thanh tịnh, hoặc bôn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì Thánh đề đạo thanh 
tịnh nên bốn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh đề đạo thanh 
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tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề đạo thanh tịnh 
nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
đề đạo thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì Thánh để đạo thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh đề đạo thanh 
tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề đạo thanh tịnh 
nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh để đạo thanh tịnh, hoặc 
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_ mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đế đạo thanh tịnh 
nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh đề đạo thanh tịnh, hoặc năm 
loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì Thánh đề đạo thanh 
tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu 
phép thần thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh đề đạo thanh 
tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh để đạo thanh tịnh 
nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực 
của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh để đạo thanh tịnh, 
hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
Thánh đề đạo thanh tịnh nên bốn điều không sợ, 
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bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh để đạo 
thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề đạo thanh tịnh 
nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp 
không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh đề đạo thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
Thánh đề đạo thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh 
đề đạo thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đế đạo thanh tịnh 
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_ nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh đế đạo thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì Thánh đề đạo thanh 
tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Thánh đế đạo thanh tịnh, hoặc trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề đạo thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh để đạo 
thanh tịnh, hoặc tât cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Thánh đề đạo thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Thánh đề đạo thanh 
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tịnh, hoặc tât cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề đạo thanh tịnh 
nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Thánh để đạo thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Thánh đề đạo thanh tịnh nên 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh để đạo thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đế đạo thanh tịnh 
nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc 
giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc Thánh để đạo thanh tịnh, hoặc 
quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
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_ phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đề đạo thanh tịnh 
nên hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bỗ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh đề đạo thanh tịnh, hoặc hạnh 
Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Thánh đế đạo thanh tịnh 
nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Thánh đề đạo thanh tịnh, hoặc quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 225 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (44) 


Lại nữa Thiện Hiện, vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bỗn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
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_ không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì bỗn Tĩnh lự thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bỗn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, 
hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bỗn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh 
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nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc nhãn ĐIỚI 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bôn Tĩnh lự thanh tịnh nên 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bỗn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
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_ nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc thanh Ø1ới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bỗn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bỗn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
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bôn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bỗn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì bỗn Tĩnh lự thanh tịnh nên xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thần xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
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_ bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đên 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bỗn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bôn Tĩnh lự thanh 
tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xÚc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bỗn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bỗn 
Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc 
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trí Nhât thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì bỗn Tĩnh lự thanh tịnh nên thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí Nhật 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bỗn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh; vì hành cho đến 
lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu bi khổ 
ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
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_ biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bỗn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, 
hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, Tính 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bỗn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp 
không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên pháp không bên 
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ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bỗn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên pháp giới, 
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_ pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đôi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bỗn 
Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bỗn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để khố 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Thánh 
đế khô thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh 
đề tập. diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh, hoặc Thánh để tập. diệt, đạo thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 225 927 


Này Thiện Hiện, vì bỗn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên bôn Vô lượng thanh tịnh; vì bốn Vô lượng 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc bỗn 
Vô lượng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì bôn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Định vô 
sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc bỗn 
Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bỗn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc tám 
Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh; vì tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biên xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bỗn Tĩnh lự thanh 


928 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


_ tĩnh, hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc bốn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, 
hoặc bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bỗn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
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Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì bôn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, 
hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bỗn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc mười 
địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bỗn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc năm 
loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
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_ tĩnh đêu không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì bỗn Tĩnh lự thanh 
tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu 
phép thần thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bỗn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực 
của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, 
hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, 
hoặc bốn điêu không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
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phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bỗn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp 
không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bôn Tĩnh lự thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
bôn Tĩnh lự thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bỗn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; 
vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh 
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_ nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bỗn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-nI thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bôn Tĩnh lự thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bỗn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu 
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thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bỗn Tĩnh lự thanh tịnh nên 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bỗn 
Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bỗn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc 
giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc quả 
vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bỗn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bỗ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc hạnh 
Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 


934 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


— Này Thiện Hiện, vì bôn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì bốn Vô lượng thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bôn Vô 
lượng thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn 
Vô lượng thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn Vô lượng thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bôn Vô lượng thanh tịnh 
nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
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bôn Vô lượng thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bỗn Vô lượng thanh tịnh nên nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Vô lượng thanh tịnh, 
hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bôn Vô lượng thanh tịnh 
nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bôn Vô 
lượng thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn 
Vô lượng thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Vô lượng thanh tịnh, 
hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
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—— Này Thiện Hiện, vì bôn Vô lượng thanh 
tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bỗn Vô lượng thanh tịnh, hoặc nhãn giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bỗn Vô lượng thanh tịnh nên 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Vô lượng thanh tịnh, hoặc sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bôn Vô lượng thanh tịnh 
nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bỗn 
Vô lượng thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì bôn Vô lượng thanh tịnh nên thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
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làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Vô lượng thanh tịnh, hoặc thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bôn Vô lượng thanh tịnh 
nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bôn Vô 
lượng thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn 
Vô lượng thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Vô 
lượng thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bôn Vô lượng thanh tịnh 
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_ nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn Vô lượng thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bỗn Vô lượng thanh tịnh nên vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bỗn Vô lượng thanh tịnh, hoặc vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bôn Vô lượng thanh tịnh 
nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn Vô lượng thanh tịnh, hoặc thân giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bốn Vô lượng thanh tịnh nên xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc 
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giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc bốn Vô lượng thanh tịnh, hoặc 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bôn Vô lượng thanh tịnh 
nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bôn Vô 
lượng thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn 
Vô lượng thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và 
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Vô lượng thanh 
tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý XxÚC 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bôn Vô lượng thanh tịnh 
nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên 
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_ trí Nhât thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn Vô lượng thanh tịnh, hoặc địa giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bỗn Vô lượng thanh tịnh nên thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bôn Vô 
lượng thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bôn Vô lượng thanh tịnh 
nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn Vô lượng thanh tịnh, hoặc vô minh thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bốn Vô lượng thanh tịnh nên hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh; vì hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
Vô lượng thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, 
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sâu bi khô ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Vô lượng thanh tịnh 
nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Vô lượng thanh tịnh, 
hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn 
Vô lượng thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhãn, 
Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Vô lượng thanh tịnh, hoặc Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bôn Vô lượng thanh tịnh 
nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp 
không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Vô lượng thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc 
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_ trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì bỗn Vô lượng thanh tịnh nên pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thăng 
nghĩa, pháp không hữu vị, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc bốn Vô lượng thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bôn Vô lượng thanh tịnh 
nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bôn Vô lượng thanh tịnh, hoặc chân như thanh 
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tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bỗn Vô lượng thanh tịnh nên 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thê nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp 
giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bản thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Vô lượng thanh tịnh, hoặc pháp giới 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bôn Vô lượng thanh tịnh 
nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Vô lượng thanh tịnh, hoặc 
Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn Vô lượng 
thanh tịnh nên Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Vô 
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_ lượng thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bôn Vô lượng thanh tịnh 
nên bôn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Vô lượng thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bỗn Vô lượng thanh tịnh nên 
bôn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Định vô sắc 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Vô lượng thanh tịnh, hoặc bốn 
Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bôn Vô lượng thanh tịnh 
nên tám Giiải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Vô lượng thanh tịnh, hoặc tắm 
Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì bốn Vô lượng thanh 
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tịnh nên tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Vô 
lượng thanh tịnh, hoặc tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bôn Vô lượng thanh tịnh 
nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Vô lượng thanh tịnh, hoặc bốn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì bốn Vô lượng thanh 
tịnh nên bốn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Vô lượng thanh 
tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 
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1 Này Thiện Hiện, vì bôn Vô lượng thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bôn Vô 
lượng thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì bốn Vô lượng thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bỗn Vô lượng thanh 
tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bôn Vô lượng thanh tịnh 
nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Vô lượng thanh tịnh, hoặc 
mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bôn Vô lượng thanh tịnh 
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nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bôn Vô lượng thanh tịnh, hoặc năm 
loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì bốn Vô lượng thanh 
tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì sáu 
phép thần thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Vô lượng thanh 
tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Vô lượng thanh tịnh 
nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực 
của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Vô lượng thanh tịnh, 
hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn 
Vô lượng thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bât cộng thanh tịnh; 
vì bốn điều không sợ cho đên mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 


948 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


_ thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bôn Vô lượng 
thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bôn Vô lượng thanh tịnh 
nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp 
không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bỗn Vô lượng thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
bốn Vô lượng thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bôn Vô 
lượng thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bôn Vô lượng thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Vô lượng thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
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tịnh đêu không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn Vô lượng 
thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Vô lượng thanh tịnh, hoặc trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Vô lượng thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Vô lượng 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bôn Vô lượng thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Vô lượng thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 
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—— Này Thiện Hiện, vì bôn Vô lượng thanh 
tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Vô lượng thanh tịnh, hoặc quả 
Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì bốn Vô lượng thanh 
tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh 
tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Vô lượng thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bôn Vô lượng thanh tịnh 
nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc 
giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc bốn Vô lượng thanh tịnh, hoặc 
quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bôn Vô lượng thanh tịnh 
nên hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bỗ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì hoặc bôn Vô lượng thanh tịnh, hoặc 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bôn Vô lượng thanh tịnh 
nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Vô lượng thanh tịnh, hoặc quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì bốn Định vô sắc 
thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì bốn Định vô sắc thanh tịnh nên thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Định vô sắc thanh 
tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
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_ không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Định vô sắc thanh 
tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc nhãn xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bốn Định vô sắc thanh tịnh 
nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bỗn Định vô sắc 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Định vô sắc thanh 
tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bôn Định vô sắc thanh tịnh nên 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
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thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bỗn 
Định vô sắc thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bỗn Định vô sắc thanh 
tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc nhãn ĐIỚI 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bốn Định vô sắc thanh tịnh 
nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì sắc ØI1ới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Định vô sắc 
thanh tịnh, hoặc sắc ØI1ỚI cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Định vô sắc thanh 
tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh 
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_ nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bỗn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc nhĩ giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bốn Định vô sắc thanh tịnh 
nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc bỗn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Định vô sắc thanh 
tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bỗôn Định vô sắc thanh tịnh nên 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
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thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Định vô sắc thanh 
tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc thiệt ĐIỚI 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bốn Định vô sắc thanh tịnh 
nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
VỊ ĐIỚớI cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc bỗn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc 
VỊ ĐIỚớI Cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bỗn Định vô sắc thanh 
tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thần giới thanh 
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_ tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc thân ĐIỚI 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bốn Định vô sắc thanh tịnh 
nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Định vô sắc thanh 
tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Định vô sắc thanh tịnh 
nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
Định vô sắc thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì bốn Định vô sắc thanh tịnh nên pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
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tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bỗn Định vô sắc thanh 
tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bôn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc địa giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bôn Định vô sắc thanh tịnh nên 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
Định vô sắc thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Định vô sắc thanh 
tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc vô minh 
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_ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bốn Định vô sắc thanh tịnh 
nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh; vì 
hành cho đến lão tử, sầu bi khô ưu não thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc hành cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 226 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (45) 


Này Thiện Hiện, vì bốn Định vô sắc thanh 
tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bỗn Định vô sắc 
thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì bốn Định vô sắc thanh tịnh nên Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bỗn Định vô sắc 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bỗn Định vô sắc thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì 
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_ pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Định vô 
sắc thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bỗôn Định vô sắc thanh tịnh nên 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tật cả pháp, pháp không chắng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
Định vô sắc thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì bôn Định vô sắc thanh 
tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc chân như 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bốn Định vô sắc thanh tịnh 
nên pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, 
tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh; 
vì pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ 
bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Định vô sắc thanh 
tịnh nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để 
khô thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc 
Thánh đề khô thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
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_ phân biệt, không đoạn diệt. Vì bôn Định vô sắc 
thanh tịnh nên Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Định vô 
sắc thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập. diệt, đạo thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Định vô sắc thanh 
tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn Định vô sắc 
thanh tịnh nên bốn Vô lượng thanh tịnh; vì bốn 
Vô lượng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Định vô sắc thanh tịnh, 
hoặc bốn Vô lượng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Định vô sắc thanh 
tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải 
thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
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Vì sao? Vì hoặc bốn Định vô sắc thanh tịnh, 
hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn 
Định vô sắc thanh tịnh nên tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh; vì tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc tám Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Định vô sắc thanh 
tịnh nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm 
trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc 
bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn Định vô sắc 
thanh tịnh nên bỗn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
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_ thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bôn Định 
vô sắc thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Định vô sắc thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
Định vô sắc thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì bôn Định vô sắc thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bỗn Định vô sắc 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Định vô sắc thanh 
tịnh nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
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Vì sao? Vì hoặc bốn Định vô sắc thanh tịnh, 
hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Định vô sắc thanh 
tịnh nên năm loại mặt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì bỗn Định vô sắc 
thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì 
sáu phép thân thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Định vô sắc 
thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Định vô sắc thanh 
tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười 
lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bỗn Định vô sắc 
thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
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_ không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì bốn Định vô sắc thanh tịnh nên bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh; vì bôn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Định vô 
sắc thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Định vô sắc thanh 
tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì 
pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Định vô 
sắc thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bôn Định vô sắc thanh tịnh nên 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
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không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Định vô sắc thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì bốn Định vô sắc thanh 
tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Định vô sắc thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhât 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Định vô 
săc thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-nI 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bốn Định vô sắc thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì 
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_ tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
Định vô sắc thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Định vô sắc thanh 
tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc 
quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn Định vô sắc 
thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Định vô sắc thanh 
tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị 
Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Định vô sắc thanh tịnh, 
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hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Định vô sắc thanh 
tịnh nên hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Định vô sắc thanh 
tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì tám Giải thoát thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám 
Giải thoát thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 


970 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


_ hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
tám Giải thoát thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Giải thoát thanh tịnh 
nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tám Giải thoát thanh tịnh nên nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? V1 hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, 
hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Giải thoát thanh tịnh 
nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám 
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Giải thoát thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tám Giải thoát thanh tịnh nên thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám Giải 
thoát thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Giải thoát thanh tịnh 
nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tám Giải thoát thanh tịnh nên sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
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_ ra thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Giải thoát thanh tịnh 
nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám 
Giải thoát thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tám Cải thoát thanh tịnh nên thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Giải thoát thanh tịnh 
nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám 
Giải thoát thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
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không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tám Cải thoát thanh tịnh nên hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tám Cải thoát thanh tịnh, hoặc hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Giải thoát thanh tịnh 
nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tám Giải thoát thanh tịnh nên vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc vị 
Ø1ới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
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_ ra thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Giải thoát thanh tịnh 
nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc thân giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tám Giải thoát thanh tịnh nên xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Giải thoát thanh tịnh 
nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám 
Giải thoát thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
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không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tâm Giải thoát thanh tịnh nên pháp giới, 
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Giải thoát thanh tịnh 
nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám 
Giải thoát thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tám Giải thoát thanh tịnh nên thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí Nhật 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám Giải 
thoát thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
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_ biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Giải thoát thanh tịnh 
nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc vô minh thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tám Giải thoát thanh tịnh nên hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sầu bi khô ưu não thanh tịnh; vì hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám 
Giải thoát thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, 
sâu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Giải thoát thanh tịnh 
nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? V1 hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, 
hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tám 
Giải thoát thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, 
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Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Giải thoát thanh tịnh 
nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp 
không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám Giải thoát thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
tám GIải thoát thanh tịnh nên pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
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- không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vị hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Giải thoát thanh tịnh 
nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc chân như thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tắm G1ải thoát thanh tịnh nên pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám 
Giải thoát thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến 
cảnh giới chắng thê nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí 
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Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Giải thoát thanh tịnh 
nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? VỊ hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc 
Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tám Giải thoát 
thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
vì Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám Giải 
thoát thanh tịnh, hoặc Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Giải thoát thanh tịnh 
nên bôn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tám Giải thoát thanh tịnh 
nên bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì 
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_ bôn Vô lượng, bôn Định vô sắc thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám 
Giải thoát thanh tịnh, hoặc bỗn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Giải thoát thanh tịnh 
nên tám Thắng xứ thanh tịnh; vì tám Thăng xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc tám 
Thăng xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tám Giải thoát thanh 
tịnh nên chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh; vì chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Giải thoát thanh tịnh 
nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc bôn 
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Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhât thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tám Giải thoát 
thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám Giải 
thoát thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Giải thoát thanh tịnh 
nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám 
Giải thoát thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tám Giải thoát thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám Giải thoát thanh 
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_ tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Giải thoát thanh tịnh 
nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vị hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc 
mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám GIải thoát thanh tịnh 
nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mặt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc năm 
loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tám Giải thoát thanh 
tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì sáu 
phép thần thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám Giải thoát thanh 
tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì tắm Giải thoát thanh 
tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười 
lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám Giải thoát thanh 
tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tám 
Giải thoát thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bỗn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; 
vì bốn điều không sợ cho đên mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám Giải thoát thanh 
tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Giải thoát thanh tịnh 
nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp 
không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám Giải thoát thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
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_ tám Giải thoát thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tắm 
Cải thoát thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Giải thoát thanh tịnh 
nên trí Nhật thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tám Giải thoát thanh 
tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Giải thoát thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
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trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám Giải thoát 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tám Giải thoát thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám Giải thoát thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Giải thoát thanh tịnh 
nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tám Giải thoát thanh tịnh 
nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; 
vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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_ thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Giải thoát thanh tịnh 
nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc 
giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc 
quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Giải thoát thanh tịnh 
nên hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bỗ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? VỊ hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Giải thoát thanh tịnh 
nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Lại nữa Thiện Hiện, vì tám Thăng xứ thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám 
Thăng xứ thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tám 
Thăng xứ thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tám Thăng xứ thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Thăng xứ thanh tịnh 
nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tám Thăng xứ thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tám Thăng xứ thanh tịnh nên nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám Thăng xứ thanh tịnh, 
hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí 
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- Nhật thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Thăng xứ thanh tịnh 
nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám 
Thăng xứ thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tám Thăng xứ thanh tịnh nên thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám Thắng 
xứ thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Thăng xứ thanh tịnh 
nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tám Thắng xứ thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tám Thăng xứ thanh tịnh nên sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 226 989 


nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tám Thắng xứ thanh tịnh, hoặc sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Thăng xứ thanh tịnh 
nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám 
Thăng xứ thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tám Thắng xứ thanh tịnh nên thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tám Thăng xứ thanh tịnh, hoặc thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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1 Này Thiện Hiện, vì tắm Thăng xứ thanh 
tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tám Thăng xứ thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tám Thắng xứ thanh tịnh nên hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tám Thắng xứ thanh tịnh, hoặc hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Thăng xứ thanh tịnh 
nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tám Thắng xứ thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tám Thắng xứ thanh tịnh nên vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
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thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tám Thăng xứ thanh tịnh, hoặc vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Thăng xứ thanh tịnh 
nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tám Thắng xứ thanh tịnh, hoặc thân giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tám Thắng xứ thanh tịnh nên xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? VỊ hoặc tám Thăng xứ thanh tịnh, hoặc xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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1 Này Thiện Hiện, vì tám Thăng xứ thanh 
tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tám Thăng xứ thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tám Thăng xứ thanh tịnh nên pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tám Thăng xứ thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Thăng xứ thanh tịnh 
nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám 
Thăng xứ thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tám Thăng xứ thanh tịnh nên thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, 
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phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí Nhật 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám Thắng 
xứ thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Thăng xứ thanh tịnh 
nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tám Thắng xứ thanh tịnh, hoặc vô minh thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tám Thăng xứ thanh tịnh nên hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sầu bi khô ưu não thanh tịnh; vì hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám 
Thăng xứ thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, 
sâu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 227 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (46) 


Này Thiện Hiện, vì tám Thăng xứ thanh tịnh 
nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám Thăng xứ thanh tịnh, 
hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tám 
Thăng xứ thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tám Thắng xứ thanh tịnh, hoặc Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Thăng xứ thanh tịnh 
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nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp 
không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám Thắng xứ thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
tám Thăng xứ thanh tịnh nên pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chăng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tám Thắng xứ thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 
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— — Này Thiện Hiện, vì tám Thăng xứ thanh 
tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tám Thăng xứ thanh tịnh, hoặc chân như 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tám Thắng xứ thanh tịnh nên 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thê nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp 
giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bản thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tám Thắng xứ thanh tịnh, hoặc pháp giới 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Thăng xứ thanh tịnh 
nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tám Thăng xứ thanh tịnh, hoặc 
Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
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phân biệt, không đoạn diệt. Vì tám Thắng xứ 
thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám Thắng 
xứ thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Thăng xứ thanh tịnh 
nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tám Thăng xứ thanh tịnh, hoặc bỗn Tĩnh lự 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tám Thăng xứ thanh tịnh nên 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám 
Thăng xứ thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Thăng xứ thanh tịnh 
nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát 
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_ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tám Thăng xứ thanh tịnh, hoặc tám 
Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tám Thăng xứ thanh 
tịnh nên chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh; vì chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tám Thăng xứ thanh tịnh, hoặc chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Thăng xứ thanh tịnh 
nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tám Thắng xứ thanh tịnh, hoặc bốn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tám Thăng xứ thanh 
tịnh nên bốn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám Thắng xứ thanh 
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tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Thăng xứ thanh tịnh 
nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám 
Thăng xứ thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tám Thăng xứ thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám Thắng xứ thanh 
tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Thăng xứ thanh tịnh 
nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tám Thăng xứ thanh tịnh, hoặc 
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mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Thăng xứ thanh tịnh 
nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mặt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tám Thắng xứ thanh tịnh, hoặc năm 
loại mặt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tám Thăng xứ thanh 
tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì sáu 
phép thần thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám Thăng xứ thanh 
tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Thăng xứ thanh tịnh 
nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực 
của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám Thăng xứ thanh tịnh, 
hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tám 
Thăng xứ thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn 
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sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; 
vì bôn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám Thắng xứ thanh 
tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Thăng xứ thanh tịnh 
nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp 
không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám Thắng xứ thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
tám Thắng xứ thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám 
Thăng xứ thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Thăng xứ thanh tịnh 
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_ nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tám Thăng xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tám Thăng xứ thanh 
tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tám Thắng xứ thanh tịnh, hoặc trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Thăng xứ thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Đàả-la-ni thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám Thắng xứ 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tám Thăng xứ thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám Thắng xứ thanh 
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tịnh, hoặc tât cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Thăng xứ thanh tịnh 
nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tám Thăng xứ thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tám Thăng xứ thanh tịnh nên 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám 
Thăng xứ thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Thăng xứ thanh tịnh 
nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc 
giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tám Thắng xứ thanh tịnh, hoặc 
quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
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__ phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Thăng xứ thanh tịnh 
nên hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bỗ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tám Thắng xứ thanh tịnh, hoặc hạnh 
Đại Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám Thăng xứ thanh tịnh 
nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tám Thắng xứ thanh tịnh, hoặc quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì chín Định thứ đệ 
thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
chín Định thứ đệ thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì chín Định thứ đệ thanh tịnh nên thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, 
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thức thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. 
VỊ sao? Vì hoặc chín Định thứ đệ thanh tịnh, 
hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chín Định thứ đệ thanh 
tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc chín Định thứ đệ thanh tịnh, hoặc nhãn xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì chín Định thứ đệ thanh tịnh 
nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chín Định thứ đệ 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chín Định thứ đệ thanh 
tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
chín Định thứ đệ thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
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_ hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì chín Định thứ đệ thanh tịnh nên 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chín 
Định thứ đệ thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chín Định thứ đệ thanh 
tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc chín Định thứ đệ thanh tịnh, hoặc nhãn giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì chín Định thứ đệ thanh tịnh 
nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì sắc Ø1ới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chín Định thứ đệ 
thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 227 1007 


phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chín Định thứ đệ thanh 
tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
chín Định thứ đệ thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì chín Định thứ đệ thanh tịnh nên 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc chín Định thứ đệ thanh 
tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chín Định thứ đệ thanh 
tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
chín Định thứ đệ thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì chín Định thứ đệ thanh tịnh nên 
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__ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc chín Định thứ đệ thanh tịnh, hoặc 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chín Định thứ đệ thanh 
tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc chín Định thứ đệ thanh tịnh, hoặc thiệt giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì chín Định thứ đệ thanh tịnh 
nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
VỊ ĐIỚớI Cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
VỊ sao? Vì hoặc chín Định thứ đệ thanh tịnh, 
hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
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phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chín Định thứ đệ thanh 
tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc chín Định thứ đệ thanh tịnh, hoặc thân giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì chín Định thứ đệ thanh tịnh 
nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thần xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chín Định thứ đệ 
thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chín Định thứ đệ thanh 
tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
chín Định thứ đệ thanh tịnh, hoặc ý giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì chín Định thứ đệ thanh tịnh nên 
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__ pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do 
ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc chín Định thứ đệ thanh tịnh, hoặc pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chín Định thứ đệ thanh 
tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
chín Định thứ đệ thanh tịnh, hoặc địa giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì chín Định thứ đệ thanh tịnh nên 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chín 
Định thứ đệ thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chín Định thứ đệ thanh 
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tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc chín Định thứ đệ thanh tịnh, hoặc vô minh 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì chín Định thứ đệ thanh tịnh 
nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh; vì 
hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
chín Định thứ đệ thanh tịnh, hoặc hành cho đến 
lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chín Định thứ đệ thanh 
tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chín Định thứ đệ 
thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì chín Định thứ đệ thanh tịnh nên Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
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— ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chín Định thứ đệ 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chín Định thứ đệ thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì 
pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chín Định 
thứ đệ thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì chín Định thứ đệ thanh tịnh 
nên pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
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thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chín 
Định thứ đệ thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chín Định thứ đệ thanh 
tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc chín Định thứ đệ thanh tịnh, hoặc chân như 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì chín Định thứ đệ thanh tịnh 
nên pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, 
tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh; 
vì pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ 
bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc chín Định thứ đệ thanh tịnh, hoặc 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
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_ không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chín Định thứ đệ thanh 
tịnh nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để 
khổ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc chín Định thứ đệ thanh tịnh, hoặc 
Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì chín Định thứ đệ 
thanh tịnh nên Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
vì Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chín Định 
thứ đệ thanh tịnh, hoặc Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chín Định thứ đệ thanh 
tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? V1 hoặc chín Định thứ đệ thanh tịnh, hoặc 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì chín Định thứ đệ 
thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bỗn Định vô sắc 
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thanh tịnh; vì bôn Vô lượng, bôn Định vô sắc 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc chín Định thứ đệ thanh tịnh, hoặc 
bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chín Định thứ đệ thanh 
tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải 
thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
VỊ sao? Vì hoặc chín Định thứ đệ thanh tịnh, 
hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì chín 
Định thứ đệ thanh tịnh nên tám Thăng xứ, mười 
Biến xứ thanh tịnh; vì tám Thắng xứ, mười Biến 
xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc chín Định thứ đệ thanh tịnh, hoặc 
tám Thăng xứ, mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chín Định thứ đệ thanh 
tịnh nên bỗn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm 
trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc chín Định thứ đệ thanh tịnh, hoặc 
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__ bên Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì chín Định thứ đệ 
thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chín Định 
thứ đệ thanh tịnh, hoặc bỗn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chín Định thứ đệ thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chín 
Định thứ đệ thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì chín Định thứ đệ thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chín Định thứ đệ 
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thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chín Định thứ đệ thanh 
tịnh nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
VỊ sao? Vì hoặc chín Định thứ đệ thanh tịnh, 
hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chín Định thứ đệ thanh 
tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc chín Định thứ đệ thanh tịnh, hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì chín Định thứ đệ 
thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì 
sáu phép thân thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chín Định thứ đệ 
thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
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diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chín Định thứ đệ thanh 
tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười 
lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chín Định thứ đệ 
thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì chín Định thứ đệ thanh tịnh nên bôn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh; vì bỗn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chín Định 
thứ đệ thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chín Định thứ đệ thanh 
tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì 
pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chín Định 
thứ đệ thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất 
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thanh tịnh, hoặc trí Nhât thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì chín Định thứ đệ thanh tịnh 
nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. V1 sao? Vì hoặc chín Định thứ đệ thanh 
tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chín Định thứ đệ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc chín Định thứ đệ thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì chín Định thứ đệ 
thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc chín Định thứ đệ thanh tịnh, hoặc 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
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— Này Thiện Hiện, vì chín Định thứ đệ thanh 
tịnh nên tật cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chín Định 
thứ đệ thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì chín Định thứ đệ thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chín 
Định thứ đệ thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chín Định thứ đệ thanh 
tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc chín Định thứ đệ thanh tịnh, hoặc 
quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì chín Định thứ đệ 
thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
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thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc chín Định thứ đệ thanh tịnh, hoặc 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chín Định thứ đệ thanh 
tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị 
Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc chín Định thứ đệ thanh 
tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chín Định thứ đệ thanh 
tịnh nên hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
VỊ sao? Vì hoặc chín Định thứ đệ thanh tịnh, 
hoặc hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì chín Định thứ đệ thanh 
tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
VỊ sao? Vì hoặc chín Định thứ đệ thanh tịnh, 
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_ hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì mười Biến xứ thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười 
Biến xứ thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì mười 
Biến xứ thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười Biến xứ thanh tịnh 
nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì mười Biển xứ thanh tịnh nên nhĩ, 
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tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười Biên xứ thanh tịnh, 
hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười Biến xứ thanh tịnh 
nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười 
Biến xứ thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
mười Biến xứ thanh tịnh nên thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười Biên xứ thanh tịnh, 
hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười Biến xứ thanh tịnh 
nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh 
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_ tĩnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì mười Biến xứ thanh tịnh nên 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười Biến xứ thanh tịnh 
nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười 
Biến xứ thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
mười Biến xứ thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc thanh giới cho 
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đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười Biến xứ thanh tịnh 
nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười 
Biến xứ thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
mười Biến xứ thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức 
giới Và tỷ Xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười 
Biến xứ thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười Biến xứ thanh tịnh 
nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không 
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— hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì mười Biển xứ thanh tịnh nên vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười Biến xứ thanh tịnh 
nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc thân giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì mười Biển xứ thanh tịnh nên xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
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ra thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười Biến xứ thanh tịnh 
nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười 
Biến xứ thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
mười Biến xứ thanh tịnh nên pháp giới, ý thức 
giới Và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười 
Biến xứ thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười Biến xứ thanh tịnh 
nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười 
Biến xứ thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
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__ mười Biên xứ thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười Biến xứ thanh 
tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười Biến xứ thanh tịnh 
nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc vô minh thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì mười Biến xứ thanh tịnh nên hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sầu bi khô ưu não thanh tịnh; vì hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười 
Biến xứ thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sâu 
bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười Biến xứ thanh tịnh 
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nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười Biến xứ thanh 
tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì mười 
Biến xứ thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhãn, Tĩnh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc Tịnh giới 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười Biến xứ thanh tịnh 
nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp 
không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười Biến xứ thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
mười Biến xứ thanh tịnh nên pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, 
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_ pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười Biến xứ thanh tịnh 
nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc chân như thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì mười Biến xứ thanh tịnh nên pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
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pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười 
Biến xứ thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười Biến xứ thanh tịnh 
nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để khố 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc 
Thánh đế khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì mười Biến xứ 
thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười Biến 
xứ thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 228 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (47) 


Này Thiện Hiện, vì mười Biến xứ thanh tịnh 
nên bôn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì mười Biến xứ thanh tịnh nên 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười 
Biến xứ thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười Biến xứ thanh tịnh 
nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì hoặc mười Biên xứ thanh tịnh, hoặc 
tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì mười Biến xứ 
thanh tịnh nên tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ 
thanh tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười Biến xứ thanh tịnh 
nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc bốn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì mười Biến xứ thanh 
tịnh nên bốn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười Biến xứ thanh 
tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
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— Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười Biến xứ thanh tịnh 
nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười 
Biến xứ thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì mười Biến xứ thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười Biến xứ thanh 
tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười Biến xứ thanh tịnh 
nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa Bỏ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc 
mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười Biến xứ thanh tịnh 
nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mặt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc năm 
loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì mười Biến xứ thanh 
tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì sáu 
phép thần thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười Biến xứ thanh 
tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười Biến xứ thanh tịnh 
nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực 
của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười Biến xứ thanh tịnh, 
hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì mười 
Biến xứ thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
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đại Xả, mười tắm pháp Phật bât cộng thanh 
tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười Biến xứ 
thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười Biên xứ thanh tịnh 
nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp 
không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười Biến xứ thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
mười Biến xứ thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười 
Biến xứ thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười Biến xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
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thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì mười Biến xứ thanh 
tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười Biến xứ thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười Biến xứ 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì mười Biến xứ thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười Biến xứ thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
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_ tịnh, hoặc trí Nhât thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười Biến xứ thanh tịnh 
nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì mười Biến xứ thanh tịnh nên 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười 
Biến xứ thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười Biến xứ thanh tịnh 
nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc 
giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc 
quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì mười Biến xứ thanh 
tịnh nên hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười Biến xứ thanh tịnh 
nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì bỗn Niệm trụ thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn 
Niệm trụ thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
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_ bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Niệm trụ thanh tịnh 
nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bỗn Niệm trụ thanh tịnh nên nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc 
nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Niệm trụ thanh tịnh 
nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
bốn Niệm trụ thanh tịnh nên thanh, hương, vị, 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 228 1041 


xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bỗn Niệm trụ thanh 
tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Niệm trụ thanh tịnh 
nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bốn Niệm trụ thanh tịnh nên sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bôn Niệm trụ thanh tịnh 
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— nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bốn Niệm trụ thanh tịnh nên thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Niệm trụ thanh tịnh 
nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
bốn Niệm trụ thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức 
giới Và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ 
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do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Niệm trụ thanh tịnh 
nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bôn Niệm trụ thanh tịnh nên vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Niệm trụ thanh tịnh 
nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh 
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— nên trí Nhât thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc thân giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bỗn Niệm trụ thanh tịnh nên 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Niệm trụ thanh tịnh 
nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
bốn Niệm trụ thanh tịnh nên pháp giới, ý thức 
Ø1ới Và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
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Niệm trụ thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Niệm trụ thanh tịnh 
nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bỗn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì bốn Niệm trụ thanh tịnh nên thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bôn Niệm trụ 
thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Niệm trụ thanh tịnh 
nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc vô minh thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
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đoạn diệt. Vì bốn Niệm trụ thanh tịnh nên hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh; vì hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bỗn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, 
sâu bi khô ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Niệm trụ thanh tịnh 
nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, 
hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn 
Niệm trụ thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bôn Niệm trụ thanh tịnh 
nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp 
không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Niệm trụ thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
bốn Niệm trụ thanh tịnh nên pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chăng thể nắm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc bỗn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
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— trí thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Niệm trụ thanh tịnh 
nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc chân như thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bỗn Niệm trụ thanh tịnh nên pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Niệm trụ thanh tịnh 
nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc 
Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn Niệm 
trụ thanh tịnh nên Thánh đề tập. diệt, đạo thanh 
tịnh; vì Thánh đề tập. diệt, đạo thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Niệm trụ thanh tịnh 
nên bôn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bỗn Niệm trụ thanh tịnh nên 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Niệm trụ thanh tịnh 
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_ nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tắm Giải 
thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc 
tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn Niệm trụ 
thanh tịnh nên tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biên xứ thanh tịnh; vì tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Niệm trụ thanh tịnh 
nên bốn Chánh đoạn thanh tịnh; vì bốn Chánh 
đoạn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc bỗn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc 
bôn Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn Niệm trụ 
thanh tịnh nên bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; 
vì bốn Thần túc cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
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tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc bốn Thần túc 
cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Niệm trụ thanh tịnh 
nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì bỗn Niệm trụ thanh tịnh 
nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, 
hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Niệm trụ thanh tịnh 
nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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— sao? Vì hoặc bôn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Niệm trụ thanh tịnh 
nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mặt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc năm 
loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì bỗn Niệm trụ thanh tịnh 
nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì sáu phép 
thân thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, 
hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Niệm trụ thanh tịnh 
nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực 
của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, 
hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn 
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Niệm trụ thanh tịnh nên bôn điêu không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Niệm trụ 
thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Niệm trụ thanh tịnh 
nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp 
không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bỗn Niệm trụ thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
bốn Niệm trụ thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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a Này Thiện Hiện, vì bôn Niệm trụ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì bỗn Niệm trụ thanh tịnh 
nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; 
vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Niệm trụ thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bỗn Niệm trụ 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bốn Niệm trụ thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bôn Niệm trụ 
thanh tịnh, hoặc tật cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Niệm trụ thanh tịnh 
nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bỗn Niệm trụ thanh tịnh nên 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bỗn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Niệm trụ thanh tịnh 
nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc 
giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc bỗn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc 
quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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_ thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Niệm trụ thanh tịnh 
nên hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bỗ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc hạnh 
Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Niệm trụ thanh tịnh 
nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì bỗn Chánh đoạn thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
bốn Chánh đoạn thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, 
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thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Chánh đoạn thanh 
tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc nhãn xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bỗn Chánh đoạn thanh tịnh 
nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Chánh đoạn 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Chánh đoạn thanh 
tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh 
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_ tịnh, hoặc trí Nhât thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bôn Chánh đoạn thanh tịnh 
nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Chánh đoạn thanh 
tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc nhãn giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bôn Chánh đoạn thanh tịnh 
nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì sắc Ø1ới cho đến các thọ đo nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Chánh đoạn 
thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
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Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Chánh đoạn thanh 
tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc nhĩ giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bốn Chánh đoạn thanh tịnh 
nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Chánh đoạn thanh 
tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Chánh đoạn thanh 
tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
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— đoạn diệt. Vì bôn Chánh đoạn thanh tịnh nên 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Chánh đoạn thanh 
tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc thiệt giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bỗn Chánh đoạn thanh tịnh 
nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
VỊ ĐIỚớI cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc bốn Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc 
VỊ ĐIỚớI cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
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tịnh đêu không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Chánh đoạn thanh 
tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thần giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc thân giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bôn Chánh đoạn thanh tịnh 
nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thần xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Chánh đoạn 
thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Chánh đoạn thanh 
tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc ý giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
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— đoạn diệt. Vì bôn Chánh đoạn thanh tịnh nên 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vi pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Chánh đoạn thanh 
tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc địa giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bôn Chánh đoạn thanh tịnh nên 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bỗn 
Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì bôn Chánh đoạn thanh 
tịnh nên võ minh thanh tịnh; vì vô minh thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc vô minh 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bôn Chánh đoạn thanh tịnh 
nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh; vì 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bôn Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc hành cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Chánh đoạn thanh 
tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Chánh đoạn 
thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì bốn Chánh đoạn thanh tịnh nên Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
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— mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Chánh đoạn 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Chánh đoạn thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì 
pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Chánh 
đoạn thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bôn Chánh đoạn thanh tịnh 
nên pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
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không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh; vì pháp không bên ngoải cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Chánh đoạn thanh 
tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc chân như 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bôn Chánh đoạn thanh tịnh 
nên pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, 
tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh; 
vì pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ 
bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
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— thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Chánh đoạn thanh 
tịnh nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để 
khổ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc 
Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì bỗn Chánh đoạn 
thanh tịnh nên Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Chánh 
đoạn thanh tịnh, hoặc Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Chánh đoạn thanh 
tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì bỗn Chánh đoạn 
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thanh tịnh nên bôn Vô lượng, bôn Định vô sắc 
thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc 
bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Chánh đoạn thanh 
tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải 
thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc bốn Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc 
tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn Chánh đoạn 
thanh tịnh nên tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biên xứ thanh tịnh; vì tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Chánh đoạn thanh 
tịnh nên bỗn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm 
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__ trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc bỗn Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc 
bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn Chánh đoạn 
thanh tịnh nên bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; 
vì bốn Thần túc cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc bốn Thần 
túc cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 229 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (48) 


Này Thiện Hiện, vì bốn Chánh đoạn thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì bỗn Chánh đoạn thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Chánh đoạn 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Chánh đoạn thanh 
tịnh nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa 
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__ Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Chánh đoạn thanh tịnh, 
hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Chánh đoạn thanh 
tịnh nên năm loại mặt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn Chánh đoạn 
thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì 
sáu phép thân thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Chánh đoạn 
thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Chánh đoạn thanh 
tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười 
lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Chánh đoạn 
thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 229 1071 


hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì bốn Chánh đoạn thanh tịnh nên bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh; vì bôn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Chánh 
đoạn thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Chánh đoạn thanh 
tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì 
pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Chánh 
đoạn thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bôn Chánh đoạn thanh tịnh 
nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Chánh đoạn thanh tịnh, 
hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
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— thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Chánh đoạn thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bỗn Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì bỗn Chánh đoạn thanh 
tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Chánh đoạn thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Chánh 
đoạn thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-n1 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bôn Chánh đoạn thanh tịnh 
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nên tât cả pháp môn Tam-ma-đỊa thanh tịnh; vì 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Chánh đoạn thanh 
tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc 
quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn Chánh đoạn 
thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Chánh đoạn thanh 
tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị 
Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
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_ tịnh. Vì sao? Vì hoặc bôn Chánh đoạn thanh 
tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Chánh đoạn thanh 
tịnh nên hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc bốn Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Chánh đoạn thanh 
tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc bốn Chánh đoạn thanh tịnh, hoặc 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì bốn Thân túc thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
Thân túc thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí 
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Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
bốn Thân túc thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Thần túc thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Thân túc thanh tịnh 
nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn Thần túc thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bôn Thần túc thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc bốn Thân túc thanh tịnh, hoặc 
nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Thần túc thanh tịnh 
nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí 
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__ Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bôn 
Thân túc thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
bốn Thân túc thanh tịnh nên thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Thân túc thanh tịnh, 
hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Thân túc thanh tịnh 
nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bôn Thân túc thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bốn Thần túc thanh tịnh nên sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Thân túc thanh tịnh, hoặc sắc 
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giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Thân túc thanh tịnh 
nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bỗn 
Thân túc thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì bốn Thân túc thanh tịnh nên thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Thân túc thanh tịnh, hoặc thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Thân túc thanh tịnh 
nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
Thân túc thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc 
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_ trí Nhât thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì bôn Thân túc thanh tịnh nên hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn Thân túc thanh tịnh, hoặc hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Thân túc thanh tịnh 
nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn Thân túc thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bỗn Thần túc thanh tịnh nên vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Thân túc thanh tịnh, hoặc vị giới cho 
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đến các thọ đo thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Thân túc thanh tịnh 
nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn Thân túc thanh tịnh, hoặc thân giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bốn Thân túc thanh tịnh nên xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Thân túc thanh tịnh, hoặc xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Thân túc thanh tịnh 
nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
Thân túc thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc 
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_ trí Nhât thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì bốn Thân túc thanh tịnh nên pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn Thân túc thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Thân túc thanh tịnh 
nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
Thân túc thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì bỗn Thần túc thanh tịnh nên thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí Nhật 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Thân túc 
thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
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đêu không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Thân túc thanh tịnh 
nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn Thần túc thanh tịnh, hoặc vô minh thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bốn Thân túc thanh tịnh nên hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh; vì hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
Thân túc thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, 
sâu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Thân túc thanh tịnh 
nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Thân túc thanh tịnh, 
hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn 
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— Thân túc thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhãn, 
Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Thân túc thanh tịnh, hoặc Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Thân túc thanh tịnh 
nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp 
không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Thân túc thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
bốn Thân túc thanh tịnh nên pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
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pháp không chăng thế năm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc bốn Thân túc thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Thân túc thanh tịnh 
nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bôn Thân túc thanh tịnh, hoặc chân như thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bốn Thân túc thanh tịnh nên pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bỗn 
Thân túc thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh 
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— ĐIỚI chắng thê nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Thân túc thanh tịnh 
nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Thân túc thanh tịnh, hoặc 
Thánh để khô thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn Thân túc 
thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Thần túc 
thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Thân túc thanh tịnh 
nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bỗn Tĩnh lự thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Thân túc thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bốn Thân túc thanh tịnh nên 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 229 1085 


bôn Vô lượng, bôn Định vô sắc thanh tịnh; vì 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
Thần túc thanh tịnh, hoặc bỗn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Thân túc thanh tịnh 
nên tám Giiải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Thần túc thanh tịnh, hoặc tám 
Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì bốn Thân túc thanh tịnh 
nên tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Thân túc thanh 
tịnh, hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Thân túc thanh tịnh 
nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ 
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__ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Thân túc thanh tịnh, hoặc bôn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì bốn Thân túc thanh tịnh 
nên bốn Chánh đoạn, năm Căn, năm Lực, bảy chị 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Thần túc thanh tịnh, hoặc bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Thần túc thanh tịnh 
nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
Thân túc thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì bốn Thân túc thanh tịnh 
nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
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tịnh. Vì sao? Vì hoặc bôn Thân túc thanh tịnh, 
hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Thân túc thanh tịnh 
nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Thần túc thanh tịnh, hoặc mười 
địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Thân túc thanh tịnh 
nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Thần túc thanh tịnh, hoặc năm 
loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì bốn Thân túc thanh tịnh 
nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì sáu phép 
thân thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Thân túc thanh tịnh, 
hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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__ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Thân túc thanh tịnh 
nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực 
của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Thân túc thanh tịnh, 
hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn 
Thân túc thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bât cộng thanh tịnh; 
vì bốn điều không sợ cho đên mười tắm pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Thân túc thanh 
tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Thân túc thanh tịnh 
nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp 
không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Thân túc thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 229 1089 


hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
bốn Thân túc thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
Thần túc thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Thân túc thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Thân túc thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì bốn Thân túc thanh tịnh 
nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; 
vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn Thân túc thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Thân túc thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả 
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_ pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Thân túc 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bốn Thân túc thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn Thân túc thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Thân túc thanh tịnh 
nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn Thần túc thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bốn Thân túc thanh tịnh nên 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bỗn 
Thân túc thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, 
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A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Thân túc thanh tịnh 
nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc 
giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc bốn Thân túc thanh tịnh, hoặc 
quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Thân túc thanh tịnh 
nên hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bỗ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Thân túc thanh tịnh, hoặc hạnh 
Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Thân túc thanh tịnh 
nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn Thân túc thanh tịnh, hoặc quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
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__ hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì năm Căn thanh tịnh 
nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm Căn 
thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm 
Căn thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
Căn thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Căn thanh tịnh nên 
nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
Căn thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm 
Căn thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
Căn thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
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thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Căn thanh tịnh nên 
sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
Căn thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm 
Căn thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ thanh tịnh; vi thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc năm Căn thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Căn thanh tịnh nên 
nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
Căn thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
năm Căn thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
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do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
Căn thanh tịnh, hoặc sắc ØI1ới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Căn thanh tịnh nên 
nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
Căn thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm 
Căn thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm Căn 
thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Căn thanh tịnh nên 
tỷ giới thanh tịnh; vì ty giới thanh tịnh nên trí 
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Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
Căn thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm 
Căn thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm Căn 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Căn thanh tịnh nên 
thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
Căn thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
năm Căn thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
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— Căn thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Căn thanh tịnh nên 
thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
Căn thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
năm Căn thanh tịnh nên xúc giới, thần thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
Căn thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Căn thanh tịnh nên ý 
giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm Căn 
thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
năm Căn thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và 
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm Căn thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Căn thanh tịnh nên 
địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
Căn thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm 
Căn thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc năm Căn thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhât 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Căn thanh tịnh nên 


1098 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


— vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
Căn thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm 
Căn thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu 
não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ 
ưu não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc năm Căn thanh tịnh, hoặc hành 
cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Căn thanh tịnh nên 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc năm Căn thanh tịnh, hoặc Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm Căn thanh 
tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất 
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thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm Căn 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Căn thanh tịnh nên 
pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp không 
bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm Căn thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm 
Căn thanh tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
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__ Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
Căn thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Căn thanh tịnh nên 
chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
Căn thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
năm Căn thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
binh đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm Căn thanh 
tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới chắng thê 
nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Căn thanh tịnh nên 
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Thánh để khô thanh tịnh; vì Thánh để khô 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc năm Căn thanh tịnh, hoặc Thánh đề 
khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì năm Căn thanh tịnh nên 
Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh để 
tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm Căn thanh tịnh, 
hoặc Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Căn thanh tịnh nên 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
năm Căn thanh tịnh, hoặc bôn Tĩnh lự thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì năm Căn thanh tịnh nên bôn Vô lượng, 
bôn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm Căn thanh tịnh, 
hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
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_ không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Căn thanh tịnh nên 
tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc năm Căn thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì năm Căn thanh tịnh nên tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm Căn thanh tịnh, hoặc 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Căn thanh tịnh nên 
bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bỗn Niệm trụ thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc năm Căn thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì năm Căn thanh tịnh nên bốn 
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Chánh đoạn, bôn Thân túc, năm Lực, bảy chi 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc năm Căn thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Căn thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm Căn 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì năm Căn thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh; vì pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? VI hoặc năm Căn thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 
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— — Này Thiện Hiện, vì năm Căn thanh tịnh 
nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc năm Căn thanh tịnh, hoặc mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Căn thanh tịnh nên 
năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc năm Căn thanh tịnh, hoặc năm loại mắt 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì năm Căn thanh tịnh nên sáu 
phép thân thông thanh tịnh; vì sáu phép thần 
thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
VỊ sao? Vì hoặc năm Căn thanh tịnh, hoặc sáu 
phép thân thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Căn thanh tịnh nên 
mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực của 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
VỊ sao? Vì hoặc năm Căn thanh tịnh, hoặc mười 
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lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm Căn thanh 
tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điêu 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc năm Căn thanh tịnh, hoặc bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Căn thanh tịnh nên 
pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp không 
quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm Căn thanh tịnh, hoặc 
pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm 
Căn thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; 
vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm Căn thanh 
tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí 
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__ Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Căn thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc năm Căn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì năm Căn thanh tịnh nên trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
Căn thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Căn thanh tịnh nên 
tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm Căn thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-nI thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì năm Căn thanh tịnh nên tất cả pháp môn 
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Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm Căn thanh tịnh, 
hoặc tật cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Căn thanh tịnh nên 
quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
năm Căn thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì năm Căn thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm Căn thanh tịnh, 
hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Căn thanh tịnh nên 
quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc giác 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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— sao? Vì hoặc năm Căn thanh tịnh, hoặc quả vị 
Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Căn thanh tịnh nên 
hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc năm Căn thanh tịnh, hoặc hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Căn thanh tịnh nên 
quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; 
vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc năm Căn thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 230 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (49) 


Lại nữa Thiện Hiện, vì năm Lực thanh tịnh 
nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm Lực 
thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm 
Lực thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
Lực thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Lực thanh tịnh nên 
nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
Lực thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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_ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
năm Lực thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ 
thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
năm Lực thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Lực thanh tịnh nên 
sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
Lực thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm 
Lực thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ thanh tịnh; vi thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vị hoặc năm Lực thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Lực thanh tịnh nên 
nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
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Lực thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì năm Lực thanh tịnh nên sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc Ø1ớI cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
năm Lực thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Lực thanh tịnh nên 
nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
Lực thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm 
Lực thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm Lực 
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__ thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Lực thanh tịnh nên 
tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
Lực thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm 
Lực thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm Lực 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Lực thanh tịnh nên 
thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
Lực thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
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hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
năm Lực thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
Lực thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Lực thanh tịnh nên 
thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
Lực thanh tịnh, hoặc thần giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm 
Lực thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
Lực thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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__ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Lực thanh tịnh nên ý 
giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm Lực 
thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm 
Lực thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm Lực thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Lực thanh tịnh nên 
địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
Lực thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm 
Lực thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 230 1115 


giới thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc năm Lực thanh tịnh, hoặc thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Lực thanh tịnh nên 
vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nền trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
Lực thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
năm Lực thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ 
ưu não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sâu bi 
khổ ưu não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm Lực thanh tịnh, hoặc 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diỆt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Lực thanh tịnh nên 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc năm Lực thanh tịnh, hoặc Bồ thí 
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__ ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm Lực thanh 
tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm Lực 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Lực thanh tịnh nên 
pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp không 
bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm Lực thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm 
Lực thanh tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
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bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không 
cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp 
không chắng thể năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc năm Lực thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Lực thanh tịnh nên 
chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
Lực thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
năm Lực thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
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—_ trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm Lực thanh 
tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới chắng thể 
nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Lực thanh tịnh nên 
Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh đề khô thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc năm Lực thanh tịnh, hoặc Thánh đế khổ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì năm Lực thanh tịnh nên 
Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh để 
tập. diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm Lực thanh tịnh, 
hoặc Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Lực thanh tịnh nên 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bỗn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
năm Lực thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
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diệt. Vì năm Lực thanh tịnh nên bôn Vô 
lượng, bôn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm Lực 
thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Lực thanh tịnh nên 
tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc năm Lực thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì năm Lực thanh tịnh nên tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. V1 sao? Vì hoặc năm Lực thanh tịnh, hoặc 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Lực thanh tịnh nên 
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_ bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bôn Niệm trụ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc năm Lực thanh tịnh, hoặc bốn Niệm 
trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì năm Lực thanh tịnh nên bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc năm Lực thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Lực thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm Lực 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì năm Lực thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh; vì pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô 
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nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. V1 sao? Vì hoặc năm Lực thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Lực thanh tịnh nên 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc năm Lực thanh tịnh, hoặc mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Lực thanh tịnh nên 
năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc năm Lực thanh tịnh, hoặc năm loại mặt 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì năm Lực thanh tịnh nên sáu 
phép thân thông thanh tịnh; vì sáu phép thân 
thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
VỊ sao? Vì hoặc năm Lực thanh tịnh, hoặc sáu 
phép thân thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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_ thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Lực thanh tịnh nên 
mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực của 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
VỊ sao? Vì hoặc năm Lực thanh tịnh, hoặc mười 
lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm Lực thanh 
tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc năm Lực thanh tịnh, hoặc bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Lực thanh tịnh nên 
pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp không 
quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. V1 sao? Vì hoặc năm Lực thanh tịnh, hoặc 
pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
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thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm 
Lực thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; 
vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm Lực thanh 
tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Lực thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc năm Lực thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì năm Lực thanh tịnh nên trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
Lực thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Lực thanh tịnh nên 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả 
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_ pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm Lực 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì năm Lực thanh tịnh nên tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm Lực thanh tịnh, 
hoặc tật cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Lực thanh tịnh nên 
quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
năm Lực thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì năm Lực thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm Lực thanh tịnh, 
hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, 
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hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Lực thanh tịnh nên 
quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc giác 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc năm Lực thanh tịnh, hoặc quả vị 
Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Lực thanh tịnh nên 
hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc năm Lực thanh tịnh, hoặc hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm Lực thanh tịnh nên 
quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; 
vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc năm Lực thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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__ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì bảy chi Đắng giác 
thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bảy chi Đăng giác thanh tịnh, hoặc sắc thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bảy chi Đắng giác thanh tịnh nên 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bảy chi Đắng giác thanh 
tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bảy chi Đăng giác thanh 
tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bảy chi Đắng giác thanh tịnh, hoặc nhãn xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bảy chi Đắng giác thanh tịnh 
nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bảy chi Đắng giác 
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thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bảy chi Đăng giác thanh 
tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bảy chi Đăng giác thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bảy chi Đắng giác thanh tịnh nên 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bảy chi 
Đắng giác thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bảy chi Đăng giác thanh 
tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bảy chi Đắng giác thanh tịnh, hoặc nhãn 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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_ không đoạn diệt. Vì bảy chi Đắng giác thanh 
tịnh nên sắc ø1ới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì sắc Øiới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bảy chỉ 
Đắng giác thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bảy chi Đăng giác thanh 
tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bảy chi Đăng giác thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bảy chi Đăng giác thanh tịnh nên 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bảy chi Đăng giác thanh 
tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
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làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bảy chi Đăng giác thanh 
tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bảy chi Đăng giác thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bảy chi Đắng giác thanh tịnh nên 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bảy chi Đăng giác thanh tịnh, hoặc 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bảy chi Đăng giác thanh 
tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bảy chi Đăng giác thanh tịnh, hoặc thiệt 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
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— đêu không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì bảy chi Đẳng giác 
thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bảy chi Đắng 
giác thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bảy chi Đăng giác thanh 
tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thần giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bảy chi Đăng giác thanh tịnh, hoặc thân giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bảy chi Đắng giác thanh tịnh 
nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thần xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bảy chi Đăng giác 
thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân 
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xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bảy chi Đăng giác thanh 
tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bảy chi Đăng giác thanh tịnh, hoặc ý giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bảy chi Đắng giác thanh tịnh nên 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vi pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bảy chi Đắng giác thanh tịnh, hoặc pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bảy chi Đăng giác thanh 
tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bảy chi Đăng giác thanh tịnh, hoặc địa giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
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_ hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bảy chi Đắng giác thanh tịnh nên 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bảy 
chì Đắng giác thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bảy chi Đăng giác thanh 
tịnh nên võ minh thanh tịnh; vì vô minh thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bảy chi Đăng giác thanh tịnh, hoặc vô minh 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bảy chi Đắng giác thanh tịnh 
nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh; vì 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bảy chi Đắng giác thanh tịnh, hoặc hành cho đến 
lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì bảy chi Đăng giác 
thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bảy chi Đăng giác 
thanh tịnh, hoặc Bô thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì bảy chi Đăng giác thanh tịnh nên Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bảy chi Đắng giác 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bảy chi Đăng giác thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì 
pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bảy chi Đắng 
giác thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bảy chi Đắng giác thanh tịnh nên 
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_ pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bảy chi 
Đắng giác thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bảy chi Đăng giác thanh 
tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bảy chi Đắng giác thanh tịnh, hoặc chân 
như thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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không đoạn diệt. Vì bảy chi Đăng giác thanh 
tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chăng thể nghĩ bản thanh tịnh; 
vì pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bảy chi Đắng giác thanh tịnh, hoặc 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bảy chi Đăng giác thanh 
tịnh nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để 
khô thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bảy chi Đắng giác thanh tịnh, hoặc 
Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì bảy chi Đăng giác 
thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
vì Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bảy chi Đắng 
giác thanh tịnh, hoặc Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đêu 
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_ không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bảy chi Đăng giác thanh 
tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bảy chi Đắng giác thanh tịnh, hoặc 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì bảy chi Đăng giác 
thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bảy chi Đắng giác thanh tịnh, hoặc 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bảy chi Đăng giác thanh 
tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải 
thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc bảy chi Đắng giác thanh tịnh, 
hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bảy 
chi Đắng giác thanh tịnh nên tám Thăng xứ, chín 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 230 1137 


Định thứ đệ, mười Biên xứ thanh tịnh; vì tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bảy chi Đắng giác thanh tịnh, hoặc tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bảy chi Đăng giác thanh 
tịnh nên bỗn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm 
trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bảy chi Đắng giác thanh tịnh, hoặc 
bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì bảy chi Đắng giác 
thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bảy chi Đắng giác thanh tịnh, hoặc 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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—— Này Thiện Hiện, vì bảy chi Đăng giác 
thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bảy chi Đăng giác thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bảy chị 
Đắng giác thanh tịnh nên pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Võ nguyện thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bảy 
chi Đăng giác thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bảy chi Đăng giác thanh 
tịnh nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc bảy chi Đắng giác thanh tịnh, 
hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bảy chi Đăng giác thanh 
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tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại 
mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bảy chi Đắng giác thanh tịnh, hoặc 
năm loại mặt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì bảy chì Đắng giác 
thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì 
sáu phép thân thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bảy chi Đăng giác 
thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bảy chi Đăng giác thanh 
tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười 
lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bảy chi Đắng giác 
thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì bảy chi Đắng giác thanh tịnh nên bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho 
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— đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bảy chi Đắng giác thanh tịnh, hoặc bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bảy chi Đăng giác thanh 
tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì 
pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bảy chi Đắng 
giác thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bảy chi Đắng giác thanh tịnh nên 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bảy chi Đắng giác thanh tịnh, hoặc 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bảy chi Đăng giác thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì hoặc bảy chi Đăng giác thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bảy chì 
Đắng giác thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bảy chi Đắng giác thanh 
tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bảy chi Đăng giác thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bảy chi Đắng 
giác thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bảy chi Đắng giác thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bảy chi 
Đắng giác thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam- 


1142 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


— ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bảy chi Đăng giác thanh 
tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bảy chi Đắng giác thanh tịnh, hoặc 
quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì bảy chì Đắng giác 
thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bảy chi Đắng giác thanh tịnh, hoặc 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bảy chi Đăng giác thanh 
tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị 
Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bảy chi Đắng giác thanh 
tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì bảy chi Đăng giác 
thanh tịnh nên hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bảy chi Đắng giác 
thanh tịnh, hoặc hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bảy chi Đăng giác thanh 
tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc bảy chi Đắng giác thanh tịnh, 
hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 231 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (50) 


Lại nữa Thiện Hiện, vì tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc sắc thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc nhãn xứ 
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thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tắm chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám chi 
Thánh đạo thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 
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— — Này Thiện Hiện, vì tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc 
nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì sắc Øiới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám chi 
Thánh đạo thanh tịnh, hoặc sắc Ø1Ớớ1 cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tắm chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc nhĩ giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tám chi Thánh đạo thanh 
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tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tắm chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phân, không phân 
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__ biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tắm chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc thiệt 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tắm chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thần giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc thân 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tám chi Thánh đạo thanh 
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tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các 
thọ do thần xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tắm chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc ý giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
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_ không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tắm chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc địa giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tắm chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên võ minh thanh tịnh; vì vô minh thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc vô minh 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
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ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não 
thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu 
não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên Bó thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh, hoặc Tình giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 
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— — Này Thiện Hiện, vì tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; 
vì pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhật 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám chi 
Thánh đạo thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
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không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tắm chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc chân 
như thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đẳng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ. thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh; 
vì pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ 
bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tắm chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên Thánh đề khô thanh tịnh; vì Thánh để 
khô thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc 
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__ Thánh đê khô thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tám chị Thánh đạo 
thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
vì Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh, hoặc Thánh để tập, diệt, 
đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tắm chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc 
bôn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tám chị Thánh đạo 
thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì tám chị Thánh đạo 
thanh tịnh nên tám Giiải thoát thanh tịnh; vì tám 
Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tám 
chi Thánh đạo thanh tịnh nên tắm Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; vì tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên bỗn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm 
trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc 
bỗn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tám chị Thánh đạo 
thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
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_ năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác; vì bốn 
Chánh đoạn cho đến bảy chi Đắng giác thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc bốn 
Chánh đoạn cho đến bảy chi Đăng giác thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tắm chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh, hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên năm loại mặt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tám chị Thánh đạo 
thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì 
sáu phép thân thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tắm chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười 
lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
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—_ thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tắm 
chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tắm chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì 
pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh 
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luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhât thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tắm chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tám chị Thánh đạo 
thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tắm chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất 


1160 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


— thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà- 
la-ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; 
vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tám chi 
Thánh đạo thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tắm chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc 
quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc 
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trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị 
Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. V1 sao? Vì hoặc tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tắm chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
VỊ sao? Vì hoặc tám chi Thánh đạo thanh tịnh, 
hoặc hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tắm chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tám chi Thánh đạo thanh tịnh, 
hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
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_ hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc 
sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; 
vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì 
nhãn xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, 
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thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc 
xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh nên thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì 


1164 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


__ nhãn giới thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh nên sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
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duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh nên hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
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__ biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì 
thiệt giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh nên vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì 
thân giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các 
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_ thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh nên thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô 
minh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí 
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Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sầu bi khỗ ưu não thanh tịnh; vì hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc hành cho 
đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh; vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc 
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— Tịnh giới cho đên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh nên pháp không bên trong 
thanh tịnh; vì pháp không bên trong thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh nên pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không 
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tánh tự tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh nên chân như thanh tịnh; vì 
chân như thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh 
nên pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, 
tánh chăng đổi khác, tánh bình đắng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh; 
vì pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh ĐIỚI 
chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
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không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh nên Thánh đề khô thanh tịnh; 
vì Thánh đế khổ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc Thánh đế khổ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh nên Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì 
Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, 
diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
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môn giải thoát Không thanh tịnh nên bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, 
bôn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; 
vì tám Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh nên tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh, hoặc tám Thăng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biên xứ thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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— — Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì 
bốn Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh 
nên bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô 
tướng thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? VI hoặc pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
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không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô nguyện 
thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Võ nguyện 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô nguyện thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh nên mười địa Bôồ-tát thanh tịnh; 
vì mười địa Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; vì 
năm loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
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_ không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh 
nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì sáu phép 
thân thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh nên mười lực của Phật thanh 
tịnh; vì mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh, hoặc mười lực của 
Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vị hoặc pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 231 1177 


tám pháp Phật bât cộng thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh nên pháp không quên mất 
thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc pháp 
không quên mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì 
trí Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
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_ không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh 
nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; 
vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đả-la-ni 
thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-nI thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc tất 
cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh nên tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
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biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì 
quả Dự lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh nên quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; 
vì quả vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 
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—— Nảy Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh nên hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; 
vì hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh, hoặc hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh nên quả vị CGIác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 


L] 
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Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (51) 


Lại nữa Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát 
Vô tướng thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng 
thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
môn giải thoát Vô tướng thanh tịnh nên thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng 
thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn 
xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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_ sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng 
thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
môn giải thoát Võ tướng thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
tướng thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng 
thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
môn giải thoát Võ tướng thanh tịnh nên thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn 
giải thoát Vô tướng thanh tịnh, hoặc thanh, 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 232 1183 


hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
tướng thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì 
nhãn giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô 
tướng thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp môn giải thoát Vô tướng thanh tịnh nên sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng 
thanh tịnh, hoặc sắc ØI1ỚI cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
tướng thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Võ tướng 
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— thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
môn giải thoát Vô tướng thanh tịnh nên thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng 
thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
tướng thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng 
thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
môn giải thoát Vô tướng thanh tịnh nên hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
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thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
tướng thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng 
thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
môn giải thoát Vô tướng thanh tịnh nên vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng thanh tịnh, 
hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
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_ tướng thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì 
thân giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô 
tướng thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp môn giải thoát Vô tướng thanh tịnh nên xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng 
thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
tướng thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng 
thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
môn giải thoát Vô tướng thanh tịnh nên pháp 
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giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vi pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp môn giải thoát Võ tướng thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng 
thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
môn giải thoát Vô tướng thanh tịnh nên thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
môn giải thoát Vô tướng thanh tịnh, hoặc thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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— Nảy Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô 
minh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng 
thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
môn giải thoát Vô tướng thanh tịnh nên hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sầu bi khô ưu não thanh tịnh; vì hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
môn giải thoát Vô tướng thanh tịnh, hoặc hành 
cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
tướng thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh; vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
môn giải thoát Vô tướng thanh tịnh, hoặc Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
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phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp môn giải 
thoát Vô tướng thanh tịnh nên Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
tướng thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh 
tịnh; vì pháp không bên trong thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
môn giải thoát Vô tướng thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp môn giải 
thoát Vô tướng thanh tịnh nên pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
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_ pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tt cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
tướng thanh tịnh nên chân như thanh tịnh; vì 
chân như thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô 
tướng thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp môn giải thoát Vô tướng thanh tịnh nên 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thê nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp 
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giới cho đến cảnh giới chắng thê nghĩ bản 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng 
thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh ĐIỚI 
chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
tướng thanh tịnh nên Thánh đề khổ thanh tịnh; vì 
Thánh để khô thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát 
Vô tướng thanh tịnh, hoặc Thánh để khổ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp môn giải thoát Vô tướng 
thanh tịnh nên Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn 
giải thoát Vô tướng thanh tịnh, hoặc Thánh để 
tập. diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
tướng thanh tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì 
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_ bôn Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát 
Vô tướng thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp môn giải thoát Vô tướng 
thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng 
thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
tướng thanh tịnh nên tám Cải thoát thanh tịnh; vì 
tám Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát 
Vô tướng thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp môn giải thoát Vô tướng 
thanh tịnh nên tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biên xứ thanh tịnh; vì tám Thắng xứ, chín 
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Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
môn giải thoát Vô tướng thanh tịnh, hoặc tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng thanh tịnh nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì 
bốn Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát 
Vô tướng thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp môn giải thoát Vô tướng 
thanh tịnh nên bỗn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn 
giải thoát Vô tướng thanh tịnh, hoặc bỗn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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— Nảy Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng thanh tịnh, 
hoặc pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp môn giải thoát Vô tướng thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát Vô nguyện thanh tịnh; vì 
pháp môn giải thoát Vô nguyện thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
môn giải thoát Vô tướng thanh tịnh, hoặc pháp 
môn giải thoát Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
tướng thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh; 
vì mười địa Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát 
Vô tướng thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng thanh tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; vì 
năm loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát 
Vô tướng thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp môn giải thoát Võ tướng 
thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì 
sáu phép thân thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải 
thoát Vô tướng thanh tịnh, hoặc sáu phép thân 
thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
tướng thanh tịnh nên mười lực của Phật thanh 
tịnh; vì mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn 
giải thoát Vô tướng thanh tịnh, hoặc mười lực 
của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự 
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_ hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bât cộng thanh tịnh; 
vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát 
Vô tướng thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
tướng thanh tịnh nên pháp không quên mất thanh 
tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
môn giải thoát Vô tướng thanh tịnh, hoặc pháp 
không quên mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp môn giải 
thoát Vô tướng thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
môn giải thoát Vô tướng thanh tịnh, hoặc tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
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phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì 
trí Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát 
Vô tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp môn giải thoát Vô tướng 
thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng 
thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
tướng thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đả-la-ni 
thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-n1 thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp môn giải thoát Vô tướng thanh tịnh, hoặc 
tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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_ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp môn giải thoát Vô tướng thanh tịnh nên tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn 
giải thoát Vô tướng thanh tịnh, hoặc tât cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì 
quả Dự lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô 
tướng thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp môn giải thoát Vô tướng thanh tịnh 
nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; 
vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp môn giải thoát Vô tướng thanh tịnh, hoặc 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng thanh tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; 
vì quả vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát 
Vô tướng thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
tướng thanh tịnh nên hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; 
vì hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải 
thoát Vô tướng thanh tịnh, hoặc hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
tướng thanh tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát 
Vô tướng thanh tịnh, hoặc quả vị CIác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
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__ không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát 
Vô nguyện thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô nguyện 
thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
môn giải thoát Vô nguyện thanh tịnh nên thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô 
nguyện thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
nguyện thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì 
nhãn xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô 
nguyện thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp môn giải thoát Vô nguyện thanh tịnh nên 
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nhĩ, ty, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát 
Vô nguyện thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
nguyện thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc 
xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô nguyện 
thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
môn giải thoát Vô nguyện thanh tịnh nên thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn 
giải thoát Vô nguyện thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
nguyện thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì 


1202 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


__ nhãn giới thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô 
nguyện thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp môn giải thoát Võ nguyện thanh 
tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì sắc Øiới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn 
giải thoát Vô nguyện thanh tịnh, hoặc sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
nguyện thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô nguyện 
thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
môn giải thoát Vô nguyện thanh tịnh nên thanh 
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giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô nguyện 
thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
nguyện thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô nguyện 
thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
môn giải thoát Vô nguyện thanh tịnh nên hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô nguyện 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
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— thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
nguyện thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì 
thiệt giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô 
nguyện thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp môn giải thoát Võ nguyện thanh 
tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
VÌ VỊ ØI1ớI cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô nguyện 
thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
nguyện thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì 
thân giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô 
nguyện thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, 
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hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp môn giải thoát Vô nguyện thanh 
tịnh nên xúc giới, thần thức giới và thần xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát 
Vô nguyện thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các 
thọ do thần xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
nguyện thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô nguyện 
thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
môn giải thoát Vô nguyện thanh tịnh nên pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
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__ tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp môn giải thoát Vô nguyện thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
nguyện thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô nguyện 
thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
môn giải thoát Vô nguyện thanh tịnh nên thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
môn giải thoát Vô nguyện thanh tịnh, hoặc thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Vô 
nguyện thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô 
minh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
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Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô 
nguyện thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp môn giải thoát Vô nguyện thanh tịnh nên 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh; vì 
hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp môn giải thoát Võ nguyện thanh tịnh, hoặc 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
nguyện thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh; vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
môn giải thoát Vô nguyện thanh tịnh, hoặc Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp môn giải 
thoát Vô nguyện thanh tịnh nên Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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__ thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô nguyện 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
nguyện thanh tịnh nên pháp không bên trong 
thanh tịnh; vì pháp không bên trong thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp môn giải thoát Võ nguyện thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
môn giải thoát Vô nguyện thanh tịnh nên pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
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không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô nguyện 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
nguyện thanh tịnh nên chân như thanh tịnh; vì 
chân như thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô 
nguyện thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp môn giải thoát Võ nguyện thanh 
tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đẳng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ. thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh; 
vì pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô nguyện 
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_ thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
nguyện thanh tịnh nên Thánh đề khô thanh tịnh; 
vì Thánh để khổ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát 
Vô nguyện thanh tịnh, hoặc Thánh để khô thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp môn giải thoát Vô nguyện 
thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn 
giải thoát Vô nguyện thanh tịnh, hoặc Thánh đề 
tập. diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Vô 
nguyện thanh tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì 
bôn Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô 
nguyện thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, 
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hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp môn giải thoát Võ nguyện thanh 
tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh 
tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp môn giải thoát Vô nguyện thanh tịnh, 
hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
nguyện thanh tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; 
vì tám Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát 
Vô nguyện thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp môn giải thoát Vô nguyện 
thanh tịnh nên tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ thanh tịnh; vì tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
môn giải thoát Vô nguyện thanh tịnh, hoặc tám 
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_ Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
nguyện thanh tịnh nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; 
vì bôn Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát 
Vô nguyện thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp môn giải thoát Vô nguyện 
thanh tịnh nên bỗn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn 
giải thoát Vô nguyện thanh tịnh, hoặc bỗn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
nguyện thanh tịnh nên pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Không 
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thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô nguyện 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp môn giải thoát Vô 
nguyện thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô 
tướng thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô nguyện 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
nguyện thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn 
giải thoát Vô nguyện thanh tịnh, hoặc mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
nguyện thanh tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; 
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__ vì năm loại mặt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát 
Vô nguyện thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp môn giải thoát Vô nguyện 
thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì 
sáu phép thân thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải 
thoát Vô nguyện thanh tịnh, hoặc sáu phép thân 
thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
nguyện thanh tịnh nên mười lực của Phật thanh 
tịnh; vì mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn 
giải thoát Vô nguyện thanh tịnh, hoặc mười lực 
của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp môn giải thoát Vô 
nguyện thanh tịnh nên bỗn điều không sợ, bỗn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì 
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bốn điêu không sợ cho đên mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát 
Vô nguyện thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
nguyện thanh tịnh nên pháp không quên mất 
thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp môn giải thoát Vô nguyện thanh tịnh, hoặc 
pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
môn giải thoát Vô nguyện thanh tịnh nên tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô nguyện 
thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
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— Nảy Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Vô 
nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì 
trí Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát 
Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp môn giải thoát Vô nguyện 
thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô nguyện 
thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
nguyện thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đả-la-ni 
thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-n1 thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp môn giải thoát Võ nguyện thanh tịnh, hoặc 
tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
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môn giải thoát Vô nguyện thanh tịnh nên tât cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát 
Vô nguyện thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
nguyện thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì 
quả Dự lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Vô 
nguyện thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp môn giải thoát Võ nguyện thanh 
tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh 
tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp môn giải thoát Vô nguyện thanh tịnh, 
hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
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— Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Vô 
nguyện thanh tịnh nên quả vị Độc giác thanh 
tịnh; vì quả vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn 
giải thoát Vô nguyện thanh tịnh, hoặc quả vị Độc 
giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Võ 
nguyện thanh tịnh nên hạnh Đại Bồ-tát thanh 
tịnh; vì hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn 
giải thoát Võ nguyện thanh tịnh, hoặc hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Vô 
nguyện thanh tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát 
Vô nguyện thanh tịnh, hoặc quả vị CIác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
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phân biệt, không đoạn diệt. 
L] 
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Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (52) 


Lại nữa Thiện Hiện, vì mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười 
địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
mười địa Bô-tát thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc nhãn xứ 
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thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì mười địa Bô-tát thanh tịnh 
nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười địa Bôồ-tát thanh 
tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười 
địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 
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— Này Thiện Hiện, vì mười địa Bô-tát thanh 
tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc nhãn giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh 
nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc sắc ØI1ỚI cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười địa Bô-tát thanh tịnh 
nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười 
địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên thanh 
g1ới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
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xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười địa Bôồ-tát thanh 
tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 
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— Này Thiện Hiện, vì mười địa Bô-tát thanh 
tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc thiệt giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì mười địa Bô-tát thanh tịnh 
nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
VỊ ĐIỚớI Cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc 
VỊ ĐIỚớI cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười địa Bô-tát thanh 
tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thần giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc thân giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì mười địa Bô-tát thanh tịnh 
nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
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các thọ do thần xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc ý giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vi pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 
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— Này Thiện Hiện, vì mười địa Bô-tát thanh 
tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc địa giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì mười địa Bô-tát thanh tịnh nên 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười 
địa Bôồ-tát thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười địa Bôồ-tát thanh 
tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc vô minh 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì mười địa Bô-tát thanh tịnh 
nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khô ưu não thanh tịnh; vì 
hành cho đến lão tử, sầu bi khô ưu não thanh tịnh 
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nên trí Nhât thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc hành cho 
đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười địa Bôồ-tát thanh 
tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì mười địa Bô-tát thanh tịnh nên Tịnh giới, 
An nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười địa Bôồ-tát thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì 
pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhật 


1228 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


— thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười địa 
Bô-tát thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì mười địa Bô-tát thanh tịnh 
nên pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười 
địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười địa Bô-tát thanh 
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tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc 
chân như thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì mười địa Bô-tát thanh 
tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đẳng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ. thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh; 
vì pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ 
bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười địa Bôồ-tát thanh 
tịnh nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để 
khô thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc 
Thánh để khô thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì mười địa Bô-tát 
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_ thanh tịnh nên Thánh đê tập, diệt, đạo thanh 
tịnh; vì Thánh đề tập. diệt, đạo thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười 
địa Bôồ-tát thanh tịnh, hoặc Thánh để tập, diệt, 
đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười địa Bô-tát thanh 
tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì mười địa Bô-tát 
thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc 
bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải 
thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
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Vì sao? Vì hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, 
hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì mười 
địa Bồ-tát thanh tịnh nên tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; vì tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc mười địa Bôồ-tát thanh tịnh, hoặc tám Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười địa Bôồ-tát thanh 
tịnh nên bỗn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm 
trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc 
bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì mười địa Bô-tát 
thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất 


1232 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


— thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc bôn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười 
địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười địa Bôồ-tát thanh 
tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì mười địa Bô-tát 
thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì 
sáu phép thân thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười 
lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh; vì bôn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười địa Bỗ- 
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__ tát thanh tịnh, hoặc bôn điêu không sợ cho đên 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười địa Bôồ-tát thanh 
tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì 
pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì mười địa Bô-tát thanh tịnh nên tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười địa Bô-tát thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
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biệt, không đoạn diệt. Vì mười địa Bô-tát 
thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười địa Bôồ-tát thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười địa Bô- 
tát thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-nI 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì mười địa Bô-tát thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười 
địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười địa Bô-tát thanh 
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__ tĩnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc 
quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì mười địa Bô-tát 
thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị 
Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, 
hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười địa Bô-tát thanh 
tịnh nên hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc 
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hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì năm loại mắt thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
loại mắt thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm 
loại mắt thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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_ không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì năm loại mắt thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc 
nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
loại mắt thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
năm loại mắt thanh tịnh nên thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, 
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hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
năm loại mặt thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì năm loại mắt thanh tịnh nên sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
loại mặt thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, 
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__ hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì năm loại mắt thanh tịnh nên thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc thanh gIỚớI 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
loại mắt thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
năm loại mắt thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
loại mắt thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các 
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thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì năm loại mắt thanh tịnh nên vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc năm loại mặt thanh tịnh, hoặc vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên thân giới thanh tịnh; vì thần giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc thân giới thanh 
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_ tỉnh, hoặc trí Nhât thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì năm loại mắt thanh tịnh nên 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
loại mắt thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
năm loại mắt thanh tịnh nên pháp giới, ý thức 
Øi1ới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
loại mắt thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các 
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thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
loại mặt thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì năm loại mắt thanh tịnh nên thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt 
thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc vô minh thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
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_ đoạn diệt. Vì năm loại mặt thanh tịnh nên 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh; vì 
hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão 
tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên Bỗ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, 
hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm 
loại mắt thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhãn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc năm loại mặt thanh tịnh, hoặc Tịnh ØI1ớI cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 233 1245 


Này Thiện Hiện, vì năm loại mắt thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì 
pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì năm loại mắt thanh tịnh nên pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tât cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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__ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc chân như thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì năm loại mắt thanh tịnh nên pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp 
định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc năm loại mặt thanh tịnh, hoặc 
Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
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phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt 
thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì năm loại mắt thanh tịnh nên 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
loại mắt thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tắm Giải thoát 
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_ thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc năm loại mặt thanh tịnh, hoặc tám 
Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh; vì tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh 
tịnh, hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc bốn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
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tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, 
hoặc bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
loại mắt thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, 
hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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— sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc 
mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì sáu phép 
thân thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, 
hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực 
của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, 
hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm 
loại mắt thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bât cộng thanh tịnh; 
vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh 
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tịnh, hoặc bôn điêu không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp 
không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
năm loại mắt thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm 
loại mắt thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
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— biệt, không đoạn diệt. Vì năm loại mắt thanh 
tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc năm loại mặt thanh tịnh, hoặc trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì năm loại mắt thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh 
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nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc quả 
Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; 
vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc 
giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc 
quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bỗ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc hạnh 
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— Đại Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhât thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì sáu phép thân thông 
thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc sắc thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thần thông thanh 
tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì sáu phép thân thông 
thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, 
hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì sáu phép thần 
thông thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc sắc xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
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— sáu phép thân thông thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sáu phép thân thông thanh tịnh, hoặc nhãn 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì sắc Øiới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thân 
thông thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sáu phép thân thông thanh tịnh, hoặc nhĩ giới 
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thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sáu phép thần thông thanh 
tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thần thông 
thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc tỷ giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thần thông 
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_ thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc thiệt 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sáu phép thần thông thanh 
tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thân thông 
thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thần giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc thân 
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giới thanh tịnh, hoặc trí Nhât thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sáu phép thần thông 
thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thân 
thông thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sáu phép thân thông thanh tịnh, hoặc ý giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì sáu phép thân thông thanh tịnh nên 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vi pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sáu phép thân thông thanh tịnh, hoặc pháp 
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— giới cho đên các thọ do ý xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc địa giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc vô 
minh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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không đoạn diệt. Vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh 
tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, 
hoặc hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 


L] 
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QUYÊN 234 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (53) 


Này Thiện Hiện, vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thân thông 
thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sáu phép thân thông thanh tịnh nên Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thân thông 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sáu phép thân thông thanh 
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tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì 

pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thân 
thông thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không táảnh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đên 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu 
phép thân thông thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 


1264 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


__ không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sáu phép thần thông thanh 
tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc chân 
như thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ. thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh; 
vì pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ 
bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để 
khô thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, 
hoặc Thánh để khô thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
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trí thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sáu phép 
thân thông thanh tịnh nên Thánh đề tập, diệt, đạo 
thanh tịnh; vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sáu phép thân thông thanh tịnh, hoặc Thánh để 
tập. diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, 
hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sáu phép 
thân thông thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thần thông 
thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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— — Này Thiện Hiện, vì sáu phép thân thông 
thanh tịnh nên tám Giiải thoát thanh tịnh; vì tám 
Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thân thông thanh 
tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sáu 
phép thân thông thanh tịnh nên tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; vì 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, 
hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên bỗn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm 
trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, 
hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sáu phép 
thần thông thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, bốn 
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Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bỗn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu 
phép thần thông thanh tịnh, hoặc bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu 
phép thân thông thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì sáu phép thần 
thông thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Võ nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu 
phép thân thông thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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— — Này Thiện Hiện, vì sáu phép thân thông 
thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì 
mười địa Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thân thông 
thanh tịnh, hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vi sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, 
hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sáu phép thần thông thanh 
tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười 
lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thân thông 
thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
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bất cộng thanh tịnh; vì bôn điêu không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu 
phép thân thông thanh tịnh, hoặc bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì 
pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thân 
thông thanh tịnh, hoặc pháp không quên mật 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thân thông 
thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sáu phép thân thông thanh 
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_ tỉnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhât 
thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sáu phép thân thông thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sáu phép 
thần thông thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thần thông thanh 
tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên tât cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì 
tật cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thân 
thông thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-n1 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; 
vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí 
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Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu 
phép thân thông thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, 
hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì sáu phép thần 
thông thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sáu phép thân thông thanh tịnh, 
hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị 
Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thần thông thanh 
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__ tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sáu phép thân thông thanh tịnh, 
hoặc hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sáu phép thân thông thanh tịnh, 
hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì mười lực của Phật 
thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc sắc thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
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hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. VI mười lực của Phật thanh tịnh nên 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười lực của Phật thanh 
tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười lực của Phật thanh 
tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc nhãn xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì mười lực của Phật thanh tịnh 
nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười lực của Phật 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười lực của Phật thanh 
tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh 
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_ nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc sắc xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì mười lực của Phật thanh tịnh 
nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười 
lực của Phật thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười lực của Phật thanh 
tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc nhãn 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì mười lực của Phật thanh 
tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì sắc Øiới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười lực của 
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Phật thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười lực của Phật thanh 
tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. VI mười lực của Phật thanh tịnh nên 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc 
thanh giới cho đên các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười lực của Phật thanh 
tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh 
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_ tịnh, hoặc trí Nhât thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì mười lực của Phật thanh tịnh 
nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. V1 sao? Vì hoặc mười lực của Phật thanh 
tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười lực của Phật thanh 
tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc thiệt 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì mười lực của Phật thanh 
tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười lực của Phật 
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thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười lực của Phật thanh 
tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thần giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc thân 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì mười lực của Phật thanh tịnh 
nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thần xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười lực của Phật 
thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười lực của Phật thanh 
tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc ý giới thanh 
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_ tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì mười lực của Phật thanh tịnh 
nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười lực của Phật thanh 
tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc địa giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. VI mười lực của Phật thanh tịnh nên 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười 
lực của Phật thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười lực của Phật thanh 
tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc vô minh 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì mười lực của Phật thanh tịnh 
nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh; vì 
hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc hành cho đến 
lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười lực của Phật thanh 
tịnh nên Bó thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười lực của Phật 
thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
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—_ điệt. Vì mười lực của Phật thanh tịnh nên Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười lực của Phật 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười lực của Phật thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì 
pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười lực của 
Phật thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì mười lực của Phật thanh tịnh 
nên pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đối khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
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pháp không nơi tât cả pháp, pháp không chắng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười 
lực của Phật thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười lực của Phật thanh 
tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc chân 
như thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì mười lực của Phật thanh tịnh 
nên pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, 
tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh; 
vì pháp giới cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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_ sao? Vì hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười lực của Phật thanh 
tịnh nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để 
khổ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc 
Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì mười lực của Phật 
thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười lực của 
Phật thanh tịnh, hoặc Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười lực của Phật thanh 
tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì mười lực 
của Phật thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc 
bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười lực của Phật thanh 
tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải 
thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
VỊ sao? Vì hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì mười 
lực của Phật thanh tịnh nên tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh; vì tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
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—_ đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười lực của Phật thanh 
tịnh nên bỗn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm 
trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc 
bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì mười lực của Phật 
thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi 
Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười lực của 
Phật thanh tịnh, hoặc bỗn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười lực của Phật thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười 
lực của Phật thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
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phân biệt, không đoạn diệt. Vì mười lực của 
Phật thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười 
lực của Phật thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười lực của Phật thanh 
tịnh nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
VỊ sao? Vì hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười lực của Phật thanh 
tịnh nên năm loại mặt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì mười lực của Phật 
thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì 
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— sáu phép thân thông thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười lực của 
Phật thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười lực của Phật thanh 
tịnh nên bốn điều không sợ thanh tịnh; vì bốn 
điều không sợ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười lực của Phật 
thanh tịnh, hoặc bỗn điều không sợ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì mười lực của Phật thanh tịnh nên bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì 
bốn sự hiểu biết thông suốt cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười lực của Phật 
thanh tịnh, hoặc bốn sự hiểu biết thông suốt cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì mười lực của Phật 
thanh tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; 
vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười lực của 
Phật thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. VI mười lực của Phật thanh tịnh nên 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười lực của Phật thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì mười lực của Phật 
thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì 
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— sao? Vì hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười lực của Phật thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười lực của 
Phật thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì mười lực của Phật thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười 
lực của Phật thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười lực của Phật thanh 
tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc 
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quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì mười lực của Phật 
thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười lực của Phật thanh 
tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị 
Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười lực của Phật thanh 
tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười lực của Phật thanh 
tịnh nên hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
VỊ sao? Vì hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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— — Này Thiện Hiện, vì mười lực của Phật 
thanh tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? VI hoặc mười lực của Phật thanh 
tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì bốn điều không sợ 
thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn điều không sợ thanh tịnh, hoặc sắc thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bỗn điều không sợ thanh tịnh nên 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn điều không sợ thanh 
tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn điều không sợ thanh 
tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh 
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tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn điều không sợ thanh tịnh, hoặc nhãn xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bốn điều không sợ thanh tịnh 
nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn điều không sợ 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn điều không sợ thanh 
tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn điều không sợ thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bỗn điều không sợ thanh tịnh nên 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
điều không sợ thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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_ thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn điều không sợ thanh 
tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn điều không sợ thanh tịnh, hoặc nhãn 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bốn điều không sợ thanh tịnh 
nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì sắc Ø1ới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn điều không sợ 
thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn điều không sợ thanh 
tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn điều không sợ thanh tịnh, hoặc nhĩ giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
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không đoạn diệt. Vì bốn điêu không sợ thanh 
tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn điều không sợ 
thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn điều không sợ thanh 
tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn điều không sợ thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bỗn điều không sợ thanh tịnh nên 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn điều không sợ thanh tịnh, hoặc 
hương giới cho đên các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
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_ tịnh đêu không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bỗn điều không sợ thanh 
tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn điều không sợ thanh tịnh, hoặc thiệt giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bôn điều không sợ thanh tịnh 
nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
VỊ ĐIỚớI cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc bốn điều không sợ thanh tịnh, 
hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bỗn điều không sợ thanh 
tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn điều không sợ thanh tịnh, hoặc thân giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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không đoạn diệt. Vì bốn điêu không sợ thanh 
tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn điều không sợ 
thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn điều không sợ thanh 
tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn điều không sợ thanh tịnh, hoặc ý giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bỗn điều không sợ thanh tịnh nên 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vi pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn điều không sợ thanh tịnh, hoặc pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
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_ không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn điều không sợ thanh 
tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn điều không sợ thanh tịnh, hoặc địa giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bốn điều không sợ thanh tịnh nên 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bỗn 
điều không sợ thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn điều không sợ thanh 
tịnh nên võ minh thanh tịnh; vì vô minh thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn điều không sợ thanh tịnh, hoặc vô minh 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bốn điều không sợ thanh tịnh 
nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 234 1297 


hữu, sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh; 

vì hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn điều không sợ thanh tịnh, hoặc hành 
cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn điều không sợ thanh 
tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn điều không sợ 
thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì bốn điều không sợ thanh tịnh nên Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn điều không sợ 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 
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—— Này Thiện Hiện, vì bổn điêu không sợ 
thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; 
vì pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn điều 
không sợ thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bôn điều không sợ thanh tịnh 
nên pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
điều không sợ thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
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không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 235 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (54) 


Này Thiện Hiện, vì bốn điều không sợ thanh 
tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn điều không sợ thanh tịnh, hoặc chân 
như thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bốn điều không sợ thanh tịnh 
nên pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, 
tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh; 
vì pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn điều không sợ thanh tịnh, hoặc 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn điều không sợ thanh 
tịnh nên Thánh đề khổ thanh tịnh; vì Thánh đề 
khổ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn điều không sợ thanh tịnh, hoặc 
Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn điều không sợ 
thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
vì Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn điều 
không sợ thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn điều không sợ thanh 
tịnh nên bỗn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn điều không sợ thanh tịnh, hoặc 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì bỗn điều không sợ 
thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
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_ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn điều không sợ thanh tịnh, hoặc 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn điều không sợ thanh 
tịnh nên tám Giiải thoát thanh tịnh; vì tám Giải 
thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc bốn điêu không sợ thanh tịnh, 
hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn 
điều không sợ thanh tịnh nên tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh; vì tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bỗn điều không sợ thanh tịnh, hoặc tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn điều không sợ thanh 
tịnh nên bỗn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm 
trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì hoặc bốn điều không sợ thanh tịnh, 
hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bỗn điều 
không sợ thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bôn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
điều không sợ thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn điều không sợ thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
điều không sợ thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì bỗn điều không sợ 
thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
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—_ thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn điêu không sợ 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn điều không sợ thanh 
tịnh nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc bốn điều không sợ thanh tịnh, 
hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn điều không sợ thanh 
tịnh nên năm loại mặt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn điều không sợ thanh tịnh, hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì bỗn điều không sợ 
thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì 
sáu phép thân thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bỗn điều không sợ 
thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
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không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn điều không sợ thanh 
tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười 
lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn điều không sợ 
thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì bốn điều không sợ thanh tịnh nên bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì 
bốn sự hiểu biết thông suốt cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bỗn điều không sợ 
thanh tịnh, hoặc bốn sự hiểu biết thông suốt cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn điều không sợ thanh 
tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì 
pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn điều 
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_ không sợ thanh tịnh, hoặc pháp không quên 
mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bốn điều không sợ thanh tịnh 
nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn điều không sợ thanh 
tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn điều không sợ thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn điều không sợ thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn điêu không 
sợ thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc bốn điều không sợ thanh tịnh, 
hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
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đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn điều không sợ thanh 
tịnh nên tật cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhât 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn điều 
không sợ thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la- 
ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bốn điều không sợ thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn 
điều không sợ thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn điều không sợ thanh 
tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn điều không sợ thanh tịnh, hoặc 
quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì bỗn điều không sợ 
thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
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__ thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn điều không sợ thanh tịnh, hoặc 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn điều không sợ thanh 
tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị 
Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn điều không sợ thanh 
tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn điều không sợ thanh 
tịnh nên hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc bốn điều không sợ thanh tịnh, 
hoặc hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn điều không sợ thanh 
tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
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Vì sao? Vì hoặc bốn điêu không sợ thanh tịnh, 
hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì bốn sự hiểu biết thông 
suốt thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn sự hiểu biết thông suốt thanh tịnh, hoặc 
sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bốn sự hiểu biết thông suốt 
thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; 
vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn sự hiểu 
biết thông suốt thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn sự hiểu biết thông 
suốt thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn 
xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn sự hiểu biết thông suốt thanh 
tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
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— trí thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn sự hiểu 
biết thông suốt thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn sự hiểu biết thông suốt thanh tịnh, hoặc 
nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn sự hiểu biết thông 
suốt thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ 
thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn sự hiểu biết thông suốt thanh 
tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn sự hiểu 
biết thông suốt thanh tịnh nên thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn sự hiểu biết thông suốt 
thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì bốn sự hiểu biết thông 
suốt thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn sự hiểu biết thông suốt thanh 
tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn 
sự hiểu biết thông suốt thanh tịnh nên sắc ĐIỚI, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn sự hiểu biết thông suốt thanh tịnh, hoặc 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn sự hiểu biết thông 
suốt thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn sự hiểu biết thông suốt thanh 
tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn sự hiểu 
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_ biết thông suốt thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn sự hiểu biết thông suốt thanh tịnh, hoặc 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn sự hiểu biết thông 
suốt thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn sự hiểu biết thông suốt thanh 
tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn sự hiểu 
biết thông suốt thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức 
Ø1ới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn sự 
hiểu biết thông suốt thanh tịnh, hoặc hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
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thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn sự hiểu biết thông 
suốt thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn sự hiểu biết thông suốt thanh 
tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn sự hiểu 
biết thông suốt thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bỗn 
sự hiểu biết thông suốt thanh tịnh, hoặc vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn sự hiểu biết thông 
suốt thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thân 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn sự hiểu biết thông suốt thanh 
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_ tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn 
sự hiểu biết thông suốt thanh tịnh nên xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn sự hiểu biết thông suốt thanh tịnh, hoặc 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn sự hiểu biết thông 
suốt thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn sự hiểu biết thông suốt thanh 
tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn sự hiểu biết 
thông suốt thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn sự hiểu biết 
thông suốt thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn sự hiểu biết thông 
suốt thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn sự hiểu biết thông suốt thanh 
tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn sự hiểu 
biết thông suốt thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn sự hiểu biết 
thông suốt thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn sự hiểu biết thông 
suốt thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô 
minh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc bốn sự hiểu biết thông suốt 
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— thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn 
sự hiểu biết thông suốt thanh tịnh nên hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sầu bi khô ưu não thanh tịnh; vì hành cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn sự hiểu 
biết thông suốt thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão 
tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn sự hiểu biết thông 
suốt thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh; vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn sự 
hiểu biết thông suốt thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì bốn sự hiểu biết thông 
suốt thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhãn, Tính tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bỗn 
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sự hiệu biết thông suốt thanh tịnh, hoặc Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn sự hiểu biết thông 
suốt thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh 
tịnh; vì pháp không bên trong thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn sự 
hiểu biết thông suốt thanh tịnh, hoặc pháp không 
bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì bốn sự hiểu biết thông 
suốt thanh tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chắng thể năm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài 


1318 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


__ cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn sự hiểu biết thông suốt thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn sự hiểu biết thông 
suốt thanh tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân 
như thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn sự hiểu biết thông suốt thanh 
tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn 
sự hiểu biết thông suốt thanh tịnh nên pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đôi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bỗn 
sự hiệu biết thông suốt thanh tịnh, hoặc pháp giới 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
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không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn sự hiểu biết thông 
suốt thanh tịnh nên Thánh đề khổ thanh tịnh; vì 
Thánh đế khổ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn sự hiểu biết 
thông suốt thanh tịnh, hoặc Thánh để khô thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bốn sự hiểu biết thông suốt thanh 
tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì 
Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn sự hiểu 
biết thông suốt thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, 
diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn sự hiểu biết thông 
suốt thanh tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn sự hiểu biết thông suốt 
thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn 
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— sự hiểu biết thông suốt thanh tịnh nên bỗôn Vô 
lượng, bôn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn sự hiểu 
biết thông suốt thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, 
bôn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn sự hiểu biết thông 
suốt thanh tịnh nên tắm Giải thoát thanh tịnh; vì 
tám Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn sự hiểu biết 
thông suốt thanh tịnh, hoặc tắm Giải thoát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bốn sự hiểu biết thông suốt thanh 
tịnh nên tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn sự hiểu 
biết thông suốt thanh tịnh, hoặc tám Thăng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì bốn sự hiểu biết thông 
suốt thanh tịnh nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì 
bốn Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn sự hiểu biết 
thông suốt thanh tịnh, hoặc bỗn Niệm trụ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bốn sự hiểu biết thông suốt thanh 
tịnh nên bốn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn sự hiểu biết 
thông suốt thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn sự hiểu biết thông 
suốt thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bốn sự hiểu biết thông suốt thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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_ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
bốn sự hiểu biết thông suốt thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bốn sự hiểu biết thông suốt thanh 
tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Võ 
nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn sự hiểu biết thông 
suốt thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn sự hiểu biết 
thông suốt thanh tịnh, hoặc mười địa Bỗ-tát 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn sự hiểu biết thông 
suốt thanh tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; vì 
năm loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn sự hiểu biết 
thông suốt thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
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hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bốn sự hiểu biết thông suốt thanh 
tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì sáu 
phép thân thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn sự hiểu biết 
thông suốt thanh tịnh, hoặc sáu phép thân thông 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn sự hiểu biết thông 
suốt thanh tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; 
vì mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn sự hiểu biết 
thông suốt thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bốn sự hiểu biết thông suốt 
thanh tịnh nên bốn điều không sợ, đại Từ, đại Bi, 
đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh; vì bôn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn sự hiểu 
biết thông suốt thanh tịnh, hoặc bốn điêu không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
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_ tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn sự hiểu biết thông 
suốt thanh tịnh nên pháp không quên mất thanh 
tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn sự 
hiểu biết thông suốt thanh tịnh, hoặc pháp không 
quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì bốn sự hiểu biết thông 
suốt thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; 
vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn sự hiểu biết 
thông suốt thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn sự hiểu biết thông 
suốt thanh tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí 
Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn sự hiểu biết thông suốt 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
bốn sự hiểu biết thông suốt thanh tịnh nên trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn sự hiểu 
biết thông suốt thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn sự hiểu biết thông 
suốt thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-n1 thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bốn sự hiểu biết thông suốt thanh tịnh, hoặc tất 
cả pháp môn Đà-la-nmi thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn 
sự hiểu biết thông suốt thanh tịnh nên tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn sự hiểu biết 
thông suốt thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
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__ biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn sự hiểu biết thông 
suốt thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả 
Dự lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc bỗn sự hiểu biết thông suốt 
thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn 
sự hiểu biết thông suốt thanh tịnh nên quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn sự hiểu 
biết thông suốt thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn sự hiểu biết thông 
suốt thanh tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì 
quả vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn sự hiểu biết 
thông suốt thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì bốn sự hiểu biết thông 
suốt thanh tịnh nên hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn sự hiểu biết 
thông suốt thanh tịnh, hoặc hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì bốn sự hiểu biết thông 
suốt thanh tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bốn sự hiểu biết 
thông suốt thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì đại Từ thanh tịnh nên 
sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Từ thanh tịnh, 
hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì đại Từ thanh tịnh nên 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 
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_ hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Từ thanh tịnh, 
hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Từ thanh tịnh nên 
nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Từ 
thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
Từ thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Từ 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Từ thanh tịnh nên sắc 
xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Từ thanh 
tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại Từ 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 235 1329 


thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc đại Từ thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Từ thanh tịnh nên 
nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại 
Từ thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
Từ thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì sắc Ø1ới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Từ 
thanh tịnh, hoặc sắc ØI1ỚI cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Từ thanh tịnh nên nhĩ 
giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí Nhất 
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— thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Từ 
thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
Từ thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Từ thanh 
tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Từ thanh tịnh nên tỷ 
giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Từ thanh 
tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại Từ 
thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Từ thanh tịnh, 
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hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Từ thanh tịnh nên 
thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại 
Từ thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
Từ thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Từ thanh tịnh, 
hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Từ thanh tịnh nên 
thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại 
Từ thanh tịnh, hoặc thần giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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__ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
Từ thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Từ 
thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Từ thanh tịnh nên ý 
giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Từ thanh 
tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại Từ thanh tịnh 
nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc đại Từ thanh tịnh, hoặc pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
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đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Từ thanh tịnh nên địa 
giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Từ thanh 
tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại Từ 
thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc đại Từ thanh tịnh, hoặc thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Từ thanh tịnh nên vô 
minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Từ 
thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
Từ thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu 
não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ 
ưu não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
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— Vì sao? Vì hoặc đại Từ thanh tịnh, hoặc hành 
cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Từ thanh tịnh nên Bồ 
thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba-la-mật- 
đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc đại Từ thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì đại Từ thanh tịnh nên 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Từ thanh tịnh, 
hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Từ thanh tịnh nên 
pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp không 
bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? VI hoặc đại Từ thanh tịnh, hoặc 
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pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhât 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
Từ thanh tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Từ 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 236 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (55) 


Này Thiện Hiện, vì đại Từ thanh tịnh nên 
chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại 
Từ thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
Từ thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chắng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Từ thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì đại Từ thanh tịnh nên 
Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh đề khô thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc đại Từ thanh tịnh, hoặc Thánh để khổ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì đại Từ thanh tịnh nên Thánh để tập, 
diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc đại Từ thanh tịnh, hoặc Thánh đề 
tập. diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Từ thanh tịnh nên bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại 
Từ thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
đại Từ thanh tịnh nên bỗn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc đại Từ thanh tịnh, hoặc bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
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_ thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Từ thanh tịnh nên tắm 
Cải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
đại Từ thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì đại Từ thanh tịnh nên tám Thắng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; vì 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc đại Từ thanh tịnh, hoặc tám Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Từ thanh tịnh nên bốn 
Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
đại Từ thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì đại Từ thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, 
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bôn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chị 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc đại Từ thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Từ thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Từ thanh 
tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì đại Từ thanh tịnh nên pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
đại Từ thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Từ thanh tịnh nên 
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_ mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc đại Từ thanh tịnh, hoặc mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Từ thanh tịnh nên 
năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc đại Từ thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì đại Từ thanh tịnh nên sáu phép thần 
thông thanh tịnh; vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc đại Từ thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Từ thanh tịnh nên 
mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực của 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc đại Từ thanh tịnh, hoặc mười lực 
của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
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tịnh đêu không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại Từ thanh tịnh 
nên bốn điều không sợ, bỗn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại 
Từ thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Từ thanh tịnh nên 
pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp không 
quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? VI hoặc đại Từ thanh tịnh, hoặc 
pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
Từ thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; 
vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Từ thanh tịnh, 
hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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—— Này Thiện Hiện, vì đại Từ thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc đại Từ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì đại Từ thanh tịnh nên trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Từ thanh 
tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Từ thanh tịnh nên tất 
cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Từ thanh tịnh, 
hoặc tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
đại Từ thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì hoặc đại Từ thanh tịnh, hoặc tât cả 
pháp môn Tam-ma-đla thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Từ thanh tịnh nên quả 
Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại 
Từ thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
đại Từ thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc đại Từ thanh tịnh, hoặc quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Từ thanh tịnh nên quả 
vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc đại Từ thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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a Này Thiện Hiện, vì đại Từ thanh tịnh nên 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc đại Từ thanh tịnh, hoặc hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Từ thanh tịnh nên quả 
vị GIác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
đại Từ thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì đại Bì thanh tịnh nên 
sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại B1 thanh tịnh, 
hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì đại BI thanh tịnh nên 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại BI thanh tịnh, hoặc thọ, 
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tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí Nhât 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại BI thanh tịnh nên 
nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Bi 
thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
BI thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Bi 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Bi thanh tịnh nên sắc 
xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Bi thanh 
tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại Bi 
thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
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__ thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vị hoặc đại BI thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại BI thanh tịnh nên 
nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại 
BI thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
Bi thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì sắc Ø1ớI cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Bi 
thanh tịnh, hoặc sắc ØI1ỚI cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại BI thanh tịnh nên nhĩ 
giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Bi thanh 
tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
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trí thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại Bì 
thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Bi thanh 
tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại BI thanh tịnh nên tỷ 
giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Bi thanh 
tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại Bi 
thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. V1 sao? Vì hoặc đại BI thanh tịnh, 
hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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_ thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại BI thanh tịnh nên thiệt 
giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Bi 
thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
BI thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. V1 sao? Vì hoặc đại BI thanh tịnh, 
hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại BI thanh tịnh nên thân 
giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Bi 
thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
Bi thanh tịnh nên xúc giới, thần thức giới và thân 
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xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Bi thanh 
tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại BI thanh tịnh nên ý 
giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Bi thanh 
tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại BI thanh tịnh 
nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc đại BI thanh tịnh, hoặc pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại BI thanh tịnh nên địa 
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— giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Bi 
thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
BI thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc đại Bi thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại BI thanh tịnh nên vô 
minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Bi 
thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
Bi thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu 
não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ 
ưu não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
VỊ sao? Vì hoặc đại BI thanh tịnh, hoặc hành cho 
đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí 
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Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Bi thanh tịnh nên Bồ 
thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba-la-mật- 
đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc đại Bi thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì đại BI thanh tịnh nên 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại B1 thanh tịnh, 
hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại BI thanh tịnh nên 
pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp không 
bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại BI thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
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__ Bị thanh tịnh nên pháp không bên ngoàải, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Bi 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại BI thanh tịnh nên 
chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại 
Bi thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
BI thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tảnh 
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không hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. V1 sao? Vị hoặc đại BI thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại BI thanh tịnh nên 
Thánh đề khô thanh tịnh; vì Thánh đề khô thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc đại Bi thanh tịnh, hoặc Thánh đề khô thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì đại Bi thanh tịnh nên Thánh đề tập, 
diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc đại Bi thanh tịnh, hoặc Thánh để 
tập. diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Bi thanh tịnh nên bốn 
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— Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
đại Bi thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì đại Bi thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bôn 
Định vô sắc thanh tịnh; vì bỗn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Bi thanh tịnh, hoặc bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Bì thanh tịnh nên tắm 
Cải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
đại BI thanh tịnh, hoặc tám Cải thoát thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì đại B1 thanh tịnh nên tắm Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh; vì tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc đại BI thanh tịnh, hoặc tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh, hoặc trí 
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Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Bi thanh tịnh nên bốn 
Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
đại Bi thanh tịnh, hoặc bỗn Niệm trụ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì đại Bi thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bỗn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại 
Bi thanh tịnh, hoặc bôn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại BI thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Bi thanh 
tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
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— diệt. Vì đại Bi thanh tịnh nên pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
đại BI thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại BI thanh tịnh nên 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? VỊ hoặc đại Bi thanh tịnh, hoặc mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại BI thanh tịnh nên năm 
loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
đại Bi thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì đại Bi thanh tịnh nên sáu phép thần 
thông thanh tịnh; vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
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hoặc đại Bi thanh tịnh, hoặc sáu phép thân 
thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại BI thanh tịnh nên 
mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực của 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc đại Bi thanh tịnh, hoặc mười lực 
của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì đại BI thanh tịnh nên 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Bi 
thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại BI thanh tịnh nên 
pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp không 
quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại BI thanh tịnh, hoặc 
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__ pháp không quên mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
Bi thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. V1 sao? Vị hoặc đại Bi thanh tịnh, 
hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Bì thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
đại Bi thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì đại BI thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. V1 sao? Vì hoặc đại BI thanh tịnh, 
hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Bi thanh tịnh nên tất 
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cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tât cả 
pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại B1 thanh tịnh, 
hoặc tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
đại Bi thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc đại Bi thanh tịnh, hoặc tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại BI thanh tịnh nên quả 
Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại 
BI thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
đại Bi thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc đại BI thanh tịnh, hoặc quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
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— thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại BI thanh tịnh nên quả 
vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc đại BI thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại BI thanh tịnh nên 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? VỊ hoặc đại Bi thanh tịnh, hoặc hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại BI thanh tịnh nên quả 
vị GIác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
đại BI thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 
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Lại nữa Thiện Hiện, vì đại Hỷ thanh tịnh 
nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Hỷ thanh 
tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại Hỷ thanh tịnh 
nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Hỷ thanh tịnh, 
hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Hỷ thanh tịnh nên 
nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Hỷ 
thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
Hỷ thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Hỷ 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
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—_ đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Hỷ thanh tịnh nên sắc 
xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Hỷ thanh 
tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại Hỷ 
thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc đại Hỷ thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Hỷ thanh tịnh nên 
nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại 
Hỷ thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
Hý thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì sắc ØI1ớI cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
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Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại 
Hỷ thanh tịnh, hoặc sắc ØIới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Hỷ thanh tịnh nên nhĩ 
giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Hỷ thanh 
tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại Hỷ 
thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Hỷ thanh 
tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Hỷ thanh tịnh nên tỷ 
giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Hỷ thanh 
tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
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— trí thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại Hỷ 
thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Hỷ thanh tịnh, 
hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Hỷ thanh tịnh nên 
thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại 
Hỷ thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
Hỷ thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Hỷ thanh tịnh, 
hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Hỷ thanh tịnh nên 
thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại 
Hỷ thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
Hỷ thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Hỷ 
thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Hỷ thanh tịnh nên ý 
giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Hỷ thanh 
tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại Hỷ thanh tịnh 
nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
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__ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc đại Hỷ thanh tịnh, hoặc pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Hỷ thanh tịnh nên địa 
giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Hỷ thanh 
tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại Hỷ 
thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc đại Hỷ thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Hỷ thanh tịnh nên vô 
minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Hỷ 
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thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
Hỷ thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khô ưu 
não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sâu bi khổ 
ưu não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc đại Hỷ thanh tịnh, hoặc hành 
cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Hý thanh tịnh nên Bồ 
thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba-la-mật- 
đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc đại Hỷ thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì đại Hỷ thanh tịnh nên 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Hỷ thanh tịnh, 
hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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_ thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Hỷ thanh tịnh nên 
pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp không 
bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Hỷ thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
Hỷ thanh tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đên 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Hỷ 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài cho đến 
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pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Hỷ thanh tịnh nên 
chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại 
Hỷ thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
Hỷ thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tảnh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tẾ, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh ĐIỚI chẳng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Hỷ thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Hỷ thanh tịnh nên 
Thánh đề khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
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_ hoặc đại Hỷ thanh tịnh, hoặc Thánh để khô 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì đại Hỷ thanh tịnh nên Thánh 
để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh đề tập, diệt, 
đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc đại Hỷ thanh tịnh, hoặc Thánh đề 
tập. diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Hÿ thanh tịnh nên bôn 
Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại 
Hỷ thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
đại Hỷ thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh; vì bỗn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? VỊ hoặc đại Hỷ thanh tịnh, hoặc bỗn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Hỷ thanh tịnh nên tắm 
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Cải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc đại Hỷ thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì đại Hỷ thanh tịnh nên tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Hỷ thanh tịnh, hoặc tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Hỷ thanh tịnh nên bốn 
Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
đại Hỷ thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì đại Hỷ thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bỗn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên 
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— trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
đại Hỷ thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Hỷ thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí Nhật 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Hỷ thanh 
tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì đại Hỷ thanh tịnh nên pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
đại Hỷ thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Hỷ thanh tịnh nên 
mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc đại Hỷ thanh tịnh, hoặc mười địa 
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tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 237 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (56) 


Này Thiện Hiện, vì đại Hỷ thanh tịnh nên 
năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mặt thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc đại Hỷ thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì đại Hỷ thanh tịnh nên sáu phép thần 
thông thanh tịnh; vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc đại Hỷ thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Hỷ thanh tịnh nên 
mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực của 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc đại Hỷ thanh tịnh, hoặc mười 
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lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại Hỷ thanh tịnh 
nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại 
Hỷ thanh tịnh, hoặc bỗn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Hỷ thanh tịnh nên 
pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp không 
quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vi hoặc đại Hỷ thanh tịnh, hoặc 
pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
Hỷ thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; 
vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Hỷ thanh tịnh, 
hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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__ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Hỷ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
đại Hỷ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì đại Hỷ thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Hỷ thanh tịnh, 
hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Hý thanh tịnh nên tất 
cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Hỷ thanh tịnh, 
hoặc tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
đại Hỷ thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
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thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc đại Hỷ thanh tịnh, hoặc tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Hỷ thanh tịnh nên quả 
Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại 
Hỷ thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
đại Hý thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc đại Hỷ thanh tịnh, hoặc quả 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Hỷ thanh tịnh nên quả 
vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc đại Hỷ thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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__ không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Hỷ thanh tịnh nên tất 
cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc đại Hỷ thanh tịnh, hoặc tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Hỷ thanh tịnh nên quả 
vị GIác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
đại Hỷ thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì đại Xả thanh tịnh nên 
sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Xả thanh tịnh, 
hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì đại Xả thanh tịnh nên 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
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tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Xả thanh tịnh, hoặc 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Xả thanh tịnh nên 
nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Xả 
thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
Xả thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Xả 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Xả thanh tịnh nên sắc 
xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Xả thanh 
tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại Xả 
thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
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— thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc đại Xả thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Xả thanh tịnh nên 
nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại 
Xá thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
Xả thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì sắc ØI1ớI cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Xả 
thanh tịnh, hoặc sắc ØI1ỚI cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Xả thanh tịnh nên nhĩ 
giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Xả thanh 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 237 1381 


tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
Xả thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Xả thanh 
tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Xả thanh tịnh nên tỷ 
giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Xả thanh 
tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại Xả 
thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Xả thanh tịnh, 
hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
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__ duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhât thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Xả thanh tịnh nên 
thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại 
Xả thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
Xả thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Xả thanh tịnh, 
hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Xả thanh tịnh nên 
thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại 
Xả thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
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Xả thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Xả 
thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Xả thanh tịnh nên ý 
giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Xả thanh 
tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại Xả thanh tịnh 
nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc đại Xả thanh tịnh, hoặc pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 
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—— Này Thiện Hiện, vì đại Xả thanh tịnh nên 
địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Xả 
thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
Xả thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc đại Xả thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Xả thanh tịnh nên vô 
minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Xả 
thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
Xả thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu 
não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ 
ưu não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
VỊ sao? Vì hoặc đại Xả thanh tịnh, hoặc hành cho 
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đên lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Xả thanh tịnh nên Bồ 
thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba-la-mật- 
đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc đại Xả thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì đại Xả thanh tịnh nên 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Xả thanh tịnh, 
hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Xả thanh tịnh nên 
pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp không 
bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? VI hoặc đại Xả thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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__ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
Xả thanh tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Xả 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Xả thanh tịnh nên 
chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại 
Xã thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
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Xả thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh ĐIỚI chăng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Xả thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Xả thanh tịnh nên 
Thánh đề khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc đại Xả thanh tịnh, hoặc Thánh đề khổ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì đại Xả thanh tịnh nên Thánh đề tập, 
diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc đại Xả thanh tịnh, hoặc Thánh đề 
tập. diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 
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a Này Thiện Hiện, vì đại Xả thanh tịnh nên 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
đại Xả thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì đại Xả thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Xả thanh tịnh, hoặc bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Xả thanh tịnh nên tắm 
Cải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
đại Xả thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì đại Xả thanh tịnh nên tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; vì 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc đại Xả thanh tịnh, hoặc tám Thăng 
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xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Xả thanh tịnh nên bốn 
Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
đại Xả thanh tịnh, hoặc bỗn Niệm trụ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì đại Xả thanh tịnh nên bỗn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bỗn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại 
Xả thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Xả thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Xả thanh 
tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, 
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__ hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì đại Xả thanh tịnh nên pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
đại Xả thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Xả thanh tịnh nên 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? VỊ hoặc đại Xả thanh tịnh, hoặc mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Xả thanh tịnh nên 
năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc đại Xả thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì đại Xả thanh tịnh nên sáu phép thần 
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thông thanh tịnh; vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc đại Xả thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Xả thanh tịnh nên 
mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực của 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc đại Xả thanh tịnh, hoặc mười lực 
của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì đại Xả thanh tịnh nên 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh; vì bôn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Xả 
thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Xả thanh tịnh nên 
pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp không 
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__ quên mật thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? VI hoặc đại Xả thanh tịnh, hoặc 
pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
Xã thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; 
vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Xả thanh tịnh, 
hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Xả thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
đại Xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì đại Xả thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Xả thanh tịnh, 
hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
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đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Xả thanh tịnh nên tất 
cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại Xả thanh tịnh, 
hoặc tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
đại Xả thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc đại Xả thanh tịnh, hoặc tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Xả thanh tịnh nên quả 
Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc đại 
Xả thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
đại Xả thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
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— Vì sao? Vì hoặc đại Xả thanh tịnh, hoặc quả 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Xả thanh tịnh nên quả 
vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc đại Xả thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Xả thanh tịnh nên tất 
cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì tật cả hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc đại Xả thanh tịnh, hoặc tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì đại Xả thanh tịnh nên quả 
vị GIác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
đại Xả thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, 
hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn 
xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì mười tắm 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên nhĩ, tý, thiệt, 


1396 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


_ thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì mười tắm 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn 
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giới thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, 
hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì mười tắm 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
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__ duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
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biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì mười tấm 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên thần giới thanh tịnh; vì thần 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
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_ không phân biệt, không đoạn diệt. Vì mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, 
hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh nên pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc pháp 
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giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì mười tắm 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhât 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô 
minh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí 
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__ Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh; vì 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh; vì Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì hoặc mười tám pháp Phật bât cộng 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh 
tịnh; vì pháp không bên trong thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vị, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đối 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi 
tật cả pháp, pháp không chăng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì 


1404 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


_ pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân 
như thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đối 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc pháp 
giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bản thanh 
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tịnh, hoặc trí Nhât thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên Thánh đề khô thanh tịnh; vì 
Thánh để khổ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh, hoặc Thánh đế khô thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh nên Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì 
Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc Thánh để 
tập. diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
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_ không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh 
nên bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; 
vì bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
mười tắm pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì 
tám Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh nên tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc tám Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
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không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì 
bốn Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh nên bốn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh, hoặc bỗn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, 
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_ hoặc pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh 
nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Võ 
nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh; 
vì mười địa Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; vì 
năm loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười tám pháp Phật 
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bất cộng thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì sáu 
phép thần thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên mười lực của Phật thanh 
tịnh; vì mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc mười lực của 
Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả thanh tịnh; vì bỗn điều không sợ cho đến đại 
Xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
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_ tịnh, hoặc bôn điêu không sợ cho đến đại Xả 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên pháp không quên mất thanh 
tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc pháp 
không quên mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì 
trí Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh 
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tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-n1 thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc tật 
cả pháp môn Đà-la-nmi thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam- 
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ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 238 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (57) 


Này Thiện Hiện, vì mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì 
quả Dự lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh 
nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; 
vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; 
vì quả vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
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_ thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên tất cả hạnh Đại Bỗ-tát thanh 
tịnh; vì tất cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc tất cả 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh; vì quả vị GIác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì pháp không quên mất 
thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh 
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nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc sắc 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không quên mất thanh 
tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không quên mất 
thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không quên mất 
thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, 
hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không quên 
mất thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không quên mất thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
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_ tịnh đêu không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không quên mất 
thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc sắc 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không quên mất thanh 
tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không quên mất 
thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, 
hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không quên 
mất thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và 
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nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì sắc Ø1ới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không quên mất thanh tịnh, hoặc sắc ØI1ỚI cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không quên mất 
thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, 
hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không quên 
mất thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
quên mất thanh tịnh, hoặc thanh ØIỚI cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
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__ hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không quên mất 
thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc tỷ 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không quên mất thanh 
tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, 
hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không quên mất 
thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, 
hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không quên 
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mật thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không quên mất thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không quên mất 
thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, 
hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không quên 
mất thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không quên mất thanh tịnh, hoặc xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
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_ tịnh, hoặc trí Nhât thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không quên mất 
thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc ý 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không quên mất thanh 
tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không quên mất 
thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, 
hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
quên mất thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không quên mất thanh 
tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không quên mất 
thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, 
hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không quên 
mất thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu 
não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sâu bi khổ 
ưu não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, 
hoặc hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu 
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_ không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không quên mất 
thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không quên 
mất thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không quên mất thanh tịnh 
nên Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không quên 
mất thanh tịnh, hoặc Tịnh ØIới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không quên mất 
thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; 
vì pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
quên mất thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
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không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không quên mất thanh 
tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không quên mất thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không quên mất 
thanh tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, 
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_ hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
quên mất thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không quên 
mất thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không quên mất 
thanh tịnh nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh 
đề khổ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, 
hoặc Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
quên mất thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh; vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
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pháp không quên mật thanh tịnh, hoặc Thánh 
để tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không quên mất 
thanh tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không quên mất thanh 
tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không quên mất thanh tịnh nên bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không quên mất 
thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không quên mất 
thanh tịnh nên tám Cải thoát thanh tịnh; vì tám 
Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không quên mất thanh 
tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí 
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__ Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không quên mất thanh tịnh nên tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; 
vì tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, 
hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không quên mất 
thanh tịnh nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn 
Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không quên mất thanh 
tịnh, hoặc bỗn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không quên mất thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bỗn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không quên mất thanh tịnh, hoặc bốn Chánh 
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đoạn cho đên tám chi Thánh đạo thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không quên mất 
thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
quên mất thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không quên mất thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không quên mất 
thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không quên mất 


1428 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


_ thanh tịnh, hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không quên mất 
thanh tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm 
loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không quên mất thanh 
tịnh, hoặc năm loại mặt thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không quên mất thanh tịnh nên sáu phép thân 
thông thanh tịnh; vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc sáu 
phép thân thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không quên mất 
thanh tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì 
mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không quên mất 
thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
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không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp không quên mất thanh tịnh nên bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không quên mất thanh tịnh, hoặc bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không quên mất 
thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không quên mất 
thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không quên mất 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí 
Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không quên mất thanh 
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— tịnh, hoặc trí Nhât thiết thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
quên mất thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không quên mất 
thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không quên mất thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không quên mất 
thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc tất cả 
pháp môn Tam-ma-đla thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
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thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không quên mất 
thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự 
lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, 
hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không quên mắt thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không quên 
mất thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không quên mất 
thanh tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả 
vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không quên mất thanh 
tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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—— Nảy Thiện Hiện, vì pháp không quên mật 
thanh tịnh nên tât cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; 
vì tật cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
quên mất thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không quên mất 
thanh tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không quên mất thanh 
tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên thọ, 
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tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc nhãn xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh 
nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh 
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_ tịnh, hoặc trí Nhât thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh 
nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc nhãn giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh 
nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh, hoặc sắc gIới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
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Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vị hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
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—_ đoạn diệt. Vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc thiệt giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh 
nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
VỊ ØIỚớI cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
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trí thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thần giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc thân giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh 
nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thần xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc ý giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
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—_ đoạn diệt. Vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vi pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc địa giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh nên võ minh thanh tịnh; vì vô minh thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc vô minh 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tảnh luôn luôn xả thanh tịnh 
nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh; vì 
hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc hành cho đến 
lão tử, sâu bi khố ưu não thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh nên Bó thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
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— mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì 
pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh 
nên pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chắng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
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không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc chân như 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh 
nên pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, 
tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh; 
vì pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vị hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
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— thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để 
khổ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vị hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc 
Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh nên Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh, hoặc Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bỗn Tĩnh lự 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vị hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh luôn luôn xả 
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thanh tịnh nên bôn Vô lượng, bôn Định vô sắc 
thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vị hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc 
bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải 
thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
VỊ sao? Vì hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh nên tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh; vì tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh luôn luôn xả thanh 
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__ tinh nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm 
trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vị hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc 
bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh, hoặc bỗn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
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nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
VỊ sao? Vì hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vị hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì 
sáu phép thân thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh luôn luôn xả 
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_ thanh tịnh, hoặc sáu phép thân thông thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười 
lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì 
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pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh nên tât cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì 
tật cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất 
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— thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-n1 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tảnh luôn luôn xả thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vị hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc 
quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vị hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc 
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trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị 
Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất 
cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhật thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
VỊ sao? Vì hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
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tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 239 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (58) 


Lại nữa Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
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_ không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì trí Nhất thiết thanh tịnh nên nhĩ, tý, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, 
hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh 
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nên trí Nhât thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc nhãn giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết thanh tịnh nên 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì trí Nhất thiết thanh tịnh nên thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
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__ tỉnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết thanh tịnh, hoặc tý giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
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trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết thanh tịnh nên vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc thân giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết thanh tịnh nên xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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— sao? Vì hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết thanh 
tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xÚc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, 
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hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì trí Nhật thiết thanh tịnh nên thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí Nhật 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì trí Nhất thiết thanh tịnh nên hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh; vì hành cho đến 
lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu bi khổ 
ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
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__ biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, 
hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhãn, 
Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhật thiết thanh tịnh, hoặc Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp 
không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
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trí Nhât thiết thanh tịnh nên pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chăng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc chân như thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
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__ đoạn diệt. Vì trí Nhật thiết thanh tịnh nên pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến 
cảnh giới chắng thê nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để khố 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc 
Thánh đề khô thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 239 1461 


đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên bôn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc bỗn Tĩnh lự 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết thanh tịnh nên 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết thanh tịnh, hoặc bỗn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc tám 
Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh; vì tám Thăng xứ, chín Định thứ 
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—_ đệ, mười Biên xứ thanh tịnh nên trí Nhật thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
thanh tịnh, hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc bỗôn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, 
hoặc bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì 
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pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh; vì pháp môn giải thoát Võ tướng, Võ 
nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, 
hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc mười 
địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mặt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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— sao? Vì hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc 
năm loại mặt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì 
sáu phép thân thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực 
của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, 
hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bât cộng thanh tịnh; 
vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết thanh 
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tịnh, hoặc bôn điêu không sợ cho đên mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp 
không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
trí Nhất thiết thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên trí Đạo tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 


1466 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


__ Nhật thiết thanh tịnh nên trí Nhât thiết tướng 
thanh tịnh; vì trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh 
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tịnh nên trí Nhât thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết thanh tịnh nên 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc 
giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc 
quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết thanh 
tịnh, hoặc tật cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc 
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_ trí Nhât thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì trí Đạo tướng thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Đạo 
tướng thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Đạo tướng thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Đạo tướng thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì trí Đạo tướng thanh tịnh 
nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Đạo tướng thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Đạo tướng thanh tịnh nên nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Đạo tướng thanh tịnh, 
hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Đạo tướng thanh tịnh 
nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Đạo 
tướng thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Đạo tướng thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Đạo tướng thanh tịnh, 
hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, 
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__ hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Đạo tướng thanh tịnh 
nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Đạo tướng thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Đạo tướng thanh tịnh nên sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Đạo tướng thanh tịnh, hoặc sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Đạo tướng thanh tịnh 
nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Đạo tướng thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
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không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì trí Đạo tướng thanh tịnh nên thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Đạo tướng thanh tịnh, hoặc thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Đạo tướng thanh tịnh 
nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Đạo 
tướng thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Đạo tướng thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức 
g1ới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Đạo 
tướng thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
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_ trí Nhât thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Đạo tướng thanh tịnh 
nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Đạo tướng thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Đạo tướng thanh tịnh nên vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Đạo tướng thanh tịnh, hoặc vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Đạo tướng thanh tịnh 
nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Đạo tướng thanh tịnh, hoặc thần giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
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hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Đạo tướng thanh tịnh nên xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Đạo tướng thanh tịnh, hoặc xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Đạo tướng thanh tịnh 
nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Đạo 
tướng thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Đạo tướng thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Đạo tướng thanh 
tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xÚc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
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— trí thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Đạo tướng thanh tịnh 
nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Đạo tướng thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì trí Đạo tướng thanh tịnh nên thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Đạo tướng 
thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Đạo tướng thanh tịnh 
nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Đạo tướng thanh tịnh, hoặc vô minh thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Đạo tướng thanh tịnh nên hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
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sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh; vì 
hành cho đến lão tử, sầu bi khô ưu não thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Đạo tướng thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão 
tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Đạo tướng thanh tịnh 
nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Đạo tướng thanh tịnh, 
hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Đạo tướng thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Đạo tướng thanh tịnh, hoặc Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Đạo tướng thanh tịnh 
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— nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp 
không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Đạo tướng thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
trí Đạo tướng thanh tịnh nên pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Đạo tướng thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì trí Đạo tướng thanh 
tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Đạo tướng thanh tịnh, hoặc chân như 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Đạo tướng thanh tịnh nên 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chắng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp 
giới cho đến cảnh ĐIỚI chắng thể nghĩ bàn thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Đạo tướng thanh tịnh, hoặc pháp giới 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Đạo tướng thanh tịnh 
nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Đạo tướng thanh tịnh, hoặc 
Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
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_ phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Đạo tướng 
thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
vì Thánh để tập. diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Đạo tướng 
thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Đạo tướng thanh tịnh 
nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Đạo tướng thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Đạo tướng thanh tịnh nên 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Đạo 
tướng thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Đạo tướng thanh tịnh 
nên tám Giiải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 239 1479 


thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Đạo tướng thanh tịnh, hoặc tám 
Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Đạo tướng thanh tịnh 
nên tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh; vì tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Đạo tướng thanh 
tịnh, hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Đạo tướng thanh tịnh 
nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Đạo tướng thanh tịnh, hoặc bốn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Đạo tướng thanh tịnh 
nên bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
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_ tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Đạo tướng thanh tịnh, 
hoặc bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Đạo tướng thanh tịnh 
nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Đạo 
tướng thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Đạo tướng thanh tịnh 
nên pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Đạo tướng thanh tịnh, 
hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Đạo tướng thanh tịnh 
nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì hoặc trí Đạo tướng thanh tịnh, hoặc 
mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Đạo tướng thanh tịnh 
nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mặt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Đạo tướng thanh tịnh, hoặc năm 
loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Đạo tướng thanh 
tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì sáu 
phép thần thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Đạo tướng thanh 
tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Đạo tướng thanh tịnh 
nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực 
của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Đạo tướng thanh tịnh, 
hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 


1482 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


Đạo tướng thanh tịnh nên bôn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Đạo tướng 
thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Đạo tướng thanh tịnh 
nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp 
không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Đạo tướng thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
trí Đạo tướng thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nền trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Đạo 
tướng thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì trí Đạo tướng thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Đạo tướng thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Đạo tướng thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Đạo tướng thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Đạo tướng thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Đạo tướng 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Đạo tướng thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Đạo tướng thanh 
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— tịnh, hoặc tât cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Đạo tướng thanh tịnh 
nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Đạo tướng thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Đạo tướng thanh tịnh nên 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Đạo tướng thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Đạo tướng thanh tịnh 
nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc 
giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Đạo tướng thanh tịnh, hoặc 
quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
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phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Đạo tướng thanh tịnh 
nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Đạo tướng thanh 
tịnh, hoặc tật cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Đạo tướng thanh tịnh 
nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Đạo tướng thanh tịnh, hoặc quả 
vị CIác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc sắc thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 
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_ hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc nhãn 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh 
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tịnh, hoặc trí Nhât thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc nhãn 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc sắc ØIiới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
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_ trí Nhât thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc nhĩ 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Nhật thiết tướng thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
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hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc thiệt 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt 
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xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhât 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (59) 


Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thần giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc thân 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh 
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_ nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc ý giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc địa giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
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hoặc trí Nhât thiết tướng thanh tịnh, hoặc thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên võ minh thanh tịnh; vì vô minh thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc vô 
minh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh 
tịnh; vì hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết tướng 
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_ thanh tịnh, hoặc Bổ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì 
pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
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không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc chân 
như thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đẳng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ. thật tế, cảnh giới hư 
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_ không, cảnh giới chăng thế nghĩ bàn thanh 
tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới chắng thê 
nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để 
khô thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc 
Thánh đế khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh nên Thánh đề tập. diệt, đạo 
thanh tịnh; vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc Thánh để 
tập. diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bỗn Tĩnh lự 
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thanh tịnh nên trí Nhât thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh; vì bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải 
thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, 
hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh nên tám Thăng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; vì 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc 
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_ tắm Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên bỗn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm 
trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc 
bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, bốn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
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thiết tướng thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Võ nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa 
Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, 
hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên năm loại mặt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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_ thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh nên sáu phép thần thông 
thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc sáu phép thân 
thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười 
lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc bốn điêu không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
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tịnh, hoặc trí Nhât thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì 
pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
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_ phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh nên trí Đạo tướng thanh tịnh; vì 
trí Đạo tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; 
vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
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thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc 
quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, 
hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị 
Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên tất cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
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_ tướng thanh tịnh, hoặc tât cả hạnh Đại Bô-tát 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, 
hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Đà-la- 
ni thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tất cả pháp môn Đà-la-nI thanh tịnh, hoặc sắc 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tất cả pháp môn Đả-la-ni 
thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; 
vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, 
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thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tật cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả pháp 
môn Đà-la-m1 thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc 
nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh, hoặc 
sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả pháp môn Đà-la- 
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— mi thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ thanh tịnh; vi thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh 
tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh 
tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc Ø1ới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tất cả pháp môn Đà-la-nI thanh tịnh, hoặc sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tật cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả pháp 
môn Đà-la-nI thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tất cả pháp môn Đà-la-n1 thanh tịnh, hoặc tỷ 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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_ không đoạn diệt. Vì tất cả pháp môn Đả-la-ni 
thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Đà- 
la-m1 thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh 
tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả 
pháp môn Đà-la-nI thanh tịnh, hoặc vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
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tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh nên xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các 
thọ do thần xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả 
pháp môn Đà-la-nI thanh tịnh, hoặc xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc ý 
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— giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả pháp môn Đà-la- 
nI thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Đà- 
la-mi thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh 
tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Đà- 
la-mi thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, 
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thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhât thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh nên hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
bi khổ ưu não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, 
sâu bi khổ ưu não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Đà- 
la-ni thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu bi 
khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc Bố thí ba-la-mật-đa 
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_ thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tất cả pháp môn Đả-la-ni 
thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả 
pháp môn Đà-la-n1 thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; 
vì pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tất cả pháp môn Đả-la-ni 
thanh tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
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mạn, pháp không không đôi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đên 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả 
pháp môn Đà-la-nI thanh tịnh, hoặc pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tật cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đối 
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
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chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới 
cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tật cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh, hoặc pháp 
giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh nên Thánh đề khô thanh tịnh; vì Thánh 
đề khô thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh 
tịnh, hoặc Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên Thánh đề tập, 
diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh, hoặc Thánh để tập. diệt, đạo thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni 
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thanh tịnh nên bôn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bôn 
Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tật cả 
pháp môn Đà-la-m1 thanh tịnh nên bốn Vô lượng, 
bôn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Đà- 
la-ni thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh nên tám Giiải thoát thanh tịnh; vì tám 
Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Đà-la-nI 
thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
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__ Biên xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh, hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn 
Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Đà-la-nI 
thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh, hoặc 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni 
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thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả 
pháp môn Đà-la-nI thanh tịnh nên pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tật cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh, hoặc pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì 
mười địa Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Đà- 
la-ni thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
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— Nảy Thiện Hiện, vì tât cả pháp môn Đà-la- 
ni thanh tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm 
loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên sáu phép thân 
thông thanh tịnh; vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh, hoặc 
sáu phép thân thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì 
mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Đà- 
la-nI thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh 
nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
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pháp Phật bât cộng thanh tịnh; vì bốn điêu 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Đà-la-n1 
thanh tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; 
vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp 
môn Đà-la-n1 thanh tịnh, hoặc pháp không quên 
mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Đà- 
la-ni thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diỆt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni 
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_ thanh tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí 
Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Đà-la-n1 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả 
pháp môn Đà-la-n1 thanh tịnh nên trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, 
trí Nhật thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Đà-la-n1 
thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh, hoặc 
tật cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự 
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lưu thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh 
tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả 
vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Đà-la-n1 
thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; 
vì tật cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp 
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— môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Đà-la-n1 
thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, 
hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc 
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thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
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_ không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tật cả 
pháp môn am-ma-địa thanh tịnh nên thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tật cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, 
hoặc sắc ØIới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 241 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (60) 


Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì tât cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tẤt cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả pháp 
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_— môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thân 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thần xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
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sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả pháp môn 
Tam-ma-đla thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
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_ tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhât 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhật 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô 
minh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tật cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh; vì hành cho đến 
lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc hành cho đến 
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lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; 
vì Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tật cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, 
hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh 
tịnh; vì pháp không bên trong thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả 
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pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh nên pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh nên chân như thanh tịnh; vì 
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chân như thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc chân như thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tảnh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tê, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh; 
vì pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh ĐIỚI 
chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì 
Thánh để khổ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc Thánh để khô thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
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_ đoạn diệt. Vì tật cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc Thánh để tập. 
diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh nên bôn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì bỗn Vô 
lượng, bỗn Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc bỗn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Tam-ma- 
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địa thanh tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì 
tám Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh nên tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ thanh tịnh; vì tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì 
bốn Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc bỗn Niệm trụ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
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— tịnh nên bôn Chánh đoạn, bôn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tật cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, 
hoặc pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
tật cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
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tịnh đêu không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc mười địa Bô-tát 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; vì 
năm loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu 
phép thần thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc sáu phép thân thông 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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__ không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; 
vì mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh nên pháp không quên mất thanh 
tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc pháp 
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không quên mật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên tánh luôn luôn 
xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả 
pháp môn Tam-ma-đỊa thanh tịnh, hoặc tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí 
Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh 
nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; 
vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tật cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
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__ hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh 
tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc tật 
cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả 
Dự lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, 
Bắt hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; 
vì quả vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh nên tất cả hạnh Đại Bô-tát thanh 
tịnh; vì tật cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc tất cả 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
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__ phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì quả Dự lưu thanh tịnh 
nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Dự lưu 
thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả 
Dự lưu thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Dự 
lưu thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả 
Dự lưu thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
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xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhât thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Dự 
lưu thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả 
Dự lưu thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vi hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, 
hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả 
Dự lưu thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì quả Dự lưu thanh tịnh nên sắc ø1ớI, nhãn 
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_ thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Dự 
lưu thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả 
Dự lưu thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Dự 
lưu thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì quả Dự lưu thanh tịnh 
nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Dự 
lưu thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả 
Dự lưu thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Dự lưu 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả 
Dự lưu thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì quả Dự lưu thanh tịnh nên vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến 
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— các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả 
Dự lưu thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì quả Dự lưu thanh tịnh nên xúc giới, thần 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thần xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các 
thọ do thần xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
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ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Dự 
lưu thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả 
Dự lưu thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và Ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Dự lưu thanh 
tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xÚc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Dự 
lưu thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả 
Dự lưu thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, 
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_ hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Dự 
lưu thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả 
Dự lưu thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ 
ưu não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sâu bi 
khổ ưu não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, 
hoặc hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc Bồ 
thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới 
cho đên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Dự 
lưu thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp không 
bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, 
hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả 
Dự lưu thanh tịnh nên pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
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_ tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp 
không chăng thể năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả 
Dự lưu thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì quả Dự lưu thanh tịnh nên pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đổi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả 
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Dự lưu thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến 
cảnh giới chắng thê nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc Thánh đề khổ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh để 
tập. diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Dự lưu thanh 
tịnh, hoặc Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
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— đoạn diệt. Vì quả Dự lưu thanh tịnh nên bôn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì bỗn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Dự lưu 
thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh; vì tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Dự lưu thanh 
tịnh, hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
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bôn Niệm trụ thanh tịnh; vì bôn Niệm trụ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc bốn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì quả Dự lưu thanh tịnh 
nên bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, 
hoặc bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Dự lưu 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
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tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, 
hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Võ nguyện 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc mười 
địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc năm loại mắt 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
sáu phép thân thông thanh tịnh; vì sáu phép thân 
thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc sáu 
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phép thân thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực của 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc 
mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp không 
quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, 
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_ hoặc pháp không quên mật thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả 
Dự lưu thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Dự lưu 
thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì quả Dự lưu thanh tịnh nên trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Dự 
lưu thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì quả Dự lưu thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Dự lưu thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-nI thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì quả Dự lưu thanh tịnh nên tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Dự lưu thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
quả Nhất lai thanh tịnh; vì quả Nhất lai thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
quả Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
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— thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Dự lưu thanh 
tịnh, hoặc quả Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc giác 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc quả vị 
Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
tất cả hạnh Đại Bôồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh 
Đại Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, 
hoặc tất cả hạnh Đại Bôồ-tát thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; 
vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc quả vị Giác 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 241 1559 


ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì quả Nhất lai thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả 
Nhất lai thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả 
Nhất lai thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
quả Nhất lai thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Nhất lai thanh tịnh 
nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
quả Nhất lai thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì quả Nhất lai thanh tịnh nên nhị, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
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__ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả Nhất lai thanh tịnh, hoặc nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Nhất lai thanh tịnh 
nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả 
Nhất lai thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
quả Nhất lai thanh tịnh nên thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Nhất lai thanh 
tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Nhất lai thanh tịnh 
nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
quả Nhất lai thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
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hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì quả Nhất lai thanh tịnh nên sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả Nhất lai thanh tịnh, hoặc sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 242 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (61) 


Này Thiện Hiện, vì quả Nhất lai thanh tịnh 
nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả 
Nhất lai thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì quả Nhất lai thanh tịnh nên thanh ĐIỚI, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc quả Nhất lai thanh tịnh, hoặc thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Nhất lai thanh tịnh 
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nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả 
Nhất lai thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
quả Nhất lai thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức 
giới Và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả 
Nhất lai thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Nhất lai thanh tịnh 
nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
quả Nhất lai thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì quả Nhất lai thanh tịnh nên vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
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__ tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc quả Nhất lai thanh tịnh, hoặc vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Nhất lai thanh tịnh 
nên thân giới thanh tịnh; vì thần giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
quả Nhất lai thanh tịnh, hoặc thân giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì quả Nhất lai thanh tịnh nên xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả Nhất lai thanh tịnh, hoặc xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Nhất lai thanh tịnh 
nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí 
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Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả 
Nhất lai thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
quả Nhất lai thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Nhất lai thanh 
tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xÚCc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Nhất lai thanh tịnh 
nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả 
Nhất lai thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
quả Nhất lai thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Nhất lai thanh 
tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
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_ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Nhất lai thanh tịnh 
nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
quả Nhất lai thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì quả Nhất lai thanh tịnh nên hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sâu b¡ khổ ưu não thanh tịnh; vì hành cho đến 
lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Nhất lai 
thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu b¡ khổ 
ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Nhất lai thanh tịnh 
nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Nhất lai thanh tịnh, 
hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
quả Nhất lai thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhãn, 
Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả Nhất lai thanh tịnh, hoặc Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Nhất lai thanh tịnh 
nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp 
không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Nhất lai thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
quả Nhất lai thanh tịnh nên pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
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không cộng tướng, pháp không nơi tât cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Nhất lai thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Nhất lai thanh tịnh 
nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
quả Nhất lai thanh tịnh, hoặc chân như thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì quả Nhất lai thanh tịnh nên pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả 
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Nhất lai thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Nhất lai thanh tịnh 
nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả Nhất lai thanh tịnh, hoặc Thánh 
đế khô thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì quả Nhất lai thanh tịnh 
nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh 
đề tập. diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Nhất lai thanh 
tịnh, hoặc Thánh để tập. diệt, đạo thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Nhất lai thanh tịnh 
nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc quả Nhất lai thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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_ không đoạn diệt. Vì quả Nhất lai thanh tịnh 
nên bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả 
Nhất lai thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Nhất lai thanh tịnh 
nên tám Giiải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả Nhất lai thanh tịnh, hoặc tám 
Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì quả Nhất lai thanh tịnh 
nên tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh; vì tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Nhất lai thanh 
tịnh, hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Nhất lai thanh tịnh 
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nên bôn Niệm trụ thanh tịnh; vì bôn Niệm trụ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả Nhất lai thanh tịnh, hoặc bốn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì quả Nhất lai thanh tịnh 
nên bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Nhất lai thanh tịnh, 
hoặc bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Nhất lai thanh tịnh 
nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả 
Nhất lai thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì quả Nhất lai thanh tịnh 
nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
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_ thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Nhất lai thanh tịnh, 
hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Võ nguyện 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Nhất lai thanh tịnh 
nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả Nhất lai thanh tịnh, hoặc mười 
địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Nhất lai thanh tịnh 
nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mặt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả Nhất lai thanh tịnh, hoặc năm 
loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì quả Nhất lai thanh tịnh 
nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì sáu phép 
thân thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Nhất lai thanh tịnh, 
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hoặc sáu phép thân thông thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Nhất lai thanh tịnh 
nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực 
của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Nhất lai thanh tịnh, 
hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả 
Nhất lai thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bât cộng thanh tịnh; 
vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Nhất lai thanh 
tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Nhất lai thanh tịnh 
nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp 
không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Nhất lai thanh 
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— tĩnh, hoặc pháp không quên mật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì quả Nhất lai thanh tịnh nên tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc quả Nhất lai thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn 
xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Nhất lai thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả Nhất lai thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì quả Nhất lai thanh tịnh 
nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; 
vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
quả Nhất lai thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì quả Nhất lai thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Nhất lai thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-nI thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì quả Nhất lai thanh tịnh nên tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Nhất lai thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Nhất lai thanh tịnh 
nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc quả Nhất lai thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì quả Nhất lai thanh tịnh nên 
quả Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
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—_ thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Nhất lai thanh 
tịnh, hoặc quả Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Nhất lai thanh tịnh 
nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc 
giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc quả Nhất lai thanh tịnh, hoặc 
quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Nhất lai thanh tịnh 
nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Nhất lai thanh 
tịnh, hoặc tật cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Nhất lai thanh tịnh 
nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả Nhất lai thanh tịnh, hoặc quả vị 
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Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì quả Bất hoàn thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Bắt 
hoàn thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả 
Bất hoàn thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
quả Bắt hoàn thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Bắt hoàn thanh tịnh 
nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
quả Bất hoàn thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì quả Bất hoàn thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
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__ ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc quả Bắt hoàn thanh tịnh, hoặc 
nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Bất hoàn thanh tịnh 
nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Bắt 
hoàn thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả 
Bất hoàn thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Bất hoàn thanh tịnh, 
hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Bất hoàn thanh tịnh 
nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
quả Bất hoàn thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
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hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì quả Bất hoàn thanh tịnh nên sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả Bắt hoàn thanh tịnh, hoặc sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Bắt hoàn thanh tịnh 
nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả 
Bất hoàn thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì quả Bất hoàn thanh tịnh nên thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc quả Bất hoàn thanh tịnh, hoặc thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
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_ thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Bất hoàn thanh tịnh 
nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Bắt 
hoàn thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả 
Bất hoàn thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Bất hoàn 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Bất hoàn thanh tịnh 
nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
quả Bất hoàn thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
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đoạn diệt. Vì quả Bât hoàn thanh tịnh nên vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả Bắt hoàn thanh tịnh, hoặc vị 
Ø1ới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Bắt hoàn thanh tịnh 
nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
quả Bất hoàn thanh tịnh, hoặc thân giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì quả Bắt hoàn thanh tịnh nên xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả Bắt hoàn thanh tịnh, hoặc xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
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_ đều không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Bất hoàn thanh tịnh 
nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Bất 
hoàn thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả 
Bất hoàn thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và 
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Bất hoàn thanh 
tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý XÚC 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Bất hoàn thanh tịnh 
nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả 
Bất hoàn thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì quả Bắt hoàn thanh tịnh nên thủy, hỏa, 
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phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Bắt 
hoàn thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Bất hoàn thanh tịnh 
nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
quả Bất hoàn thanh tịnh, hoặc vô minh thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì quả Bất hoàn thanh tịnh nên hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sầu bi khô ưu não thanh tịnh; vì hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả 
Bất hoàn thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, 
sâu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Bắt hoàn thanh tịnh 
nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba- 
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__ la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Bất hoàn thanh tịnh, 
hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả 
Bất hoàn thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhãn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc quả Bắt hoàn thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Bắt hoàn thanh tịnh 
nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp 
không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Bất hoàn thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
quả Bất hoàn thanh tịnh nên pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
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không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Bắt hoàn thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Bắt hoàn thanh tịnh 
nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
quả Bất hoàn thanh tịnh, hoặc chân như thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì quả Bất hoàn thanh tịnh nên pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
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chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới 
cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
quả Bất hoàn thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến 
cảnh giới chắng thê nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Bất hoàn thanh tịnh 
nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để khố 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả Bất hoàn thanh tịnh, hoặc 
Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả Bất hoàn 
thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Bất hoàn 
thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Bất hoàn thanh tịnh 
nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
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hoặc quả Bất hoàn thanh tịnh, hoặc bôn Tĩnh 
lự thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì quả Bắt hoàn thanh tịnh nên 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Bắt 
hoàn thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Bắt hoàn thanh tịnh 
nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả Bất hoàn thanh tịnh, hoặc tám 
Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì quả Bất hoàn thanh tịnh 
nên tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Bất hoàn thanh 
tịnh, hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
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_ tịnh đêu không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Bắt hoàn thanh tịnh 
nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả Bất hoàn thanh tịnh, hoặc bốn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì quả Bất hoàn thanh tịnh 
nên bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Bắt hoàn thanh tịnh, 
hoặc bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Bất hoàn thanh tịnh 
nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Bắt 
hoàn thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
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không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì quả Bắt hoàn thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh; vì pháp môn giải thoát Võ tướng, Võ 
nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Bất hoàn thanh tịnh, 
hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Bắt hoàn thanh tịnh 
nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả Bắt hoàn thanh tịnh, hoặc mười 
địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Bắt hoàn thanh tịnh 
nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mặt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả Bắt hoàn thanh tịnh, hoặc năm 
loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì quả Bất hoàn thanh tịnh 
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nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì sáu 
phép thần thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Bắt hoàn thanh 
tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Bất hoàn thanh tịnh 
nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực 
của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Bất hoàn thanh tịnh, 
hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vi quả 
Bất hoàn thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; 
vì bốn điều không sợ cho đên mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Bắt hoàn thanh 
tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Bất hoàn thanh tịnh 
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nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp 
không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Bất hoàn thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
quả Bất hoàn thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Bắt 
hoàn thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Bắt hoàn thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả Bắt hoàn thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì quả Bất hoàn thanh tịnh 
nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; 
vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
quả Bắt hoàn thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí 
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__ Nhật thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Bất hoàn thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Bất hoàn 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì quả Bắt hoàn thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Bất hoàn thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Bất hoàn thanh tịnh 
nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc quả Bắt hoàn thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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không đoạn diệt. Vì quả Bất hoàn thanh tịnh 
nên quả Nhất lai, A-la-hán thanh tịnh; vì quả 
Nhất lai, A-la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Bắt hoàn thanh 
tịnh, hoặc quả Nhất lai, A-la-hán thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Bất hoàn thanh tịnh 
nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc 
giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc quả Bắt hoàn thanh tịnh, hoặc 
quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Bắt hoàn thanh tịnh 
nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả Bắt hoàn thanh 
tịnh, hoặc tật cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả Bắt hoàn thanh tịnh 
nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
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_ thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả Bất hoàn thanh tịnh, hoặc quả 
vị GIác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì quả A-la-hán thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả A- 
la-hán thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả 
A-la-hán thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
quả A-la-hán thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả A-la-hán thanh tịnh 
nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
quả A-la-hán thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
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đoạn diệt. Vì quả A-la-hán thanh tịnh nên nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả A-la-hán thanh tịnh, 
hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả A-la-hán thanh tịnh 
nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả A- 
la-hán thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả 
A-la-hán thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả A-la-hán thanh tịnh, 
hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả A-la-hán thanh tịnh 
nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
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— quả A-la-hán thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì quả A-la-hán thanh tịnh nên sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả A-la-hán thanh tịnh, hoặc sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả A-la-hán thanh tịnh 
nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả 
A-la-hán thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì quả A-la-hán thanh tịnh nên thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
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cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 243 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (62) 


Này Thiện Hiện, vì quả A-la-hán thanh tịnh 
nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả A- 
la-hán thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả 
A-la-hán thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả A-la-hán 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả A-la-hán thanh tịnh 
nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh 
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nên trí Nhât thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc quả A-la-hán thanh tịnh, hoặc thiệt giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì quả A-la-hán thanh tịnh nên 
vỊ giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vị hoặc quả A-la-hán thanh tịnh, hoặc vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả A-la-hán thanh tịnh 
nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
quả A-la-hán thanh tịnh, hoặc thân giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì quả A-la-hán thanh tịnh nên xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
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_ ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc quả A-la-hán thanh tịnh, hoặc 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả A-la-hán thanh tịnh 
nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả A- 
la-hán thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả 
A-la-hán thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và 
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả A-la-hán thanh 
tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xÚc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả A-la-hán thanh tịnh 
nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả 
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A-la-hán thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì quả A-la-hán thanh tịnh nên thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả A-la-hán 
thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả A-la-hán thanh tịnh 
nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
quả A-la-hán thanh tịnh, hoặc vô minh thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì quả A-la-hán thanh tịnh nên hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh; vì hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả 
A-la-hán thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, 
sâu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
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__ trí thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả A-la-hán thanh tịnh 
nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả A-la-hán thanh tịnh, 
hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả 
A-la-hán thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc quả A-la-hán thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả A-la-hán thanh tịnh 
nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp 
không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả A-la-hán thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
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quả A-la-hán thanh tịnh nên pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chăng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả A-la-hán thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả A-la-hán thanh tịnh 
nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
quả A-la-hán thanh tịnh, hoặc chân như thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
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__ đoạn diệt. Vì quả A-la-hán thanh tịnh nên pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả 
A-la-hán thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả A-la-hán thanh tịnh 
nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả A-la-hán thanh tịnh, hoặc 
Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả A-la-hán 
thanh tịnh nên Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả A-la-hán 
thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
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đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả A-la-hán thanh tịnh 
nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc quả A-la-hán thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì quả A-la-hán thanh tịnh nên 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì 
bốn Vô lượng, bỗn Định vô sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả A- 
la-hán thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả A-la-hán thanh tịnh 
nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả A-la-hán thanh tịnh, hoặc tám 
Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì quả A-la-hán thanh tịnh 
nên tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh; vì tám Thăng xứ, chín Định thứ 
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__ đệ, mười Biên xứ thanh tịnh nên trí Nhật thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả A-la-hán 
thanh tịnh, hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả A-la-hán thanh tịnh 
nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả A-la-hán thanh tịnh, hoặc bốn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì quả A-la-hán thanh tịnh 
nên bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả A-la-hán thanh tịnh, 
hoặc bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả A-la-hán thanh tịnh 
nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì 
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pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả A- 
lahán thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì quả A-la-hán thanh tịnh 
nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả A-la-hán thanh tịnh, 
hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả A-la-hán thanh tịnh 
nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả A-la-hán thanh tịnh, hoặc mười 
địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả A-la-hán thanh tịnh 
nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mặt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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_ sao? Vì hoặc quả A-la-hán thanh tịnh, hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả A-la-hán 
thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì 
sáu phép thân thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả A-la-hán 
thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả A-la-hán thanh tịnh 
nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực 
của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả A-la-hán thanh tịnh, 
hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả 
A-la-hán thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bât cộng thanh tịnh; 
vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả A-la-hán thanh 
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tịnh, hoặc bôn điêu không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả A-la-hán thanh tịnh 
nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp 
không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả A-la-hán thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
quả A-la-hán thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả A- 
la-hán thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả A-la-hán thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
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— biệt, không đoạn diệt. Vì quả A-la-hán thanh 
tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc quả A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả A-la-hán thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả A-la-hán 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì quả A-la-hán thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả A-la-hán thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả A-la-hán thanh tịnh 
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nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả A-la-hán thanh tịnh, hoặc quả 
Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì quả A-la-hán thanh tịnh 
nên quả Nhất lai, Bất hoàn thanh tịnh; vì quả 
Nhất lai, Bất hoàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả A-la-hán thanh 
tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả A-la-hán thanh tịnh 
nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc 
giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc quả A-la-hán thanh tịnh, hoặc 
quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả A-la-hán thanh tịnh 
nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả A-la-hán thanh 
tịnh, hoặc tật cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc 
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_ trí Nhât thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả A-la-hán thanh tịnh 
nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả A-la-hán thanh tịnh, hoặc quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả VỊ 
Độc giác thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả 
vị Độc giác thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc nhãn xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì quả vị Độc giác thanh tịnh 
nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Độc giác 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì quả vị Độc giác thanh tịnh nên 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả VỊ 
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— Độc giác thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc nhãn giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì quả vị Độc giác thanh tịnh 
nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì sắc ØIỚI cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Độc giác 
thanh tịnh, hoặc sắc ØI1ỚI cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh 
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tịnh, hoặc trí Nhât thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì quả vị Độc giác thanh tịnh 
nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì quả vị Độc giác thanh tịnh nên 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc 
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_ hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc thiệt giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì quả vị Độc giác thanh tịnh 
nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
VỊ ĐIỚớI cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc 
VỊ ĐIỚớI Cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thần giới thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc thân giới 
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thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì quả vị Độc giác thanh tịnh 
nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thần xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc ý giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì quả vị Độc giác thanh tịnh nên 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc pháp giới 
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— cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc địa giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì quả vị Độc giác thanh tịnh nên 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả 
vị Độc giác thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên võ minh thanh tịnh; vì vô minh thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc vô minh 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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không đoạn diệt. Vì quả vị Độc giác thanh tịnh 
nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh; vì 
hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc hành cho đến 
lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Độc giác 
thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì quả vị Độc giác thanh tịnh nên Tình giới, 
An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
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—_ đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì 
pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Độc 
giác thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì quả vị Độc giác thanh tịnh nên 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả VỊ 
Độc giác thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh 
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tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc chân như 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì quả vị Độc giác thanh tịnh 
nên pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, 
tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh; 
vì pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ 
bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên Thánh đề khô thanh tịnh; vì Thánh để 
khổ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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— sao? Vì hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc 
Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả vị Độc giác 
thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
vì Thánh đề tập. diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Độc 
giác thanh tịnh, hoặc Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên bỗn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc 
bôn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả vị Độc giác 
thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bỗn Định vô sắc 
thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
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hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải 
thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc 
tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả vị Độc giác 
thanh tịnh nên tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ thanh tịnh; vì tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả VỊ 
Độc giác thanh tịnh, hoặc tắm Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên bỗn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm 
trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc 
bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả vị Độc giác 
thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
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_ năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bỗn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Độc 
giác thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả VỊ 
Độc giác thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Độc giác 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả vị Độc giác 
thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì 
sáu phép thân thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Độc giác 
thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười 
lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Độc giác 
thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì quả vị Độc giác thanh tịnh nên bôn điêu 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh; vì bôn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Độc 
giác thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì 
pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Độc 
giác thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì quả vị Độc giác thanh tịnh nên tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên tât cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì 
tật cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Độc 
giác thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
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_ không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì quả vị Độc giác thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị 
Độc giác thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc 
quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả vị Độc giác 
thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Độc giác thanh 
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tịnh nên tât cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Độc 
giác thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tất cả hạnh Đại Bôồ-tát thanh tịnh, hoặc sắc thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tất cả hạnh Đại Bỗ-tát thanh tịnh 
nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, 
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_ tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tất cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh, 
hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả hạnh Đại 
Bô-tát thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tật cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh, hoặc nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc sắc 
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xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhât thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh 
tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tất cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh, 
hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì sắc Ø1ớI cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc sắc Ø1ới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
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_ tỉnh, hoặc trí Nhât thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tất cả hạnh Đại Bỗ-tát thanh tịnh, 
hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tật cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc tỷ 
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tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tật cả hạnh Đại Bồ- 
tát thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 


L] 
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Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (63) 


Này Thiện Hiện, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tất cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh, 
hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả hạnh Đại 
Bô-tát thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì tât cả hạnh Đại Bô-tát 
thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tật cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, 
hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh, hoặc xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tất cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh, hoặc ý 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh 
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_ tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tất cả hạnh Đại Bô-tát thanh 
tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xÚc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tất cả hạnh Đại Bỗ-tát thanh tịnh, 
hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả hạnh Đại 
Bô-tát thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì tât cả hạnh Đại Bô-tát 
thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tật cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, 
hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả hạnh Đại 
Bô-tát thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ 
ưu não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sâu bi 
khổ ưu não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tật cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu bi khổ 
ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tất cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh 
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_ nên Tịnh giới An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả hạnh 
Đại Bỏ-tát thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; 
vì pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả hạnh 
Đại Bô-tát thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh 
tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
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chăng thể năm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tất cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh, 
hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả hạnh Đại Bôỗ- 
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— tát thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên Thánh đề khô thanh tịnh; vì Thánh 
để khô thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tất cả hạnh Đại Bô-tát thanh 
tịnh, hoặc Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên Thánh để tập, 
diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tất cả hạnh Đại Bỗ-tát thanh tịnh, 
hoặc Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tât 
cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên bốn Vô lượng, 
bôn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, 
bôn Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả hạnh Đại Bôỗ- 
tát thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám 
Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh nên tám Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; 
vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tất cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh, 
hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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__ không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn 
Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tật cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tật cả 
hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tất cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
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không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tật cả 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tất cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả hạnh Đại Bồ- 
tát thanh tịnh, hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả hạnh Đại Bỏ-tát 
thanh tịnh nên năm loại mặt thanh tịnh; vì năm 
loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả 
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_ hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên sáu phép thân 
thông thanh tịnh; vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc sáu 
phép thân thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì 
mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả hạnh Đại Bồ- 
tát thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tất cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; vì bỗn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh, hoặc bốn điêu không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
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đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; 
vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả hạnh 
Đại Bô-tát thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh 
tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả hạnh Đại Bồ- 
tát thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí 
Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí 
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__ Nhật thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, 
trí Nhật thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả hạnh Đại Bô-tát 
thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tật cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh, hoặc tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả hạnh Đại Bô-tát 
thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự 
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lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tất cả hạnh Đại Bô-tát thanh 
tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bât 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả hạnh Đại Bồ- 
tát thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả 
vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diỆt. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả hạnh Đại Bô-tát 
thanh tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
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_ tịnh. Vì sao? Vì hoặc tât cả hạnh Đại Bô-tát 
thanh tịnh, hoặc quả vị Ciác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì 
sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? VỊ hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả 
vị GIác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh nên 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; 
vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của 
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chư Phật thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả VỊ 
Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc 
nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì 
sắc xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh nên 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả VỊ 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc 
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_ trí Nhât thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; 
vì nhãn giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì sắc Øiới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc sắc ĐIỚI 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; 
vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
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tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì 
tỷ giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả 
vị GIác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh nên 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
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— do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị GIác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; 
vì thiệt giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
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không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; 
vì thân giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên xúc giới, thần thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì 
ý giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
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__ Phật thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh nên 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vi pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xÚc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị GIác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; 
vì địa giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; 
vì vô minh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não 
thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu 
não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sâu bi 
khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị GIác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa 
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— thanh tịnh; vì Bô thí ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, 
hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả 
vị GIác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh nên 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc Tịnh giới 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên pháp không bên 
trong thanh tịnh; vi pháp không bên trong thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh 
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nên pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả VỊ 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên chân như thanh tịnh; 
vì chân như thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
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_ không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chắng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tê, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên Thánh đề khổ thanh 
tịnh; vì Thánh để khô thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc Thánh 
để khô thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên Thánh đề tập. diệt, 
đạo thanh tịnh; vì Thánh để tập. diệt, đạo thanh 
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tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh, hoặc Thánh để tập. diệt, đạo thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên bỗn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? VỊ hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc bỗn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên tám Giải thoát thanh 
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_ tịnh; vì tám Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhật 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc tám 
Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì quả vị GIác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh; vì tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh, hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên bỗn Niệm trụ thanh 
tịnh; vì bốn Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc bốn Niệm 
trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, bốn 
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Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Võ nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả VỊ 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
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_ tịnh, hoặc trí Nhât thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả VỊ 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên năm loại mắt thanh 
tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc năm loại 
mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên sáu phép thân thông 
thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc 
sáu phép thân thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
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thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên mười lực của Phật 
thanh tịnh; vì mười lực của Phật thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc 
mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả vị CGIác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh nên bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh; vì bỗn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bât 
cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên pháp không quên 
mất thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh 
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__ tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh 
nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết thanh 
tịnh; vì trí Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị CIác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
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tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đả- 
la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh; vì tật cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh 
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_ tịnh; vì quả Dự lưu thanh tịnh nên trí Nhât 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc quả Dự 
lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên quả vị Độc giác 
thanh tịnh; vì quả vị Độc giác thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quả VỊ 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc 
quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên tất cả hạnh Đại Bỗ- 
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tát thanh tịnh; vì tât cả hạnh Đại Bô-tát thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh, hoặc tật cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhật thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, 
hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh nên thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh 
tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhãn xứ 
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_ thanh tịnh, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh; vì 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. V1 sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc xứ 
thanh tịnh, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 244 1669 


Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh 
tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhãn 
giới thanh tịnh, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì sắc Øiới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc Ø1ớI cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhĩ giới 
thanh tịnh, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
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— nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tỷ giới 
thanh tịnh, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc Bát- 
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nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh 
tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thiệt 
giới thanh tịnh, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
VÌ VỊ ØI1ớI cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thần giới thanh 
tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thân 
giới thanh tịnh, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
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_ tịnh đêu không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc xúc Ø1ới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
LÌ 
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Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (64) 


Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc ý giới 
thanh tịnh, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh 
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nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc địa giới 
thanh tịnh, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh 
tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc vô minh 
thanh tịnh, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh; vì 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
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hoặc trí Nhât thiết trí thanh tịnh, hoặc hành 
cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh, 
hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên Bó thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh nên Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì 
pháp không bên trong thanh tịnh nên Báảt-nhã ba- 


1676 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


__ la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Nhật thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
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tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như 
thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
chân như thanh tịnh, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tảnh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tê, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh ĐIỚI 
chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để 
khô thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
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__ Nhật thiết trí thanh tịnh nên Thánh đề tập, diệt, 
đạo thanh tịnh; vì Thánh để tập. diệt, đạo thanh 
tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. V1 sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Thánh 
đề tập. diệt, đạo thanh tịnh, hoặc Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, 
hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải 
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thoát thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh nên tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên bỗn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm 
trụ thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh nên bỗn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh 
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— đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh, hoặc Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa 
Bô-tát thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên năm loại mặt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh 
tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sáu phép thân 
thông thanh tịnh, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười 
lực của Phật thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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— thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh nên bổn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc bỗn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì 
pháp không quên mất thanh tịnh nên Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất 
thanh tịnh, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn 
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luôn xả thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tât cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì 
tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh nên Bát-nhã 
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— ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tất cả 
pháp môn Tam-ma-đỊa thanh tịnh, hoặc Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, 
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hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị 
Độc giác thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tất cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh 
tịnh, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
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_ hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, 
hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh nên thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh, hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh 
nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhãn xứ 
thanh tịnh, hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh, hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh 
nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc xứ 
thanh tịnh, hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh 
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_ tịnh nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
nhãn giới thanh tịnh, hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên sắc ø1ớI, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì sắc Øiới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc Ø1ớI cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh 
nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhĩ giới 
thanh tịnh, hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
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thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa thanh tịnh đêu không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh 
nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh. V1 sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tỷ giới 
thanh tịnh, hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
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_ tĩnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới 
thanh tịnh nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
thiệt giới thanh tịnh, hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thần giới thanh 
tịnh nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thân 
giới thanh tịnh, hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên xúc giới, thần thức giới và thần xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
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tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa thanh tịnh đêu không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh 
nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc ý giới 
thanh tịnh, hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
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— tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh 
tịnh nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc địa giới 
thanh tịnh, hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên võ minh thanh tịnh; vì vô minh thanh 
tịnh nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc vô minh 
thanh tịnh, hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh; vì 
hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh 
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nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc hành 
cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh, 
hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh nên Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì 


1694 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


— pháp không bên trong thanh tịnh nên Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Nhật thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh 
tịnh nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc chân 
như thanh tịnh, hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đẳng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ. thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh; 
vì pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ 
bàn thanh tịnh nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh, hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh đế 
khổ thanh tịnh nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc Thánh để khô thanh tịnh, hoặc Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai 
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__ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, 
đạo thanh tịnh; vì Thánh để tập. diệt, đạo thanh 
tịnh nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Thánh 
để tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô 
săc thanh tịnh nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, 
hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
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tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám GIải 
thoát thanh tịnh nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh nên tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh; vì tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh, hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên bỗn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm 
trụ thanh tịnh nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh nên bôn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
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— giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh, hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh, hoặc Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Võ nguyện thanh tịnh nên Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Võ nguyện thanh tịnh, hoặc Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa thanh tịnh đêu không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa 
Bô-tát thanh tịnh nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên năm loại mặt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh 
tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sáu phép thần 
thông thanh tịnh, hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười 
lực của Phật thanh tịnh nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
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— thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh nên bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc bỗn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh, hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì 
pháp không quên mất thanh tịnh nên Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất 
thanh tịnh, hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn 
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luôn xả thanh tịnh nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tât cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên Tĩnh lự 
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— ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc 
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Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị 
Độc giác thanh tịnh nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh nên Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh 
tịnh, hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
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hoặc quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh, hoặc Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên 
Tinh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc thanh 
tịnh, hoặc Tinh tấn ba-la-mật-đa thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh nên Tĩnh tân ba-la- 
mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh, hoặc Tinh tấn ba-la-mật-đa thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh 
tịnh nên Tinh tấn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
nhãn xứ thanh tịnh, hoặc Tỉnh tân ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
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phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên 
Tinh tấn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc Tinh tân ba-la- 
mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh 
nên Tỉnh tấn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc xứ 
thanh tịnh, hoặc Tinh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên 
Tinh tấn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc Tình tần 
ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh 
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— tịnh nên Tinh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
nhãn giới thanh tịnh, hoặc Tinh tấn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên sắc ø1ớI, nhãn thức giới và nhãn 
xúc củng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì sắc ØIiới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Tinh tấn 
ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc Ø1ớI cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
Tinh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh 
nên Tỉnh tấn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhĩ giới 
thanh tịnh, hoặc Tinh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
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thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên Tình tân ba-la-mật- 
đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc Tĩnh 
tân ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh 
nên Tỉnh tấn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tỷ giới 
thanh tịnh, hoặc Tinh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên Tính tấn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc Tĩnh 
tân ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
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— Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh 
tịnh nên Tinh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
thiệt giới thanh tịnh, hoặc Tinh tân ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Tinh tân ba-la- 
mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc Tình 
tân ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 246 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (65) 


Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thần giới thanh 
tịnh nên Tinh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
thân giới thanh tịnh, hoặc Tinh tân ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên xúc giới, thần thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Tinh tấn 
ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc xúc Ø1ỚI cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
Tinh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
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__ tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh 
nên Tỉnh tấn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc ý giới 
thanh tịnh, hoặc Tinh tấn ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên Tỉnh tấn ba-la-mật-đa thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc Tinh tấn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh 
nên Tinh tấn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc địa gIỚớI 
thanh tịnh, hoặc Tinh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
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tịnh nên Tinh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, 
hoặc Tĩnh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh 
tịnh nên Tinh tấn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc vô 
minh thanh tịnh, hoặc Tinh tấn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não 
thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu 
não thanh tịnh nên Tĩnh tân ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
thanh tịnh, hoặc Tinh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí 
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— ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Tinh tân ba-la- 
mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc Tinh tấn ba-la-mật-đa thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Tĩnh tân ba-la-mật- 
đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc Tinh tấn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì 
pháp không bên trong thanh tịnh nên Tĩnh tấn ba- 
la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc Tinh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
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không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên 
Tinh tấn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh, hoặc Tinh tấn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh 
tịnh nên Tinh tấn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
chân như thanh tịnh, hoặc Tĩnh tân ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh không 
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_ hư vọng, tánh chăng đôi khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tê, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đên cảnh giới chăng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên Tỉnh tấn ba-la-mật- 
đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh ĐIỚI 
chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc Tĩnh tân ba- 
la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để 
khô thanh tịnh nên Tinh tân ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc Thánh để khô thanh tịnh, hoặc Tinh tấn ba- 
la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, 
đạo thanh tịnh; vì Thánh để tập. diệt, đạo thanh 
tịnh nên Tinh tấn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc Tinh tấn 
ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì trí Nhật thiết trí thanh 
tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh nên Tỉnh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Tinh tấn ba-la-mật- 
đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh; vì bỗn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh nên Tinh tân ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, 
hoặc Tĩnh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải 
thoát thanh tịnh nên Tinh tấn ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc Tĩnh tân ba- 
la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh nên tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; vì tám 
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_ Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ 
thanh tịnh nên Tỉnh tấn ba-la-mật-đa thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh, hoặc Tinh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên bỗn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm 
trụ thanh tịnh nên Tinh tân ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc bỗn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc Tinh tân ba- 
la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh nên bôn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bỗn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên 
Tinh tấn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc 
Tinh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì trí Nhật thiết trí thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên 
Tinh tấn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh, hoặc Tình tân ba-la- 
mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Võ nguyện thanh tịnh nên Tình 
tân ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Võ nguyện thanh tịnh, hoặc Tĩnh 
tân ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa 
Bô-tát thanh tịnh nên Tinh tấn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc 
Tinh tấn ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
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— Này Thiện Hiện, vì trí Nhật thiết trí thanh 
tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên Tỉnh tấn ba-la-mật-đa thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
năm loại mặt thanh tịnh, hoặc Tinh tấn ba-la- 
mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh 
tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên Tinh 
tân ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sáu phép thân 
thông thanh tịnh, hoặc Tinh tân ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười 
lực của Phật thanh tịnh nên Tỉnh tân ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc Tĩnh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh nên bỗn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
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bất cộng thanh tịnh; vì bôn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên 
Tinh tấn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc bổn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh, hoặc Tinh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì 
pháp không quên mất thanh tịnh nên Tĩnh tấn ba- 
la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất 
thanh tịnh, hoặc Tinh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh nên Tinh tấn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc Tĩnh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
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_ tỉnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhât 
thiết thanh tịnh nên Tĩnh tấn ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc Tinh tân ba- 
la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh nên Tĩnh tấn ba-la- 
mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc Tĩnh tân ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên Tinh tân ba-la- 
mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-n 
thanh tịnh, hoặc Tinh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên Tinh 
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tân ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc Tinh tấn ba-la-mật- 
đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên Tỉnh tấn ba-la-mật-đa thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc Tình tân ba-la-mật- 
đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
lahán thanh tịnh nên Tinh tân ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh, hoặc Tinh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị 
Độc giác thanh tịnh nên Tĩnh tấn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, 
hoặc Tĩnh tân ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tất cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì tất 
cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên Tinh tân ba-la- 
mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc tât cả hạnh Đại Bô-tát thanh 
tịnh, hoặc Tinh tấn ba-la-mật-đa thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên Tĩnh tân ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh, hoặc Tinh tấn ba-la-mật-đa thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên An 
nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
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Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc săc thanh tịnh, 
hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh nên thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh nên An nhẫn ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc An 
nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh 
tịnh nên An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
nhãn xứ thanh tịnh, hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên 
An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc An nhẫn ba-la- 
mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
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__ không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh 
nên An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc xứ 
thanh tịnh, hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên An 
nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc An nhãn ba-la- 
mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh 
nên An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhãn gIớI 
thanh tịnh, hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
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tịnh; vì sắc ØIới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên An nhẫn ba-la- 
mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc sắc Øiới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc An 
nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh 
nên An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhĩ giới 
thanh tịnh, hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc An 
nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
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diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh 
nên An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tỷ giới 
thanh tịnh, hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc An nhẫn 
ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh 
tịnh nên An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
thiệt giới thanh tịnh, hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên An nhẫn ba-la- 
mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc An 
nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thần giới thanh 
tịnh nên An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
thân giới thanh tịnh, hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên xúc giới, thần thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên An nhẫn 
ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc xúc Ø1ỚI cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
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— An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh đêu không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh 
nên An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc ý giới 
thanh tịnh, hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh 
nên An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc địa gIỚớI 
thanh tịnh, hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh 
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đêu không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh nên An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, 
hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên võ minh thanh tịnh; vì vô minh thanh 
tịnh nên An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc vô 
minh thanh tịnh, hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não 
thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu 
não thanh tịnh nên An nhẫn ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
thanh tịnh, hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh 
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_ đều không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên Bó thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên An nhẫn ba-la-mật- 
đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh nên Tịnh 
giới, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì 
pháp không bên trong thanh tịnh nên An nhẫn 
ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh 
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đêu không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên 
An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh, hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh 
tịnh nên An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
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—_ chân như thanh tịnh, hoặc An nhẫn ba-la-mật- 
đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chắng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên An nhẫn ba-la-mật- 
đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh ĐIỚI 
chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc An nhẫn ba- 
la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên Thánh để khô thanh tịnh; vì Thánh đế 
khổ thanh tịnh nên An nhẫn ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc An nhẫn ba- 
la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, 
đạo thanh tịnh; vì Thánh để tập. diệt, đạo thanh 
tịnh nên An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc An nhẫn 
ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh nên An nhãn ba-la-mật-đa thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh, hoặc 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc An nhẫn ba-la-mật- 
đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh; vì bỗn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh nên An nhẫn ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, 
hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải 
thoát thanh tịnh nên An nhẫn ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc An nhẫn ba- 
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__ la-mật-đa thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh nên tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh; vì tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh nên An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh, hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên bỗn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm 
trụ thanh tịnh nên An nhẫn ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc An nhẫn ba- 
la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh nên bôn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bỗn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên 
An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc bốn Chánh 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 246 1735 


đoạn cho đên tám chi Thánh đạo thanh tịnh, 
hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên An 
nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh, hoặc An nhẫn ba-la-mật- 
đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Võ nguyện thanh tịnh nên An 
nhãn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Võ nguyện thanh tịnh, hoặc An 
nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa 
Bô-tát thanh tịnh nên An nhẫn ba-la-mật-đa 
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— thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc 
An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên năm loại mặt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc An nhẫn ba-la- 
mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh 
tịnh; vì sáu phép thân thông thanh tịnh nên An 
nhãn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sáu phép thân 
thông thanh tịnh, hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười 
lực của Phật thanh tịnh nên An nhẫn ba-la-mật- 
đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
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hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên bôn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh nên An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh, hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì 
pháp không quên mất thanh tịnh nên An nhẫn ba- 
la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất 
thanh tịnh, hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh nên An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
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__ thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc An nhẫn ba-la-mật- 
đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh nên An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tât cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên An nhẫn 
ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-n1 
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thanh tịnh, hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; 
vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên 
An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc An nhẫn ba-la- 
mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh 
tịnh nên An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc An nhẫn ba-la-mật- 
đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
lahán thanh tịnh nên An nhẫn ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh, hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 


1740 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


_ không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc 
giác thanh tịnh nên An nhãn ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh, 
hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc An nhẫn 
ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất 
cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên An nhẫn ba-la- 
mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh 
tịnh, hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên An nhẫn ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh, hoặc An nhẫn ba-la-mật-đa thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên 
Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc thanh 
tịnh, hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh nên Tịnh giới ba-la- 
mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh, hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh 
tịnh nên Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
nhãn xứ thanh tịnh, hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên 
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—_ Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc Tịnh giới ba-la- 
mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 


L] 
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QUYÊN 247 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (66) 


Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh 
nên Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc xứ 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
nên Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc Tịnh 
giới ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh 
tịnh nên Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
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_ sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
nhãn giới thanh tịnh, hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì sắc Øiới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Tịnh giới 
ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh 
nên Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhĩ giới 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
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duyên sinh ra thanh tịnh nên Tịnh giới ba-la- 
mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc Tịnh 
giới ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh 
nên Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tỷ giới 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc Tịnh giới 
ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
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_ tĩnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới 
thanh tịnh nên Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
thiệt giới thanh tịnh, hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Tịnh giới ba-la- 
mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc Tịnh 
giới ba-lamật-đa thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh 
tịnh nên Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
thân giới thanh tịnh, hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên xúc giới, thần thức giới và thân 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 247 1747 


xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Tịnh giới 
ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc xúc ØI1ới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh 
nên Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc ý giới 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc Tịnh giới 
ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai 
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__ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh 
nên Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc địa giới 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh nên Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, 
hoặc Tịnh giới ba-lamật-đa thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên võ minh thanh tịnh; vì vô minh thanh 
tịnh nên Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc vô 
minh thanh tịnh, hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
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thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu 
não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ 
ưu não thanh tịnh nên Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sâu bi khổ 
ưu não thanh tịnh, hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên Bó thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Tịnh giới ba-la-mật- 
đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc Tịnh giới ba-lamật-đa thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì An nhẫn cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Tịnh giới ba-la-mật- 
đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc An nhẫn cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 
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— Này Thiện Hiện, vì trí Nhật thiết trí thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì 
pháp không bên trong thanh tịnh nên Tịnh giới 
ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vị, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên 
Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh, hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa 
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thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh 
tịnh nên Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
chân như thanh tịnh, hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tảnh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tê, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên Tịnh giới ba-la-mật- 
đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh ĐIỚI 
chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc Tịnh giới ba- 
la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để 
khổ thanh tịnh nên Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
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_ hoặc Thánh để khô thanh tịnh, hoặc Tịnh giới 
ba-la-mật-đa thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, 
đạo thanh tịnh; vì Thánh để tập. diệt, đạo thanh 
tịnh nên Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
Thánh đề tập. diệt, đạo thanh tịnh, hoặc Tịnh giới 
ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bỗn Tĩnh lự 
thanh tịnh nên Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Tịnh giới ba-la-mật- 
đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh nên Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, 
hoặc Tịnh giới ba-lamật-đa thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải 
thoát thanh tịnh nên Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc Tịnh giới 
ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh nên tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; vì tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh nên Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên bỗn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm 
trụ thanh tịnh nên Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc Tịnh giới ba- 
la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
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__ Nhất thiết trí thanh tịnh nên bôn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chị Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bỗn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên 
Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc 
Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên 
Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh, hoặc Tịnh giới ba- 
la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh nên pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Võ nguyện thanh tịnh nên 
Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc 
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Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh nên Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc Tịnh giới 
ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên năm loại mặt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc Tịnh giới ba-la- 
mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh 
tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên Tịnh 
giới ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sáu phép thân 
thông thanh tịnh, hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 
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— Này Thiện Hiện, vì trí Nhật thiết trí thanh 
tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười 
lực của Phật thanh tịnh nên Tịnh giới ba-la-mật- 
đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc Tịnh giới ba-lamật-đa thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh nên Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
bốn điều không sợ cho đến mười tắm pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh, hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp 
không quên mất thanh tịnh nên Tịnh giới ba-la- 
mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh 
tịnh, hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh đều 
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không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh nên Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc Tịnh giới ba-lamật-đa thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc Tịnh giới ba-la- 
mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhật 
thiết trí thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh nên Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 
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— Này Thiện Hiện, vì trí Nhật thiết trí thanh 
tịnh nên tật cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên Tịnh 
giới ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Đà-la-nI thanh tịnh, hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh nên Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc Tịnh 
giới ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh 
tịnh nên Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc quả 
Dự lưu thanh tịnh, hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
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thanh tịnh; vì quả Nhât lai, Bât hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh nên Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc 
Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc 
giác thanh tịnh nên Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc Tịnh giới 
ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tất cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh nên Tịnh giới ba- 
la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
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— thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh, hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên Bồ 
thí ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhật thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, 
hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh nên thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc Bồ 
thí ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh 
tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhãn xứ 
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thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, 
thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật- 
đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh 
nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc xứ 
thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vỊ, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên Bồ 
thí ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật- 
đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 
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—— Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh 
tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhãn 
giới thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì sắc Øiới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc Ø1ớI cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh 
tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
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nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh 
nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tỷ giới 
thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật- 
đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
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__ không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh 
tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thiệt 
giới thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
VÌ VỊ ØI1ớI cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật- 
đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên thân giới thanh tịnh; vì thần giới thanh tịnh 
nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thân giới 
thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
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nên xúc giới, thân thức giới và thần xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh 
nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc ý giới 
thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc Bố thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
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__ phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh 
nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc địa giới 
thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc Bồ 
thí ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên võ minh thanh tịnh; vì vô minh thanh 
tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc vô minh 
thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh; vì 
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hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh 
tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc hành 
cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh, 
hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
Tịnh giới ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc Tịnh giới ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên An nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì An nhẫn cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Bỗ thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc An nhẫn cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
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_ tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì 
pháp không bên trong thanh tịnh nên Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên Bồ 
thí ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh 
tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc chân 
như thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chăng thể nghĩ bản thanh tịnh; 
vì pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để 
khô thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc Thánh đề khô thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la- 
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— mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, 
đạo thanh tịnh; vì Thánh để tập. diệt, đạo thanh 
tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Thánh 
để tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Bỗ thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải 
thoát thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; vì tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh 
nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh, 
hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên bỗn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm 
trụ thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật- 
đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, bôn 


1772 BÁT-NHÃ - BỘ 5 
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giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc bỗn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc Bồ 
thí ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc Bố thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa 
Bô-tát thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật- 
đa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh 
tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc sáu phép thân thông 
thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười 
lực của Phật thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa 
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— thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh nên bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc bỗn điêu không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì 
pháp không quên mất thanh tịnh nên Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất 
thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn 
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luôn xả thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên Bồ thí 
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— ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc 
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Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị 
Độc giác thanh tịnh nên Bố thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật- 
đa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh Đại Bô-tát thanh 
tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
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thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 248 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (67) 


Lại nữa Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên 
pháp không bên trong thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh nên pháp không bên 
trong thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
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_ nhãn xứ thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
trong thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh 
nên pháp không bên trong thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
trong thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh 
nên pháp không bên trong thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc xứ 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên 
pháp không bên trong thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên trong thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 248 1781 


Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
nhãn giới thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên sắc ø1ớI, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì sắc Øiới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên pháp không 
bên trong thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc Ø1ớI1 cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên trong thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh 
nên pháp không bên trong thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhĩ giới 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 


1782 BÁT-NHÃ - BỘ 5 
— nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên pháp không bên 
trong thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên trong thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh 
nên pháp không bên trong thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tỷ giới 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên pháp không bên trong 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên trong thanh tịnh đều không hai, 
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không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
thiệt giới thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên pháp không bên 
trong thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên trong thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thần giới thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
thân giới thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
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__ phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhật thiết trí 
thanh tịnh nên xúc giới, thần thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên pháp không 
bên trong thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc xúc Ø1ớI cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên trong thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh 
nên pháp không bên trong thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc ý giới 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
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sinh ra thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh 
nên pháp không bên trong thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc địa gIỚớI 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, 
hoặc pháp không bên trong thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc vô 
minh thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
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__ phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhật thiết trí 
thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não 
thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu 
não thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp không bên 
trong thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc pháp không bên trong thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh nên Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp không bên 
trong thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
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thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên pháp không bên ngoài thanh tịnh; vì 
pháp không bên ngoài thanh tịnh nên pháp không 
bên trong thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tật cả pháp, 
pháp không chăng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không cả 
trong ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc pháp không cả trong ngoài cho đến pháp 
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_ không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên trong thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
chân như thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tảnh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bản thanh tịnh nên pháp không bên 
trong thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh ĐIỚI 
chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc pháp không 
bên trong thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để 
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khô thanh tịnh nên pháp không bên trong 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc Thánh để khô thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên trong thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh nên Thánh đề 
tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh đề tập, diệt, 
đạo thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên trong thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bỗn Tĩnh lự 
thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
trong thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
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_ hoặc bốn Vô lượng, bôn Định vô sắc thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải 
thoát thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc tắm Cải thoát thanh tịnh, hoặc pháp không 
bên trong thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh nên tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh; vì tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên bỗn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm 
trụ thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
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hoặc bôn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên trong thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh nên bôn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên 
pháp không bên trong thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên trong thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên 
pháp không bên trong thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh, hoặc pháp không 
bên trong thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh nên pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Võ nguyện thanh tịnh nên 
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— pháp không bên trong thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên trong thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa 
Bô-tát thanh tịnh nên pháp không bên trong 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên trong thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
trong thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh 
tịnh; vì sáu phép thân thông thanh tịnh nên pháp 
không bên trong thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
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Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sáu phép thân 
thông thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười 
lực của Phật thanh tịnh nên pháp không bên 
trong thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc pháp không bên trong thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh nên bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên 
pháp không bên trong thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc bổn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì 
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_ pháp không quên mất thanh tịnh nên pháp 
không bên trong thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp không quên 
mất thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh nên pháp không bên 
trong thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc pháp không bên trong thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhật thiết 
thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
trong thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh nên pháp không bên trong 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì 
tật cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên pháp 
không bên trong thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên trong thanh tịnh đêu không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
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_ trong thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên pháp không bên 
trong thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị 
Độc giác thanh tịnh nên pháp không bên trong 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên trong thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tất cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì tất 
cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên pháp không 
bên trong thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhât 
thiết trí thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh 
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đêu không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên pháp không bên trong thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên 
pháp không bên ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên ngoài thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh nên pháp không bên 
ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên ngoài thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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__ không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh 
tịnh nên pháp không bên ngoài thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
nhãn xứ thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên 
pháp không bên ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
ngoài thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh 
nên pháp không bên ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc xứ 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên 
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pháp không bên ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên ngoài thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh 
tịnh nên pháp không bên ngoài thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
nhãn giới thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên sắc ø1ớiI, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì sắc Øiới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên pháp không 
bên ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhât 
thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc Ø1ớI cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên ngoài thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh 
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- nên pháp không bên ngoài thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhĩ giới 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên pháp không bên ngoài 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên ngoài thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh 
nên pháp không bên ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tỷ giới 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
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sinh ra thanh tịnh nên pháp không bên ngoài 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên ngoài thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh 
tịnh nên pháp không bên ngoài thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
thiệt giới thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên pháp không bên 
ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên ngoài thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thần giới thanh 
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_ tịnh nên pháp không bên ngoài thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
thân giới thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên xúc giới, thần thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên pháp không 
bên ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc xúc Ø1ỚI cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên ngoài thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh 
nên pháp không bên ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc ý giới 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp 
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giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên pháp không bên ngoài thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
ngoài thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh 
nên pháp không bên ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc địa giới 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh nên pháp không bên ngoài thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, 
hoặc pháp không bên ngoài thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh 
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_ tịnh nên pháp không bên ngoài thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc vô 
minh thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não 
thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu 
não thanh tịnh nên pháp không bên ngoài thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp không bên 
ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên ngoài thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến 
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Bát nhã ba-lamật-đa thanh tịnh nên pháp 
không bên ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến 
Bát nhã ba-lamật-đa thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên ngoài thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì 
pháp không bên trong thanh tịnh nên pháp không 
bên ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không cả 
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__ trong ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh nên pháp không bên ngoài thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh, 
hoặc pháp không cả trong ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên ngoài thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh 
tịnh nên pháp không bên ngoài thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
chân như thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tảnh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tê, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chăng 
thể nghĩ bản thanh tịnh nên pháp không bên 
ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đên cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc pháp không 
bên ngoài thanh tịnh đêu không hai, không hai 
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phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để 
khô thanh tịnh nên pháp không bên ngoài thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc pháp không 
bên ngoài thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, 
đạo thanh tịnh; vì Thánh để tập. diệt, đạo thanh 
tịnh nên pháp không bên ngoài thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên ngoài thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bỗn Tĩnh lự 
thanh tịnh nên pháp không bên ngoài thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
ngoài thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô 
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__ sắc thanh tịnh nên pháp không bên ngoài thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, 
hoặc pháp không bên ngoài thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải 
thoát thanh tịnh nên pháp không bên ngoài thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc tắm Cải thoát thanh tịnh, hoặc pháp không 
bên ngoài thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh nên tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh; vì tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh nên pháp không bên ngoài thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên bỗn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm 
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trụ thanh tịnh nên pháp không bên ngoài thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc bôn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc pháp không 
bên ngoài thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh nên bôn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bỗn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên 
pháp không bên ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên ngoài thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên 
pháp không bên ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh, hoặc pháp không 
bên ngoài thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh nên pháp môn giải thoát 
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— Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Võ nguyện thanh tịnh nên 
pháp không bên ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên ngoài thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa 
Bô-tát thanh tịnh nên pháp không bên ngoải 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên ngoài thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên pháp không bên ngoài thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
ngoài thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh 
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tịnh; vì sáu phép thân thông thanh tịnh nên 
pháp không bên ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sáu phép 
thân thông thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
ngoài thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười 
lực của Phật thanh tịnh nên pháp không bên 
ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc pháp không bên ngoài thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh nên bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; vì bỗn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên 
pháp không bên ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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— Này Thiện Hiện, vì trí Nhật thiết trí thanh 
tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì 
pháp không quên mất thanh tịnh nên pháp không 
bên ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh nên pháp không bên ngoài 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc pháp không bên ngoài thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên pháp không bên ngoài thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
ngoài thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất 
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thiết tướng thanh tịnh nên pháp không bên 
ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì 
tật cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên pháp 
không bên ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh nên pháp không bên ngoài thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên ngoài thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên pháp không bên ngoài thanh tịnh. 
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— Vì sao? Vì hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh, 
hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc pháp không 
bên ngoài thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên pháp không bên 
ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị 
Độc giác thanh tịnh nên pháp không bên ngoài 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên ngoài thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tất cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì tất 
cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên pháp không 
bên ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
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thiết trí thanh tịnh, hoặc tât cả hạnh Đại Bô-tát 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên pháp không bên ngoài thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên ngoài thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 


L] 
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Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (68) 


Lại nữa Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên 
pháp không cả trong ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc thanh 
tịnh, hoặc pháp không cả trong ngoài thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh nên pháp không cả 
trong ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhật 
thiết trí thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh, hoặc pháp không cả trong ngoài thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh 
tịnh nên pháp không cả trong ngoài thanh tịnh. 
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Vì sao? Vì hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh, hoặc 
nhãn xứ thanh tịnh, hoặc pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh 
nên pháp không cả trong ngoài thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc pháp 
không cả trong ngoài thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh 
nên pháp không cả trong ngoài thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc 
xứ thanh tịnh, hoặc pháp không cả trong ngoài 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh nên pháp không cả trong ngoài thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, 
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__ hoặc pháp không cả trong ngoài thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh 
tịnh nên pháp không cả trong ngoài thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
nhãn giới thanh tịnh, hoặc pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì sắc Ø1ớI cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên pháp 
không cả trong ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc Ø1ới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc pháp không cả trong ngoài thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh 
nên pháp không cả trong ngoài thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh, hoặc nhĩ 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 249 1819 


giới thanh tịnh, hoặc pháp không cả trong ngoài 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên pháp không 
cả trong ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc pháp không cả trong ngoài thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh 
nên pháp không cả trong ngoài thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tỷ 
giới thanh tịnh, hoặc pháp không cả trong ngoài 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên pháp không cả trong 
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__ ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
pháp không cả trong ngoài thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh 
tịnh nên pháp không cả trong ngoài thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
thiệt giới thanh tịnh, hoặc pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên pháp 
không cả trong ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc pháp không cả trong ngoải thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
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tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thần giới thanh 
tịnh nên pháp không cả trong ngoài thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh, hoặc 
thân giới thanh tịnh, hoặc pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên pháp 
không cả trong ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc xúc Ø1ớI cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc pháp không cả trong ngoài thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh 
nên pháp không cả trong ngoài thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc ý 
giới thanh tịnh, hoặc pháp không cả trong ngoài 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
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__ cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do 
ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc pháp 
không cả trong ngoài thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh 
nên pháp không cả trong ngoài thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc địa 
giới thanh tịnh, hoặc pháp không cả trong ngoài 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh nên pháp không cả trong ngoài thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh, hoặc pháp không cả trong ngoài thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên võ minh thanh tịnh; vì vô minh thanh 
tịnh nên pháp không cả trong ngoài thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
vô minh thanh tịnh, hoặc pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ 
ưu não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sâu bi 
khô ưu não thanh tịnh nên pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sâu bi 
khô ưu não thanh tịnh, hoặc pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên Bó thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc Bố thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc pháp không cả trong ngoài thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
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_ nên Tịnh giới An nhãn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp 
không cả trong ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp 
không cả trong ngoài thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì 
pháp không bên trong thanh tịnh nên pháp không 
cả trong ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
trong thanh tịnh, hoặc pháp không cả trong ngoài 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thăng 
nghĩa, pháp không hữu vị, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
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pháp, pháp không chắng thê năm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tảnh thanh tịnh nên pháp không cả trong ngoài 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc 
pháp không cả trong ngoài thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh 
tịnh nên pháp không cả trong ngoài thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
chân như thanh tịnh, hoặc pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên pháp không cả trong 
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__ ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc pháp không 
cả trong ngoài thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để 
khô thanh tịnh nên pháp không cả trong ngoải 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc 
pháp không cả trong ngoài thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh nên 
Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh để 
tập. diệt, đạo thanh tịnh nên pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc Thánh để tập, diệt, đạo thanh 
tịnh, hoặc pháp không cả trong ngoài thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh nên pháp không cả trong ngoài thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
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hoặc bôn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc pháp không cả 
trong ngoài thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh nên pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc bỗn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh, hoặc pháp không cả trong ngoài 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải 
thoát thanh tịnh nên pháp không cả trong ngoài 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc 
pháp không cả trong ngoài thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh nên tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh nên pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ 
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__ đệ, mười Biên xứ thanh tịnh, hoặc pháp không 
cả trong ngoài thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên bỗn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm 
trụ thanh tịnh nên pháp không cả trong ngoài 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc 
pháp không cả trong ngoài thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh nên bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; 
vì bôn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh nên pháp không cả trong ngoài thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh, hoặc pháp không cả trong ngoài thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên 
pháp không cả trong ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 249 1829 


hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh, hoặc pháp không cả 
trong ngoài thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh nên pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên 
pháp không cả trong ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc 
pháp không cả trong ngoài thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh nên pháp không cả trong ngoài 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc 
pháp không cả trong ngoài thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên năm loại mặt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên pháp không cả trong ngoài thanh 
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— tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc pháp 
không cả trong ngoài thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh nên sáu phép 
thân thông thanh tịnh; vì sáu phép thân thông 
thanh tịnh nên pháp không cả trong ngoài thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc sáu phép thân thông thanh tịnh, hoặc pháp 
không cả trong ngoài thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười 
lực của Phật thanh tịnh nên pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc pháp không cả trong ngoài thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
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tịnh nên pháp không cả trong ngoài thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
bốn điều không sợ cho đến mười tắm pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh, hoặc pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì 
pháp không quên mất thanh tịnh nên pháp không 
cả trong ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp không quên 
mất thanh tịnh, hoặc pháp không cả trong ngoài 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên pháp không cả 
trong ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc pháp không cả trong ngoài thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhật thiết 
thanh tịnh nên pháp không cả trong ngoài thanh 
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— tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc pháp 
không cả trong ngoài thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh nên trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên pháp 
không cả trong ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc pháp không 
cả trong ngoài thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì 
tật cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên pháp 
không cả trong ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Nhật thiết trí thanh tịnh, hoặc tật cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh nên pháp không cả trong ngoài thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
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hoặc tât cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, 
hoặc pháp không cả trong ngoài thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên pháp không cả trong ngoài thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc pháp không cả 
trong ngoài thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên pháp không cả 
trong ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán thanh tịnh, hoặc pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị 
Độc giác thanh tịnh nên pháp không cả trong 
ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, 
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__ hoặc pháp không cả trong ngoài thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tất cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh nên pháp không cả 
trong ngoài thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc pháp không cả trong ngoài thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên pháp không cả trong ngoài 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc pháp không cả trong ngoài 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên 
pháp không không thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, 
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hoặc pháp không không thanh tịnh đêu không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh nên thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh nên pháp không không thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc pháp 
không không thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh 
tịnh nên pháp không không thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhãn xứ 
thanh tịnh, hoặc pháp không không thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên pháp không 
không thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh, hoặc pháp không không thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
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tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh 
nên pháp không không thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc xứ 
thanh tịnh, hoặc pháp không không thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên 
pháp không không thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc pháp không không 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh 
tịnh nên pháp không không thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhãn 
giới thanh tịnh, hoặc pháp không không thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên pháp không 
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không thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc sắc Øiới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc pháp 
không không thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh 
nên pháp không không thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhĩ giới 
thanh tịnh, hoặc pháp không không thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên pháp không không thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc pháp không không 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh 
nên pháp không không thanh tịnh. Vì sao? Vì 
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_ hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tỷ giới 
thanh tịnh, hoặc pháp không không thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên pháp không không thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc pháp không không 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh 
tịnh nên pháp không không thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thiệt 
giới thanh tịnh, hoặc pháp không không thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
VÌ VỊ ØI1ớI cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên pháp không không thanh 
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tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc pháp không không 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thần giới thanh 
tịnh nên pháp không không thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thân 
giới thanh tịnh, hoặc pháp không không thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên xúc giới, thần thức giới và thần xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên pháp không không 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc pháp 
không không thanh tịnh đêu không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh 
nên pháp không không thanh tịnh. Vì sao? Vì 
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_ hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh, hoặc ý giới 
thanh tịnh, hoặc pháp không không thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên pháp không không thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc pháp không không thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh 
nên pháp không không thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc địa gIớI 
thanh tịnh, hoặc pháp không không thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh nên pháp không không thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thủy, 
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hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc 
pháp không không thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh 
tịnh nên pháp không không thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc vô minh 
thanh tịnh, hoặc pháp không không thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh; vì 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh 
nên pháp không không thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc hành cho 
đến lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh, hoặc 
pháp không không thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp không không 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
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_ thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc pháp không không thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp không 
không thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp không không 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì 
pháp không bên trong thanh tịnh nên pháp không 
không thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh 
tịnh, hoặc pháp không không thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
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không tản mạn, pháp không không đôi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh nên pháp không không thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc pháp không 
không thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh 
tịnh nên pháp không không thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc chân 
như thanh tịnh, hoặc pháp không không thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đẳng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ. thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh; 
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— vì pháp giới cho đến cảnh giới chắng thê nghĩ 
bàn thanh tịnh nên pháp không không thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh, hoặc 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
thanh tịnh, hoặc pháp không không thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh đề 
khô thanh tịnh nên pháp không không thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh, hoặc 
Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc pháp không không 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
vì Thánh để tập. diệt, đạo thanh tịnh nên pháp 
không không thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhât 
thiết trí thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo 
thanh tịnh, hoặc pháp không không thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bỗn Tĩnh lự 
thanh tịnh nên pháp không không thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh, hoặc 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc pháp không không 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh nên pháp không không thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc 
pháp không không thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tám Giiải thoát thanh tịnh; vì tám Giải 
thoát thanh tịnh nên pháp không không thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc tắm Cải thoát thanh tịnh, hoặc pháp không 
không thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; vì tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh 
nên pháp không không thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tám Thăng 
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_ xứ, chín Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh 
tịnh, hoặc pháp không không thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên bỗn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm 
trụ thanh tịnh nên pháp không không thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc pháp không không 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên pháp 
không không thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc bỗn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc pháp không 
không thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên 
pháp không không thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
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Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh, hoặc pháp không không 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Võ nguyện thanh tịnh nên pháp không 
không thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Võ nguyện thanh tịnh, hoặc pháp không 
không thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa 
Bô-tát thanh tịnh nên pháp không không thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc mười địa Bôồ-tát thanh tịnh, hoặc pháp 
không không thanh tịnh đêu không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên pháp không không thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc pháp không không 
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_ thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh 
tịnh; vì sáu phép thân thông thanh tịnh nên pháp 
không không thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhât 
thiết trí thanh tịnh, hoặc sáu phép thân thông 
thanh tịnh, hoặc pháp không không thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười 
lực của Phật thanh tịnh nên pháp không không 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc pháp không không thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh nên bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên 
pháp không không thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, 
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hoặc pháp không không thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì 
pháp không quên mắt thanh tịnh nên pháp không 
không thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh 
tịnh, hoặc pháp không không thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh nên pháp không không thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc pháp 
không không thanh tịnh đêu không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên pháp không không thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết thanh tịnh, hoặc pháp không không 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhật thiết trí 
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_ thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhật thiết 
tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh nên pháp không không thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh, hoặc pháp không không thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì 
tật cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên pháp 
không không thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-n1 
thanh tịnh, hoặc pháp không không thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì 
tật cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên pháp 
không không thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh, hoặc pháp không không thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
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tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên pháp không không thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc pháp không không 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh nên pháp không không thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc 
pháp không không thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị 
Độc giác thanh tịnh nên pháp không không thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc pháp 
không không thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tất cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì tất 
cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên pháp không 
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_ không thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc pháp không không thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên pháp không không thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh, hoặc pháp không không thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên 
pháp không lớn thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, 
hoặc pháp không lớn thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh nên thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh nên pháp không lớn thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
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thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc pháp 
không lớn thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh 
tịnh nên pháp không lớn thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhãn xứ 
thanh tịnh, hoặc pháp không lớn thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên pháp không lớn 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh, hoặc pháp không lớn thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh 
nên pháp không lớn thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh 
tịnh, hoặc pháp không lớn thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh nên 
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— thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên 
pháp không lớn thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc pháp không lớn 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh 
nên pháp không lớn thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh 
tịnh, hoặc pháp không lớn thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Nhật thiết trí thanh tịnh nên sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên pháp không lớn thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc pháp không lớn thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
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tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh 
nên pháp không lớn thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh 
tịnh, hoặc pháp không lớn thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh nên 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên pháp không lớn thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc pháp không lớn thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh 
nên pháp không lớn thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh 
tịnh, hoặc pháp không lớn thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh nên 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương 
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ra thanh tịnh nên pháp không lớn thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc pháp không lớn thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 


L] 
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Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (69) 


Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh 
tịnh nên pháp không lớn thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thiệt giới 
thanh tịnh, hoặc pháp không lớn thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
VỊ ĐIỚớI Cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên pháp không lớn thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
VỊ ĐIỚớI Cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc pháp không lớn thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thần giới thanh 
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__ tinh nên pháp không lớn thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thân giới 
thanh tịnh, hoặc pháp không lớn thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên pháp không lớn thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc pháp không lớn 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh 
nên pháp không lớn thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc ý giới thanh 
tịnh, hoặc pháp không lớn thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh nên pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
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tịnh nên pháp không lớn thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc pháp không lớn thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh 
nên pháp không lớn thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc địa giới thanh 
tịnh, hoặc pháp không lớn thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh nên 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên 
pháp không lớn thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh, hoặc pháp không lớn 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh 
tịnh nên pháp không lớn thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc vô minh 
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_ thanh tịnh, hoặc pháp không lớn thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh 
tịnh; vì hành cho đến lão tử, sâu, than, khổ, ưu, 
não thanh tịnh nên pháp không lớn thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
hành cho đến lão tử, sâu, than, khổ, ưu, não 
thanh tịnh, hoặc pháp không lớn thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp không lớn 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc pháp không lớn thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh nên Tịnh giới, 
An nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên pháp không lớn thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
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Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc pháp không lớn thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì 
pháp không bên trong thanh tịnh nên pháp không 
lớn thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh 
tịnh, hoặc pháp không lớn thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh nên pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không thăng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh nên pháp không lớn thanh tịnh. Vì 
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— sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc pháp không 
lớn thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh 
tịnh nên pháp không lớn thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc chân như 
thanh tịnh, hoặc pháp không lớn thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, 
tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; vì pháp 
giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh nên 
pháp không lớn thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến 
cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh, hoặc pháp 
không lớn thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để 
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khô thanh tịnh nên pháp không lớn thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc pháp không lớn 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
vì Thánh để tập. diệt, đạo thanh tịnh nên pháp 
không lớn thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo 
thanh tịnh, hoặc pháp không lớn thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh nên pháp không lớn thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc pháp không lớn 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh nên pháp không lớn thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc 
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_ pháp không lớn thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải 
thoát thanh tịnh nên pháp không lớn thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc pháp không lớn 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ thanh tịnh; vì tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên pháp 
không lớn thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biên xứ thanh tịnh, hoặc pháp 
không lớn thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên bỗn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm 
trụ thanh tịnh nên pháp không lớn thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc pháp không lớn 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 250 1865 


phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh; vì bôn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên pháp 
không lớn thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc bỗn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc pháp không 
lớn thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên 
pháp không lớn thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh, hoặc pháp không lớn 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên pháp không lớn 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện thanh tịnh, hoặc pháp không lớn 
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_ thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh nên pháp không lớn thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc pháp không lớn 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên năm loại mặt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên pháp không lớn thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc pháp không lớn 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì 
sáu phép thần thông thanh tịnh nên pháp không 
lớn thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, 
hoặc pháp không lớn thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
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tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười 
lực của Phật thanh tịnh nên pháp không lớn thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc pháp 
không lớn thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh nên bốn điêu không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên pháp không 
lớn thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc pháp 
không lớn thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì 
pháp không quên mắt thanh tịnh nên pháp không 
lớn thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, 
hoặc pháp không lớn thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh nên tánh luôn 
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__ luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh nên pháp không lớn thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh, hoặc pháp không lớn thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhật thiết 
thanh tịnh nên pháp không lớn thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết thanh tịnh, hoặc pháp không lớn thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên pháp không lớn thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc trí Đạo 
tướng, trÍ Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc pháp 
không lớn thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì 
tật cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên pháp 
không lớn thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
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thiết trí thanh tịnh, hoặc tât cả pháp môn Đả-la-ni 
thanh tịnh, hoặc pháp không lớn thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì 
tật cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên pháp 
không lớn thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh, hoặc pháp không lớn thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên pháp không lớn thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc pháp không lớn 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh nên pháp không lớn thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc 
pháp không lớn thanh tịnh đều không hai, không 
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__ hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị 
Độc giác thanh tịnh nên pháp không lớn thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc pháp 
không lớn thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tất cả hạnh Đại Bỗ-tát thanh tịnh; vì tất 
cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên pháp không 
lớn thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh Đại Bô-tát thanh 
tịnh, hoặc pháp không lớn thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên pháp không lớn thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, 
hoặc pháp không lớn thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
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diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên 
pháp không thắng nghĩa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc thanh 
tịnh, hoặc pháp không thăng nghĩa thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh nên pháp không 
thăng nghĩa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh, hoặc pháp không thăng nghĩa thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh 
tịnh nên pháp không thắng nghĩa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
nhãn xứ thanh tịnh, hoặc pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh 
tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên 
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__ pháp không thăng nghĩa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc pháp không 
thăng nghĩa thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh 
nên pháp không thắng nghĩa thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc xứ 
thanh tịnh, hoặc pháp không thắng nghĩa thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
nên pháp không thăng nghĩa thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc pháp 
không thắng nghĩa thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh 
tịnh nên pháp không, thắng nghĩa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
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nhãn giới thanh tịnh, hoặc pháp không thắng 
nghĩa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì sắc Ø1ới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên pháp 
không thăng nghĩa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc ØIới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc pháp không thăng nghĩa thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh 
nên pháp không thắng nghĩa thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhĩ giới 
thanh tịnh, hoặc pháp không thăng nghĩa thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên pháp không thắng 


1874 BÁT-NHÃ - BỘ 5 


__ nghĩa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc pháp 
không thắng nghĩa thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh 
nên pháp không thắng nghĩa thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tỷ giới 
thanh tịnh, hoặc pháp không thăng nghĩa thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc pháp 
không thắng nghĩa thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
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tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh 
tịnh nên pháp không thăng nghĩa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
thiệt giới thanh tịnh, hoặc pháp không thắng 
nghĩa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên pháp 
không thăng nghĩa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc vị Ø1ớI cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc pháp không thăng nghĩa thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh 
tịnh nên pháp không, thắng nghĩa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
thân giới thanh tịnh, hoặc pháp không thắng 
nghĩa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhật 
thiết trí thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và 
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— thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên pháp 
không thăng nghĩa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc pháp không thăng nghĩa thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh 
nên pháp không thắng nghĩa thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc ý giới 
thanh tịnh, hoặc pháp không thăng nghĩa thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc pháp 
không thắng nghĩa thanh tịnh đều không hai, 
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không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh 
nên pháp không thắng nghĩa thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc địa giới 
thanh tịnh, hoặc pháp không thắng nghĩa thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh nên pháp không thăng nghĩa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, 
hoặc pháp không thăng nghĩa thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên võ minh thanh tịnh; vì vô minh thanh 
tịnh nên pháp không thắng nghĩa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc vô 
minh thanh tịnh, hoặc pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
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— thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu, than, khô, 
ưu, não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sâu, 
than, khổ, ưu, não thanh tịnh nên pháp không 
thăng nghĩa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sâu, 
than, khô, ưu, não thanh tịnh, hoặc pháp không 
thăng nghĩa thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên Bó thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp không thắng 
nghĩa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc Bố thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc pháp không thăng nghĩa thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp không 
thăng nghĩa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp không 
thăng nghĩa thanh tịnh đêu không hai, không hai 
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phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì 
pháp không bên trong thanh tịnh nên pháp không 
thăng nghĩa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc pháp không thắng nghĩa thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh nên pháp không thắng nghĩa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc pháp không 
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_ thăng nghĩa thanh tịnh đêu không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh 
tịnh nên pháp không thăng nghĩa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
chân như thanh tịnh, hoặc pháp không thắng 
nghĩa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh 
tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì 
thanh tịnh nên pháp không thắng nghĩa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì 
thanh tịnh, hoặc pháp không thăng nghĩa thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để 
khô thanh tịnh nên pháp không thăng nghĩa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
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hoặc Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc pháp không 
thăng nghĩa thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, 
đạo thanh tịnh; vì Thánh để tập. diệt, đạo thanh 
tịnh nên pháp không thắng nghĩa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc pháp 
không thắng nghĩa thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên bôn Tĩnh lự thanh tịnh: vì bôn Tĩnh lự 
thanh tịnh nên pháp không thắng nghĩa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc pháp không 
thăng nghĩa thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh nên pháp không thắng 
nghĩa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc bỗn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh, hoặc pháp không thắng nghĩa 
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_ thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải 
thoát thanh tịnh nên pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc 
pháp không thắng nghĩa thanh tịnh đêu không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh nên tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh nên pháp không thắng nghĩa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biên xứ thanh tịnh, hoặc pháp không thắng 
nghĩa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên bỗn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm 
trụ thanh tịnh nên pháp không thăng nghĩa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc pháp không 
thăng nghĩa thanh tịnh đêu không hai, không hai 
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phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh nên bôn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chị Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bỗn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên 
pháp không thăng nghĩa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc 
pháp không thắng nghĩa thanh tịnh đêu không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên 
pháp không thăng nghĩa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh, hoặc pháp không 
thăng nghĩa thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh nên pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Võ nguyện thanh tịnh nên 
pháp không thăng nghĩa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp môn 
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— giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh, 
hoặc pháp không thăng nghĩa thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa 
Bô-tát thanh tịnh nên pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc 
pháp không thắng nghĩa thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt 
thanh tịnh nên pháp không thắng nghĩa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc pháp không 
thăng nghĩa thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh nên sáu phép thần thông 
thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên 
pháp không thăng nghĩa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sáu phép 
thân thông thanh tịnh, hoặc pháp không thăng 
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nghĩa thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười 
lực của Phật thanh tịnh nên pháp không thắng 
nghĩa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc pháp không thăng nghĩa thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên bôn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điêu không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh nên pháp không thăng nghĩa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh, hoặc pháp không thăng 
nghĩa thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp 
không quên mất thanh tịnh nên pháp không thắng 
nghĩa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
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_ trí thanh tịnh, hoặc pháp không quên mật 
thanh tịnh, hoặc pháp không thắng nghĩa thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh nên pháp không thắng 
nghĩa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc pháp không thăng nghĩa thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên pháp không thắng nghĩa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc pháp không 
thăng nghĩa thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh nên pháp không 
thăng nghĩa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh, hoặc pháp không thắng 
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nghĩa thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tât cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì 
tật cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên pháp 
không thăng nghĩa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh nên pháp không thăng nghĩa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh, hoặc tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc pháp 
không thắng nghĩa thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên pháp không thắng nghĩa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc pháp không 
thăng nghĩa thanh tịnh đêu không hai, không hai 
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__ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên pháp không thăng 
nghĩa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán thanh tịnh, hoặc pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc 
giác thanh tịnh nên pháp không thắng nghĩa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc 
pháp không thắng nghĩa thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tất cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì tất 
cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh nên pháp không 
thăng nghĩa thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc pháp không thăng nghĩa thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
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biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên pháp không thắng nghĩa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc pháp không thăng nghĩa 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên 
pháp không hữu vi thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, 
hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh đêu không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh nên thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh nên pháp không hữu vị thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc pháp 
không hữu vi thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
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__ tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh 
tịnh nên pháp không hữu vi thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhãn xứ 
thanh tịnh, hoặc pháp không hữu vị thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, 
thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh nên pháp không hữu 
vi thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh, hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh 
nên pháp không hữu vi thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc xứ 
thanh tịnh, hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên 
pháp không hữu vi thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, 
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xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc pháp không hữu vi 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh 
nên pháp không hữu vi thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhãn gIớI 
thanh tịnh, hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì sắc ØIỚI cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên pháp không hữu vi 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc sắc ØI1ỚI cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc pháp 
không hữu vi thanh tịnh đêu không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh 
tịnh nên pháp không hữu vi thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhĩ 
giới thanh tịnh, hoặc pháp không hữu vị thanh 
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_ tịnh đêu không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên pháp 
không hữu vi thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh 
nên pháp không hữu vi thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tỷ giới 
thanh tịnh, hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên pháp không hữu vi thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
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hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc pháp không hữu vi 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh 
tịnh nên pháp không hữu vi thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thiệt 
giới thanh tịnh, hoặc pháp không hữu vi thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
VÌ VỊ Ø1ới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên pháp không hữu vi thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, 
hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc pháp không hữu vi 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh 
tịnh nên pháp không hữu vi thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thân 
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__ giới thanh tịnh, hoặc pháp không hữu vi thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thần xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên pháp 
không hữu vi thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến 
các thọ do thần xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên 
pháp không hữu vị thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, 
hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trí Nhất thiết trí thanh tịnh nên pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên pháp không hữu vi thanh tịnh. Vì sao? 
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Vì hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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